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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan các nội dung trình bày trong luận án “Nghiên cứu mức độ chuyển 

đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội và hàm ý 

chính sách cho quản lý” là kết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân dựa trên dữ liệu 

thực tế do tôi thực hiện. Các nội dung tham khảo và kế thừa các kết quả nghiên cứu 

của các tác giả đều được trích dẫn nguồn trung thực và đầy đủ, Luận án chưa từng 

được công bố dưới bất cứ hình thức nào. 

 Nghiên cứu sinh 

 

 

Dương Nguyễn Thanh Thuỷ 

 

 

  



 

 

LỜI CẢM ƠN 

Để có được kết quả nghiên cứu này, nghiên cứu sinh đã nhận được sự hỗ trợ và giúp 

đỡ nhiệt tình từ phía Nhà trường, các Thầy, Cô trường Đại học Thương mại và quý 

Thầy, Cô đã tham gia vào Hội đồng đánh giá các chuyên đề thuộc luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại, các Thầy, Cô 

ở Viện Đào tạo Sau Đại học và các Thầy, Cô đã giảng dạy và hướng dẫn tôi những 

lời khuyên thiết thực trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. 

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình tới các thầy PGS,TS Nguyễn Hoàng, 

PGS,TS Vũ Mạnh Chiến và PGS,TS Lê Tiến Đạt đã định hướng, chỉ dẫn tôi từ những 

bước đi đầu tiên, luôn tận tâm giúp đỡ và động viên kịp thời trong suốt quá trình tôi 

thực hiện luận án này. 

Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo Phòng Đối ngoại & Truyền thông 

là nơi tôi công tác, bộ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học là nơi tôi sinh hoạt 

chuyên môn đã luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình tôi học tập và thực hiện luận án. 

Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, chia sẻ thông tin và những góp ý 

quý giá của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản trị doanh nghiệp đã giúp 

cho tôi có được cơ sở dữ liêu quan trọng phục vụ cho luận án. 

Tôi xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã luôn ủng hộ và động 

viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án này. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ! 

Nghiên cứu sinh 

Dương Nguyễn Thanh Thuỷ 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến đề tài này, 

nhưng tập trung chủ yếu vào quá trình chuyển đổi số (CĐS) nói chung tại các quốc gia, 

tổ chức, doanh nghiệp. Số lượng các nghiên cứu đi sâu vào đánh giá mức độ CĐS trong 

doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV còn khá khiêm tốn, nhất là chỉ nghiên cứu riêng quy 

mô doanh nghiệp này tại một thành phố như Hà Nội. Trong thời gian gần đây, các mô 

hình và bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển số trong doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV, 

đã thu hút được sự quan tâm của các học giả. Một số đã đề xuất các mô hình, tiêu chí 

cụ thể; trong đó nổi bật nhất là bộ tiêu chí của OECD (2022). Tuy nhiên, vẫn chưa có 

một bộ tiêu chí chuyển sâu đối với DNNVV. Bộ tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021, mặc dù tương đối 

hoàn thiện và cụ thể cả với loại hình DNNVV, nhưng lại chưa có nghiên cứu thực 

nghiệm nào trải khai và công bố kết quả. Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mức 

độ CĐS cũng chưa được quan tâm. Các công trình về yếu tố ảnh hưởng thường gộp 

chung các doanh nghiệp để nghiên cứu, trong khi mỗi loại hình, quy mô doanh nghiệp 

lại có những đặc điểm, điều kiện, thuận lợi, và khó khăn khác nhau như tiến hành CĐS. 

Đặc biệt, DNNVV lại chiếm phần lớn trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam nói 

chung và Hà Nội nói riêng nên việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS 

trong các doanh nghiệp này trên địa bàn Hà Nội càng trở nên cấp thiết. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, CĐS 

đóng vai trò quan trọng, trở thành xu hướng tất yếu đối với cả quốc gia, tổ chức, doanh 

nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trên 

thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang có nhận thức đúng đắn và tích cực 

đối với CĐS. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Kỹ thuật số Quốc tế IDC 

(International Digital Centre), từ năm 2018, CĐS đã trở thành định hướng chiến lược 

tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới. Cụ thể, gần 90% doanh nghiệp toàn cầu 

đã bắt đầu CĐS, tuy ở các giai đoạn khác nhau như tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai, và 

vận hành. Trên 30% lãnh đạo của các doanh nghiệp khẳng định tầm quan trọng và tính 

hiệu quả của CĐS trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình (Trịnh Xuân Hưng, 

2020). Còn tại Việt Nam, theo số liệu báo cáo từ Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam, trong năm 2021, đã có trên 50% doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra và 

lan rộng, trên 25% doanh nghiệp bắt đầu tiến hành CĐS từ khi có dịch bệnh và đang 

tiếp tục duy trì cho đến hiện tại. Điều này cho thấy nhận thức của các doanh nghiệp về 

công nghệ số, CĐS đã được cải thiện rất nhiều. Bên cạnh đó, nhận thức được xu hướng 

tất yếu của CĐS trong thời đại ngày nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương 

trình Chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 

số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020, với nhiều chính sách thiết thực hỗ trợ, khuyến khích 

các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện CĐS nhằm bắt kịp với xu thế hiện nay. Đặc biệt, 

từ cuối tháng 1/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện Chương trình hỗ trợ 



 

 

DNNVV về CĐS, hay còn gọi là SMEdx. Số liệu thống kê cho thấy, Hà Nội là nơi có 

tỷ lệ các DNNVV sử dụng nền tảng Sedx cao nhất với 34%. Có thể thấy, các DNNVV 

ở Hà Nội và chính quyền thành phố rất quan tâm và luôn tích cực, chủ động trong công 

tác CĐS để tối ưu hóa hoạt động của DN, thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô. 

Đồng thời, cùng với sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp của khoa học công 

nghệ Internet vạn vật và thương mại điện tử, CĐS không còn là sân chơi chỉ dành riêng 

cho các doanh nghiệp lớn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tiếp cận và tham 

gia một cách hiệu quả, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước và 

quốc tế. Với đặc điểm hạn chế về vốn, công nghệ, và nguồn nhân lực, nhưng được bù 

lại bởi tính linh hoạt, khả năng sáng tạo cao và không ngại thử thách, các DNNVV – 

chiếm đến 98% số lượng doanh nghiệp của Việt Nam và đóng góp khoảng 50% GDP, 

đang tích cực và chủ động trong quá trình chuyển đối số. Chỉ tính riêng Hà Nội, đến 

tháng 9/2022, số lượng DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số DN đăng ký thành lập, 

chiếm trên 50% lao động trong các doanh nghiệp toàn thành phố và có đóng góp không 

nhỏ trong tổng thu ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, trên thực tế, các DNNVV trên cả nước nói chung và địa bàn thành 

phố Hà Nội nói riêng còn e ngại, bị động trước xu thế này. Lãnh đạo của nhiều DNNVV 

vẫn còn thiếu hiểu biết về CĐS. Mặt khác, do hạn chế về nguồn lực, nên các DNNVV 

chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thay đổi, hội nhập với xu thế chung 

của thị trường. Về mặt công nghệ, Việt Nam hiện nay vẫn chưa làm chủ được các hệ 

thống nền tảng cơ bản, cốt lõi của CĐS nên vẫn phụ thuộc vào các công nghệ có sẵn 

trên thế giới. Trong khi đó, mức độ tự động hóa của các DNNVV tại nước ta chưa cao, 

nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai CĐS. Khó khăn 

cụ thể khiến các DNNVV chưa thực sự mặn mà với CĐS là do thiếu vốn đầu tư vào 

nhân lực, kết cấu hạ tầng và công nghệ. Hầu như các DNNVV hiện nay chỉ đầu tư vào 

điện toán đám mây do không yêu cầu nhiều về vốn và hết cấu hạ tầng công nghệ thông 

tin.  

Xuất phát từ những lý do trên đây, tác giả quyết định thực hiện luận án với chủ 

đề “Nghiên cứu mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội và hàm ý chính sách cho quản lý”. Luận án sẽ làm rõ một số vấn 

đề quan trọng về cả lý thuyết và thực tiễn CĐS tại các DNNVV trên địa bàn thành phố 

Hà Nội, bao gồm: mức độ CĐS cho DNNVV, các nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến 

CĐS, các dạng CĐS trong DN và bài học kinh nghiệm rút ra cho các DNNVV. Ngoài 

ra, luận án sẽ đi sâu phân tích thực trạng mức độ CĐS trong DNNVV trên địa bàn thành 

phố Hà Nội, chỉ ra những thành công đạt được và hạn chế cần khắc phục để thúc đẩy 

CĐS tại các DN này cũng như giúp các DNNVV đã tham gia CĐS đạt được hiệu quả 

cao hơn nữa. Từ đó, luận án sẽ đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CĐS, trên cơ sở tác động 

đến các yếu tố tích cực, kiểm soát các yếu tố tiêu cực đến CĐS trong DNNNVV trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát của luận án là nghiên cứu mức độ chuyển đổi số, từ đó đề 

xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy CĐS của DNNVV trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 



 

 

Các mục tiêu cụ thể được xác định gồm: 

- Hệ thống cơ sở lý luận về mức độ CĐS trong DNNVV; xây dựng khung lý luận 

về mức độ CĐS, các nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS tại các DN nói 

chung và DNNVV nói riêng, các tiêu chí đánh giá mức độ CĐS và xác lập mô hình và 

các giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS trong DNNVV. 

- Phân tích thực trạng CĐS và mức độ CĐS trong DNNVV trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; chỉ ra những thành công đạt được và hạn chế còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện CĐS tại các DN này 

- Đánh giá tác động các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS trong DNNVV trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Đề xuất một số hàm ý chính sách thúc đẩy mức độ CĐS trong DNNVV Việt 

Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, thông qua tác động vào các 

nội dung CĐS và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS của DNNNVV. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Các câu hỏi nghiên cứu của luận án gồm: 

- Cơ sở lý luận nào được sử dụng để phân tích và đánh giá mức độ CĐS trong 

DNNVV? 

- Quá trình CĐS trong các DNNVV bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào? Và mức 

độ ảnh hưởng ra sao? 

- Thực trạng CĐS trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện như thế 

nào? Các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế là gì? 

- Những giải pháp chính sách nào có thể được đề xuất để thúc đẩy CĐS trong 

DNNVV tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu tập trung vào đo lường đánh giá mức độ CĐS và các nhân 

tố ảnh hưởng trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Phạm vi nghiên cứu của luận án được xác lập cụ thể như sau: 

- Về nội dung: thực trạng mức độ CĐS trong DNNVV và vai trò quản lý của nhà 

nước, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS trong DNNVV. 

- Về không gian: các DNNVV đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Về thời gian: trong giai đoạn 2015 – 2021. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu của luận án được thực hiện tuân thủ theo các bước như sau: 

Hình 1: Quy trình thực hiện nghiên cứu của luận án 



 

 

 

Trước hết, tác giả xem xét, tìm hiểu và tổng hợp tất cả các công trình nghiên cứu, 

báo cáo, sách, tạp chí… trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề CĐS trong doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Những thông tin có trong các 

tài liệu này sẽ trở thành nền tảng cơ sở để tác giả xây dựng khung lý luận và mô hình, 

cũng như đưa ra các giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố có ảnh hưởng đến CĐS tại các 

DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, để tăng thêm tính khách quan và chính xác cho 

những nội dung nghiên cứu của đề tài, tác giả nghiên cứu định tính tình huống chính là 

các DNNVV đang trong quá trình CĐS trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, tác giả nghiên 

cứu phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực CĐS - là những các bộ quản lý, nhân viên 

công nghệ thông tin tại các DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Mục đích của hoạt động này 

là để thu thập ý kiến đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp, những người ra quyết định 

CĐS và những người trực tiếp tiến hành quá trình này. Sau khi nghiên cứu, tác giả thiết 

kế và triển khai nghiên cứu, chọn ra các DNNVV điển hình tại Hà Nội đang trong quá 

trình CĐS. Đồng thời, xây dựng bảng hỏi và nghiên cứu định lượng khảo sát để tiến 

hành điều tra các DNNVV. 

Những thông tin đã thu thập được từ tài liệu và phỏng vấn các doanh nghiệp, 

chuyên gia sẽ được tổng hợp và phân loại theo từng nội dung nhỏ trong chủ đề nghiên 

cứu. Tác giả chỉ chọn những thông tin đáng tin cậy từ những tài liệu đáng tin cậy, có 

nguồn trích dẫn rõ ràng, cập nhật đến thời điểm nghiên cứu. Số liệu từ khảo sát điều tra 

cũng được làm sạch, phân loại theo từng câu hỏi để thống kê tỷ lệ của từng đáp án được 

chọn. Sau đó, tác giả tiến hành kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra 

trước đố về các nhân tố có ảnh hưởng đến quá trình CĐS tại các DNNVV trên địa bàn 

Hà Nội. Từ những số liệu trên, tác giả tiến hành phân tích phân tích tác động và thực 

trạng các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS của đối tượng nghiên cứu, chỉ ra những điểm 

thành công mà các DNNVV đã làm được, cũng như khó khăn, vướng mắc mà họ gặp 

phải trong quá trình CĐS. Đặc biệt, những khó khăn, trở ngại của các DNNVV khi CĐS 

sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp và kiến nghị giúp các doanh nghiệp này CĐS dễ 

Bước 1: Tổng quan các công 
trình nghiên cứu về chủ đề luận 

án
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đổi số , các tiêu chí, nội dung chuyển đổi số và xây 
dựng mô hình, giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố 

ảnh hưởng đến mức độ chuyển đổi số trong 
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dàng và thuận lợi hơn, từ đó bắt kịp xu hướng số của xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp. 

5.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 

Thứ nhất, phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: Nguồn tài liệu được sử dụng 

trong quá trình nghiên cứu đề tài bao gồm nguồn tài liệu bên ngoài và nguồn tài liệu 

bên trong. Trong đó, nguồn tài liệu bên ngoài là những chủ trương, chính sách, định 

hướng của Đảng và Nhà nước liên quan đến quá trình CĐS nói chung và CĐS trong các 

DNNVV trên địa bàn Hà Nội nói riêng. Còn nguồn tài liệu bên trong là các tài liệu phản 

ánh hoạt động CĐS của các doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các tài liệu về CĐS tại các 

DNNVV tại Hà Nội. Thông tin thu thập được từ hai nguồn tài liệu này là rất lớn, tuy 

nhiên trước khi sử dụng cần phải kiểm tra lại tính xác thực, tính cập nhật của thông tin. 

Hay nói cách khác, cần chọn lọc các thông tin đáng tin cậy, mang tính chính xác cao, 

và vẫn còn tính thời sự. Có như vậy mới giảm thiểu tối đa những sai sót về số liệu dùng 

trong quá trình phân tích có thể ảnh hưởng đến giả thuyết nghiên cứu. 

Thứ hai, phương pháp thống kê mô tả phần trăm, điểm trung bình được sử dụng 

để mô tả những đặc tính cơ bản của thông tin, dữ liệu thu thập được trong quá trình 

nghiên cứu thực nghiệm, cụ thể là bảng hỏi điều tra khảo sát các doanh nghiệp và chuyên 

gia. Phương pháp này cung cấp những tóm tắt đơn giản, dễ nhìn, dễ hiệu về các mẫu và 

thước đo, thường được thể hiện ở dạng đồ họa, bảng biểu. Nhờ thế, người xem dễ so 

sánh, hiểu được quy luật phát triển của vấn đề, cũng như đưa ra được những nhận định 

chính xác cho vấn đề được nghiên cứu. 

Thứ ba, phương pháp so sánh: Đây là phương được sử dụng phổ biến trong hầu 

hết các công trình nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá kết quả, xác định xu hướng biến 

động của các yếu tố. Trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong DNNVV 

trên địa bàn Hà Nội, phương pháp so sánh được sử dụng bao gồm nhiều nội dung khác 

nhau: so sánh giữa kết quả hoạt động của các doanh nghiệp có CĐS và chưa CĐS, so 

sánh các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình CĐS, so sánh kết quả hoạt động kinh doanh 

của các doanh nghiệp trước và trong quá trình chuyển đối số,… 

Thứ tư, phương pháp phân tích hồi quy bội: Đây là phương pháp dựa trên việc 

tìm ra một mô hình toán học tốt nhất mô tả mối quan hệ giữa các biến, thông qua việc 

ước tính các hệ số tương ứng. Các kỹ thuật đánh giá, EFA (phân tích thành tố khám 

phá), CFA (phân tích thành tố khẳng định), hệ số Cronbach’s Alpha, hệ số R bình 

phương, các hệ số hồi quy ước tính và kiểm định quan hệ giữa mỗi biến độc lập các yếu 

tố ảnh hưởng và biến phụ thuộc mức độ CĐS của DNNVV, giúp đo lường khả năng 

của mô hình trong việc giải thích biến đổi của biến phụ thuộc.. 

5.3. Triển khai nghiên cứu định tính 

Đối tượng nghiên cứu tình huống: Để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

CĐS trong DNNVV trên địa bàn Hà Nội, tác giả lựa chọn 3 DNNVV đang trong quá 

trình CĐS thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, 

doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, và doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải kho 

bãi (logistics). Các doanh nghiệp được chọn có các đặc điểm sau: thứ nhất, có số lao 

động không quá 100 người; thứ hai, nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và doanh thu dưới 300 

tỷ đồng; thứ ba, có nhu cầu và đang trong quá trình CĐS nhằm tiết kiệm thời gian và 



 

 

chi phí, tăng tính chính xác và hiệu quả công việc; thứ tư, nguồn nhân lực trẻ, sẵn sàng 

học hỏi và tiếp thu ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đối tượng phỏng vấn sâu: Bên cạnh 3 DNNVV trên địa bàn Hà Nội đang triển 

khai CĐS, đề tài còn tiến hành phỏng vấn 12 chuyên gia, nhà nghiên cứu tại trường ĐH 

thương mại, KTQD, Ngoại thương, ĐHQG Hà Nội, Viên nghiên cứu Thương mại – Bộ 

Công thương & 15 lãnh đạo DNNVV của 3 doanh nghiệp điển hình và của DNNVV 

khác. Trong đó, các chuyên gia và nhà nghiên cứu là những người có kiến thức chuyên 

môn cũng như kinh nghiệm về CĐS, nắm bắt được xu hướng CĐS tại các doanh nghiệp 

Việt Nam hiện nay. Lãnh đạo của các doanh nghiệp tham gia khảo sát là những người 

trực tiếp định hướng, chỉ đạo và tham gia vào triển khai CĐS tại doanh nghiệp mình. 

Họ nắm rõ thực trạng của quá trình này, những thay đổi trong kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp khi CĐS, đồng thời hiểu những thách thức mà doanh nghiệp đang phải 

đối mặt khi CĐS, cũng như những thành công bước đầu đã đạt được. 

Đối với ba doanh nghiệp được chọn làm điển hình trong nghiên cứu tình huống, 

tác giả đến trực tiếp các doanh nghiệp đó để trình bày mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

của mình, đồng thời yêu cầu sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp trong việc cung cấp các số 

liệu liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp nói chung, và hoạt động CĐS 

nói riêng. Được sự đồng ý của lãnh đạo doanh nghiệp, tác giả tiếp cận được với phòng 

kế toán, phòng công nghệ thông tin, phòng marketing, chăm sóc khách hàng,… là những 

phòng ban có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan đến quá trình CĐS tại 

doanh nghiệp. 

Đối với các chuyên gia, tác giả đều liên hệ hẹn lịch phỏng vấn. Trong quá trình 

phỏng vấn, tác giả cũng sẽ ghi chú ra giấy những thông tin, số liệu quan trọng, và hỏi 

lại/ hỏi thêm chuyên gia những ý mình cho là cần phải phân tích sâu hơn, cần có thêm 

thông tin và dẫn chứng nhiều hơn. Đối với những nội dung nhận thấy người trả lời đang 

nói quá lan man và dài dòng, đi xa chủ đề, tác giả có thể khéo léo hỏi thêm một ý nhỏ 

trong câu hỏi để kéo người trả lời vào trọng tâm, hoặc nếu thấy thông tin đã đủ, có thể 

chuyển sang câu hỏi tiếp theo. 

Kết thúc quá trình phỏng vấn, tác giả sẽ về nghe lại phần ghi âm, kết hợp với 

những thông tin đã được ghi chú ra giấy, tổng hợp những nội dung, thông tin phục vụ 

đề tài. Từng ý trả lời sẽ được gạch đầu dòng rõ ràng, số liệu được đánh dấu, sau đó sắp 

xếp các ý trả lời đó thành từng nhóm nhỏ khác nhau liên quan đến các tiểu mục khác 

nhau, chẳng hạn như thông tin liên quan đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp, thông 

tin liên quan đến nguồn nhân lực, thông tin liên quan đến khó khăn và thành tựu đạt 

được trong quá trình CĐS,… 

Trong quá trình này, tác giả cần giữ liên hệ với những người tham gia trả lời 

phỏng vấn, để có thể dễ dàng hỏi lại, xác minh một số thông tin, số liệu chưa rõ (về thời 

gian, liên quan đến đối tượng nào, nguồn thông tin từ đâu,…). Ưu tiên những dữ liệu 

cập nhật trong thời gian gần đây, có nguồn căn cứ rõ ràng để tăng thêm tính chính xác 

cho đề tài nghiên cứu. 

Những số liệu thu được từ phỏng vấn sau khi được sắp xếp vào các tiểu mục, sẽ 

được kết hợp với số liệu thu được từ bảng hỏi, cùng các tài liệu khác, để lập các bảng 

biểu, đồ thị,… phục vụ cho quá trình nghiên cứu. 



 

 

5.4. Triển khai nghiên cứu định lượng 

- Thiết kế bảng hỏi: Trên cơ sở lý luận khung lý thuyết nghiên cứu đã xây dựng, 

tác giả xây dựng bảng hỏi như một khung đánh giá mức độ mức độ CĐS của các 

DNNVV đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Những người tham gia trả lời bảng hỏi 

sẽ chọn mức độ tán thành với mệnh đề nêu trong từng câu hỏi với thang đo từ 1 (hoàn 

toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). Bảng hỏi gồm 94 câu hỏi, được chia thành 

3 phần (xem phụ lục 5). 

- Thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ: Nghiên cứu định lượng sơ bộ được 

thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 12 chuyên gia tại các tổ chức, trường 

đại học, và 15 lãnh đạo DNNVV của 3 doanh nghiệp điển hình và của DNNVV khác. 

Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu này được thu thập và sử dụng để đánh giá sơ bộ thang 

đo các nhân tố nghiên cứu về hệ số tin cậy cũng như giá trị thang đo của đề tài trước 

khi đi vào nghiên cứu chính thức. Kết hợp với thông tin thu thập được từ nghiên cứu 

định tính ở trên, nhất là sau quá trình tham khảo ý kiến chuyên gia, tác giả hoàn thiện 

bảng hỏi để phù hợp nhất với chủ đề và mục đích nghiên cứu. 

- Thiết kế nghiên cứu định lượng chính thức: Nghiên cứu định lượng chính thức 

được thực hiện bằng cách phát bảng hỏi điều tra cho 250 DNNVV trên địa bàn Hà Nội. 

Đây là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, có nhu cầu CĐS, cũng như đã và đang 

trong quá trình CĐS để bắt kịp với xu hướng hiện nay. Lĩnh vực hoạt động của cá doanh 

nghiệp này rất đa dạng, từ vận tải, du lịch, giáo dục đào tạo, logistic, bán lẻ, sản xuất,… 

Mỗi lĩnh vực hoạt động lại có nhu cầu CĐS khác nhau, và quá trình chuyển đổi này ở 

mỗi đơn vị cũng có sự khác biệt. Mục đích của nghiên cứu định lượng chính thức là 

khẳng định lại hệ số tin cậy và giá trị của các thang đo, để đưa ra những nhận định chính 

xác về các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong DNNVV trên địa bàn Hà Nội. 

- Thời gian thực hiện khảo sát điều tra: trong quý 2 năm 2022 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

- Phương pháp lấy mẫu: Tác giả sử dụng phương pháp lấy mẫu ấn định tỷ lệ đại 

diện kết hợp phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. Trong đó, phương pháp lấy 

mẫu ngẫu nhiên thuận tiên dựa trên sự thuận lợi, tính dễ tiếp cận của đối tượng. Chính 

vì thế, các đơn vị mẫu được chọn tại một địa điểm duy nhất là Hà Nội trong một thời 

gian nhất định là vào quý 2 năm 2022. Ưu điểm của phương pháp này là dễ dàng tập 

hợp các đơn vị mẫu, tuy nhiên có nhược điểm là không đạt được độ xác thực cao. Chính 

vì thế, tác giả kết hợp thêm phương pháp lấy mẫu ấn định tỷ lệ đại diện. Theo đó, những 

DNNVV có quy mô dưới 50 lao động, doanh thu dưới 3 tỷ đồng, có thời gian hoạt động 

trên thị trường từ 3 – 10 năm - khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp hoạt động 

ổn định và bắt đầu quá trình CĐS để đáp ứng nhu cầu thị trường sẽ là những doanh 

nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất.  

Bên cạnh đó, phần lớn các DNNVV trên địa bàn Hà Nội là các công ty TNHH 

và hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Đây cũng là lĩnh vực có nhu cầu 

CĐS cao, vừa tiết kiệm được thời gian và nguồn lực, vừa cải thiện được năng suất và 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, số lượng các doanh nghiệp TNHH trong 

lĩnh vực thương mại dịch vụ được chọn tham gia khảo sát cũng chiếm tỷ lệ lớn hơn các 

loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh khác. 



 

 

- Các bước tiến hành khảo sát điều tra: Sau khi đã hoàn thiện nội dung của bảng 

khảo sát điều tra và đã chọn xong mẫu điều tra, tác giả tiến hành khảo sát trong thực tế. 

Bảng hỏi khảo sát sẽ được gửi đến từng doanh nghiệp qua đường bưu điện hoặc email 

là cách làm phù hợp, nhanh chóng và thuận tiện. Trong thư gửi đến doanh nghiệp, tác 

giả có giới thiệu sơ lược về đề tài nghiên cứu, bày tỏ mong muốn có sự đóng góp ý kiến 

của doanh nghiệp để thu thập số liệu khách quan cho đề tài. Đồng thời không quên để 

lại số điện thoại, email và địa chỉ liên hệ để doanh nghiệp trong quá trình trả lời bảng 

hỏi nếu có thắc mắc có thể trực tiếp gọi điện để biết thêm thông tin. Thời gian doanh 

nghiệp trả lời xong bảng hỏi là 07 ngày, sau đó sẽ gửi lại phiếu đã trả lời qua email hoặc 

đường bưu điện. 

Trong khi chờ đợi các doanh nghiệp trả lời bảng hỏi, tác giả có thể gọi điện cho 

một vài doanh nghiệp để hỏi về quá trình trả lời, xem việc trả lời bảng hỏi có gặp khó 

khăn gì hay không, có câu hỏi nào cần giải thích hoặc đưa thêm thông tin cho rõ ràng 

hơn không. Với các doanh nghiệp mà nhà lãnh đạo chưa có thời gian trả lời đúng hạn, 

có thể gia hạn thêm 07 ngày nữa. Trong một số trường hợp bất đắc dĩ, tác giả có thể 

phỏng vấn doanh nghiệp qua điện thoại, tuy nhiên, cần chuẩn bị máy ghi âm cho nội 

dung trả lời để có được thông tin chính xác nhất. 

- Xử lý dữ liệu khảo sát điều tra: Sau khi thu thập được đầy đủ các bảng khảo sát 

từ phía các doanh nghiệp tham gia, tác giả sẽ tiến hành làm sạch dữ liệu một lần nữa, 

loại bỏ những bảng khảo sát sai/ thiếu thông tin. Sau đó dữ liệu sẽ được tổng hợp, phân 

loại, so sánh tỷ lệ theo từng câu hỏi và phương án lực chọn. Kết quả chọn lọc được 221 

bảng hỏi hợp lệ, hình thành mẫu nghiên cứu của luận án. 

Về kích thước mẫu, Hair và cộng sự (1998) cho rằng kích thước mẫu cần phải 

được cân nhắc trong sự tương quan với số lượng các biến, các thông số ước lượng, và 

tối thiểu từ 100 – 150 mẫu, nên đạt trên 200 là thích hợp. Theo Green (2001) và 

Tabachnick và Fidell (2012, trang 123), số lượng mẫu tối thiểu được tính theo công 

thức 50 + 8(k) hoặc 104 + k với k là tổng số biến độc lập. Như vậy, với 7 biến độc lập, 

mẫu nghiên cứu của luận án phải lớn hơn 50 + 8*7 = 106 hoặc 104 + 7 = 111 doanh 

nghiệp. Trong khi mẫu nghiên cứu của đề đạt 221 bảng hỏi doanh nghiệp, như vậy đảm 

bảo được các tiêu chí cơ bản về kích thước mẫu của đề tài. 

- Phương pháp phân tích hồi quy: Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích 

hồi quy với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS để xác định và đo lường ảnh hưởng của các 

nhân tố quan trọng đối với CĐS của DNNVV. Biến phụ thuộc là mức độ CĐS của 

DNNVV trên đia bàn Hà Nội, được đo lường bằng 6 trụ cột theo Quyết định số 

1970/QĐ-BTTTT ban hành ngày 13/12/2021, gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, 

(2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) CĐS văn hóa doanh 

nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Mức độ CĐS tổng thể của DNNVV được 

tính bằng tổng số điểm của các trụ cột. 

Các biến độc lập bao gồm các yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ CĐS như mô 

hình kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp, nguồn lực con người, hạ tầng cơ sở vật 

chất và công nghệ, sự phát triển của môi trường công nghệ số, đặc điểm phát triển ngành 

kinh doanh, và chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước. 

 



 

 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Về mặt khoa học lý luận, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến 

mức độ CĐS của DNNVV, phân tích các trụ cột quan trọng của CĐS, làm rõ các tiêu 

chí đánh giá và mức độ CĐS trong DNNVV. Đồng thời, luận án đã xây dựng một khung 

lý luận toàn diện và thiết lập mô hình nghiên cứu, tác động của các yếu tố đa dạng đến 

mức độ CĐS trong DNNVV. Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra các ví dụ về các dạng 

và hình thức CĐS phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay, nhằm tạo ra những bài học 

thực tế cho DNNVV trong việc thực hiện quá trình CĐS 

Về mặt thực tiễn, luận án làm rõ thực trạng và mức độ CĐS trong DNNVV tại 

thành phố Hà Nội, trong đó đặc biệt chú trọng vào phân tích tác động của chính sách 

đối với quá trình CĐS trong DNNVV trên địa bàn này. Bằng phương pháp định lượng, 

luận án chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS trong DNNVV, mang ý nghĩa 

quan trọng đối với các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu và trên toàn quốc. Từ 

đó, đề xuất các giải pháp thúc đẩy mức độ CĐS, kiểm soát yếu tố tiêu cực, và khuyến 

khích những nhân tố tích cực đối với CĐS trong DNNVV.  

Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở cho việc chiến lược hóa, chính sách, và quyết 

định quản lý ở cấp doanh nghiệp và cấp chính quyền. Điều này hỗ trợ quá trình điều tiết 

vĩ mô của hoạt động CĐS trong DNNVV, không chỉ ở Hà Nội mà còn trên quy mô toàn 

quốc. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài mở đầu, kết luận và các phần phụ, luận án được tổ chức thành 4 chương, 

gồm: 

 Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về mức độ chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Chương 3: Thực trạng mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nâng cao mức độ chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 



 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1. Công trình nghiên cứu về chuyển đổi số 

1.1.1.1. Trong doanh nghiệp nói chung 

- Trong nghiên cứu của mình, Lê Quốc Hội và cộng sự (2022) cho rằng CĐS 

ngày càng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh của hoạt động 

kinh doanh, đem đến cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu nói 

riêng khả năng tiếp cận khách hàng, và cải thiện hiệu quả công việc cho nhân viên. 

Trong bối cảnh đó, các tác giả đã nghiên cứu về ảnh hưởng của chiến lược CĐS tới hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam thông qua các khảo sát 774 

doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiến lược CĐS của 

doanh nghiệp có tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam. Chiến lược CĐS giúp các doanh nghiệp này nắm bắt 

được nhu cầu của thị trường để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới khiến khách hàng thêm 

hài lòng và tin tưởng, từng bước nâng cao năng lực và vị thế của mình trên thương 

trường. Từ đó, nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị để các doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, trong đó quan trọng nhất 

là tăng cường đầu tư cho chiến dịch CĐS một cách bài bản và chuyên nghiệp. 

- Trong nghiên cứu về CĐS trong doanh nghiệp: tư duy và hành động mới, Bùi 

Thị Hồng Dung (2023) đã nhận định trong thời gian qua, quá trình CĐS diễn ra rất 

mạnh mẽ do các DN đều nhận thấy những lợi ích đối với hoạt động sản xuất mà quá 

trình này mang lại, đặc biệt trong khâu vận hành, giúp DN giảm kinh phí và nâng cao 

năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Đảng và Chính phủ cũng rất quan tâm và tạo nhiều 

điều kiện thuận lợi cho DN CĐS để bắt kịp với xu thế phát triển chung của thế giới. 

Nhờ thế, trong thời gian qua, hoạt động CĐS trong cộng đồng các DN Việt Nam đã 

diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, theo tác giả, CĐS trong DN cần tư duy và hành động mới bởi DN 

CĐS nước ta đang đứng trước nhiều thách thức, như lựa chọn phương thức CĐS, vấn 

đề bảo mật trên môi trường số,... Theo đos, DN cần tapạ trung đaàu tư vào nguồn nhân 

lực và nâng cao năng lực của DN, lập lộ trình CĐS dựa trên các đặc điểm và điều kiện 

thực tế của DN. Ngoài ra, ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn cần phải thay đổi 

tư duy để thích ứng với những thay đổi của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, 

theo tác giả, bước đi đầu tiên và quan trọng nhất, ngoài đầu tư vào công nghệ, là DN 

cần đưa ra những giải pháp hỗ trợ bán hàng từ khâu marketing, chăm sóc khách hàng, 

đeén logistics, thanh toán trực tuyến,... từ đó mới có thể tiến hành các bước tiếp theo 

trong CĐS, chẳng hạn như quản trị, tài chính, nhân sự. Tác giả cũng kỳ vọng rằng năm 

2023 CĐS sẽ mang lại những giá trị vững chắc giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 

sâu hơn với các doanh nghiệp trên toàn cầu. 

- Nghiên cứu của Vũ Trọng Nghĩa (2021) được thực hiện trong bối cảnh CĐS đã 

trở thành nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tồn tại và phát 

triển, ngày càng nhiều doanh nghiệp coi trọng công tác này và bắt tay vào tiến hành 

CĐS. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, do phải thực hiện nghiêm các biện 



 

 

pháp giãn cách nên nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng các ứng dụng công 

nghệ số trong hoạt động của mình. Cho đến nay, CĐS đã diễn ra ở hầu hết các loại hình 

doanh nghiệp nhưng với nhiều mức độ khác nhau. Trong khi các doanh nghiệp lớn với 

tiềm lực dồi dào dễ dàng bắt kịp xu hướng CĐS hiện nay và bước đầu đã thu về nhiều 

tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh, thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang 

phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình CĐS, trong đó đáng kể nhất là thiếu 

nguồn nhân lực, và thiếu nền tảng CNTT đủ mạnh. Đó là vì Việt Nam vẫn đi sau thế 

giới về mặt công nghệ, nguồn nhân lực đur khả năng vận hành các ứng dụng công nghệ 

số còn thiếu và yếu, và nhiều DNNVV chưa đủ nguồn lực (cả về nhân lực và vật lực) 

để có thể đầu tư đúng mức cho công tác này. Trong khi đó, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp 

vẫn còn gặp trở ngại trong vấn đề nhận thức tầm quan trọng của CĐS, ảnh hưởng đến 

quá trình ra quyết định liên quan đến hoạt động này. So với các nước trong khu vực, chỉ 

số nền tảng thanh toán của nước ta còn thấp mặc dù có chỉ số hạ tầng liên quan đến kết 

nối tương đối tốt. Kỳ vọng rằng với sự ủng hộ của chính phủ, sự chuyển mình kịp thời 

của các doanh nghiệp sẽ tháo gỡ được những khó khăn trên, giúp các doanh nghiệp Việt 

Nam thực hiện hiệu quả CĐS để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần phát triển 

kinh tế nước nhà. 

- Peng Yongzhang, Tao Changqi (2022) nghiên cứu mô hình đo lường mối quan 

hệ giữa CĐS và hiệu suất của doanh nghiệp để đánh giá xem liệu CĐS tạo động lực cho 

việc đổi mới hay không. Nghiên cứu đã phân tích sâu hơn tác động của quá trình CĐS 

đến các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sự đổi mới và hiệu quả. Tác giả đã lựa 

chọn các doanh nghiệp tại thành phố Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc từ 

năm 2012 đến năm 2020 để tiến hành thực nghiệm; với 1578 mẫu là các doanh nghiệp, 

trong đó có 527 có thực hiện CĐS và 1051 chưa thực hiện CĐS.  

Các kết quả cho thấy CĐS đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp; giúp giảm chi phí, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả, và đã khuyến khích đổi 

mới doanh nghiệp. Nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng cho các nhà 

quản trị về việc đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, đồng thời nhận biết được tầm quan 

trọng của việc số hóa trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp nói 

riêng.  

- Nghiên cứu của Kraus và cộng sự (2022) tập trung về vấn đề CĐS trong nghiên 

cứu kinh doanh và quản lý. Các tác giả đã nghiên cứu 217 bài báo liên quan đến chủ đề 

CĐS trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 từ cơ sở dữ liệu trực tuyến của WOS 

(Web of Science) và các bài báo được xuất bản trên các tạp chí ABS với xếp hạng từ 2 

sao trở lên. Thông qua việc sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau, nghiên cứu 

này đã vạch ra được biểu đồ về sự phát triển của nghiên cứu CĐS trong các lĩnh vực 

kinh doanh và quản lý, đồng thời cũng đã đề xuất một sơ đồ thể hiện sự liên quan của 

CĐS đến lĩnh vực kinh doanh và quản lý. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về CĐS trong các lĩnh vực kinh doanh và quản 

lý, nhưng cho đến nay các nghiên cứu vẫn còn nhiều giới hạn, rời rạc, kéo theo những 

hạn chế nhất định. Do đó, nghiên cứu này cũng chỉ ra cần cần có nhiều nghiên cứu hơn 

nhằm mục đích phát triển một định nghĩa thống nhất và hoàn thiện về thuật ngữ “CĐS” 

từ quan điểm kinh doanh và quản lý. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng đã mở ra nhiều 

định hướng nghiên cứu mới như: nghiên cứu những tác động của CĐS đến các loại hình 

tổ chức, các ngành nghề; nghiên cứu các chiến lược để đưa CĐS vào các doanh nghiệp 



 

 

mới thành lập hoặc đang tăng trưởng; nghiên cứu những cơ hội và thách thức của các 

doanh nghiệp khác nhau khi thực hiện CĐS…  

- Nghiên cứu của Dörner và Rundel (2021) xem xét lý thuyết về mối quan hệ 

giữa tổ chức, cá nhân và CĐS. Nghiên cứu đã đề cập đến những cuộc tranh luận hiện 

nay về số hóa, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết của quá trình CĐS, giáo dục 

CĐS, và cũng đã xây dựng được nền tảng lý thuyết để phân tích mối quan hệ giữa tổ 

chức, cá nhân và CĐS để có thể dùng làm cơ sở cho công việc thực nghiệm.  

CĐS là một quá trình phức tạp, nó được xem là một cuộc khủng hoảng có tác 

động đến các tổ chức và thành viên của họ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các tổ 

chức kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến các tổ chức giáo dục, cơ quan hành chính và 

chính trị. Nghiên cứu đã đưa ra bốn trường hợp thường gặp để giải quyết vấn đề CĐS 

trong các tổ chức. Đầu tiên, là nhóm các tổ chức tiếp nhận thực hiện CĐS; họ dừng các 

thói quen, các hoạt động thường ngày của mình; thay vào đó học sẽ phải học tập và vận 

dụng những phương pháp mới có thực hiện CĐS; đây được xem như là một cuộc cách 

mạng thay đổi toàn bộ hệ thống của tổ chức khi thực hiện CĐS. Thứ hai, là nhóm tổ 

chức tiếp nhận thực hiện CĐS nhưng không dẫn đến việc hủy bỏ các quy trình làm việc 

trước đây, mà chỉ dẫn đến việc học tập thên các kiến thức và kỹ năng để thiết lập các 

quy trình mới. Thứ ba, là nhóm các tổ chức có đề tiếp nhận thực hiện CĐS một cách 

thụ động, họ cũng xây dựng các nền tảng số, tuy nhiên trên thực tế các thành viên của 

tổ chức lại không ứng dụng. Thứ tư, là nhóm các tổ chức chủ động từ chối việc thực 

hiện CĐS, họ không thay đổi những thói quen cũ; bảo vệ những quan điểm, tư tưởng 

của mình khỏi quá trình CĐS. 

- Vũ Trọng Nghĩa (2021) dựa trên những thông tin thu thập được từ năm 2017 

đến 2020, đã đưa những phân tích và đánh giá về hoạt động CĐS tại các doanh nghiệp 

Việt Nam, từ đó làm rõ thực trạng và những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam 

hiện đang phải đối mặt. 

Nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển của CĐS đang diễn ra ở nhiều cấp độ khác 

nhau trong các loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam hiện nay. Đối 

với các doanh nghiệp lớn, quá trình CĐS diễn ra rất mạnh mẽ, như: lĩnh vực ngân hàng 

đã đi đầu và ứng dụng mạnh mẽ CĐS với việc ứng dụng IoT cho phép khách hàng truy 

cập sử dụng dịch vụ ngân hàng, kết nối với các hệ sinh thái khác trên nền tảng Internet 

hoặc cung ứng các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng được cài đặt ngay trên điện 

thoại di động; số hóa hệ thống quản lý khách hàng của các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ; hay các dịch vụ xe công nghệ … Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại 

đang phải đối mặt với những rào cản trong quá trình CĐS như thiếu kỹ năng số và nhân 

lực, thiếu nền tảng công nghệ thông tin, thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về 

văn hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã nhận 

được sự hỗ trợ để thực hiện CĐS từ các chương trình, dự án của Chỉnh phủ để thúc đẩy 

CĐS. Thông qua việc đánh giá thực trạng về việc CĐS, tác giả cũng đã chỉ ra 3 nhóm 

thách thức cơ bản cần vượt qua của các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Thứ nhất 

là những thách thức về công nghệ, do hiện nay Việt Nam vẫn đi sau về công nghệ, chưa 

làm chủ được các công nghệ cốt lõi của CĐS, đánh giá về mức độ sẵn sàng cho hoạt 

động số hoá Việt Nam đang ở mức trung bình ở vị trí 70/141 quốc gia, với điểm mức là 

12,06/25 điểm. Thứ hai là những thách thức về vốn đầu tư, các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ có nguồn ngân sách hạn chế, trong khi để CĐS thì cần phải đầu tư lớn về cho nhân 



 

 

lực, chiến lược, cơ sở hạ tầng cho đến các giải pháp công nghệ, nhưng lại chưa chắc 

chắn về hiệu quả của CĐS, nên các doanh nghiệp chưa mạnh dạn trong việc đầu tư. Thứ 

ba là những thách thức về nhận thức của doanh nghiệp, các nhà quản trị sẽ gặp nhiều 

trở ngại trong vấn đề nhận thức tầm quan trọng của CĐS đối với sự phát triển doanh 

nghiệp; nhiều nhà quản trị độc đoán, bảo thủ sẽ từ chối việc thay đổi những thói quen, 

quy trình cũ của doanh nghiệp; nhiều nhà quản trị cũng cho rằng CĐS chỉ phù hợp với 

các doanh nghiệp lớn vì nó đòi hỏi nguồn lực mạnh … Vì vậy, đây cũng sẽ là một rào 

cản rất lớn trong việc thay đổi nhận thức, quan điểm, tư tưởng của các nhà quản trị trong 

tiến trình CĐS. Nghiên cứu này đã giúp làm rõ hơn về những khó khăn, những rào cản 

cần vượt qua của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây 

dựng cái nhìn toàn diện về CĐS. 

- Vũ Minh Khương (2021) nghiên cứu các đặc trưng và xu thế chính hiện nay 

trên toàn thế giới, đồng thời cũng đã đề xuất những nội dung để nâng tầm chiến lược 

mà các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm khi thiết kế và triển khai thực hiện CĐS. 

Tác giả đưa ra 8 xu thế mà các doanh nghiệp cần quan tâm trước khi đưa ra quyết 

định đầu tư cho mục tiêu phát triển trong tương lai. Đầu tiên là xu thế về các biến động 

toàn cầu ngày càng nhiều, khó lường, đòi hỏi mỗi quốc gia và doanh nghiệp phải có nền 

móng vững chắc trước các cú sốc kinh tế và mọi xáo động trong khu vực và toàn cầu, 

đại dịch Covid-19 là một ví dụ điển hình cho xu thế này. Thứ 2 là xu thế gắn kết toàn 

cầu và khu vực trên mọi lĩnh vực, không chỉ trong thương mại và đầu tư mà cả trong du 

lịch, văn hóa và nhận thức xã hội. Thứ 3 là xu thế trỗi dậy của các nước châu Á trong 

thế kỷ XXI; vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức khai thác cơ hội này trong 

việc xây dựng chiến lược kiến tạo tương lai của mình. Thứ 4 là xu thế đô thị hóa diễn 

ra với tốc độ nhanh hơn, nên mỗi doanh nghiệp cần tính đến vấn đề này khi xây dựng 

các chiến lược. Thứ 5 là xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hiện đang diễn ra 

với tốc độ ngày càng nhanh, ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đến mọi mặt của nền kinh 

tế và đời sống xã hội; do vậy, doanh nghiệp cần nắm bắt cuộc cách mạng này nhằm có 

những thay đổi phù hợp để thích nghi trong môi trường kinh doanh mới.. Thứ 6 là xu 

thế già hóa dân số, xu thế này đòi hỏi Việt Nam phải tăng tốc phát triển, đặc biệt là cần 

đầu tư vào CĐS là một phương cách hiệu quả và chiến lược nhất cho các doanh nghiệp 

và toàn xã hội sau này. Thứ 7 là xu thể phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần đầu 

tư vào năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường. Thứ 8 là xu thế trách nhiệm xã hội trở 

thành một lợi thế cạnh tranh vô hình lớn, các doanh nghiệp phải có triết lý kinh doanh 

nhân văn, coi trọng đặc biệt lợi ích cộng đồng và người lao động tương đồng với giá trị 

đem lại cho khách hàng và chủ đầu tư sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Dựa trên các 

cơ sở này, tác giả đã đề xuất các nội dung nhằm nâng tầm tư duy chiến lược của các 

lãnh đạo doanh nghiệp bao gồm: xác định rõ tầm nhìn và định vị chiến lược cho doanh 

nghiệp trong hành trình phát triển phía trước; kiến tạo giá trị là mục tiêu cốt lõi và tiêu 

chí chủ đạo; hiểu rõ trở ngại chính yếu trong nỗ lực đi tới tầm nhìn chiến lược và phương 

cách vượt qua nó; coi trọng học hỏi, tương tác và phát triển hệ sinh thái; coi trọng tính 

minh bạch, sự trung thực và lòng tin của xã hội; tránh các cạm bẫy chiến lược; cần có 

cách tiếp cận tổng hợp và toàn diện trong triển khai thực hiện. 

- Phan Phước Long và Nguyễn Thế Anh (2021) đã nghiên cứu đánh giá tác động 

của CĐS đến các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua cuộc khảo sát trực tuyến từ cuối 

tháng sáu đến đầu tháng 7 năm 2020. Cuộc khảo sát đã thực hiện trên 93 mẫu hợp lệ, là 



 

 

những chuyên gia tư vấn có hiểu biết về CĐS của các tập đoàn, công ty về lĩnh vực 

công nghệ thông tin trong nước. Kết quả phân tích đã xác định: 59 thước đo hình thành 

1.741 mối tương quan giữa 9 cấu trúc khác nhau, mối tương quan này hoàn toàn tĩnh và 

không có giá trị nào về quan hệ nhân quả; các giá trị tương quan chỉ cho biết loại hiệu 

ứng nào thường xảy ra cùng nhau, và được sử dụng để xác định các yếu tố khảo sát khác 

nhau và mẫu điêm giữa các yếu tố. Những tương quan này có thể giúp xây dựng sự hiểu 

biết về nguyên nhân và cơ chế cơ bản có ảnh hưởng đến các yếu tố trong bối cảnh CĐS 

và có khả năng cung cấp những hiểu biết hữu ích sau này. 

Nhóm tác giả cũng đưa ra những khuyến nghị và những định hướng cho những 

nghiên cứu trong tương lai có thể liên quan đến các vấn đề như: CĐS có thực sự là sự 

kết hợp của bốn công nghệ kỹ thuật số riêng biệt hay nhiều hơn, xác định xem việc loại 

bỏ hoặc bổ sung công nghệ kỹ thuật số có thật sự dẫn đến những thay đổi đáng chú ý 

về tác động của các tổ chức hay không … 

- Trần Đắc Hiến và cộng sự (2020) nghiên cứu về tình hình CĐS, hiện bao trùm 

lên mọi mặt kinh tế và xã hội trong nước, để định hình lại chính sách CĐS trong kỷ 

nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, nhận định được tình hình của CĐS hiện 

nay, xác định được các yếu tố trong hệ sinh thái công nghệ số đang phát triển như thế 

nào, xác định được cách CĐS thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và tác động lên 

chính sách công. Dựa trên nghiên cứu, CĐS trở thành nhân tố hứa hẹn thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo hiệu quả, cải thiện các dịch vụ, nâng cao chất lượng lao động trong nước. Đi 

kèm với những cơ hội vừa kể trên, CĐS đồng thời mang lại nhiều thách thức làm thay 

đổi bản chất của thị trường, các vấn đề phát sinh về việc làm, bảo mật hay quyền riêng 

tư, sự công bằng. 

Tối đa hóa lợi ích và giảm chí phí, giải quyết thách thức đã chỉ ra từ các nhân tố 

trong hệ sinh thái công nghệ số. Sau đó thực hiện thiết kế và thực hiện khung bảy chính 

sách tích hợp kỹ thuật số phù hợp, nâng cao độ phổ biến của công nghệ kỹ thuật số, đặc 

biệt là tới các doanh nghiệp để có thời gian thích nghi, áp dụng mô hình kinh doanh 

mới. Khung chính sách tích hợp cũng giúp chính phủ định hình và phát triển các chính 

sách CĐS, tận dụng cơ hội và loại bỏ thách thức cho nền kinh tế, xã hội.  

- Savic (2019) làm rõ các khái niệm cơ bản về số hóa, khai thác cơ hội số và 

CĐS. Dựa trên năm khía cạnh gồm: trọng tâm, mục tiêu, mức độ hấp dẫn, công cụ và 

thách thức cùng với các ví dụ đi kèm. Nghiên cứu chỉ rõ sự khác biệt của CĐS với số 

hóa và khai thác cơ hội, hai yếu tố này được coi như là một thành phần không thể thiếu 

trong CĐS. Qua đó, giải thích cụ thể các khái niệm trên, liên kết với kế hoạch CĐS cụ 

thể trong doanh nghiệp với các ví dụ về số hóa, CĐS trong quy trình của doanh nghiệp 

và tạo nên một công ty kỹ thuật số đúng nghĩa.  

Kết quả chỉ ra tầm quan trọng, cơ hội to lớn mà CĐS mang lại cho chính phủ, 

doanh nghiệp và cả những tổ chức công. Xét trên năm khía cạnh nêu trên, thế giới ngày 

càng nhạy cảm hơn với đổi mới, đột phá, thay đổi và phát triển liên tục với tốc độ ngày 

càng nhanh chóng hơn nữa. 

- Vial (2019) cung cấp một nghiên cứu đánh giá tích hợp về CĐS, đưa ra được 

hướng dẫn mở rộng nghiên cứu chuyển dổi kỹ thuật số trong tương lai. Nghiên cứu mô 

tả việc CĐS như một quá trình mà trong đó các tổ chức phản ứng lại với những thay đổi 

về công nghệ, kỹ thuật số, ứng dụng đổi mới trong kinh doanh tạo ra giá trị cạnh tranh. 



 

 

Bao gồm năm bước: xác định phạm vi đánh giá, tìm kiếm tài liệu, chọn mẫu đánh giá, 

phân tích và cuối cùng là trình bày các kết quả ứng với mục tiêu của nghiên cứu. Qua 

đó chỉ ra lợi ích cũng như những thách thức về kỹ thuật số mà doanh nghiệp đang phải 

đối mặt. Công nghệ kỹ thuật số có thể cung cấp nhiều thông tin hơn, kết nối tốt hơn 

giữa doanh nghiệp với các tác nhân trong và ngoài tổ chức, đồng thời cũng chỉ rõ thách 

thức về duy trì lợi thế cạnh tranh bởi sự biến đổi của các yếu tố công nghệ, kỹ thuật số 

nhanh chóng.  

- Cuốn sách của Aagaard (2019) với tựa đề “Mô hình kinh doanh số” là một 

trong những tài liệu đầu tiên về mô hình kinh doanh trong quá trình CĐS để phục vụ 

cho các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu nghiên cứu. 

Qua đây, tác giả đã trình bày và phân tích các mô hình, lý thuyết và thực tiễn của các tổ 

chức đã triển khai và áp dụng mô hình kinh doanh số; việc thực hiện các mô hình kinh 

doanh số trong các điều kiện, môi trường của các tổ chức khác nhau, vì việc thực hiện 

CĐS trong những hoàn cảnh khác nhau thì sẽ dẫn đến các kết quả khác, cũng như sẽ có 

những chuyển biến khác. Tác giả cũng đã nghiên cứu các khái niệm lý thuyết về mô 

hình kinh doanh số; từ đó định hướng và mở ra nhiều vấn đề cho các cộng đồng học 

thuật, các tổ chức có thêm động lực và cảm hứng để tiếp tục nghiên cứu những mô hình 

kinh doanh số cập nhật hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn và tốt hơn cho tương lai. Việc 

áp dụng các mô hình kinh doanh số cần phải được quản lý tích cực và chặt chẽ để tạo 

ra giá trị khách hàng, và đem lại những lợi ích thiết thực cho tổ chức. Do đó, để làm rõ 

vấn đề này, tác giả cũng đã phân tích các tình huống cụ thể của một số tổ chức trên thực 

tế về các phương pháp quản lý thành công các mô hình kinh doanh số trong toàn bộ 

chuỗi giá trị và hệ sinh thái của tổ chức đó.  

Phần lớn các tài liệu hiện có nhấn mạnh đến CĐS và các khía cạnh kỹ thuật của 

số hóa, ít chú ý đến mô hình kinh doanh số và phát triển kinh doanh số. Vì vậy, với 

những nội dung mà Aagaard đưa ra trong “Mô hình kinh doanh số” sẽ là một trong 

những đóng góp đầu tiên và toàn diện cho lĩnh vực mô hình kinh doanh số và những 

đổi mới về mô hình kinh doanh số trên toàn thế giới.  

- Carolis và cộng sự (2017), trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đã xây dựng 

phương pháp đánh giá mức độ CĐS để đo lường mức độ sẵn sàng số hóa của các doanh 

nghiệp sản xuất. Dựa trên các nguyên tắc của Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp 

(CMMI), các tác giả đã đề xuất một mô hình bao gồm 5 lĩnh vực mang tính chiến lược 

cho quá trình CĐS: thiết kế và kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý sản xuất, quản lý chất 

lượng, quản lý bảo trì và quản lý hậu cần. Tùy theo tình hình cụ thể của từng doanh 

nghiệp, mà có thể thêm hoặc bớt một hoặc nhiều lĩnh vực trong mô hình, đồng thời cũng 

mô tả chi tiết về các hoạt động trong từng lĩnh vực này.  

Sau khi xác định được cấu trúc chi tiết của mô hình, sẽ tiến hành cho điểm để 

đánh giá và xếp hạng mức độ CĐS từ thấp đến cao của các hoạt động trong từng lĩnh 

vực được nêu ra ở trên. Qua đó, các doanh nghiệp sản xuất sẽ đánh giá được thực trạng 

mức độ CĐS mức độ trưởng thành số của mình, nhận biết được chính xác mức độ sẵn 

sàng số hóa, nhằm thúc đẩy sự cải tiến của các quy trình để đi đến mục tiêu số hóa toàn 

bộ hệ thống. Sản phẩm cụ thể dự kiến của mô hình này sau quá trình phân tích và đánh 

giá sẽ là danh sách các cơ hội cần được số hóa mà doanh nghiệp có thể tận dụng. 



 

 

- Nghiên cứu của Leipzig và cộng sự (2017) đề cập đến các vấn đề và thách thức 

mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình số hóa, đồng thời các tác giả cũng đã 

xây dựng và phát triển được mô hình khởi tạo số hóa trong doanh nghiệp. Mô hình đã 

được triển khai thực hiện và thành công tại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

dịch vụ tại Đức. 

Xuất phát từ quan điểm “Trọng tâm của số hóa là tập trung vào việc cải thiện 

những trải nghiệm của khách hàng”. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, điều này có 

nghĩa là phải tự động hóa các quy trình sản xuất để cung cấp các sản phẩm chất lượng 

tốt hơn với tốc độ nhanh hơn cho khách hàng; trong khi đối với ngành dịch vụ, điều này 

có nghĩa là hoàn thiện quá trình chăm sóc, phục vụ khách hàng để khách hàng cảm thấy 

hài lòng hơn, có những trải nghiệm tốt hơn. Dựa trên quan điểm này, các tác giả đã phát 

triển mô hình khởi tạo số hóa và duy trì khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Mô 

hình này dựa trên một chu kỳ cải tiến liên tục, xuất phát từ việc phân tích, đánh giá, 

phân loại các đầu vào, trong đó sẽ tập trung đầu vào là sự phản hồi, ý tưởng của khách 

hàng; sau khi trải qua nhiều giai đoạn sẽ hình thành lên các khái niệm khả thi và phù 

hợp với điều kiện đặc thù của các doanh nghiệp cụ thể, từ đó lên kế hoạch thực hiện 

chuyển đối số và triển khai thực hiện. Mô hình này được thực hiện lặp đi lặp lại, và cải 

tiến liên tục không ngừng. Qua đó, các doanh nghiệp cũng đánh giá và so sánh tốc độ 

và hiệu quả trong quá trình CĐS của mình so với đối thủ cạnh tranh, để lựa chọn việc 

thay đổi tốc độ CĐS sao cho phù hợp nhằm thắng thế trong cạnh tranh và tận dụng hiệu 

quả các nguồn lực của doanh nghiệp. Để hoàn thiện mô hình, tác giả cũng đề xuất cần 

thử nghiệm nó trong nhiều môi trường khác nhau, nhiều loại hình tổ chức khác nhau để 

có thể phát triển hơn, hoàn chỉnh hơn và thích nghi tốt hơn.  

1.1.1.2. Trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Matarazzo và cộng sự (2021), dựa trên cơ sở phân tích về CĐS trong doanh 

nghiệp, đã xem xét tác động của CĐS đối với việc tạo ra giá trị của khách hàng trong 

bối cảnh các DNNVV (DNNVV) hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất tại Ý, với mục đích 

tìm hiểu các khả năng tác động, như các cơ chế cho phép, có thể thúc đẩy CĐS. 

Matarazzo và cộng sự sử dụng nghiên cứu đa trường hợp về sự CĐS của 6 doanh nghiệp 

sản xuất vừa và nhỏ tại Ý, thuộc các ngành thiết kế thực phẩm, thời trang và nội thất. 

Kết quả cho thấy, đối với các DNNVV được lựa chọn, các công cụ kỹ thuật số góp phần 

đổi mới mô hình kinh doanh của họ, tạo ra các kênh phân phối mới và các cách thức 

mới để tạo ra và mang lại giá trị cho các phân khúc khách hàng. Các kết quả làm nổi 

bật sự liên quan của khả năng cảm nhận và học hỏi như là yếu tố kích hoạt CĐS. Ngoài 

đóng góp về mặt lý thuyết cho các tài liệu hiện có về CĐS và năng lực tổ chức, nghiên 

cứu này cung cấp một số ý nghĩa quản lý đối với CĐS trong các DNNVV hoạt động 

trong lĩnh vực Made in Italy. 

Nghiên cứu của Matarazzo và cộng sự cũng đưa ra những phân tích lưỡng về 

cách thức các DNNVV hoạt động trong các ngành công nghiệp truyền thống đã thay 

đổi mô hình kinh doanh và quy trình tạo giá trị khách hàng do CĐS như thế nào. Trong 

khi các nghiên cứu trước đây về CĐS và tạo ra giá trị tập trung vào hậu quả của việc áp 

dụng công nghệ, Matarazzo và cộng sự cung cấp hiểu biết sâu hơn từ quan điểm về các 

khả năng tác động là cơ sở thúc đẩy quá trình CĐS nhằm kết nối việc áp dụng công 

nghệ kỹ thuật số, năng lực hoạt động và quy trình tạo ra giá trị của các DNNVV. Phân 

tích của Matarazzo và cộng sự không chỉ giới hạn ở phương tiện truyền thông xã hội 



 

 

mà còn được mở rộng sang các công nghệ phức tạp hơn như Phân tích dữ liệu lớn, Ứng 

dụng, mã QR và chatbot, những công nghệ này ít phổ biến hơn trong các DNNVV. Đặc 

biệt, nghiên cứu cũng đưa ra những phân tích về giá trị của khách hàng ở các giai đoạn 

khác nhau và vai trò cụ thể của các loại năng lực khác nhau hỗ trợ việc áp dụng công 

nghệ kỹ thuật số. Để đạt được mục đích này, Matarazzo và cộng sự đã xem xét trải 

nghiệm khách hàng trực tuyến thông qua bốn khía cạnh của thông tin, giải trí, hiện diện 

xã hội và cảm nhận thực tiễn. Từ việc phân tích 6 nghiên cứu điển hình (thuộc các ngành 

thời trang, thực phẩm và nội thất), có thể thấy rằng các DNNVV được điều tra có xu 

hướng sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong các giai đoạn phân phối, truyền thông và 

phân tích thị trường, từ đó định hình mô hình kinh doanh của họ. Đặc biệt, các công cụ 

kỹ thuật số (ví dụ: mạng xã hội, Ứng dụng, chatbot, dữ liệu lớn) giúp sửa đổi quy trình 

tạo ra giá trị của người tiêu dùng, tạo ra các kênh phân phối mới được tích hợp theo 

quan điểm kênh đa kênh, mang lại mối quan hệ sâu sắc hơn và mới mẻ hơn với người 

tiêu dùng. Hơn nữa, nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng cảm biến và học hỏi là điều cần 

thiết để theo đuổi CĐS phù hợp và các doanh nhân hoặc chủ gia đình. Nghiên cứu này 

mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp CĐS, làm phong phú thêm mô hình 

kinh doanh và tài liệu CĐS cho các DNNVV. 

- Sinyuk và cộng sự (2021) đã có công trình nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh 

công nghệ và quản lý trong quá trình CĐS của các DNNVV của Nga. Mục đích của 

nghiên cứu này là phát triển các phương pháp tiếp cận lý thuyết và thực tiễn để nghiên 

cứu các mô hình kinh doanh DNNVV dựa trên chỉ số CĐS của các DNNVV Nga để 

đưa ra các chính sách hiệu quả nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững của nền kinh tế 

khu vực và quốc gia. Nghiên cứu cung cấp các ước tính định lượng về các thông số 

khác nhau của số hóa mô hình kinh doanh DNNVV bằng cách sử dụng chỉ số số hóa 

cho các DNNVV, đồng thời lưu ý sự phát triển số hóa không đồng đều của các mô hình 

kinh doanh DNNVV trong khía cạnh cấu trúc của một loạt các tác nhân kinh tế, cũng 

như trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và chỉ ra sự khác biệt hiện có trong 

các mô hình “mức độ CĐS” giữa các DNNVV của thủ đô và các DNNVV trong khu 

vực. Sự khác biệt và các tính năng cụ thể giữa các loại mô hình kinh doanh khác nhau 

của các DNNVV tùy thuộc vào mức độ CĐS của họ. 

Cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đã đẩy mạnh quá trình số hóa của cả môi 

trường bên ngoài và bên trong của các DNNVV. Các DNNVV bị ảnh hưởng nặng nề 

nhất bởi sự bất ổn và rủi ro từ các hạn chế của chính phủ, vì các DNNVV thực sự có 

nguồn nhân lực thấp, điều này khiến họ dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực 

dịch vụ. Mức độ CĐS của một tổ chức bao gồm cả khía cạnh công nghệ và quản lý, vì 

vậy các phương pháp, cách tiếp cận, chỉ số và tiêu chí khác nhau để đánh giá mức độ 

CĐS của doanh nghiệp được sử dụng. Chuyển đổi mô hình kinh doanh là một trong 

những thành tố quan trọng nhất của quá trình tăng trưởng mức độ CĐS của doanh nghiệp 

và được thực hiện theo hướng tăng cường sự hợp tác, ứng dụng các nền tảng đa phương 

và tạo ra hệ sinh thái kinh doanh. Cách tiếp cận này đã làm tăng tính nhanh nhạy của 

doanh nghiệp như một yếu tố chính của khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong 

nền kinh tế kỹ thuật số.  

- Yousaf và cộng sự (2021), trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đã tiến hành 

công trình nghiên cứu nhằm khám phá tác động trực tiếp của định hướng kỹ thuật số, 

Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng kỹ thuật số đối với sự đổi mới kỹ thuật số bền 



 

 

vững trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số và môi trường tiết kiệm. Nghiên cứu này 

cũng điều tra vai trò trung gian của các nền tảng kỹ thuật số trong các mối quan hệ này. 

Nghiên cứu dựa trên thiết kế nghiên cứu định lượng và dữ liệu được thu thập từ 397 

CEO và giám đốc điều hành của các DNNVV ở Pakistan. Các phương pháp tiếp cận 

mô hình phương trình tương quan và cấu trúc đã được áp dụng để phân tích và kiểm tra 

các giả thuyết. Kết quả cho thấy định hướng kỹ thuật số, IoT và nền tảng kỹ thuật số là 

tiền thân chính của đổi mới kỹ thuật số bền vững. Kết quả cũng cho thấy các nền tảng 

kỹ thuật số làm trung gian giữa cả liên kết định hướng kỹ thuật số-đổi mới kỹ thuật số 

bền vững và liên kết đổi mới kỹ thuật số bền vững-IoT. Tốc độ thay đổi nhanh chóng 

của công nghệ đã buộc các tổ chức kinh doanh phải suy nghĩ thấu đáo và điều chỉnh cơ 

chế hoạt động của mình cho phù hợp. Nhu cầu đổi mới kỹ thuật số bền vững là một nhu 

cầu lớn của thập kỷ hiện nay để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội một cách 

bền vững. Các tổ chức, đặc biệt là các DNNVV, cần có khả năng đối phó với những 

thách thức này và sự chuyển đổi công nghệ nhanh chóng thông qua các mô hình kinh 

doanh tiết kiệm hiệu quả về chi phí. Đổi mới tiết kiệm là một yếu tố quan trọng của đổi 

mới kỹ thuật số bền vững cho phép các DNNVV giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên và 

lãng phí cũng như tăng cường các hoạt động kinh tế bền vững. Bằng cách này, họ có 

thể phát triển và đạt được lợi thế trong môi trường kỹ thuật số cạnh tranh cao này. Đây 

là nghiên cứu đầu tiên cho thấy sự hài hòa của định hướng kỹ thuật số, IoT và các nền 

tảng kỹ thuật số để đạt được sự đổi mới kỹ thuật số bền vững trong nền kinh tế kỹ thuật 

số đang phát triển nhanh chóng. 

Nghiên cứu cuả Yousaf và cộng sự đã phát triển một mô hình đổi mới kỹ thuật 

số bền vững thông qua định hướng kỹ thuật số, IoT và các nền tảng kỹ thuật số, đồng 

thời đưa ra những đánh giá về tác động trực tiếp và trung gian của định hướng kỹ thuật 

số và IoT đối với đổi mới kỹ thuật số bền vững ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng định hướng kỹ thuật số và IoT ảnh hưởng đáng kể đến nền tảng kỹ 

thuật số. Nghiên cứu cũng đã khám phá và đã thử nghiệm các nền tảng kỹ thuật số như 

một trung gian trong cả hai liên kết giữa đổi mới kỹ thuật số theo định hướng kỹ thuật 

số và đổi mới kỹ thuật số bền vững IoT và đã chứng minh rằng các nền tảng kỹ thuật số 

góp phần thúc đẩy sự tác động của định hướng kỹ thuật số và IoT về đổi mới kỹ thuật 

số bền vững trong các DNNVV trong bối cảnh họ thiếu nguồn lực lớn trên các thị trường 

đang phát triển.  

- Theo Costa và cộng sự (2020), CĐS đang thách thức khả năng cạnh tranh của 

các DNNVV, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Nghiên cứu của Costa và cộng sự 

đánh giá mức độ CĐS của DNNVV, lấy bối cảnh nghiên cứu là 346 DNNVV ở Brazil. 

Kết quả cho thấy, gần 60% DNNVV của Brazil đang ở cấp độ sơ cấp về kỹ thuật số, 

với 19,1% không ý thức về quá trình số hóa. Mức độ CĐS được chứng minh có tương 

quan về mặt thống kê với các đổi mới (p = 0,000) và doanh thu kinh doanh (p = 0,009), 

cho thấy rằng những yếu tố này là động lực thúc đẩy quá trình số hóa DNNVV. Nghiên 

cứu cũng chỉ ra sự cấp thiết của những nỗ lực từ phía các công ty và các nhà hoạch định 

chính sách ở Brazil nhằm thực hiện các hành động có thể thúc đẩy hành vi, năng lực và 

hỗ trợ CĐS. Những phát hiện này có thể cho phép các cuộc thảo luận chuyên sâu và các 

chiến lược phù hợp giữa các nền kinh tế mới nổi để chỉ ra các phương pháp hay nhất 

cho các công ty được đưa vào các thị trường có các đặc điểm và thách thức tương tự. 



 

 

Thực tế cho thấy, CĐS là một quá trình tích hợp cao và nhiều mặt, cho thấy rằng 

ít hơn 3% DNNVV của Brazil có cấu trúc kỹ thuật số nhất quán, thể hiện mức độ CĐS 

của ít nhất 80% số hóa theo công cụ đã được xác thực. Các phân tích suy luận cho thấy 

rằng tính đổi mới là điều kiện để số hóa DNNVV của Brazil, ngoài thực tế là doanh thu 

kinh doanh càng lớn thì nhu cầu số hóa của doanh nghiệp càng lớn. Tuy nhiên, không 

có sự khác biệt thống kê nào về mức độ CĐS với các ngành công nghiệp và dịch vụ. Do 

đó, nghiên cứu cũng chỉ ra sự cấp thiết của những nỗ lực cao độ từ phía các công ty và 

các nhà hoạch định chính sách ở Brazil để thúc đẩy các hành vi, năng lực và các yếu tố 

hỗ trợ phù hợp với CĐS để đảm bảo tính cạnh tranh của DNNVV. Ngoài ra, những phát 

hiện này có thể định hướng phản ánh và đánh giá tổng thể về các thị trường mới nổi để 

so sánh và xác định các phương pháp tối ưu nhất, kích thích sự phát triển của các công 

ty kỹ thuật số ở những khu vực này. 

- Theo Goerzig và Bauernhansl (2018), CĐS mang lại những thay đổi to lớn 

trong ngành cơ khí chế tạo, bắt đầu từ việc phát triển các hệ thống sản xuất cho đến ứng 

dụng các hệ thống này trong quy trình sản xuất. Doanh nghiệp đã đưa ra các phương 

pháp phù hợp để hỗ trợ sự liên kết nội bộ. Các nhu cầu mới như sự tham gia của khách 

hàng, phát triển lặp đi lặp lại và tăng cường định hướng kinh doanh với các sản phẩm 

số hóa này đòi hỏi các phương pháp và cách tiếp cận mới. Nghiên cứu của Goerzig và 

Bauernhansl (2018) trình bày nền tảng và các bước đầu tiên nhằm phát triển phương 

pháp lập kế hoạch tổng thể cho quá trình CĐS trong các doanh nghiệp cơ khí vừa và 

nhỏ. 

Trong nghiên cứu của mình, Goerzig và Bauernhansl (2018) đã phân tích nội 

dung của quá trình CĐS. Hơn nữa, Goerzig và Bauernhansl (2018) cũng đã xem xét kỹ 

hơn các phương pháp và công cụ khả thi để thực hiện các ý tưởng sản phẩm, đặc biệt 

tập trung vào việc thực hiện quy trình. Qua đó, Goerzig và Bauernhansl (2018) nhận 

thấy rằng các phương pháp tiếp cận được sử dụng hiện nay chưa đủ để đáp ứng yêu cầu 

của các DNNVV trong lĩnh vực cơ khí. Thách thức đặt ra chính là độ phức tạp của các 

phương pháp tiếp cận và tính không khả thi đối với sự phát triển nhanh chóng của các 

giải pháp mới. Các bước tiếp theo được lên kế hoạch cho sự phát triển của cách tiếp cận 

này là định nghĩa chi tiết về các bước đơn lẻ và sự tích hợp giữa chiến lược CĐS và 

kinh doanh kỹ thuật số. Mục tiêu đặt ra là cần xác định và kiểm tra tính phù hợp theo 

định hướng DNNVV để lập mô hình các quy trình kinh doanh, cảnh quan dịch vụ và hệ 

sinh thái. Một nhiệm vụ khác là tối ưu hóa các quy trình trong các DNNVV.  

- Müller và Hopf (2017), trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đã tiến hành 

nghiên cứu cách tiếp cận của internet vạn vật, hệ thống vật lý mạng và công nghiệp 4.0. 

Sáng kiến “Mittelstand 4.0 - Quy trình sản xuất và làm việc kỹ thuật số” của Bộ Kinh 

tế và Năng lượng Liên bang ở Đức hỗ trợ các DNNVV trở nên số hóa, kết nối mạng và 

bắt đầu sử dụng các ứng dụng của ngành công nghiệp 4.0. “Trung tâm Năng lực 

Mittelstand 4.0 Chemnitz” là một phần của sáng kiến này, cung cấp thông tin, đào tạo 

thực tế, môi trường thử nghiệm và các dự án ứng dụng cho các công ty vừa và nhỏ trong 

khu vực. Nghiên cứu của Müller và Hopf (2017) cũng mô tả mục tiêu, cấu trúc và dịch 

vụ của trung tâm. 

Việc CĐS của các hệ thống và quy trình bao gồm rủi ro và tiềm năng, đặc biệt 

là đối với các DNNVV. Các công ty này có nguồn lực hạn chế trong nghiên cứu và phát 

triển, đầu tư, tư vấn hoặc trình độ nhân sự. Do đó, sáng kiến “Mittelstand 4.0 - Quy 



 

 

trình sản xuất và làm việc kỹ thuật số” đã hỗ trợ các DNNVV CĐS sử dụng các ứng 

dụng của ngành công nghiệp 4.0. 

- Maguire và cộng sự (2007) tập trung nghiên cứu thực trạng sử dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông (ICT) của các DNNVV để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường. Maguire và cộng sự (2007) đã sử dụng bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn bán 

cấu trúc cho cả hai giai đoạn của nghiên cứu. Bảng câu hỏi qua thư được gửi đến hơn 

200 công ty cùng với các cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Từ đó, nghiên cứu cung cấp 

bằng chứng xác thực rằng các DNNVV có thể đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua 

việc sử dụng CNTT-TT. Hơn 70% số người được hỏi xác định ICT đang hỗ trợ doanh 

nghiệp của họ trong một hoặc nhiều lĩnh vực cạnh tranh. Tuy nhiên, các DNNVV có 

tiềm năng đạt được lợi thế hơn nữa bằng cách sử dụng cách tiếp cận tích hợp và chiến 

lược trong việc sử dụng CNTT-TT.  

Những phát hiện từ nghiên cứu của Maguire và cộng sự (2007) sẽ cung cấp bước 

tiến chính trong việc phát triển khung tham chiếu và mô hình quản lý cho các DNNVV 

để đánh giá, quản lý và sử dụng các công cụ và kiến thức kinh doanh điện tử hiện có. 

Các DNNVV nói chung không sử dụng CNTT-TT một cách đầy đủ để đạt được lợi thế 

cạnh tranh, thiếu nguồn lực và kỹ năng để làm như vậy. Sự thiếu hụt kỹ năng này áp 

dụng trong cả lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh, và làm cho cách tiếp cận chiến lược 

CNTT-TT để đạt được lợi thế cạnh tranh phần lớn không thể thực hiện được trong các 

DNNVV. Do đó, kết quả này cho thấy các DNNVV này cần được hỗ trợ về quản lý tri 

thức để đạt được mục tiêu. Sự hỗ trợ có thể là về giáo dục và đào tạo, và phát triển các 

công cụ và phương pháp mới để thu nhận và quản lý kiến thức trong các DNNVV. Liên 

quan đến quản lý tri thức, Maguire và cộng sự (2007) cũng chỉ ra rằng các DNNVV có 

xu hướng tạo ra kiến thức ngầm mặc. Kiến thức ngầm được đúc kết từ kinh nghiệm và 

trí tuệ cá nhân, được tạo ra và chia sẻ giữa các cá nhân trong bộ phận liên quan. Kiến 

thức ngầm được tạo ra bao gồm các phương pháp tiếp cận thực tế trong việc xử lý nguồn 

cung cấp vật liệu, thay thế dụng cụ cắt không có một công cụ cụ thể và cách thức phù 

hợp để đối phó với một số loại khách hàng nhất định.  

- Nghiên cứu về thực trạng CĐS tại các DNNVV ở Việt Nam của Nguyễn Thị 

Mỹ Hằng và Nguyễn Thị Minh Thúy (2022) được thực hiện trong bối cảnh CĐS đã trở 

thành xu thế tất yếu giúp các DNNVV hội nhập với môi trường kinh doanh quốc tế, và 

Đảng và Nhà nước ta cũng dành nhiều sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực này. Trong 

nghiên cứu này, các tác giả phân tích khái niệm CĐS, lợi ích của hoạt động này đối với 

DN nói chung và DNNVV nói riêng, và xu hướng CĐS trên thế giới. Nghiên cứu cũng 

phân tích kỹ thực trạng công tác CĐS tại các DNNVV Việt Nam hiện nay. Theo đos, 

tính đến 6/2020, đax có 48% DN tại Việt Nam chuyển sang nền tảng số, và rất nhiều 

doanh nghiệp đã ứng dụng phần mềm, giải pháp số để vận hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình, đồng thời tiếp thị số cũng đã chiếm khoảng 20% tổng chi tiêu quảng 

cáo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những rào cản và thách thức 

trong hoạt động này, bao gồm thách thức từ công nghệ, thách thức từ vốn đầu tư, và 

thách thức từ nhận thức của doanh nghiệp. Từ đó, các tác giả đề xuất lộ trình CĐS cho 

DNNVV, bao gồm 4 giai đoạn: chuẩn bị; CĐS mô hình kinh doanh; hoàn thiện và CĐS 

năng lực quản trị; và kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản 

phẩm, dịch vụ mới. Với lộ trình này, các DNNVV có thể tùy biến dựa trên điều kiện và 



 

 

nguồn lực thực tế của đơn vị mình để CĐS nhanh chóng, hiệu quả, nâng cao năng lực 

cạnh tranh và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. 

- Trong nghiên cứu “Thúc đẩy CĐS nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Nguyễn Thị Loan (2023) đã khái quát về CĐS 

trong DN, năng lực cạnh tranh của DN, và mối quan hệ giữa CĐS và năng lực cạnh 

tranh của DN. Theo đó, DN thực hiện CĐS sẽ có lợi nhuận cao hơn, và CĐS là bước đi 

quan trọng để DN phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh (theo số liệu 

thống kê và nhận định của Trung tâm kỹ thuật số MIT. Bên cạnh đó, tác giả còn phân 

tích thực, trạng hoạt động CĐS trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết 

quả khảo sát sơ bộ cho thấy, đa phần DN đang CĐS ở mức độ 2,3, đaực biệt là các DN 

thương mại dịch vụ. Từ đó, tác giả đưa ra chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh thông 

qua CĐS của DNNVV. Đây sẽ là những giải pháp thiết thực giúp DNNVV tỉnh Thanh 

Hóa thực hiện hiệu quả hơn quá trình CĐS, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và ngày 

càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường.  

1.1.2. Công trình nghiên cứu về mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

1.1.2.1. Trong doanh nghiệp nói chung 

- OECD (2022) xây dựng mô hình đánh giá mức độ CĐS để giúp các đơn vị tổ 

chức hiểu mức độ năng lực số hiện tại của mình. Cụ thể trong nghiên cứu này là mô 

hình đánh giá mức độ CĐS trong lĩnh vực dịch vụ công quản lý thuế. Mức độ chuyển 

số được phân theo 5 mức: mới bắt đầu, tiến triển, hoàn thành, đi đầu và kỳ vọng. Để 

đánh giá mức CĐS trong quản lý thuế, nghiên cứu xây dựng bộ khung 6 trụ cột: (1) 

nhân dạng số, với 2 tiêu chí cụ thể về xây dựng và sử dụng nhận dang số; (2) tiếp cận 

dịch vụ thuế, với 2 tiêu chí cụ thể là các loại hình dịch vụ thuế và khả năng truy cập; (3) 

quản trị và tiêu chuẩn hóa dữ liệu, với 2 tiêu chí tính khả dụng, tiêu chuẩn và an toàn 

bảo mật dữ liệu, (4) quản lý và áp dụng quy định thuế, với 2 tiêu chí về xây dựng và 

đảm bảo áp dụng triển khai các quy định, chính sách thuế; (5) kiến thức mới, với 3 tiêu 

chí về chiến lược & chức năng nhân sự, phát triển hoàn thiện kỹ năng và hoạch định lực 

lượng lao động; và (6) khung quản trị, với 2 tiêu chí về xây dựng chiến lược và cơ chế 

quản lý. Hình dưới khái quát hóa bộ tiêu chí đánh giá mức độ CĐS áp dụng trong quản 

lý thuế. 

- Merdin và cộng sự (2020) nghiên cứu phát triển một mô hình đánh giá các yếu 

tố môi trường và thực hiện các đánh giá thử nghiệm xác nhận độ chính xác của mô hình 

mức độ CĐS của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả sử dụng các tài liệu chuyên sâu 

cũng như tiếp thu ý kiến của chuyên gia để phát triển quy mô phân tích đánh giá cho 

mô hình, tiếp cận bảy khía cạnh của mô hình mức độ CĐS trong doanh nghiệp gồm 

chiến lược, khách hàng, nhân viên, quản lý quy trình, quản lý công nghệ và dữ liệu, văn 

hóa tổ chức và đổi mới. Về việc xác nhận độ tin cậy của thang đo đánh giá mức độ CĐS 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố giải 

thích và hệ số Cronbach's alpha.  

- Thordsen và cộng sự (2020) nghiên cứu về cách đo lường số hóa và các đánh 

giá quan trọng về mô hình mức độ CĐS hiện có nhằm cung cấp cho các nhà quản lý 

một danh mục tiêu chuẩn chất lượng, đo lường mức độ CĐS trong doanh nghiệp và xây 

dựng một chiến lược nâng cao mức độ CĐS cho công ty cụ thể. Việc chuyển đổi mô 

hình kinh doanh thân thiện với kỹ thuật số là điều tối quan trọng của các doanh nghiệp 



 

 

hiện nay, mức độ thích nghi càng tốt thì doanh nghiệp càng nắm bắt được nhiều cơ hội 

để vượt lên đối thủ cạnh tranh. Do đó, hầu hết các công ty đo lường mức độ CĐS của 

mình để hiểu rõ mình cũng như xây dựng được chiến lược phù hợp trong cạnh tranh 

kinh doanh thời buổi CĐS.  

Mục tiêu của đánh giá mức độ CĐS là tình trạng số hóa hiện tại của doanh nghiệp 

cần được đánh giá cụ thể, chính xác nhất mới có thể đưa ra mục tiêu và xây dựng chiến 

lược mức độ CĐS cụ thế. Nghiên cứu của Thordsen và cộng sự (2020) được phát triển 

tập trung vào phân tích chất lượng của quá trình số hóa trong công ty, cung cấp những 

thông tin cơ bản về mức độ CĐS, xác định được các tiêu chí chất lượng, dựa trên danh 

mục tiêu chí này để đánh giá mức độ CĐS của doanh nghiệp.  

- Schumacher và cộng sự (2016) đề xuất mô hình đánh giá mức độ CĐS của 

doanh nghiệp sản xuất trong thời đại công nghệ 4.0, bằng cách tiếp cận các khía cạnh 

sản phẩm, khách hàng, hoạt động kinh doanh, công nghệ, chiến lược, lãnh đạo, quản trị 

và con người. Tích hợp các yếu tố con người, máy móc, quy trình sản xuất, quản lý để 

làm tiêu chuẩn đánh giá mức độ CĐS, đánh giá hiệu quả số hóa trong kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

Nghiên cứu mô tả mô hình mức độ CĐS đi kèm với công cụ liên quan, đánh giá 

có hệ thống hiện trạng số hóa, hiệu quả kỹ thuật số trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Mô hình được thiết kế nhằm thu thập dữ liệu các công ty sản xuất và năng lực số hóa 

hiện tại của họ trong thời buổi công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó đề xuất các nhân tố tiềm 

năng, cho phép doanh nghiệp tự đánh giá và so sánh mức độ phù hợp của chiến lược 

hiện tại với mục tiêu kinh doanh của mình. 

1.1.2.2. Trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Borštnar và Pucihar (2021) nhận định tầm quan trọng của CĐS, đề cập đến sự 

xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số đột phá tác động lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Là những sự thay đổi trong kinh doanh truyền thống, thay đổi mô hình kinh doanh có 

triển khai các công nghệ mới, xác định lại quy trình kinh doanh thích hợp cùng với mối 

quan hệ giữa các bên hữu quan trong và ngoài doanh nghiệp trong thời kỳ CĐS. Nghiên 

cứu cũng đề cập đến mô hình đánh giá mức độ CĐS trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

trình bày một mô hình đa thuộc tính dựa trên tiếp cận khoa học, phát triển bởi sự hợp 

tác của nhiều chuyên gia khác nhau.  

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường phải vật lộn rất nhiều bởi thiếu nguồn lực 

về tài chính, kiến thức hay thời gian để bắt kịp với tốc độ CĐS so với các doanh nghiệp 

lớn với đầy đủ nguồn lực. Do đó, mô hình được xây dựng theo hai khía cạnh cơ bản là 

năng lực tổ chức và năng lực kỹ thuật số của doanh nghiệp. CĐS không chỉ thể hiện 

trên phương diện công nghệ mà còn được đánh giá dựa trên khả năng xây dựng chiến 

lược phát triển năng lực cạnh tranh của tổ chức. Mang lại nhiều cơ hội tạo ra giá trị cạnh 

tranh, số hóa các sản phẩm và dịch vụ hay nâng cấp khả năng tiếp cận khách hàng, tiếp 

cận các chủ thể trong hệ sinh thái kinh doanh, xây dựng được mô hình kinh doanh kỹ 

thuật số sáng tạo hơn.  

- Sándor và Gubán (2021) phát triển nghiên cứu công cụ đo lường mức độ CĐS 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp cận dựa trên các yếu tố cơ sở hạ tầng CNTT hay 

kiến thức công nghệ của tổ chức. Tác giả nhận định tầm quan trọng của kỹ thuật số 



 

 

trong thời đại công nghệ hiện nay, nghiên cứu dựa trên mô hình xác định mức độ CĐS 

theo sáu nhân tố chính gồm sự hiện diện trực tuyến, phần mềm, phần cứng, cảnh báo 

kỹ thuật, phần mềm con người và tổ chức. Với mục đích xác định mức độ CĐS cũng 

như đưa ra khuôn khổ phát triển cụ thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ hiểu được 

vị trí hiện tại của mình trong hành trình số hóa, qua đó nhạy bén hơn với các thay đổi 

của môi trường kinh doanh, góp phần ra quyết định hiệu quả cho chiến lược phát triển 

kỹ thuật số của tổ chức. Nghiên cứu thực hiện xác định trọng số của sáu thành phần 

chính nêu trên để làm đầu vào xây dựng công cụ đo lường hiệu quả, đánh giá thách thức 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo từng nhân tố, từ đó xây dựng giải pháp chiến lược 

thích hợp để đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.  

- Schallmo và cộng sự (2020) phát hiện mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có sự 

quan tâm tới mô hình đánh giá mức độ CĐS, sử dụng mô hình như một giải pháp khả 

thi và hiệu quả cho việc xác định hiện trạng số hóa trong doanh nghiệp. Nghiên cứu 

được thực hiện dựa trên việc thu thập tài liệu có hệ thống, phỏng vấn doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, sử dụng bảng câu hỏi và thông tin cập nhật từ nguồn trực tuyến uy tín để thực 

hiện phân tích, so sánh cách tiếp cận của đánh giá mức độ CĐS phù hợp với từng loại 

hình, lĩnh vực mà doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tham gia. Schallmo và cộng sự (2020) 

tiếp cận các khía cạnh cụ thể cho mô hình đánh giá mức độ CĐS của mình thông qua 

chiến lược kỹ thuật số, giao diện đối tác, quy trình công ty, nhân viên và công nghệ, sản 

phẩm và dịch vụ, giao diện khách hàng. Mô hình đánh giá mức độ CĐS của tác giả làm 

rõ tình trạng số hóa hiện tại trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, so sánh với các công 

ty khác trong cùng ngành hoặc ngoài ngành. Thông qua phân tích và suy luận, đề xuất 

các giải pháp cải thiện, nâng cấp năng lực số hóa của tổ chức.  

- Stich và cộng sự (2020) chỉ rõ vị thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối 

cảnh CĐS với tốc độ chóng mặt hiện nay, rằng các doanh nghiệp này thường bối rối 

hơn trước sự thay đổi về kỹ thuật số hay công nghệ bởi tốc độ. Việc CĐS trong tổ chức 

yêu cầu không chỉ nguồn lực tài chính mà còn cần doanh nghiệp nắm bắt được thời gian 

cũng như kiến thức đầy đủ trước khi chuyển đổi các mô hình kinh doanh kỹ thuật số 

mới để dành lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần 

có cái nhìn tổng quát hơn, đánh giá được vị thế hiện tại cũng như xem xét đầy đủ năng 

lực của tổ chức (ngân sách, kiến thức, thời gian) để thực hiện CĐS hiệu quả trong tương 

lai.  

Trong nghiên cứu năm 2020 của Stich và cộng sự, xác định được 18 biện pháp 

số hóa thích hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đánh giá các mức độ CĐS 

cụ thể. Xây dựng lộ trình CĐS cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tùy thuộc vào mức độ CĐS 

của tổ chức, đảm bảo chuyển đổi phù hợp với chiến lược kinh doanh.  

- Hamidi và cộng sự (2018) thực hiện nghiên cứu chi tiết về mô hình đánh giá 

mức độ CĐS theo tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, nhằm tìm hiểu sự sẵn sàng của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đối với CĐS. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách xây dựng và thu 

thập thông tin từ bảng câu hỏi các dữ liệu liên quan, đánh giá mức độ CĐS IMPULS 

sáu yếu tố bằng cách tính trọng số thể hiện mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp đối với 

nền công nghiệp 4.0. Kết quả nghiên cứu giải thích vị trí của các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ so với mức độ CĐS đã được đánh giá, kiểm tra mức độ sẵn sàng của các doanh 

nghiệp này trước những tiến bộ và thách thức mà công nghiệp 4.0 mang lại để có thể 

cạnh tranh được trong thị trường của mình.  



 

 

1.1.3. Công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp 

1.1.3.1. Trong doanh nghiệp nói chung 

- Liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong DN, Lê Xuân Cù và Hà 

Văn Sự (2023) đã tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận CĐS 

của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam với mục đích khuyến khích các DN bán lẻ tham gia 

quá trình CĐS, hòa nhập sâu rộng hơn với xu hướng phát triển số trong các doanh 

nghiệp toàn cầu hiện nay. Nghiên cứu này cũng xuất phát từ thực tế khi CĐS được đánh 

giá là chiến lược then chốt để phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho DN. Trong đos, các tác giả nêu định nghĩa của CĐS, nghiên 

cứu lý thuyết mô hình TOE để chi ra ba nhóm bối cảnh là các biến số động lực của sự 

chấp nhận công nghệ mới, bao gồm công nghệ, tổ chức, và môi trường. Từ đó, các tác 

giả đề xuất sáu giả thuyết, cho rằng: bối cảnh công nghệ, bối cảnh tổ chức, bối cảnh môi 

trường tác động thuận chiều đến sự hỗ trợ của nhà quản trị nhằm thúc đẩy CĐS của DN 

bán lẻ; còn sự hỗ trợ của nhà quản trị, định hướng số, và tinh thần khởi nghiệp tác động 

thuận chiều đến sự chấp nhận CĐS của DN bán lẻ. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, bối cảnh công nghệ tác động ý nghĩa đến sự hỗ 

trợ của nhà quản trị; bối cảnh tổ chức là nhân tố thúc đẩy sự hỗ trợ của nhà quản trị đối 

với CĐS; bối cảnh môi trường là điều kiện quan trọng để tăng cường sự hỗ trợ của nhà 

quản trị đối với thực hiện CĐS trong DN bán lẻ. Trong khi đó, sự hỗ trợ của nhà quản 

trị, định hướng số và tinh thần khởi nghiệp đongs vai trò thúc đẩy sự chấp nhận CĐS 

của DN bán lẻ. Từ đó, hai tác giả đề xuất một số hàm ý học thuật và hàm ý quản trị 

nhằm tăng cường sự chấp nhận CĐS trong các DN bán lẻ. 

- Trong nghiên cứu của mình về các yếu tố ảnh hưởng đến CĐS của các DN tại 

tỉnh Bình Dương, Bùi Thị Hường (2023) nêu rõ khái niệm về CĐS, sự cần thiết phải 

CĐS, và đưa ra các mô hình đề xuất, bao gồm: chính sách pháp luật và hỗ trợ của chính 

phủ, an toàn bảo mật thông tin của doanh nghiệp, quy trình số hóa, chiến lược CĐS của 

doanh nghiệp, nhân lực của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và quy trình kinh doanh của 

DN, và các dịch vụ logistics và hỗ trợ khách hàng. Để đánh giá các yếu tố này, tác giả 

đã tiến hành khảo sát 170 người thuộc các DN đã CĐS trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

bằng bảng hỏi chi tiết. 

Kết quả cho thấy 7 yếu tố liệt kê trên đều ảnh hưởng đến quá trình CĐS của DN 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ đó, tác giả đề xuất 7 nhóm hàm ý quản trị tương ứng 

với 7 yếu tố nhằm nâng cao CĐS trong các doanh nghiệp. Tầm quan trọng của 7 nhóm 

yếu tố này là tương đương nhau, trong đos một số hàm ý quan trọng mà DN cần thực 

hiện bao gồm: xác định mục tiêu và chiến lược số hóa rõ ràng, đào tạo nhân viên về kỹ 

năng số hóa, và đánh giá cơ cấu tổ chức DN hiện tại để xác định các vấn đề và cơ hội 

liên quan đến CĐS. 

- Cavalcanti và cộng sự (2022) đã thực hiện nghiên cứu phân tích các động lực 

của việc áp dụng CĐS, thông qua 88 ấn phẩm vầ 99 bộ dữ liệu từ các nguồn khác nhau 

trên thế giới. Dựa trên những dữ liệu thu thập được, tác giả đã phân tích môi quan hệ 

giữa nhóm biến độc lập và phụ thuộc, với các biến phụ thuộc gồm: ý định hành vi, thói 

quen, sự hài lòng, thái độ, tính hữu dụng, sễ sử dụng. Các tác giả đã đưa ra 442 mối 

quan hệ quan trọng giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc đối với quá trình CĐS; đồng 



 

 

thời các tác giả cũng đã tiến hành phân tích trọng số và phân tích tổng hợp để làm rõ 46 

mối quan hệ có ý nghĩa thống kê trong tổng số 48 mối quan hệ.  

Kết quả của nghiên cứu cho thấy: thái độ và sự hài lòng là những yếu tố dự báo 

có liên quan đến các ý định hành vi của việc thực hiện CĐS; ý định hành vi, sự hài lòng 

và thói quen là những yếu tố dự báo tốt nhất cho việc sử dụng CĐS của các tổ chức 

trong tương lai; tính hữu dụng và dễ sử dụng là yếu tố quan trọng đối với ý định áp dụng 

và sử dụng CĐS trong tổ chức… Mặc dù nghiên cứu còn nhiều hạn chế như hạn chế số 

lượng nghiên cứu đầu vào, các ấn phẩm nghiên cứu thiếu phần thông tin về mục khảo 

sát nên không thể xác định được một số sự tương đồng giữa các biên và các hạn chế khá 

… Các tác giả cũng đề xuất cần mở rộng nghiên cứu với các phương pháp nghiên cứu 

thống kê khác đa dạng hơn, phân tích toàn diện hơn 

- Oh và cộng sự (2022) đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

chấp nhận CĐS của cá nhân và xã hội, thông qua việc thu thập dữ liệu từ 100 nhân viên 

đang làm việc cho các tổ chức tài chính Hàn Quốc để thống kê và xác định các yếu tố 

quyết định ảnh hưởng đến CĐS thành công. Nghiên cứu đã sử dụng hệ thống các lý 

thuyết bao gồm: lý thuyết về hành vi có kế hoạch, lý thuyết lan tỏa đổi mới, thuyết lan 

tỏa sáng tạo… Sau đó, các tác giả đã thiết lập các mô hình nghiên cứu và giả thuyết để 

tiến hành phân tích nhân tố và phân tích hồi quy, sử dụng phần mềm SPSS để xác minh 

thực nghiệm.  

Kết quả cho thấy các yếu tố hành vi có kế hoạch và đặc điểm sáng tạo có ảnh 

hưởng tích cực đến thái độ chấp nhận CĐS, và thái độ chấp nhận CĐS có ảnh hưởng 

tích cực đến sự chấp nhận CĐS của cá nhân. Nghiên cứu này đã đóng góp cả về lý 

thuyết và thực tiễn. Từ góc độ lý thuyết, nó bổ sung thêm kiến thức về các phương pháp 

mở rộng và phát triển công nghệ trong xã hội thông qua sự chấp nhận của các cá nhân 

và chấp nhận của xã hội. Nghiên cứu đã phân biệt sự chấp nhận đổi mới theo hai cách: 

sự chấp nhận của cá nhân và sự chấp nhận của xã hội, điều này chưa được thực hiện 

trong các nghiên cứu trước đây. Từ góc độ thực tiễn, nghiên cứu này đã chỉ rõ những 

yếu tố quyết định cho việc thực hiện CĐS thành công, giúp các nhà quản trị liên quan 

đến việc ra quyết định CĐS trong mỗi tổ chức có cái nhìn toàn diện, sâu sắc để mạnh 

dạn đưa ra các quyết định phù hợp. Nghiên cứu này có một số hạn chế như: mặc dù xem 

xét sự chấp nhận CĐS của cả cá nhân và xã hội, nhưng nhiều yếu tố quyết định được 

đựa ra trong nghiên cứu lại xuất phát từ việc nghiên cứu được thực hiện ở cấp độ cá 

nhân hoặc tổ chức. Vì vậy, cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu tiếp theo dựa trên các 

lý thuyết mô tả các quan điểm xã hội. Nghiên cứu tiếp theo cũng có thể được thực hiện 

với bảng câu hỏi từ nhiều ngành khác nhau ngoài ngành tài chính mà nghiên cứu này 

tập trung vào. 

- Peruchi và cộng sự (2022) đã thực hiện dự án nghiên cứu nhằm tìm hiểu các 

tiền đề và yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của các hiệp hội doanh nghiệp, phòng 

thương mại và công đoàn của các tổ chức trong việc thực hiện nền tảng thị trường số đa 

diện. Đầu tiên, các tác giả xác định các mạng lưới kinh doanh sẽ sử dụng, sau đó sẽ sử 

dụng các phương pháp có cấu trúc để phân tích và đo lường mức độ quan tâm của từng 

mạng lưới kinh doanh đối với một nền tảng thị trường số đa diện cụ thể. Nhìn chung, 

các tác giả nhận thấy rằng chỉ một phần nhỏ trong số 1.704 mạng lưới kinh doanh với 

định hướng thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp ngoại tuyến được phân tích, tuân 

thủ quy trình chuyển đổi sang nền tảng thị trường số đa diện mới để thúc đẩy hoạt động 



 

 

kinh doanh. Mặc dù lợi ích của các nền tảng kỹ thuật số đã được nhiều tài liệu khoa học 

xác minh và được chấp nhận rộng rãi bởi các mạng lưới kinh doanh trên toàn thế giới, 

nhưng qua nghiên cứu cho thấy mức độ tiếp thu các nền tảng thị trường số đa diện trên 

thực tế lại thấp, chủ yếu là do các nhà quản lý ra quyết định chậm vì họ cảm thấy không 

an toàn khi thay đổi những thói quen và quy trình thông thường của tổ chức. Ngoài việc 

tổng hợp và bổ sung thêm những kiến thức liên quan đến nền tảng thị trường số đa diện 

trong nghiên cứu này, các tác giả cũng đã đề xuất một khuôn khổ khái niệm mới về 

những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thực hiện các nền tảng thị trường số đa diện. 

Những phát hiện mới trong nghiên cứu này đã cung cấp thêm các thông tin cho 

các học giả và những người quan tâm đến nền tảng thị trường số đa diện, các tác giả 

cũng đã tóm tắt một số điểm cần chú ý để thành công khi tiếp cận và triển khai nền tảng 

thị trường số đa diện cho các tổ chức bao gồm: cần phải xây dựng quy trình quản lý 

thay đổi và quản lý chống lại sự thay đổi; đánh giá và tác động toàn diện lên mọi hoạt 

động của tổ chức trước khi chuyển sang nền tảng số; tuyên truyền và giới thiệu nền tảng 

thị trường số đa diện cho các nhà quản trị cấp cao để học có thể đưa ra những quyết 

định kịp thời và đúng đắn; xây dựng tầm nhìn chiến lược đầy đủ, rõ ràng cho tổ chức, 

trong đó phải thể hiện những lợi ích nổi bậc mà nền tảng thị trường số đa diện đem lại, 

để tạo động lực, tập trung cho quá trình tiếp cận và triển khai sau này. Các tác giả cũng 

đã mở ra những định hướng cho các nhà nghiên cứu sau này như: nghiên cứu các 

phương pháp để đẩy nhanh tốc độ của quy trình ra quyết định liên quan đến nền tảng 

thị trường số đa diện, nghiên cứu các giai đoạn sau khi áp dụng nền tảng thị trường số 

đa nhiệm hay sau khi dừng việc áp dụng, nghiên cứu việc thay đổi và khai thác nền tảng 

số sao cho hiệu quả … 

- Tác giả Chử Bá Quyết (2021) nghiên cứu mẫu 200 doanh nghiệp tại Việt Nam 

nhằm làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS thành công của doanh nghiệp. Kết quả 

nghiên cứu nhận diện bảy nhân tố ảnh hưởng đến CĐS thành công của các doanh nghiệp 

Việt Nam, gồm: (i) Chính sách pháp luật và hỗ trợ của chính phủ; (ii) An toàn, bảo mật 

thông tin của doanh nghiệp; (iii) Quy trình số hóa; (iv) Chiến lược CĐS của doanh 

nghiệp; các nhân tố (v) Nhân lực của doanh nghiệp; (vi) Cơ cấu tổ chức và quy trình 

kinh doanh của doanh nghiệp; và (vii) Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến có mức 

ảnh hưởng thấp tương đương nhau đến CĐS thành công của doanh nghiệp. 

- Myovella và cộng sự (2021) đã phân tích các yếu tố quyết định sự phân chia kỹ 

thuật số ở Châu Phi Hạ Sahara bằng cách xem xét sự bất bình đẳng trong việc sử dụng 

internet và đăng ký băng thông rộng. Nghiên cứu đã thực hiện trên 41 quốc gia trong 

khu vực được liên kết về mặt địa lý, có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt không gian, nhưng 

có những khác biệt về đặc điểm nhân khẩu học cũng như cơ sở hạ tầng xã hội, chính trị 

và kinh tế. Nhóm tác giả đã sử dụng phân tích mô hình hồi quy không gian cho 451 

quan sát từ năm 2006 đến năm 2016. Kết quả ước tính cho thấy: có sự phụ thuộc lẫn 

nhau về không gian giữa các quốc gia ở Châu Phi Hạ Sahara, có nghĩa rằng truy cập 

internet và đăng ký băng thông rộng ở một quốc gia bị ảnh hưởng bởi truy cập internet 

và đăng ký băng thông rộng ở một quốc gia khác, rất có thể là do tác động lan tỏa; GDP 

bình quân đầu người, tài sản cố định lũy kế, sự ổn định chính trị, hiệu quả quản lý và 

cơ sở hạ tầng điện ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng cách kỹ thuật số giữa các quốc gia; 

GDP bình quân đầu người, gia tăng dân số, tiêu dùng của chính phủ, độ mở thương mại 



 

 

và cơ sở hạ tầng điện cũng ảnh hưởng gián tiếp đến khoảng cách kỹ thuật số thông qua 

hiệu ứng lan tỏa giữa các quốc gia. 

Nghiên cứu đã góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu về việc phân tích 

những nhân tố ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng công nghệ thông tin và truyển 

thông, đặc biệt là Internet ở khu vực Châu Phi Hạ Sahara. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng 

còn một số hạn chế do thông tin đầu vào còn chưa đầy đủ. Thông qua nghiên cứu này, 

nhóm tác giả cũng đề nghị chính phủ của các quốc gia ở khu vực Châu Phi Hạ Sahara 

nên hợp tác với nhau chặt chẽ hơn trong việc đảm bảo tính mở của internet và tăng 

cường mức độ phối hợp giữa các quốc gia để đảm bảo sự phân chia kỹ thuật số trong 

mỗi quốc gia của họ.  

- Mhlungu và cộng sự (2019) đã nghiên cứu các yếu tố cơ bản để thực hiện CĐS 

thành công trong tổ chức, với 2 mục tiêu chính: xác định những yếu tố bên trong cốt lõi 

để thực hiện CĐS thành công trong các tổ chức; kiểm tra xem có sự khác biệt giữa 

những nhà quản lý làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và những nhà quản lý không 

làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin khi đánh về các yếu tố ảnh hưởng đến CĐS 

thành công trong tổ chức. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành 

thực hiện phương pháp phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Dựa trên các tài liệu hiện có và 

những hiểu biết bổ sung, nhóm tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi gồm 36 yếu tố tiềm ẩn. 

Qua quá trình sàng lọc tổng thể, đã lựa chọn được những người tham gia khảo sát đáp 

ứng được các tiêu chí lựa chọn; với 95 người tham gia đã hoàn thành cuộc khảo sát, 

trong đó có 45 người là giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 50 

người là giám đốc điều hành không phải trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi 

thông tin được thu thập, đã tiến hành các phương pháp phân tích định lượng để đạt được 

các mục tiêu nghiên cứu.  

Kết quả cho thấy: thông qua phương pháp phân tích nhân tố đã xác định bốn yếu 

tố chính ảnh hưởng đến việc thực hiện CĐS thành công trong tổ chức bao gồm: lấy 

khách hàng làm trung tâm, cơ chế quản lý, đổi mới sáng tạo và đạt được nguồn lực. Hơn 

nữa, qua phân tích cho thấy rằng các nhà quản lý làm trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin và các nhà quản lý không làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin có nhận thức giống 

nhau về các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thành công của CĐS trong tổ chức nói 

chung. Nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng thực nghiệm mở đường cho một 

công cụ đánh giá CĐS trong tổ chức đáng tin cậy và bác bỏ những tuyên bố rằng các 

nhà lãnh đạo làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và những nhà lãnh đạo không làm 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan điểm trái ngược nhau. Về cơ bản, nghiên 

cứu này sẽ đóng vai trò nền tảng cho các nhà nghiên cứu sau này trong việc thiết lập 

các công cụ để đánh giá CĐS trong tổ chức. 

- Vogelsang và cộng sự (2018) nghiên cứu về các yếu tố thành công để thúc đẩy 

quá trình CĐS tại các công ty sản xuất. Quy trình nghiên cứu gồm 3 bước lần lượt là: 

thực hiện phỏng vấn, mã hóa các nhân tố thành công để thúc đẩy CĐS, nhóm gộp các 

nhân tố thành mô hình nghiên cứu.  

Bước đầu tiên được tiến hành từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, nhóm 

tác giả đã thực hiện các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với các chuyên gia từ các công ty 

sản xuất đã thực hiện CĐS, tác giả đã chọn những công ty sản xuất trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau với các ngành công nghiệp hàng đầu như ô tô, kỹ thuật, nông nghiệp... Nhóm 



 

 

tác giả đã thực hiện 20 cuộc phỏng vấn với 11 công ty. Các cuộc phỏng vấn có thời 

lượng trung bình là 37 phút với 3 nội dung chính: giới thiệu chủ đề và phần trình bày 

ngắn của người được phỏng vấn bao gồm các dự án CĐS, định nghĩa của người được 

phỏng vấn về các đặc điểm chính của CĐS, mô tả về những thành công của CĐS mang 

lại. Trong bước thứ 2, nhóm tác giả đã sử dụng QCAmap, là một công cụ trực tuyến 

được thiết kế đặc biệt để phân tích nội dung định tính. Kết quả của phân tích này là phải 

tìm ra mã hóa dựa trên các lý thuyết hiện có và nguyên tắc mã hóa. Nhóm tác giả đã 

phát hiện 24 yếu tố thành công độc lập mô tả các khía cạnh thành công của CĐS. Trong 

đó: có 7 trong số 13 yếu tố tác động được thử nghiệm từ mô hình DeLone và McLean, 

hầu hết các yếu tố này đều phân bổ trong lĩnh vực công nghệ vì mô hình cơ bản tập 

trung vào các yếu tố kỹ thuật công nghệ thông tin; 17 yếu tố cung cấp các đặc điểm cụ 

thể cho CĐS, là những yếu tố thành công cần thiết được kết nối trực tiếp với CĐS. Kết 

quả cho thấy: hầu hết các yếu tố thành công đều liên quan đến tổ chức, công nghệ là 

yếu tố quan trọng và mang tính thúc đẩy, môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng 

đối với CĐS vì nhiều dự án không thể được thực hiện nếu không có các công ty khác 

trong mạng lưới. Cuối cùng, sau khi xác định được các yếu tố thành công, nhóm tác giả 

đã nhóm các yếu tố này thành mô hình TOE ( Technology-công nghệ, Organization-tổ 

chức và Environment-môi trường). Nhìn chung, kết quả của cuộc nghiên cứu đã mô tả 

bức tranh toàn cảnh về các yếu tố quyết định đến CĐS thành công. Qua đó, các cá nhân 

hay tổ chức sẽ và đang thực hiện CĐS, hay các nhà nghiên cứu có thể mở rộng hiểu biết 

và ứng dụng linh hoạt cho bản thân, tổ chức của mình. 

1.1.3.2. Trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Trong nghiên cứu về vai trò tác động của kinh nghiệm CNTT đến CĐS 

DNNVV Đoòng bằng sông Cửu Long, Lương Nguyễn Duy Thông, Diệp Thanh Tùng 

(2023) đã chỉ ra vai trò của kinh nghiệm CNTT đối với CĐS DN cũng như tổng quan 

các nhân tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước, bao gồm nhóm nhân tố về công nghệ, tổ 

chức, và môi trường. Nghiên cứu đã tiến hành tham vấn ý kiến 10 chuyên gia là đại diện 

các tổ chức và DN; đồng thời tiến hành khảo sát và phân tích sơ bộ 62 DN trên địa bàn 

Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cũng đưa ra 8 giả thuyết và xây dựng mô hình 

nghiên cứu bao gồm 4 yếu tố tác động gián tiếp và 4 yếu tố tác động trực tiếp đến “chấp 

nhận CĐS DN”. Để kiểm định các giả thuyết này, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 492 

DN và tiến hành phân tích hồi quy. 

Kết quả phân tích chỉ ra rằng kinh nghiệm CNTT đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình thúc đẩy CĐS DNNVV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Để thúc đẩy hơn 

nữa quá trình này, nghiên cứu đưa ra các giải pháp về nhóm yếu tố kỹ năng số, trong đó 

đề cập đến hỗ trợ đào tạo CĐS cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển 

các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng giúp người học tiếp cận sớm các nền tảng 

CNTT, tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu CĐS của DN trong tương lai. 

- Theo Khorshed và cộng sự (2022), đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thách 

thức đối với các DNNVV khiến cho cho các DN rơi vào khủng hoảng, bị gián đoạn hoạt 

động, suy yếu vị thế tài chính và phải đối mặt với nhiều rủi ro. Trong khi các nghiên 

cứu trước đây coi CĐS là một nguồn quan trọng của đổi mới và tăng trưởng năng suất 

để phục hồi kinh tế ở các DNNVV, thì bối cảnh khu vực vẫn còn ít tập trung vào CĐS, 

mà rất ít tập trung vào các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Nghiên cứu này nhằm mục 

đích điều tra (i) các yếu tố quyết định nhận thức về CĐS của các DNNVV trong khu 



 

 

vực và (ii) liệu giới tính của chủ sở hữu hoặc người quản lý DNNVN có tác động đến 

động lực thúc đẩy trải nghiệm CĐS của các DNNVV hoạt động trong khu vực Úc hay 

không. Dựa trên quan điểm nguồn lực, nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu của 281 

DNNVV được thu thập từ một cuộc khảo sát được thực hiện trong một khu vực thuộc 

Queensland, Úc. Sử dụng ước tính Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi và bình 

phương tối thiểu chung chung, nghiên cứu phát hiện ra rằng nhận thức về CĐS có thể 

được giải thích bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội, quy trình đổi mới, văn hóa 

nơi làm việc và công nghệ thông tin và truyền thông. Nghiên cứu này cũng cho thấy có 

sự khác biệt đáng kể giữa các DNNVV do nữ lãnh đạo và do nam giới lãnh đạo về nhận 

thức của họ về CĐS. Nghiên cứu này đưa ra hai chính sách quan trọng và những hiểu 

biết thực tế: (i) CĐS của các DNNVV trong khu vực nên được sử dụng như một công 

cụ cơ bản cho các chiến lược khắc phục khủng hoảng và (ii) nhu cầu của các nhà hoạch 

định chính sách để lồng ghép giới vào các can thiệp và chính sách chuyển đổi sau khủng 

hoảng. 

- Nghiên cứu của Khorshed và cộng sự (2022) cũng đã xem xét các yếu tố xác 

định nhận thức của chủ sở hữu/người quản lý DNNVV về CĐS trong hoạt động kinh 

doanh trong bối cảnh khu vực. Mối quan hệ này đã được phân tích sâu hơn từ góc độ 

bất bình đẳng giới. Trên thực tế, các nguồn lực và khả năng của công nghệ số như sử 

dụng mạng xã hội, văn hóa nơi làm việc, đổi mới, quốc tế hóa và sử dụng CNTT-TT 

đóng góp đáng kể và tích cực vào CĐS bền vững. Ngoài ra, giới tính của chủ sở 

hữu/người quản lý doanh nghiệp có tác động đáng kể đối với CĐS. 

- Nghiên cứu của Iveta và cộng sự (2022) đưa ra khái niệm về việc quản lý các 

mối đe dọa và cơ hội trong quá trình CĐS của các DNNVV. Nghiên cứu tập trung vào 

xác định và quản lý các cơ hội và mối đe dọa liên quan đến kỹ thuật số. Phương pháp 

luận được sử dụng để phát triển nghiên cứu này dựa trên một cuộc khảo sát thí điểm có 

sự tham gia của 154 DNNVV ở Cộng hòa Séc, 74 trong số đó được sử dụng cho cuộc 

khảo sát tiếp theo về các cơ hội và mối đe dọa. Ngoài ra, nghiên cứu này tập trung vào 

các DNNVV vì có hơn một triệu DNNVV ở Cộng hòa Séc và họ tạo ra 54% các giải 

pháp đổi mới. Tác động thực tế của nghiên cứu này có thể được hiểu là khái niệm được 

đề xuất có thể cho phép các DNNVV quản lý dễ dàng hơn các mối đe dọa và cơ hội 

trong quá trình CĐS của họ. 

Số hóa ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, và các 

DNNVV phải đương đầu với những cơ hội và mối đe dọa liên quan đến nó. Các cơ hội 

và mối đe dọa liên quan đến CĐS có thể có tác động tích cực nhưng cũng có tác động 

tiêu cực đến một thế giới bền vững. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tạo ra một 

khái niệm để quản lý các mối đe dọa và cơ hội trong quá trình CĐS. Quá trình được lựa 

chọn bao gồm ba giai đoạn chính (tức là xác định 16 xu hướng có liên quan đến các cơ 

hội và mối đe dọa trong quá trình CĐS của các DNNVV). Sau đó, các DNNVV xác 

định xem mỗi xu hướng đại diện cho một mối đe dọa, một cơ hội hay không đại diện 

cho chúng.  

- Tác giả Đào Thị Phương Mai (2021), trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, 

đã xây dựng phương pháp đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến việc CĐS 

của doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Nghiêu cứu tập trung khảo sát 160 doanh 

nghiệp khởi nghiệp đủ điều kiện phân tích, kết quả cho thấy có 4 nhóm nhân tố ảnh 

hưởng đến CĐS của doanh nghiệp khởi nghiệp theo thứ tự giảm dần gồm: Nguồn lực; 



 

 

Môi trường ngành; Môi trường vĩ mô và Công nghệ. Trong đó, nhóm yếu tố nguồn lực 

chủ yếu đề cập đến cơ hở hạ tầng và nguồn lực tài chính phục vụ cho CĐS của doanh 

nghiệp; nhóm yếu tố môi trường ngành tập trung vào áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh 

và áp lực từ phía khách hàng buộc các doanh nghiệp khởi nghiệp phải CĐS; nhóm yếu 

tô môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố liên quan đến ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-

19; Các nguồn lực thuận lợi, sẵn có từ môi trường bên ngoài và các chính sách hỗ trợ 

từ phía Chính phủ trong CĐS; nhóm yếu tố công nghệ gồm: nguồn nhân lực CNTT của 

doanh nghiệp; Kiến thức của nhà quản lý đối với CNTT, công nghệ mới,...; Thái độ tích 

cực của nhà quản lý đối với hoạt động đổi mới; Sự khuyến khích của DN đối với cán 

bộ, công nhân viên học hỏi, ứng dụng công nghệ số; và Định hướng xuất khẩu, mở rộng 

thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp CĐS.  

- Nghiên cứu của Wiliandri (2020) tập trung xác định các yếu tố bên trong và 

bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình CĐS của các DNNVV trong đại dịch COVID-19. 

Đại dịch Covid-19, tấn công tất cả các quốc gia bao gồm Indonesia, buộc các thực thể 

kinh doanh, bao gồm cả DNNVV, phải CĐS quy trình kinh doanh của họ. Các chính 

sách của chính phủ về cách ly xã hội quy mô lớn ở một số khu vực ảnh hưởng lớn đến 

hoạt động của DNNVV, tức là giảm nhu cầu hoặc doanh số bán hàng lên đến 60%. Sự 

hỗ trợ của chính phủ để cải thiện cơ sở hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái kỹ thuật số 

đóng một vai trò thiết yếu trong việc tăng tốc CĐS. Bên cạnh đó, sáng kiến của chính 

phủ thành lập các trung tâm kinh doanh cũng có thể thúc đẩy CĐS của các DNNVV. 

Hơn nữa, nghiên cứu này mô tả những thách thức mà các DNNVV phải đối mặt trong 

việc thực hiện CĐS trong đại dịch. Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận khái niệm để 

khám phá các yếu tố ảnh hưởng, cả yếu tố bên trong và bên ngoài của quá trình CĐS 

đối với DNNVV. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra định hướng CĐS của DNNVV 

dựa trên khả năng và quan điểm của hệ sinh thái. Việc xem xét những yếu tố đó sẽ giúp 

hiểu hơn về nỗ lực số hóa hoạt động kinh doanh của các DNNVV. Mô hình CĐS thông 

qua thành lập các trung tâm kinh doanh có thể khuyến khích các DNNVV chuyển sang 

kỹ thuật số. 

Nghiên cứu cũng xác định các yếu tố quyết định của CĐS trên DNNVV, được 

nhóm thành các yếu tố bên trong và bên ngoài. Ba yếu tố bên ngoài kích hoạt nhu cầu 

CĐS đối với DNNVV là tính sẵn có của công nghệ kỹ thuật số, cạnh tranh và hành vi 

của khách hàng. Khả năng của các yếu tố bên ngoài và bên trong để khuyến khích CĐS 

của DNNVV có thể được nhìn nhận từ cả quan điểm hệ sinh thái và năng lực. Bằng 

cách đưa các DNNVV này tham gia vào hệ sinh thái nền tảng kỹ thuật số, sẽ thúc đẩy 

các DNNVV CĐS. Do đó, chính phủ phải khuyến khích CĐS và kích thích các DNNVV 

để duy trì hoạt động kinh doanh của họ. Cuối cùng, CĐS có thể đẩy nhanh quá trình 

phục hồi nền kinh tế quốc gia hậu COVID-19. 

1.1.4. Công trình nghiên cứu về vai trò, tác động của chính sách quản lý nhà nước 

đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

1.1.4.1. Trong doanh nghiệp nói chung 

- Trong bối cảnh Chính phủ đề ra nhiều chính sách thúc đẩy CĐS với 3 trụ cột 

chính trong CĐS quốc gia là chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, nghiên cứu về chính 

sách CĐS ở Việt Nam của Vũ Đăng Khoa (2022) trước hết đề cập đến các văn bản CĐS. 

Trong đó, một số văn bản quan trọng có thể kể đến như: Luật an ninh mạng, Nghị quyết 



 

 

36a về Chính phủ điện tử, Quyết định 749 phê duyệt chương trình CĐS quốc gia đến 

năm 2025, chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021-2025 với 3 gói hỗ trợ DN: Start 

digital (dành cho DN nhỏ mới bắt đầu CĐS), Growth digital (dành cho DN đang tăng 

trưởng), và Go Global (dành cho DN có hoạt động xuất khẩu thông qua nền tảng số),... 

Bên cạnh đó, nước ta cũng đã hội tụ các điều kiện sẵn sàng cho CĐS như tăng trưởng 

kinh tế, nguồn nhân lực công nghệ, và nền tảng cho số hóa. Đặc biệt, trong những năm 

gần đây, nhóm người tiêu dùng kỹ thuật số tăng mạnh, CĐS trong một số lĩnh vực kinh 

tế phát triển nhanh, đaực biệt là ngành thương mại điện tử. Tuy nhiên, quá trình thực 

hiện chính sách thúc đẩy CĐS ở nước ta cũng gặp phải không ít rào cản, bao gồm; thiếu 

vốn và thông tin, thiếu nhận thức về vai trò của CĐS, nhất là ở các DNNVV, thiếu hụt 

lao động có kỹ năng cho CĐS, và thiếu sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ban hành nhà 

nước trong việc thực hiện các chiến lược quốc gia về kinh tế số. 

- Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã làm nảy sinh xu hướng CĐS, 

và cách tạo điều kiện cho CĐS thông qua chính sách để trở thành chủ đề được nhiều 

học giả quan tâm. Để thảo luận sâu hơn về vấn đề này, bài viết của Wei và cộng sự 

(2021) về việc làm thế nào các chính sách có thể tạo điều kiện thuận lợi cho CĐS trong 

hệ sinh thái đổi mới đang nghiên cứu chính sách cung cầu và chính sách môi trường 

đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi, trình độ kỹ thuật số, mức thu nhập của DN cũng như 

tỷ lệ DN thực hiện CĐS trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và cấu trúc mạng lưới đổi 

mới. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗ trợ CĐS trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

thông qua chính sách là một cách tiếp cận quan trọng để phát triển nền kinh tế kỹ thuật 

số. Cả chính sách bên cung, bên cầu, và chính sách môi trường đều tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình này, trong đó mức độ tác động lần lượt theo thứ tự giảm dần là chính 

sách bên cung, chính sách bên cầu, và chính sách môi trường. Bên cạnh đó, trình độ kỹ 

thuật số của DN đóng vai trò trung gian truyền tải quan trọng trong quá trình CĐS; đồng 

thời, trình độ kỹ thuật số của DN càng cao thì khả năng chiếm thị phần càng cao, kéo 

theo thu nhập ròng cũng cao. Nhìn chung, nghiên cứu này đongs vai trò tích cực trong 

phát triển mô hình hệ sinh thái đổi mới. Ngoài ra, nó cũng có ý nghĩa tích cực đối với 

thực tiễn chính sách về CĐS, giúp các nhà hoạch định chính sách lựa chọn các công cụ 

chính sách phù hợp để thúc đẩy CĐS của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tùy vào điều 

kiện thực tế của quốc gia, tổ chức của mình. 

- Mục đích của nghiên cứu do Qiaoling và cộng sự (2022) thực hiện là xem xét 

liệu CĐS của DN trong các ngành truyền thống tại Trung Quốc có thể cải thiện chất 

lượng kế toán cũng như quản trị DN hay không. Bằng cách chọn các DN niêm yết loại 

A trên sàn chứng khoán từ năm 2008-2018 làm mẫu, bài viết phân tích các loại công 

nghệ số dựa trên chính sách của chính phủ, báo cáo ngành, sử dụng phân tích văn bản 

PYTHON để khai thác các thông tin thông qua phân tích báo cáo thường niên của các 

công ty này.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty tiến hành CĐS sâu rộng hơn ó mức 

độ quản lý thu nhập thấp hơn và chất lượng kế toán cao hơn. Ngoài ra, CĐS có thể cải 

thiện chất lượng kế toán bằng cách giảm chi phí đại lý, cải thiện kiểm soát nội bộ, và 

thu hút nhiều nhà phân tích theo dõi hơn nhằm xây dựng cơ chế lòng tin giữa các bên. 

Ngoài ý nghĩa về mặt lý thuyết, nghiên cứu này còn có ý nghĩa chính sách quan trọng 

khi cung cấp các thông tin có giá trị về lý do tại sao các công ty trong các lĩnh vực 



 

 

truyền thống nên tận dụng tối đa công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng 

thời, bài viết cũng cung cấp tài liệu tham khảo cho các bên liên quan như cổ đông, cơ 

quan quản lý khi cần đưa ra đánh giá khách quan và chính xác về các công ty đã thực 

hiện CĐS. 

- Kỷ nguyên số đã bắt đầu và đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi 

những đongs góp trong quá khứ và tiềm năng của nhà nước đối với CĐS cần được hiểu 

rõ bởi vai trò của nhà nước trong đổi mới và chuyển đổi công nghệ đang gặp nhiều 

thách thức và trở nên lu mờ ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu “vai trò của nhà nươcs trong 

kỷ nguyên số” của Hanna (2018) đưa ra một quan điểm khác về vai trò của nhà nước 

trong thời đại kỹ thuật số, một quan điểm được hỗ trợ bởi bằng chứng lịch sử. Nghiên 

cứu này xem xét nhu cầu ngày càng tăng về chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với CĐS 

và rút ra bài học từ các quốc gia tiên phong trong hoạt động này, chỉ ra sự đa dạng của 

vai trò và chiến lược mà nhà nước có thể thực hiện trong việc tạo ra nền kinh tế kỹ thuật 

số. Những vai trò này bao gồm nuôi dưỡng hệ sinh thái CĐS quốc gia và xây dựng nền 

kinh tế kỹ thuật số đổi mới và toàn diện. Những vai trò này đòi hỏi nhà nước cần phải 

thay đổi, nâng cao khả năng để phù hợp với nhu cầu của thời đại kỹ thuật số.  

Chẳng hạn, ở Mỹ, chính phủ để thúc đẩy đổi mới, xây dựng nền kinh tế dữ liệu 

thông qua kho dữ liệu mở của chính phủ, bảo mật dữ liệu, và công cụ tìm kiếm của 

Google; các nước châu Âu đang nỗ lực thiết lập các khung chính sách và quy định cho 

những thay đổi căn bản như IoT và nền kinh tế dữ liệu. Ở các nền kinh tế mới nổi, chính 

phủ đóng vai trò quan trọng, hợp tác với DN để thúc đẩy hệ sinh thái CNTT-TT năng 

động, và đầu tư vào nền tảng cũng như nguồn nhân lực cần thiết cho nền kinh tế kỹ 

thuật số. Cần chú ý rằng vai trò của chính phủ trong nền kinh tế số không cố định mà 

phải phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ, nhưng sự phát triển 

này phải diễn ra với tốc độ nhanh hơn so với trước đây để đáp ứng với cuộc cách mạng 

kỹ thuật số và những thách thức chính sách mới nảy sinh. Cuối cùng, nghiên cứu đề 

xuất một chương trình giáo dục để làm chủ CĐS và cho rằng vai trò phù hợp của nhà 

nước trong kỷ nguyên số là phải phát triển đồng bộ với nền kinh tế và xã hội số. 

1.1.4.2. Trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Bài viết của Bùi Thị Huệ (2023) nghiên cứu CĐS trong DNNVV tại Việt Nam 

và tác động của chính sách đến hoạt động này trong bối cảnh chính phủ đã và đang ban 

hành, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các DN, nhaats là DNNVV tiến hành chuyển 

đoỏi số thông qua hỗ trợ tư vấn và cung cấp các dịch vụ CĐS. Trong nghiên cứu này, 

tác giả trình bày những thông tin tổng quan về CĐS trong DNNVV tại Việt Nam, bao 

gồm định nghĩa CĐS, định nghĩa DNNVV, thực trạng hoạt động CĐS trong DNNVV 

tại Việt Nam thông qua lộ trình rõ ràng gồm 3 bước: xác định hiện trạng của DN, đặt ra 

mục tiêu CĐS và tìm phương hướng phù hợp, và thiết kế, chọn lựa giải pháp và xây 

dựng lộ trình thực hiện. Ngoài ra, nghiên cứu còn đưa ra các chính sách của chính phủ 

về CĐS trong DNNVV và phân tích tác động của chúng tới hoạt động này. Nhìn chung, 

các chính sách do chính phủ ban hành đã hỗ trợ hiệu quả các DNNVV, được các 

DNNVV hưởng ứng, và trở thành động lực không nhỏ để các doanh nghiệp này thực 

hiện thành công CĐS, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường năng lực 

cạnh tranh trên thị trường. 



 

 

- Nghiên cứu về chính sách của chính phủ, năng lực CNTT, CĐS và đổi mới 

sáng tạo trong bối cảnh hậu COVID: trường hợp của các DNNVV tại Việt Nam của 

Mai và cộng sự (2023) nhằm mục đích tìm hiểu xem chính sách của chính phủ có thể 

hỗ trợ các DNNVV ở Việt Nam như thế nào để thúc đẩy hiệu quả đổi mới và CĐS. 

Bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thực hiện khảo sát 659 các 

DNNVV ở Việt Nam, và mô hình phương trình cấu trúc để phân tích dữ liệu, nghiên 

cứu này chỉ ra rằng các chính sách của chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ năng lực đổi mới 

và CNTT của các DNNVV tại Việt Nam. Qua đó chứng minh được sự tương tác giữa 

chính phủ và các công ty thông qua chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, nghiên cứ u này còn 

chỉ ra rằng các DNNVV đang tìm kiếm chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới có thể đạt 

được lợi ích cạnh tranh bằng cách triển khai quản lý kiến thức hiệu quả và nâng cao 

năng lực CNTT của mình.  

- Xuất phát từ thực tế các DN dịch vụ nhỏ gặp nhiều trở ngại khi phải cạnh tranh 

với nhiều đối thủ trong một thị trường năng động và thay đổi nhanh chóng, nghiên cứu 

của Chen và cộng sự (2021) khám phá những rào cản đó và vai trò của chính phủ đối 

với CĐS trong DN dịch vụ nhỏ. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm 

các cuộc phỏng vấn sâu với lãnh đạo các DN dịch vụ nhỏ từ đó xây dựng mô hình bốn 

rào cản chính đối với CĐS trong DN dịch vụ nhỏ, bao gồm: thiếu vốn, thiếu năng lực 

kỹ thuật số, thiếu nguồn nhân lực, và rào cản kỹ thuật. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ 

ra bốn vai trò của chính phủ trong việc hỗ trợ CĐS cho các DN dịch vụ nhỏ. Đó là xây 

dựng nền tảng kỹ thuật số, thúc đẩy thanh toán di động/ kỹ thuật số, cung cấp đào tạo 

kỹ thuật số, và xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các DN dịch vụ nhỏ chủ yếu áp dụng CĐS để 

nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng mức độ tương tác và cộng tác với khách 

hàng, đồng thời nhận ra sự khác biệt đáng kể về mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số giữa 

các nhà sản xuất và dịch vụ dành cho DN dịch vụ nhỏ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho 

thấy các DN dịch vụ nhỏ có nhu cầu đặc biệt cao về CĐS để tăng hiệu quả kinh doanh, 

năng suất, và tăng trưởng kinh doanh. Các doanh nghiệp này cần chính phủ cung cấp 

các gói tài trợ để giải quyết các vấn đề về tài chính và nguồn lực, đồng thời cần tạo ra 

một nền tảng giáo dục kỹ thuật số để nâng cao năng lực CĐS cho các đơn vị này. Các 

phát hiện của nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về những rào cản mà DN dịch vụ 

nhỏ gặp phải trong quá trình CĐS và đề xuất chính phủ cần thay đổi các chính sách và 

chương trình hiện tại để hỗ trợ hiệu quả hơn quá trình CĐS trong các DN dịch vụ nhỏ. 

1.2. Khoảng trống nghiên cứu và tiếp cận kế thừa phát triển của luận án 

1.2.1. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ tổng quan nghiên cứu trên đây, luận án xác định được một số khoảng trống 

nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất, Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về CĐS, nhưng đa số tập trung và một 

số loại loại hình, quy mô, và lĩnh vực hoạt động cụ thể. Một số chỉ chú ý đến doanh 

nghiệp quy mô lớn, tiên phong trong một số lĩnh vực, và có nguồn lực đủ (cả nhân lực 

và vật lực). Ngược lại, một số khác chỉ tập trung vào các ngành nhất định phụ thuộc 

nhiều hoặc toàn bộ vào số hóa và công nghệ thông tin, như giáo dục, y tế, tài chính – 

ngân hàng, v.v. Trong khi CĐS trở thành xu hướng không thể tránh khỏi trong thời đại 



 

 

hiện đại, và internet cùng Cách mạng 4.0 lan rộng, DNNVV cũng phải đối mặt với thách 

thức chuyển đổi số mặc dù vẫn tồn tại hạn chế về nguồn lực. Đặc biệt, nghiên cứu đặc 

sắc về CĐS trong DNNVV vẫn còn hạn chế, mặc dù các doanh nghiệp này có những 

điều kiện và thách thức riêng trong quá trình CĐS. 

Thứ hai, nghiên cứu về CĐS trong các doanh nghiệp thường tập trung vào (i) 

ảnh hưởng của CĐS đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm và quy trình hoạt động; (ii) 

các công nghệ CĐS, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng 4.0 và sự phát triển nhanh 

chóng của công nghệ thông tin; (3) hiệu quả của CĐS trong các lĩnh vực như bán lẻ, 

ngân hàng, du lịch, và (4) tác động của chuyển đối số đến khách hàng. Mặc dù nhiều 

nghiên cứu đã thảo luận về CĐS trong doanh nghiệp, tuy nhiên, nội dung liên quan đến 

mức độ CĐS chưa được xem xét đầy đủ và chưa có nhiều phân tích chuyên sâu. Mặc 

khác, các mô hình và bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển số trong doanh nghiệp, đặc 

biệt DNNVV, đã thu hút được sự quan tâm của các học giả trong thời gian gần đây. Một 

số đã đề xuất các mô hình, tiêu chí cụ thể; trong đó nổi bật nhất là bộ tiêu chí của OECD 

(2022) và bộ tiêu chí đánh giá mức độ CĐS của DNNVV theo Quyết định số 1970/QĐ-

BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 13/12/2021. Tuy nhiên, nếu 

như bộ tiêu chí của OECD (2022) chuyên về quản lý thuế, chưa thực sự phù hợp với 

DNNVV Việt Nam nói chung, thì bộ tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông mới 

ban hành và chưa có nhiều nghiên cứu thực nghiệm chứng thực. 

Thứ ba, một số công trình nghiên cứu có đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến 

CĐS, nhưng chỉ dừng lại ở mức liệt kê và giải thích ý nghĩa, chứ chưa đi sâu vào phân 

tích tác động của các yếu tố này đến CĐS trong các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV 

tại Việt Nam. Một số khác có những phân tích cụ thể và chuyên sâu hơn, nhưng chỉ tập 

trung vào một hoặc một số nhóm yếu tố nhất định, ảnh hưởng đến loại hình doanh 

nghiệp, hoặc ngành nghề kinh doanh của đối tượng phân tích. Cũng đã có các nghiên 

cứu xem xét động lực và các yếu tố cản trở sự thích ứng của doanh nghiệp trong quá 

trình CĐS, khá gần với chủ đề mà luận an đang nghiên cứu, chẳng hạn như nghiên cứu 

của Cozzolino, Verona và Rothaermel (2018), hay nghiên cứu của Liu và cộng sự 

(2011). Tuy nhiên, nghiên cứu của Cozzolino, Verona và Rothaermel (2018) lại không 

tập trung vào đối tượng là các chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo, thay vì các doanh nghiệp. 

Vì thế, kết quả nghiên cứu chỉ ra cách thức những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể 

thay đổi chiến lược kinh doanh của ình để thích ứng với các yếu tố khác nhau ảnh hưởng 

đến quá trình CĐS nhằm mục đích đổi mới mô hình kinh doanh, nắm bắt các cơ hội 

mới trên thị trường. Còn nghiên cứu của Liu và cộng sự (2011) lại phát triển một khung 

nghiên cứu sự phù hợp của các nguồn lực và khả năng (cả bên trong và bên ngoài của 

doanh nghiệp) đối với quá trình CĐS. Trong khi đó, nguồn lực và khả năng của doanh 

nghiệp mới chỉ là hai trong rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến CĐS. 

1.2.2. Tiếp cận kế thừa phát triển của luận án 

Mặc dù các tài liệu nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dối số trong 

DNNVV còn hạn chế, nhất là ở Việt Nam nhưng những công trình về đề tài này được 

công bố trước đó là cơ sở và gợi ý để tác giả xây dựng khung nghiên cứu cho luận án 

này. 

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước mà tác giả thu thập 

được đã phân tích lý luận và thực tiễn của quá trình CĐS tại các doanh nghiệp. Đây 



 

 

cũng chính là nền tảng xuất phát điểm để tác giả tiếp tục đi sâu phân tích, hệ thống hóa 

cơ sở lý luận về chuyển đối số trong các DNNVV, xây dựng được mô hình và các giả 

thuyết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong các DNNVV trên địa bàn 

Hà Nội. 

Thứ hai, trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu về CĐS từ các công trình 

đã công bố trong và ngoài nước đối với các doanh nghiệp ở nhiều loại hình và lĩnh vực 

hoạt động khác nhau, kết hợp với đặc điểm của các DNNVV, luận án có thể tổng hợp, 

chọn lọc những nội dung phân tích về mức độ chuyển đổi sổ, và các tiêu chí đánh giá 

mức độ chuyển đổi, và những yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ CĐS tại các DNNVV. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng có thêm tư liệu để phân tích và đánh giá thực trạng mức độ 

CĐS, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS của các DNNVV. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu trước đó sẽ được luận án kế thừa và phát triển, vận 

dụng linh hoạt trong các nhận định, phân tích của mình, nhất là trong quá trình phân 

tích thực trạng mức độ chuyển đối số, và các yếu tố ảnh hưởng tại các DNNVV tại Việt 

Nam. Từ đó, luận án đề xuất các giải pháp thúc đẩy và hoàn thiện quá trình chuyển số 

tại các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 

Những hạn chế và khoảng trống nghiên cứu của các công trình trong và ngoài 

nước hiện nay chính là định hướng phát triển của đề tài này, là cơ sở để xây dựng khung 

nghiên cứu nhằm lấp đầy các khoảng trống đó, mang đến những kết quả nghiên cứu ý 

nghĩa về mặt khoa học lý luận và thực tiễn. Đặc biệt trong bối cảnh CĐS vẫn còn khá 

mới mẻ tại Việt Nam và các DNNVV tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung phải 

đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi CĐS. 

 

Tóm tắt Chương 1 

Chương 1 tổng hợp các công trình nghiên cứu về chủ đề chuyển đối số, được 

chia thành các tiêu đề nhỏ, bao gồm: các công trình nghiên cứu về CĐS, các công trình 

nghiên cứu về mức độ CĐS trong DN, các công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh 

hưởng đến CĐS trong DN, và các công trình nghiên cứu về vai trò, tác động của chính 

sách quản lý nhà nước đến CĐS trong DN. Trong mỗi tiêu đề nhỏ, luận án có phân chia 

các công trình nghiên cứu trong phạm vi DN nói chung và các DNNVV nói riêng để 

thấy được sự khác biệt của CĐS trong các DN có quy mô nhỏ và vừa. Không chỉ tóm 

tắt nội dung của các công trình này, tác giả còn liệt kê các kết quả nghiên cứu cũng như 

những hạn chế về mặt nội dung, phạm vi, đối tượng nghiên cứu mà các công trình chưa 

đề cập tới. Từ những thông tin này, chương 1 tổng hợp lại các khoảng trống nghiên cứu 

của các công trình đã công bố. Nhìn chung, số lượng các đề tài nghiên cứu chuyên sâu 

về các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong các DNNVV còn khiêm tốn cả về mặt chất 

lượng và số lượng, nhất là các nghiên cứu được tiến hành tại Việt Nam. Mặc dù các chủ 

đề nghiên cứu tương đối đa dạng nhưng đối tượng nghiên cứu được gộp chung cho tất 

cả các loại hình doanh nghiệp với quy mô khác nhau, chưa có nhiều nghiên cứu hướng 

đến đối tượng là các DNNVV. Trong khi đó, đây là các doanh nghiệp có tính linh hoạt 

và sáng tạo cao, sẵn sàng đối mới, hòa nhập cung xu thế CĐS hiện nay. Bên cạnh đó, 

các yếu tố ảnh hưởng đến chuyến đổi số tại các doanh nghiệp chưa được nghiên cứu kỹ 



 

 

và chuyên sâu, chưa chỉ ra được chiều hướng và mức độ tác động đến CĐS tại các doanh 

nghiệp. Hầu hết các công trình nghiên cứu trước đó mới chỉ liệt kê, phân tích sơ lược 

về ý nghĩa của các yếu tố này, cá biệt có một số công trình đã đi sâu vào tác động của 

các nhân tố, nhưng số lượng các nhân tố được phân tích chưa đủ, chỉ tập trung vào một 

số nhân tố chính. 

Từ những thông tin trên, tác giả chỉ ra hướng tiếp cận kế thừa phát triển của luận 

án này. Trong đó, những khoảng trống của các công trình đó là cơ sở để xây dựng khung 

nghiên cứu của luận án, còn nội dung, kết quả phân tích sẽ được tổng hợp, vận dụng 

linh hoạt trong quá trình tiến hành luận án. Chương 1 được coi là chương cơ sở giúp 

định hướng cả quá trình phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong các DNNVV 

ở các chương tiếp theo. 



 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1. Khái niệm và bản chất doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo Luật doanh nghiệp 2020, “doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, 

có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật 

nhằm mục đích kinh doanh” (Điều 4, Khoản 10). Đối với DNNVV, với tên gọi gắn với 

quy mô, được hiểu là các doanh nghiệp có quy mô giới hạn về mặt vốn, lao động hay 

doanh thu. Để xác định cụ thể DNNVV, thường dựa trên một số tiêu chí định lượng 

như: số lượng lao động, tổng giá trị tài sản, doanh thu hằng năm duy trì ở ngưỡng nhất 

định. Mỗi quốc gia sử dụng tiêu chí riêng để xác định DNNVV, phổ biến nhất là số 

lượng lao động (Hatten, 2011). Ủy ban Châu Âu (2005) đưa ra ba tiêu chí chính để xác 

định DNNVV, gồm: số lượng lao động, bảng cân đối kế toán và doanh thu hàng năm. 

Trong đó, đáp ứng tiêu chí về số lượng lao động là bắt buộc, hai tiêu chí còn lại có thể 

tùy chọn, được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 2.1: Định nghĩa DNNVV theo tiêu chuẩn Ủy ban Châu Âu 

Chỉ tiêu 

Loại hình 

Số lượng lao 

động hàng năm 

Doanh thu hàng 

năm 

Bảng cân đối kế 

toán hàng năm 

Doanh nghiệp vừa < 250 người ≤ 50 triệu EUR ≤ 50 triệu EUR 

Doanh nghiệp nhỏ < 50 người ≤ 10 triệu EUR ≤ 10 triệu EUR 

Doanh nghiệp siêu 

nhỏ 

< 10 người ≤ 2 triệu EUR ≤ 2 triệu EUR 

Nguồn: Ủy ban Châu Âu (2005) 

Ngân hàng Thế giới đưa ra ba tiêu chí định lượng xác định DNNVV bao gồm: 

số lượng lao động, tổng giá trị tài sản và doanh thu hàng năm tính bằng USD. Trong đó 

tiêu chí định lượng số lượng lao động bắt buộc đáp ứng và ít nhất một trong hai tiêu chí 

còn lại thỏa mãn yêu cầu để phân loại hình doanh nghiệp (Gentrit và Pula, 2015). Bảng 

dưới trình bày dữ liệu chi tiết cho từng tiêu chí. 

Bảng 2.2: Định nghĩa DNNVV theo tiêu chuẩn Ngân hàng Thế giới 

Chỉ tiêu 

Loại hình 

Số lượng lao 

động 

Tổng giá trị tài sản Doanh thu hàng 

năm 

Doanh nghiệp vừa > 50 người; 

≤ 300 người 

> $3,000,000; 

≤ $15,000,000 

> $3,000,000; 

≤ $15,000,000 

Doanh nghiệp nhỏ > 10 người; 

≤ 50 người 

> $100,000; 

≤ $3,000,000 

> $100,000; 

≤ $3,000,000 

Doanh nghiệp siêu 

nhỏ 

≤ 10 người ≤ $100,000 ≤ $100,000 



 

 

Nguồn: Gentrit và Pula (2015) 

Tại Việt Nam, DNNVV được xác định theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP, dựa vào 

lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động, và được Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 

13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cụ thể hóa như bảng dưới đây. 

Bảng 2.3: Định nghĩa DNNVV tại Việt Nam 

Lĩnh vực 
Doanh nghiệp Siêu 

nhỏ 
Doanh nghiệp Nhỏ Doanh nghiệp Vừa 

Doanh 

nghiệp 

hoạt động 

trong lĩnh 

vực nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy sản 

và công 

nghiệp, 

xây dựng 

Thuộc một trong 2 

loại sau: 

1) Sử dụng lao 

động có tham gia 

bảo hiểm xã hội 

bình quân năm 

không quá 10 

người và tổng 

doanh thu của năm 

không quá 3 tỷ 

đồng; 

2) Tổng nguồn vốn 

của năm không quá 

3 tỷ đồng. 

Thuộc một trong 2 loại 

sau: 

1) Sử dụng lao động có 

tham gia bảo hiểm xã 

hội bình quân năm 

không quá 100 người và 

tổng doanh thu của năm 

lớn hơn 3 tỷ đồng nhưng 

không quá 50 tỷ đồng; 

2) Tổng nguồn vốn của 

năm lớn hơn 3 tỷ đồng 

nhưng không quá 20 tỷ 

đồng. 

Thuộc một trong 2 loại 

sau: 

1) Sử dụng lao động có 

tham gia bảo hiểm xã 

hội bình quân năm 

không quá 200 người và 

tổng doanh thu của năm 

lớn hơn 50 tỷ đồng 

nhưng không quá 200 tỷ 

đồng; 

2) Tổng nguồn vốn của 

năm lớn hơn 20 tỷ đồng 

nhưng không quá 100 tỷ 

đồng. 

Doanh 

nghiệp 

hoạt động 

trong lĩnh 

vực 

thương 

mại, dịch 

vụ, bưu 

chính, 

logistics 

Thuộc một trong 2 

loại sau: 

1) Sử dụng lao 

động có tham gia 

bảo hiểm xã hội 

bình quân năm 

không quá 10 

người và tổng 

doanh thu của năm 

không quá 10 Tỷ 

đồng; 

2) Tổng nguồn vốn 

của năm không quá 

3 tỷ đồng. 

Thuộc một trong 2 loại 

sau: 

1) Sử dụng lao động có 

tham gia bảo hiểm xã 

hội bình quân năm 

không quá 50 người và 

tổng doanh thu của năm 

lớn hơn 10 tỷ đồng 

nhưng không quá 100 tỷ 

đồng; 

2) Tổng nguồn vốn của 

năm lớn hơn 3 tỷ đồng 

nhưng không quá 50 tỷ 

đồng. 

Thuộc một trong 2 loại 

sau: 

1) Sử dụng lao động có 

tham gia bảo hiểm xã 

hội bình quân năm 

không quá 100 người và 

tổng doanh thu của năm 

lớn hơn 100 tỷ đồng 

nhưng không quá 300 tỷ 

đồng; 

2) Tổng nguồn vốn của 

năm lớn hơn 50 tỷ đồng 

nhưng không quá 100 tỷ 

đồng. 

Nguồn: Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT 

Để thống nhất tiêu chi phân loại DNNVV, luận án sử dụng tiêu chí lớn nhất về 

số lao động theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT. Cụ thể, DNNVV là doanh nghiệp sử 

dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người. 

2.1.1.2. Vai trò và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Mặc dù có quy mô hạn chế, nhưng DNNVV đóng vai trò quan trọng cho quốc 

gia, chiếm phần lớn doanh nghiệp hoạt động trên toàn thế giới. Việc duy trì tốc độ tăng 



 

 

trưởng trong DNVVN tác động vào sự phát triển nền kinh tế nói chung và là động cơ 

việc làm cho đất nước nói riêng. Cụ thể: DNNVV góp phần tạo công ăn việc làm, với 

chi phí thấp, đóng góp vào xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. DNNVV cũng 

là nơi đào tạo, gieo mầm cho các tài năng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

nền kinh tế. DNNVV góp phần chuyển dịch kinh tế và làm cho nền kinh tế năng động 

và hiệu quả hơn. DNNVV thúc đẩy khả năng sáng tạo để phục vụ nhu cầu khách hàng; 

là bộ phận quan trọng tham gia ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ, khi thường 

chuyên môn hóa vào sản xuất một vài chi tiết được dùng để lắp ráp thành một sản phẩm 

hoàn chỉnh; là trụ cột của kinh tế địa phương, giữ gìn các ngành nghề truyền thống.  

Cùng với đặc điểm về quy mô, DNNVV có một số đặc điểm nổi bật sau: Thứ 

nhất, tính linh hoạt và đổi mới được xem là đặc tính nổi trội của DNNVV. Bộ máy tổ 

chức của DNNVV thường đơn giản, năng động và nhạy bén trước sự biến đổi thị trường. 

Khi doanh nghiệp gặp vấn đề từ thị trường, nguồn lực nội bộ dễ dàng trao đổi nguyên 

nhân và trình bày giải pháp để tiến hành điều chỉnh phù hợp. Các DNNVV có đặc điểm 

là quản lý được cá nhân hóa, ít được phân quyền và xuất hiện chủ yếu để giải quyết vấn 

đề nội bộ. Thông thường, nhà quản lý nắm giữ nhiều vai trò và phụ trách cả chức năng 

hoạt động và chiến lược. Thông tin trao đổi nội bộ trực tiếp truyền xuống nhanh chóng, 

xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nhà đầu tư, nguồn nhân lực và khách hàng. Cấu 

trúc và quy mô tại doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ nên khả năng tiếp cận thông tin, 

dữ liệu, nguồn nhân lực, tài chính và kỹ năng làm việc bị hạn chế (Hudson và cộng sự, 

2001). Tuy nhiên quy mô hạn chế của DNNVV cũng được xem là lợi thế vì cho phép 

thích ứng tốt sự thay đổi môi trường hay tác nhân khác một cách linh hoạt. Yếu tố linh 

hoạt và văn hóa doanh nghiệp đặc trưng cho DNNVV bởi tác động khi ứng biến sự thay 

đổi, mang lại kết quả tích cực cho giá trị doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn, chính sách đặt 

ra được quản lý chia sẻ rộng rãi hơn với lực lượng lao động nhờ vào quy mô nhỏ. Liên 

quan đến yếu tố đổi mới và tính nhạy cảm với biến động thị trường, DNNVV có khả 

năng chuyển đổi sản xuất sản phẩm nhanh chóng, phù hợp thị hiếu khách hàng.  

Thứ hai, DNNVV góp phần tạo công ăn việc làm, góp phần giải bài toán thất 

nghiệp tại mỗi quốc gia. Khả năng này giúp DNNVV sở hữu lực lượng lao động với chi 

phí phù hợp, giảm chi phí đầu tư hoạt động đáng kể, tận dụng tốt nguồn lực phân tán. 

Mặc dù được xem là lợi thế nhưng cũng là nhược điểm của DNNVV, sở hữu lượng lớn 

lực lượng lao động trình độ chuyên môn thấp trở thành rào cản và thách thức cho nhiều 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng DNNVV càng nhiều là nguồn tạo ra công ăn việc 

làm lớn, đặc biệt là nguồn nhân lực chuyên môn thấp, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho địa 

phương nói riêng và quốc gia nói chung.  

Thứ ba, nguồn vốn đầu tư hoạt động không nhiều tại DNNVV là đặc điểm nổi 

bật và dành được nhiều sự quan tâm từ nhà khởi nghiệp. Hầu hết DNNVV với số vốn 

ít và có sẵn ý tưởng kinh doanh sẽ dễ dàng đi vào hoạt động. Tuy nhiên, DNNVV nhìn 

chung bị giới hạn nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực, thời gian, độ bảo mật,… kéo 

theo sự thiếu hụt nhiều yếu tố khi tiến hành dự án và công trình mang tính chất quan 

trọng (Singh và cộng sự, 2008). Mặt khác DNNVV lép vế trước mối quan hệ với thị 

trường tài chính, ngân hàng, công chúng, Chính phủ, báo chí là vấn đề khó khăn và cần 

sự trợ giúp từ mỗi quốc gia để doanh nghiệp có khả năng thực hiện tốt chính sách phát 

triển. 



 

 

Thứ tư, DNNVV có lợi thế so sánh cạnh tranh bởi khả năng kích thích cạnh tranh 

về thiết kế sản phẩm, giá cả và sự hiệu quả. Các hoạt động như cung cấp nguyên liệu 

và phân phối thành phẩm do các doanh nghiệp lớn tạo ra sẽ được các DNNVV phát 

triển hiệu quả hơn. Ngoài ra DNNVV có lợi thế phát huy nguồn nhân lực đầu vào hay 

tài nguyên, nguồn vốn nhờ vào địa điểm khai thác linh hoạt, phát triển sản phẩm, dịch 

vụ truyền thống tại địa phương. Sở hữu tính tự chủ cao và linh động, DNNVV tìm kiếm 

cơ hội nhằm phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và đưa nền kinh tế quốc gia hoạt 

động tiềm năng. Tuy nhiên DNNVV đối mặt với thị trường cạnh tranh đầy biến động 

và không chắc chắn, hơn nữa không có quyền kiểm soát thị trường và do đó cần phải 

áp dụng phương pháp tiếp cận phù hợp nhằm phản ứng kịp thời trước tác nhân thay đổi 

thị trường (Hudson và cộng sự, 2001). 

Thứ năm, DNNVV có xu hướng định vị hoạt động tại các thị trường ngách với 

mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn, xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng cụ 

thể và đáp ứng nhu cầu triệt để. Ngoài ra, theo đuổi hoạt động kinh doanh ngách chiếm 

được sự tin tưởng, lòng trung thành khách hàng, phục vụ nhu cầu riêng mà những doanh 

nghiệp lớn không thể giải quyết, từ đó mang lại nguồn thu nhập và tiềm năng phát triển. 

Garzoni và cộng sự (2020) cho rằng DNNVV có khả năng cung cấp sản phẩm với số 

lượng ít hơn hoặc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để sản xuất theo yêu cầu riêng, đảm 

bảo mong muốn và thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng. 

2.1.2. Chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.2.1. Khái niệm chuyển đổi số 

Vào thập niên bảy mươi của thế kỷ 19, khi công nghệ thông tin và truyền thông 

dần trở nên phổ biến, thuật ngữ số hóa lần đầu được sử dụng, và nhận được sự quan tâm 

rất lớn từ các nhà quản lý và nhà nghiên cứu. Vào thời điểm này, quá trình chuyển đổi 

các luồng dữ liệu dạng tương tự thành các bit kỹ thuật số không được quan tâm nhiều 

bằng cách thức mà các phương tiện kỹ thuật số cấu trúc, định hình và ảnh hưởng đến 

thế giới. 

Các khái niệm số hóa thường được sử dụng cần phân biệt và hiểu rõ bao gồm: 

số hóa dữ liệu, số hóa quy trình và chuyển đổi số. Số hóa dữ liệu (Digitization) là quá 

trình chuyển dữ liệu từ dạng tương tự sang dạng số (Hess và cộng sự, 2016). Số hóa dữ 

liệu cũng là tự động hóa quá trình bằng công nghệ thông tin. Theo thời gian, khoa học 

và công nghệ ngày càng phát triển mang theo sự cải tiến về chuyển đổi kỹ thuật số. Số 

hóa quy trình (Digitalization) xuất hiện và mang lại nhiều tiến bộ hơn so với số hóa dữ 

liệu thông thường. Số hóa quy trình đòi hỏi sự giao tiếp và cộng tác giữa các phòng ban, 

sự dụng công nghệ và dữ liệu để tạo ra doanh thu, cải thiện hoạt động kinh doanh và 

thay thế, tìm ra biện pháp kinh doanh hiệu quả hơn (Horváth và Szabó, 2019). 

Chuyển đổi số cơ bản là việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật số vào tất cả mọi khía 

cạnh và hoạt động. Chuyển đổi số luôn diễn ra với tốc độ nhanh và đòi hỏi phải linh 

hoạt trong cách thay đổi tư duy, cách thức làm việc và cần có sự thích nghi với công 

nghệ mới. Hiện chưa có định nghĩa chuẩn hóa về CĐS (Digital Transformation), nhiều 

học giả đưa ra các định nghĩa khác nhau. Theo Parviainen và cộng sự (2017), chuyển 

đổi số là những thay đổi về cách thức làm việc, áp dụng công nghệ, kỹ thuật số trong tổ 

chức và môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, theo Chương trình 

CĐS quốc gia đến năm 2025 được thủ tướng Chính phủ phế duyệt theo Quyết định 



 

 

749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020, “chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc sử dụng 

dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh 

của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với 

nhau”. 

Bảng 2.4: Phân biệt các khái niệm số hóa, số hóa quy trình và chuyển đổi số 

 Số hóa Số hóa quy trình Chuyển đổi số 

Trọng 

tâm 

Số hóa dữ liệu Xử lý thông tin số Xây dựng và khai thác 

kiến thức số 

Mục 

tiêu 

Thay đổi các định 

dạng truyền thống 

thành tài liệu số 

Tự động hóa các quy 

trình và hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

Thay đổi văn hóa tổ chức, 

phương thức hoạt động và 

suy nghĩ của tổ chức 

Hoạt 

động 

Chuyển đổi tài liệu 

giấy, ảnh, video, và 

các định dạng 

truyền thống khác 

sang định dạng kỹ 

thuật số 

Xây dựng các quy 

trình công việc vận 

hành kỹ thuật số 

Chuyển đổi và xây dựng 

mô hình doanh nghiệp kỹ 

thuật số 

Công cụ Máy tính và thiết bị 

chuyển đổi / mã 

hóa 

Hệ thống CNTT và 

ứng dụng máy tính 

Các công nghệ kỹ thuật số 

mới (có tính đột phá) 

Thách 

thức 

Khối lượng  

vật liệu đầu vào 

Giá thành 

tài chính 

Đổi mới  

nhân sự 

Ví dụ Scan tài liệu giấy Quy trình đăng ký 

điện tử 

Số hóa mọi quy trình từ 

đăng ký đến phân bổ công 

việc 

Nguồn: Savic (2019, trang 37) 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đó, trong luận án này, một cách khái 

quát, CĐS được hiểu là một quá trình nhằm mục đích cải thiện một thực thể bằng cách 

tạo ra những thay đổi đáng kể đối với các thuộc tính của nó thông qua sự kết hợp của 

các công nghệ thông tin, máy tính, truyền thông và kết nối. 

2.1.2.2. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Đối với doanh nghiệp, theo Hess và cộng sự (2016), CĐS liên quan đến những 

thay đổi mà các công nghệ số có thể mang lại trong mô hình kinh doanh, sản phẩm, quy 

trình và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. Hinings và cộng sự (2018) cụ thể hóa CĐS 

là hiệu ứng kết hợp từ những đổi mới kỹ thuật số làm xuất hiện các đối tượng mới (và 

các tập hợp đối tượng liên quan), cấu trúc, thực hành, giá trị và niềm tin mới, thay đổi, 

thách thức, thay thế hoặc bổ sung cho các quy tắc hiện tại trong doanh nghiệp, hệ sinh 

thái, ngành công nghiệp hoặc ngành kinh doanh (trang 53). 

Một cách khái quát, chuyển đổi số là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới” (Bộ Kế hoạch & Đầu tư và USAID, 2020, 



 

 

trang 18). Trong luận án này, CĐS trong doanh nghiệp được hiểu là quá trình doanh 

nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo mới hoặc sửa đổi mô hình kinh doanh, văn 

hóa làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, là quá trình tích hợp các giải 

pháp số vào năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của 

doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình số kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng 

và văn hóa tổ chức. Từ đó mang đến thay đổi về cơ sở hạ tầng trong cách vận hành và 

tạo ra giá trị cho doanh nghiệp (Savic, 2019).  

Như vậy, chuyển đổi số tạo ra thay đổi cơ bản trong hoạt động kinh doanh, vận 

hành và sản xuất, tạo ra mô hình kinh doanh số hoàn toàn mới. Các doanh nghiệp, tổ 

chức dù ở quy mô như thế nào cũng cần chuẩn bị để điều chỉnh hoặc thay thế các quy 

trình kinh doanh hiện tại để thích nghi với quy trình mới (Horváth và Szabó, 2019). 

Trong kỷ nguyên Internet bùng nổ như hiện nay, khi các dịch vụ và sản phẩm đều có 

thể cung cấp dưới dạng trực tuyến và ngoại tuyến, chuyển đổi số càng phải gắn liền với 

công nghệ thông tin. Chuyển đổi số còn được định nghĩa là xây dựng lại mô hình kinh 

doanh của doanh nghiệp bằng cách sử dụng công nghệ mới (Đỗ Văn Viện, 2021). 

 

Hình 2.1: Mô hình các lĩnh vực trọng tâm của chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư và USAID (2020, trang 18) 

2.1.2.3. Quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Quy trình chuyển đổi số thường phức tạp nên nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược 

kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình kinh doanh cốt lõi được thay đổi bằng cách áp 

dụng công nghệ kỹ thuật số. Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi không ngừng nghỉ 

và diễn ra liên tục, ảnh hưởng một phần hoặc toàn phần các phòng ban của doanh 

nghiệp. Vậy nên chuyển đổi số không chỉ là cải tiến về công nghệ mà còn là chiến lược 

kinh doanh. 

 

Định hướng chiến lược 

Chuyển đổi số và chiến lược  

của doanh nghiệp 

Trải nghiệm khách hàng Chuỗi cung ứng 

Chuyển đổi số trọng tâm vào khách hàng / thị trường 

 

Nghiệp vụ 

quản lý, tài 

chính, kế toán, 

kế hoạch, pháp 

lý và nhân sự 

 

Hệ thống công 

nghệ thông tin 

(IT) và quản 

trị dữ liệu 

 

Quản lý rủi ro 
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mạng 
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Tăng khả năng quản trị số và văn hóa số trong doanh nghiệp 



 

 

 

Hình 2.2: Tổng quan quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

Nguồn: Vial (2019, trang 11) 

Đối với các DNNVV, thị trường thường bị giới hạn về quy mô, tiềm năng và có 

nhiều biến động. Các doanh nghiệp này không có quyền kiểm soát thị trường và cũng 

dễ bị thị trường ảnh hưởng; thường sản xuất theo đơn và nhỏ lẻ chứ không sản xuất 

hàng loạt với quy trình và công nghệ cao như các doanh nghiệp lớn. Mặt khác, DNNVV 

có số lượng nhân sự từ nhỏ đến trung bình, phân cấp ít và giữa các phòng ban thường 

có quan hệ mật thiết với nhau. Đây là một điểm cộng khi doanh nghiệp có sự thay đổi, 

cụ thể là quá trình chuyển đổi số sẽ tận dụng được sự linh hoạt và văn hóa của doanh 

nghiệp, thích ứng tốt với sự thay đổi (Nguyễn Thị Vân Anh và cộng sự, 2021). 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều yếu tố khiến chuyển đổi số gặp khó khăn khi áp 

dụng vào doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp này thường gặp vần đề về 

nguồn nhân lực và tài chính. Đặc biệt hơn khi đội ngũ điều hành thường cũng chính là 

chủ sở hữu của doanh nghiệp nên những quyết định đưa ra sẽ bị ảnh hưởng bởi kinh 

nghiệm và kiến thức của chủ sỡ hữu. Nếu chủ sỡ hữu không nhận thấy được lợi ích của 

công nghệ thì khả năng áp dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp không cao. Đặc biệt 

trong các doanh nghiệp do gia đình quản lý, quyết định chiến lược sẽ dựa vào trực giác 

và kinh nghiệm trước đó. 

Hạn chế về nguồn nhân lực là một vấn đề cần được giải quyết nếu doanh nghiệp 

vừa và nhỏ muốn chuyển đổi số. Chuyển đổi số yêu cầu có hiểu biết về công nghệ. Điều 

này đặt vấn đề cho nguồn nhân sự phải có trình độ để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi 

số. Nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cao, thường tập trung 

vào ưu tiên ngắn hạn mà bỏ qua chiến lược lâu dài. Trong thời đại mà khoa học công 

nghệ ngày càng phát triển như hiện tại, chậm trễ trong áp dụng công nghệ nói chung và 

chuyển đổi số nói riêng khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tụt lại phía sau. 

Chiến lược 

 Chiến lược kinh doanh ký 

thuật số 

 Chiến lược chuyển đổi số 

Sự gián đoạn 

 Kỳ vọng và hành vi 
khách hàng 

 Bối cảnh cạnh tranh 

 Dữ liệu khá dụng 

Sử dụng công nghệ kỹ 

thuật số trong 

 Xã hội 

 Điện thoại 

 Phân tích 

 Mạng lưới internet vạn vật 

 Nền tảng và hệ sinh thái 

Thay đổi trong cách tạo ra giá 

trị 

 Đề xuất giá trị 

 Mạng lưới giá trị 

 Kênh kỹ thuật số 

 Nhanh và thích nghi 

Thay đổi trong cấu trúc 

 Cơ cấu tổ chức 

 Văn hóa tổ chức 

 Lãnh đạo 

 Vai trò và kỹ năng của nhân 

viên 

Ảnh hưởng tích cực 

 Hiệu quả hoạt động 

 Hiệu suất tổ chức 

 Cải tiến kinh tế và xã 

hội 

Rào cản 

 Thói quen cũ 

 Sức ì 

Ảnh hưởng tiêu cực 

 Bảo mật và quyền riêng 

tư 

7 – gây ra 

5 – ảnh hưởng 

6 – ảnh hưởng 

4 - kích  

thích 

2 –  

kích hoạt 
3 –  

quyết định 

1 - động  

lực 



 

 

2.1.2.4. Khái niệm mức độ chuyển số của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Từ trước đến nay mức độ CĐS, hay cụ thể là mức độ hoàn thiện CĐS đã được 

các nhóm tác giả nước ngoài định nghĩa theo nhiều khái niệm khác nhau. Bititci và cộng 

sự (2015) đưa ra định nghĩa mức độ CĐS là khả năng biến đổi linh hoạt với những thay 

đổi từ môi trường xung quanh thông qua thực hành quản lý. Pedrini và Frederico (2018) 

cho rằng mức độ CĐS của một doanh nghiệp phản ánh mức độ phù hợp của các thực 

hành quản lý của doanh nghiệp với các mục tiêu chiến lược đã được đề ra và nhằm mục 

đích ứng phó với những thay đổi của môi trường. Rosemann và De Bruin (2005) lại chỉ 

ra rằng mức độ CĐS là thước đo đánh giá năng lực thích ứng về kỹ thuật số của một 

doanh nghiệp khi gặp phải một lĩnh vực sản xuất nhất định.  

Tuy còn có những quan điểm khác nhau về khái niệm mức độ CĐS, hầu hết các 

học giả đều cho rằng phản ứng của doanh nghiệp đối với những thay đổi của môi trường 

số chủ yếu xuất phát từ việc học hỏi thông qua kinh nghiệm và trải nghiệm chứ không 

phải là sự chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi, biến động ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, 

mức độ CĐS không nhất thiết phải liên quan đến kinh nghiệm hay thời gian thành lập 

và phát triển của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở các khái niệm nêu trên của các học giả, trong nghiên cứu này, mức 

độ CĐS của DNNVV được hiểu là mức độ phù hợp của các thực hành quản lý số của 

doanh nghiệp nhằm biến đổi và thích nghi linh hoạt với những thay đổi số của môi 

trường để đạt được các mục tiêu chiến lược đã được đề ra. Như vậy, mức độ CĐS của 

DNNVV liên quan đến việc áp dụng và thực hiện các công nghệ số, quy trình và chiến 

lược quản lý số một cách hiệu quả và phù hợp với mục tiêu và ngữ cảnh cụ thể của 

doanh nghiệp. Mức độ CĐS của DNNVV đo lường khả năng của họ để thay đổi và thích 

nghi với môi trường kinh doanh đang chuyển đổi liên tục. Điều này có nghĩa là DNNVV 

phải có khả năng điều chỉnh chiến lược, quy trình và sản phẩm/dịch vụ của họ để đáp 

ứng sự biến đổi trong nhu cầu của thị trường và công nghệ. Cuối cùng, mức độ CĐS 

cũng phải phù hợp với mục tiêu chiến lược của DNNVV, đảm bảo các hoạt động số hóa 

của họ hỗ trợ và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, 

bao gồm tăng trưởng doanh số sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện 

trải nghiệm khách hàng. 

2.1.3. Vai trò của nhà nước và tác động của các chính sách quản lý, chính sách hỗ 

trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.3.1. Vai trò của nhà nước trong chuyển đổi số 

Quản lý, định hướng quá trình CĐS và tạo ra nền kinh tế kỹ thuật số đặt ra nhiều 

thách thức mới cho chính phủ các nước. Những thách thức này xuất phát từ thực tế rằng 

việc đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu lớn đòi hỏi năng lực mới từ tất cả các 

chủ thể trong nền kinh tế. Hơn nữa, chỉ đầu tư tài chính, nhân lực vào lĩnh vực kỹ thuật 

số không đảm bảo được thành công của quá trình CĐS mà những khoản đầu tư này phải 

được bổ sung bằng sự liên kết với các chiến lược phát triển mới, chính sách mới, kỹ 

năng mới, thể chế mới, trong đó nhà nưóc phải đóng những vai trò mới. 

Phạm vi của những vai trò này bao gồm: (1) đề xuất, xây dựng, và thực thi các 

chính sách và quy định trong đó đặt ưu tiên cho phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. Điều 

này bao gồm đặt ra các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến CĐS, cũng như 



 

 

các biện pháp khác để khuyến khích và hỗ trợ CĐS trong các lĩnh vực khác nhau; (2) 

hỗ trợ tài chính: nhà nước thông qua các chương trình hỗ trợ, khoản vay ưu đãi, hoặc 

hỗ trợ các DN nghiên cứu và phát triển công nghệ khuyến khích các DN tham gia CĐS; 

(3) điều tiết và bổ sung các lực lượng thị trường để đảm bảo khả năng tiếp cận các công 

nghệ số với chi phí phải chăng, đồng thời có trách nhiệm tạo môi trường kinh doanh 

lành mạnh, công bằng, và thuận lợi cho CĐS để tất cả các DN không phân biệt loại 

hình, quy mô đều có thể tham gia; (4) đầu tư phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào 

tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu CĐS của nền kinh tế. 

Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các chương trình đào tạo, hỗ trợ cho giáo dục 

và đào tạo kỹ thuật, và khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp và ngành giáo dục; (5) 

đi đầu trong việc chuyển đổi và quản trị dịch vụ công; và (6) nâng cao năng lực cho các 

cán bộ có chuyên môn để lập kế hoạch, cấp vốn và thực hiện các chiến lược CĐS quốc 

gia.  

Trong đó, xây dựng và ban hành các chính sách mới thúc đẩy, khuyến khích CĐS 

quốc gia là vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của nhà nước. Đó là vì tốc độ phát triển 

nhanh chóng của công nghệ và sự bùng nổ của dữ liệu lớn đòi hỏi phải đổi mới chính 

sách cũng như các quy trình, và thể chế hoạch định chính sách linh hoạt, phù hợp với 

tình hình mới. Đặc biệt, quá trình CĐS có khả năng hình thành xu hướng độc quyền 

trong nền tảng kỹ thuật số đòi hỏi nhà nước phải có chính sách để quản lý rủi ro và đảm 

bảo cạnh tranh lành mạnh.  

2.1.3.2. Tác động của các chính sách đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Các DNNVV là những DN có sự hạn chế nhất định về nguồn lực (cả về nhân lực 

và vật lực) trong quá trình CĐS. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết chính phủ các quốc gia 

đã nhận thức được tầm quan trọng của CĐS và ban hành các chính sách thúc đẩy quá 

trình này, nhất là đối với nhóm DNNVV chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế và đóng góp 

quan trọng cho sự phát triển đất nước. Vì thế, các chính sách do nhà nước ban hành có 

những tác động đáng kể CĐS ở các DN này và được chia thành ba loại chính: (1) chính 

sách hỗ trợ nguồn cung: chủ yếu thúc đẩy CĐS ở các DN, đặc biệt là DNNVV thông 

qua tăng cường cung cấp công nghệ, vốn, thông tin, và các yếu tố then chốt cần thiết 

khác; (2) chính sách thúc đẩy nhu cầu: chủ yếu thúc đẩy CĐS ở các DNNVV thông qua 

việc tăng nhu cầu chuyển đổi của thị trường và điều chỉnh các tiêu chí gia nhập thị 

trường; (3) và chính sách môi trường: thúc đẩy CĐS ở các DNNVV thông qua cải thiện 

môi trường kinh tế, xã hội, và thể chế cần thiết cho quá trình chuyển đổi. Tác động của 

các chính sách này đến CĐS trong DNNVV được thể hiện qua các khía cạnh sau:  

Thứ nhất, các chính sách thúc đẩy CĐS trong các DNNVV đi kèm với các hỗ trợ 

về tài chính và thuế khuyến khích các DN này đầu tư vào các dự án CĐS và nghiên cứu 

phát triển công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để họ nâng cao khả năng cạnh tranh và 

hiệu suất công việc. Ngoài ra, chính phủ cũng có thể hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho các dự 

án nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, nhất là những dự án và công nghệ do các 

DNNVV khởi xướng và tiến hành để các đơn vị này có đủ điều kiện thuận lợi tạo ra sản 

phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Thứ hai, các chính sách của chính phủ sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng về CNTT trong các 

DNNVV, chẳng hạn như cung cấp các khóa học đào tạo, hỗ trợ chi phí cho công tác 

đào tạo tại các DN, hay thúc đẩy hợp tác giữa các DNNVV và trường học/ tổ chức đào 



 

 

tạo. Thứ ba, chính phủ có thể thiết lập các quy định liên quan đến an ninh mạng và bảo 

mật dữ liệu để các DNNVV thực hiện các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn khi thực hiện 

CĐS, đồng thời đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống thông tin quốc gia và các 

ứng dụng công nghệ số khác nhau để các DN này dễ dàng tích hợp công nghệ mới vào 

quy trình kinh doanh của mình mà vẫn đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin, dữ 

liệu. Thứ tư, các chính sách của chính phủ cũng hướng tới mục tiêu khuyến khích sáng 

tạo và khởi nghiệp, tạo ra môi trường tiềm năng cho các DNNVV khởi nghiệp trong các 

lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số, hoặc dễ dàng tiếp cận các giải pháp công nghệ mới 

và thúc đẩy CĐS. 

2.2. Một số lý thuyết về chuyển đổi số 

2.2.1. Lý thuyết năng lực động 

Năng lực động (Dynamic Capability) là khả năng tích hợp, định dạng lại nguồn 

lực bên trong và bên ngoài để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của môi trường (Teece 

và cộng sự, 1997). Sở hữu năng lực động cho phép doanh nghiệp có thể phản ứng nhanh 

chóng trước những thay đổi liên quan đến đổi mới công nghệ hoặc hoàn cảnh thị trường 

và tái xác định lại lợi thế cạnh tranh trong môi trường luôn biến động. Hai khía cạnh 

quan trọng của năng lực động gồm: thuật ngữ “năng động” đề cập đến khả năng đổi mới 

nhằm đáp ứng môi trường kinh doanh thay đổi; và thuật ngữ “năng lực” nhấn mạnh khả 

năng tích hợp và định dạng lại nguồn lực bên trong và bên ngoài, kết hợp giữa các nguồn 

lực để phù hợp với các yêu cầu khi môi trường thay đổi. Cơ cấu tổ chức năng lực động 

này còn cung cấp nền tảng để hiểu rõ hơn về các cơ chế cho phép các tổ chức tham gia 

vào quá trình hình thành CĐS vì nó tập trung vào khả năng thích ứng với cơ sở nguồn 

lực của các tổ chức để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp (Vial, 2019).  

Theo Teece (2007), năng lực động thể hiện năng lực của doanh nghiệp, gồm khả 

năng nhận biết và hình thành các cơ hội và mối đe dọa, từ đó nắm bắt được cơ hội để 

duy trì khả năng cạnh tranh thông qua tăng cường, kết hợp, bảo vệ và tái cấu hình lại 

hoạt động kinh doanh tài sản vô hình và tài sản hữu hình của doanh nghiệp. Teece 

(2007) và Helfat và Winter (2011) nhận định khi xây dựng dựa trên lý thuyết nguồn lực 

của doanh nghiệp, năng lực động thúc đẩy tốc độ thay đổi các năng lực cơ bản của tổ 

chức giúp doanh nghiệp khó bị đối thủ cạnh tranh bắt chước hơn và cho phép các tổ 

chức thích ứng với cách kinh doanh của họ. Nguồn lực doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu 

chí như giá trị, sự khan hiếm, khó bắt chước và khó thay thế sẽ trở thành năng lực động 

của doanh nghiệp, là cơ sở để tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại hiệu quả hoạt động 

cho doanh nghiệp. 

Trong quá trình CĐS, năng lực động của DN là vô cùng cần thiết, giúp DN nằm 

bắt được xu thế của thị trường, từ đó chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, và tham gia CĐS 

để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong bổi cảnh CĐS đã trở thành một lợi thế 

không nhỏ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của mình. Năng lực động của doanh nghiệp càng cao, doanh nghiệp 

càng dễ dàng thích ứng với quá trình CĐS, tích cực áp dụng công nghệ số vào quá trình 

vận hành doanh nghiệp. Kết quả là, doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội nhanh chóng 

hơn, nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng, đồng thời tăng khả năng sáng tạo ra các 

sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng số. 



 

 

Để hiểu rõ hơn về các năng lực, doanh nghiệp phải nắm được hai thành phần là 

nguồn lực doanh nghiệp có và khả năng của doanh nghiệp. Cơ cấu hợp thành các khả 

năng chiến lược gồm những nguồn lực mà doanh nghiệp có từ đó giúp doanh nghiệp có 

được năng lực để thực hiện tốt những mặt về vật chất, tài chính và con người. Điều đó 

sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại được lâu dài và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Mặt khác, năng 

lực bao gồm các yếu tố vô hình chẳng hạn như kỹ năng kỹ thuật số để sử dụng một phần 

mềm mới. Cụ thể hơn những nguồn lực mà doanh nghiệp có được chia thành ba nhóm: 

Nhóm đầu tiên là về vật chất bao gồm máy móc, cơ sở hạ tầng, nguyên liệu thô, sản 

phẩm, bằng sáng chế, cơ sở dữ liệu và hệ thống máy tính. Nguồn lực này giúp doanh 

nghiệp tìm ra cách tận dụng nhà máy, đạt được tính hiệu quả, năng suất, tính linh hoạt 

và tiếp thị. Nhóm nguồn lực thứ hai là liên quan đến tài chính cụ thể như bảng cân đối 

kế toán, dòng tiền, nhà cung cấp tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp khả năng huy động vốn 

và quản lý nguồn tiền, … Nhóm cuối cùng liên quan đến nhân lực cụ thể là nhà quản 

lý, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng. Nguồn lực này cho biết cách mà 

mọi người thu thập và sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, xây dựng mối quan hệ 

và thúc đẩy những người khác. 

Năng lực động được xác định gồm có 3 thành phần cơ bản là năng lực sáng tạo, 

năng lực thích nghi, năng lực nhận thức. Các nghiên cứu sau này đã mở rộng và xác 

định năng lực động gồm sáu thành phần chính là năng lực nhận thức, năng lực sáng tạo, 

năng lực thích nghi, năng lực nhận thức, năng lực kết nối và năng lực tích hợp. Gồm: 

- Một trong những nguồn lực chính của lợi thế cạnh tranh là năng lực nhận thức, 

tức là khả năng hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và môi trường kinh 

doanh một cách nhanh chóng của doanh nghiệp. Năng lực nhận thức được hiểu là khả 

năng học tập của tổ chức và quản trị tri thức. Từ đó, doanh nghiệp có khả năng nhận 

biết và sử dụng tri thức bên ngoài để tạo ra kiến thức mới có giá trị. Năng lực nhận thức 

là cơ sở quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách áp 

dụng có hiệu quả kiến thức mới và cải thiện các chiến lược kinh doanh. Về cơ bản, với 

năng lực nhận thức, doanh nghiệp có thể dựa trên thông tin thị trường để phán đoán 

những thay đổi của thị trường, đặc biệt là phản ứng của khách hàng. Năng lực nhận thức 

giúp DN sớm dự đoán được xu thế phát triển của thị trường, của ngành để chủ động đón 

đầu xu hướng. Trong thời đại số phát triển nhanh chóng như hiện nay, năng lực nhận 

thức là điều kiện tiên quyết giúp DN sớm hình thành một tư duy đổi mới, nâng cao nhận 

thức về tầm quan trọng và tính cấp thiết phải tiến hành CĐS. 

- Năng lực thích nghi là khả năng phối hợp và định dạng lại các nguồn lực của 

doanh nghiệp một cách nhanh chóng để đáp ứng với các thay đổi của môi trường. Thông 

qua việc cơ cấu lại các nguồn lực và quy trình hoạt động, năng lực thích nghi giúp doanh 

nghiệp phản ứng tốt với thay đổi bên ngoài trước các đối thủ cạnh tranh. Đối với hoạt 

động CĐS, năng lực thích nghi giúp DN định hình lại nguồn lực hiện có của đơn vị về 

tài chính, dữ liệu, tài sản thông tin,… kết hợp với cơ sở hạ tầng và công nghệ số hiện 

có để có phương án CĐS phù hợp nhất. 

- Sáng tạo là một phương thức mới tiếp cận để xử lý một công việc nào đó, là 

một nguồn lực quan trọng hình thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

có thể tồn tại, thành công hay không phụ thuộc lớn vào việc doanh nghiệp có khả năng 

sáng tạo và khả năng tạo ra giá trị hay không. Năng lực sáng tạo quyết định kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều biến động khó 



 

 

lường. Năng lực sáng tạo rất cần thiết cho quá trình CĐS vì nó giúp doanh nghiệp, tùy 

theo mức độ CĐS của mình sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có tích hợp các ứng 

dụng, phần mềm số để tăng trải nghiệm số cho khách hàng. DN càng ở mức độ cao của 

CĐS càng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy tính sáng tạo vì CĐS giúp DN tiết 

kiệm thời gian để tập trung hơn vào các giá trị cốt lõi. 

- Năng lực kết nối là khả năng doanh nghiệp sử dụng các mối quan hệ giữa các 

tổ chức để có được các nguồn lực khác nhau. Nhờ năng lực kết nối, doanh nghiệp có 

thể có được vị trí chiến lược và có cơ hội thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng. 

Năng lực kết nối cao sẽ thúc đẩy quá trình CĐS của DN vì nhờ nó mà DN huy động 

được nhiều nguồn lực bên ngoài khác nhau, cũng như có thêm những kiến thức, kinh 

nghiệm từ các tổ chức, DN khác.  

- Năng lực tích hợp giúp doanh nghiệp quản lý và sử dụng tất cả các nguồn lực 

và năng lực hiện có (năng lực cảm nhận, năng lực sáng tạo, năng lực thích nghi, năng 

lực nhận thức, năng lực kết nối) một cách có hiệu quả, từ đó cải thiện hiệu quả kinh 

doanh, hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững khi đối mặt với môi trường kinh doanh 

đầy biến động. Năng lực tích hợp còn giúp các DN có thể tích hợp chiến lược số vào 

chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp một cách phù hợp nhất. Khi hai chiến 

lược này được hợp nhất, DN sẽ chủ động chuẩn bị nguồn lực của mình cả về tài chính, 

nhân lực, đồng thời tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện có để nâng cao mức 

độ CĐS của đơn vị mình. 

Liên quan đến các năng lực động, Teece và Leih (2016) nhấn mạnh rằng các 

năng lực động phải được xây dựng từ bên trong chứ không phải được mua từ bên ngoài. 

Teece và cộng sự (1997) xem năng lực động là khả năng tích hợp và sắp xếp các nguồn 

lực bên trong, bên ngoài để giải quyết sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh 

doanh và là yếu tố cần thiết trong việc xác định hiệu quả doanh nghiệp. Nếu không có 

năng lực động, nguồn lực ban đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV có thể nhanh 

chóng bị cạn kiệt, bị loại bỏ và sẽ không hiệu quả khi chuyển đổi các nguồn lực thành 

lợi thế. Năng lực động chuyển đổi các nguồn lực DNNVV để nâng cao kết quả hoạt 

động trong bối cảnh nguồn lực hạn chế trước những biến động liên tục của môi trường 

bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số khía cạnh của năng lực năng động 

mà tương đối ít được biết đến, chẳng hạn như vai trò và quá trình xây dựng năng lực 

năng động của cá nhân trong các DNNVV trong bối cảnh CĐS. 

Nhìn chung, DNNVV sở hữu năng lực động sẽ có khả năng thích ứng và tích 

hợp nhanh chóng các nội dung của CĐS. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực động của 

các DNNVV Việt Nam nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường động. Các 

doanh nghiệp này cần nâng cao năng lực động của mình bằng cách áp dụng các công 

nghệ mới, các phương tiện và công cụ làm việc mới để hỗ trợ năng suất làm việc nhanh 

và hiệu quả hơn. Ngoài ra, áp dụng các mô hình kinh doanh số, cách thức tương tác nội 

bộ và với các đối tác bên ngoài cũng là một cách hỗ trợ doanh nghiệp nhất là DNNVV 

nâng cao năng lực động của bản thân. 

2.2.2. Lý thuyết đổi mới sáng tạo 

Lý thuyết đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ Rogers (1962), là một giả thuyết phác 

họa việc làm thế nào công nghệ mới và tiến bộ khác lan rộng khắp xã hội và văn hóa, 

từ việc giới thiệu sản phẩm đến chấp nhận sử dụng sử dụng. Lý thuyết khuếch tán cải 



 

 

tiến tìm kiếm lời giải thích làm thế nào và tại sao ý tưởng mới và thực nghiệm lại được 

chấp nhận với các mốc thời gian có khả năng lan truyền ra trong thời gian dài. Rogers 

đề xuất rằng bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lan truyền của một ý tưởng mới: chính 

bản thân sự đổi mới, các kênh truyền thông , thời gian và một hệ thống xã hội. Quy trình 

đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp là một quá trình năng động bắt đầu với sự công nhận 

đầu tiên về đổi mới và có thể được mô tả một cách lý tưởng trong năm giai đoạn.  

 

Hình 2.3: Quy trình lan tỏa đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

Nguồn: Osterwalder và Pigneur (2010, trang 44) 

Trong giai đoạn xây dựng kiến thức phục vụ đổi mới sáng tạo, các thành viên cá 

nhân của doanh nghiệp tìm hiểu về sự tồn tại của sự đổi mới và phát triển sự hiểu biết 

đầu tiên về cách thức hoạt động của nó. Kiến thức mô tả thông tin của sự đổi mới. Nếu 

thiếu kiến thức hoặc kiến thức kém sẽ dẫn đến việc đổi mới không được thực hiện. Nếu 

thiếu kiến thức cơ bản sẽ làm tăng khả năng áp dụng sai cách đổi mới, dẫn đến việc 

ngừng sử dụng. Trong giai đoạn thuyết phục, các thành viên cá nhân của doanh nghiệp 

sẽ hình thành thái độ tự tin đối với sự đổi mới và tìm kiếm lời khuyên từ môi trường xã 

hội, và nếu vẫn còn hứng thú sau giai đoạn này, cá nhân chuyển sang giai đoạn ra quyết 

định. Trong giai đoạn quyết định, quyết định thực tế để áp dụng hoặc từ chối đổi mới 

được thực hiện. Trong giai đoạn này, thái độ đã hình thành trước đó được chuyển thành 

hành động cụ thể. Tại giai đoạn triển khai, đề cập đến thực tế việc sử dụng của từng cá 

nhân đối với sự đổi mới. Một đổi mới có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn cho nhu cầu 

cá nhân thì càng có nhiều người được giải quyết. Giai đoạn cuối xác nhận, các thành 

viên ra quyết định xác nhận và tích cực tìm kiếm thông tin chứng minh cho việc áp dụng 

đổi mới. Các ý tưởng thông qua các giai đoạn được triển khai bởi các chủ thể khác nhau 

và phân chia xã hội thành những người chấp nhận điển hình như: nhóm khách hàng đổi 

mới, nhóm khách hàng thích nghi nhanh, nhóm khách hàng chấp nhận sớm, nhóm khách 

hàng chấp nhận muộn và nhóm khách hàng lạc hậu (Osterwalder và Pigneur, 2010). 

Nhìn chung, DNNVV cần linh hoạt trong việc kế thừa các thành tựu của CĐS có 

sẵn để ứng dụng sáng tạo và đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong 

quá trình CĐS, lý thuyết sáng tạo khuyến khích các DN, nhất là DNNVV, bao gồm cả 

các DN khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật số vào hoạt 

động kinh doanh của mình để nâng cao, đổi mới, sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới 

phục vụ nhu cầu của thị trường, khách hàng, và chính bản thân doanh nghiệp. Cụ thể, 

DNNVV có thể tận dụng các nền tảng số để thực hiện đổi mới sáng tạo, thay đổi mô 
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hình kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn. Trong bối cảnh CĐS, Lanzolla và cộng sự 

(2020) xác định 4 loại công nghệ kỹ thuật số mà các doanh nghiệp nói chung và 

DNNVV nói riêng có thể ứng dụng. Thứ nhất là công nghệ hiệu quả điển hình là điện 

toán đám mây. Tiếp theo là công nghệ kết nối nổi bật là Internet vạn vật. Công nghệ phi 

trung gian ví dụ như Blockchain là công nghệ chuỗi khối. Về cơ bản, Blockchain là một 

sổ cái kỹ thuật số của các giao dịch được sao chép và phân phối trên toàn bộ mạng lưới 

hệ thống máy tính trên blockchain. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số giao dịch và mỗi 

khi một giao dịch mới xảy ra trên chuỗi khối, bản ghi của giao dịch đó sẽ được thêm 

vào sổ cái của mọi người tham gia. Cuối cùng là công nghệ tự động hóa điển hình là trí 

tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Nhìn chung, các công nghệ hoàn thiện và có thể sử dụng là 

động lực thiết yếu của CĐS. Truyền thông xã hội, điện toán đám mây, nền tảng kỹ thuật 

số, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và máy học là một nhánh của trí tuệ 

nhân tạo đang mở ra các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Ví dụ: 

- Công nghệ in 3D: Công nghệ này là một quá trình sản xuất các chất liệu (nhựa, 

kim loại hay bất kỳ thứ gì khác) theo phương cách xếp từng lớp với nhau để tạo nên 

một vật thể 3 chiều. Đây là một trong những công nghệ đang được quan tâm phát triển 

hàng đầu và có tiềm năng ứng dụng ngày càng to lớn trong rất nhiều lĩnh vực như chăm 

sóc sức khỏe, xây dựng, giao thông vận tải và xe hơi, công nghiệp sản xuất, điện tử, 

năng lượng, hàng không vũ trụ và quốc phòng hay những lĩnh vực phục vụ đời sống 

hàng ngày như hàng tiêu dùng, thực phẩm… 

- Internet vạn vật: Đây là khả năng kết nối của các đối tượng thông qua internet 

có thể giảm 10-25% chi phí, chẳng hạn như trong các nhà máy, bằng cách tối ưu hóa 

quy trình sản xuất, bảo trì dự đoán, tối ưu hóa kho hàng. 

- Dữ liệu lớn: Lượng dữ liệu khổng lồ, có sẵn trong thời gian thực và xuất hiện 

ở nhiều dạng khác nhau ở các nguồn khác nhau, cho phép xác định các dự đoán, mẫu 

và xu hướng. Độ lớn đến mức các phần mềm xử lý dữ liệu truyền thống không có khả 

năng thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý. 

- Kỹ thuật chế tạo người máy: Người máy (Robot) đang trở nên chu đáo hơn và 

thông minh hơn với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, cảm biến và thủy lực. Họ có thể 

thực hiện các tác vụ được tự động hóa, lặp đi lặp lại và có thể dự đoán được, đồng thời 

tiếp tục phát triển nhờ các thuật toán và máy học. 

- Trí thông minh nhân tạo (AI) và máy học (ML): Các hệ thống thu nhận kiến 

thức mới một cách độc lập và liên tục phát triển các thuật toán. Do đó, máy móc và hệ 

thống có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ mà thông thường đòi hỏi trí thông minh của con 

người. 

2.2.3. Lý thuyết tổ chức học hỏi 

Theo Argyris và Schön (1978), doanh nghiệp học hỏi (organizational learning) 

không giống như học tập cá nhân, ngay cả khi những cá nhân học hỏi là thành viên của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một cơ quan phức tạp, trong đó mỗi thành viên sẽ xây 

dựng hình ảnh đại diện của riêng mình khi so trong bức tranh tổng thể của doanh nghiệp. 

Việc tổ chức học hỏi được liên kết với việc thực hành của các thành viên tổ chức. Học 

hỏi của tổ chức có thể được chia thành ba loại khác nhau: học tập cá nhân của các thành 

viên doanh nghiệp, học tập bằng cách tham gia vào các cộng đồng tổ chức và cuối cùng 



 

 

là việc học tập của doanh nghiệp. Theo quan điểm tiếp cận này, học hỏi không chỉ dừng 

lại ở cấp độ cá nhân, mà phải được đưa vào cộng đồng sản xuất kinh doanh và cơ cấu 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp học hỏi không chỉ được hiểu như một sự tái cấu trúc 

và thay đổi các mô hình tinh thần, mà còn là quá trình xử lý bắt chước và có thể là phản 

chiếu lại các mô hình thực hành cụ thể của doanh nghiệp.  

Dorner và Rundel (2021) phân biệt bốn khía cạnh của việc học hỏi, đó là: học 

kiến thức, học kỹ năng, học về cuộc sống và học để học. Khía cạnh thứ nhất liên quan 

đến kiến thức (chuyên môn). Khía cạnh thứ hai liên quan đến kiến thức gắn liền với con 

người. Khía cạnh thứ ba liên quan đến kiến thức sẽ trở nên cần thiết trong quá trình 

chuyển đổi và trên hết là thời kỳ dễ thay đổi của hiện đại thời nay. Khía cạnh thứ tư của 

học tập liên quan đến tất cả các đối tượng học tập.  

Bốn khía cạnh này có liên quan đến CĐS của doanh nghiệp nói chung và 

DNNVV nói riêng. Việc CĐS không chỉ ảnh hưởng đến một chiều; DNNVV phải đối 

phó ở các cấp độ khác nhau với quá trình CĐS. DNNVV phải cung cấp kiến thức độc 

lập với cá nhân, ví dụ, đối với các hình thức mạng kỹ thuật số (học hỏi kiến thức). Các 

tác nhân cũng phải có cơ hội để làm chủ các phương tiện kỹ thuật số này, ví dụ như các 

công cụ mạng kỹ thuật số. DNNVV phải truyền đạt năng lực truyền thông ở nhiều cấp 

độ khác nhau (học kỹ năng). Ở cấp độ học tập cuộc sống, có một khía cạnh khác của 

CĐS đó là đối phó với sự dễ thay đổi đi kèm. Không chỉ doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi quá trình CĐS mà còn cả các cá nhân và xã hội. Việc CĐS không chỉ thách thức tổ 

chức mà còn cả cá nhân và mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức. CĐS được hiểu là sự 

kích thích phải được thực hiện bởi doanh nghiệp và tác nhân. Tóm lại, các cá nhân và 

tổ chức có mối quan hệ qua lại. Việc học trong doanh nghiệp không chỉ không mang 

tính cá nhân cũng như không mang tính cấu trúc. Sự CĐS giải quyết tất cả bốn khía 

cạnh của việc học.  

Có sự khác biệt giữa quá trình học tập và giáo dục. Vì tổ chức nói chung bao 

gồm các cá nhân và đồng thời không chỉ là sự kết hợp của các cá nhân, nó cũng có ý 

nghĩa đối với các tổ chức để phân biệt giữa quá trình giáo dục và học tập. Chúng ta có 

thể hiểu học tập như một giải pháp cho các vấn đề đơn lẻ, trong khi các quá trình giáo 

dục thay đổi toàn bộ tổ chức. Học tập trong doanh nghiệp diễn ra khi các thành viên của 

tổ chức hoạt động như những cá nhân học tập cho tổ chức, phản ứng với những thay đổi 

trong môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức bằng cách phát hiện và sửa chữa 

những sai sót trong lý thuyết mà tổ chức đang sử dụng. Theo Argyris và Schön (1978), 

các thành viên của doanh nghiệp thay mặt sẽ tổ chức và xác định mối quan hệ giữa cá 

nhân và tổ chức. CĐS với tư cách là chủ đề trung tâm của hiện đại có chức năng như 

một sự kích thích hoặc nó như một cuộc khủng hoảng có thể được coi là một cơ hội học 

tập và giáo dục. Hoàn cảnh cuộc sống của các thành viên đã thay đổi thông qua CĐS. 

Chẳng hạn như việc học tập trong cuộc sống được tính đến bằng cách kết hợp những 

thay đổi trong nhịp sống hàng ngày thông qua việc điều khiển từ xa hoặc các vấn đề 

như mất việc làm thông qua tự động hóa. Các quy trình đơn giản được thực hiện bởi 

máy móc, làm thay đổi cơ bản các mô tả công việc. CĐS xuất hiện như một cuộc khủng 

hoảng và làm lung lay các quy trình đã được thiết lập. Các doanh nghiệp bây giờ phải 

đối phó với sự khác biệt này bằng cách học hỏi liên tục. Cuộc khủng hoảng có thể dẫn 

đến các quá trình học hỏi tập thể trong doanh nghiệp sẽ ngày càng được quan tâm và 

chú trọng.  



 

 

Trong quá trình CĐS, tinh thần học hỏi lại càng quan trọng và cần thiết hơn bao 

giờ hết. Đó là vì công nghệ thông tin luôn luôn thay đổi, không ngừng sáng tạo với các 

tính năng mới, và thời gian để một công nghệ trở nên lỗi thời rất nhanh. Chính vì thế, 

DN cần phải liên tục học hỏi, cập nhật các thông tin, phần mềm mới để không bị lạc 

hậu. Đối với DNNVV, doanh nghiệp cần trang bị khả năng và tinh thần tổ chức học hỏi 

liên tục, đồng tiếp thu thành tựu CĐS để góp phần hỗ trợ kinh doanh hiệu quả hơn trong 

bối cảnh hiện đại ngày nay. Cần học kiến thức hoặc kỹ năng mới để nhìn mọi thứ theo 

một hướng đi mới và thực hiện bước nhảy vọt tiếp theo. Khi DNNVV không hỗ trợ quá 

trình học hỏi liên tục, sự đổi mới sẽ không xảy ra, các quá trình không thay đổi và không 

có gì mới được hoàn thành. Mọi thành viên trong doanh nghiệp đều phải nỗ lực học hỏi, 

cùng nhau chia sẻ, tạo sự gắn kết chung để đạt tới mục tiêu ngày càng cao của tổ chức 

cũng như thoả mãn những mục tiêu, nhu cầu của các cá nhân. Doanh nghiệp học hỏi 

được đặc trưng bởi toàn bộ các nhân viên được cuốn hút vào một quá trình vận động, 

hợp tác, gắn kết hướng tới các giá trị hoặc nguyên tắc được chia sẻ. Có thể tối đa hóa 

tiềm năng học tập của một tổ chức bằng các cách như: tạo môi trường để học hỏi, xây 

dựng và nuôi dưỡng các cá nhân học hỏi và xây dựng văn hóa học hỏi trong tổ chức. 

Tri thức là yếu tố có tính chất sống còn để một tổ chức có thể tồn tại và phát triển trong 

thời đại hiện nay và nó tạo ra nhu cầu tất yếu của tổ chức là phải liên tục học hỏi để có 

thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Quá trình học tập trong tổ chức là một quá trình 

phức tạp bao gồm lĩnh hội, chia sẻ và phổ biến kiến thức, chuyển đổi và lưu trữ kiến 

thức từ mức độ cá nhân lên mức độ tổ chức và ứng dụng những kiến thức đó. Doanh 

nghiệp học hỏi là giải pháp cho việc tạo ra và duy trì việc học tập của tổ chức một cách 

liên tục và hiệu quả. 

2.3. Các nội dung chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Để xây dựng cơ sở lý luận đánh giá chi tiết các nội dung CĐS trong DNNVV 

Việt Nam, luận án kế thừa và phát triển chuyên sâu các nội dung đánh giá mức độ CĐS 

của DNNVV theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành ngày 13/12/2021. Cụ thể, chỉ số đánh giá mức độ CĐS DNNVV có cấu trúc 

6 trụ cột (pillars) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng 

và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) CĐS văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài 

sản thông tin. Luận án phát triển cơ sở lý luận về các nội dung CĐS của DNNVV theo 

các trụ cột mức độ CĐS này trong các tiểu mục. 

Bảng 2.5: Thang điểm đánh giá mức độ CĐS DNNVV 

TT Chỉ số 

Số 

lượng 

tiêu chí 

Thang điểm tối đa 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Đánh giá tổng thể 60 64 128 192 256 320 

1 
Trải nghiệm số cho 

khách hàng 
13 13 26 39 52 65 

2 Chiến lược số 1 5 10 15 20 25 

3 
Hạ tầng và Công 

nghệ số 
16 16 32 48 64 80 



 

 

4 Vận hành 13 13 26 39 52 65 

5 
Chuyển đổi số văn 

hóa doanh nghiệp 
10 10 20 30 40 50 

6 
Dữ liệu và tài sản 

thông tin 
7 7 14 21 28 35 

Nguồn: Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT 

2.3.1. Trải nghiệm số cho khách hàng 

Khách hàng là người mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, 

chính vì thế mục tiêu quan trọng đầu tiên của chiến lược số là nhằm phục vụ khách hàng 

tốt hơn, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, để từ đó doanh nghiệp 

có thể giữ chân được khách hàng, tăng doanh thu và nâng cao vị thế cạnh tranh của 

mình trên thị trường, đặc biệt là trong thời đại thông tin như hiện nay, việc nâng cao trải 

nghiệm cho khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ số càng phải được chú trọng 

đến. Theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

ngày 13/12/2021, trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng gồm có 2 chỉ số thành phần: 

Hiện diện trực tuyến và Hoạt động trực tuyến. 

Hiện diện trực tuyến là việc đưa doanh nghiệp lên internet để tương tác với khách 

hàng qua các kênh trực tuyến. Điều này bao gồm website của doanh nghiệp để cung cấp 

thông tin và trang mạng xã hội để thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhận phản 

hồi về sản phẩm và dịch vụ. Sự hiện diện trực tuyến tăng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất 

lượng phục vụ, và giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. Để hiện diện trực 

tuyến đạt hiệu quả tối ưu nhất, doanh nghiệp cần chú ý đến 2 nội dung sau: 

- Tiếp thị điện tử: là cách thức tiếp thị vận dụng các tính năng của internet, dùng 

các phương tiện điện tử để quảng bá, giới thiệu phân phối sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp đến với khách hàng. Tiếp thị điện tử có thể được phân thành bốn nội dung sau: 

(1) Tiếp thị trên công cụ tìm kiếm SEM (Search Engine Marketing), (2) Tiếp thị truyền 

thông mạng xã hội (Social Media Marketing), (3) Tiếp thị bằng hình thức quảng cáo trả 

phí (Google Ads, Facebook Ads…), (4) Tiếp thị qua Email Marketing, SMS Marketing. 

So với hình thức tiếp thị truyền thống, tiếp thị điện tử có nhiều ưu điểm hơn như: khả 

năng phân phối cao, linh hoạt dễ điều chỉnh, không giới hạn phạm vi không gian, khả 

năng tương tác thông tin cao, phân tích hành vi khách hàng chi tiết… Với những ưu 

điểm các DNNVV nên đầu tư đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị điện tử theo những mô 

hình: các trang web thương mại điện tử, các trang web vệ tinh, tiếp thị liên kết… Bên 

cạnh đó, DNNVV nên xây dựng, và cập nhật nâng cấp thường xuyên trang website cho 

doanh nghiệp mình vì đây là nơi khách hàng tìm đến khi cần biết thông tin về doanh 

nghiệp. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động trên mạng xã hội giúp doanh nghiệp tương tác 

tốt hơn với khách hàng, làm tăng độ nhận diện của doanh nghiệp đối với khách hàng. 

- Thương mại điện tử: là hoạt động mua bán các loại hàng hóa, sản phẩm và dịch 

vụ trên môi trường internet thông qua một gian hàng trực tuyến và phương tiện kết nối 

mạng. Ở Việt Nam, hai hình thức phổ biến của thương mại điện tử là website thương 

mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, 

công nghệ như hiện nay đã tạo nên nhiều điều kiện thuận lợi cho kinh doanh thương 

mại điện tử phát triển với tốc độ nhanh chóng cùng với những lợi thế như: phạm vi phân 



 

 

phối rộng khắp toàn cầu, chi phí hoạt động thấp hơn, dễ dàng đặt mua sản phẩm hơn, 

tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng… Những ưu điểm này rất phù hợp với các DNNVV 

vì thế DNNVV cần sớm nhận thức và có kế hoạch triển khai hoạt động thương mại điện 

tử, đặc biệt cần đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thông 

qua nhiều mô hình khác nhau trong kinh doanh thương mại điện tử, ví dụ như B2C, 

B2B, B2G… Để quá trình CĐS trong doanh nghiệp được hoàn thiện nhanh chóng và 

toàn diện, các DNNVV cần tập trung vào những nội dung sau: 

i. Cần thường xuyên cập nhật các danh mục sản phẩm dịch vụ trên môi 

trường số 

ii. Tăng khả năng của DNNVV trong việc cung cấp các công cụ, tiện ích số 

để khách hàng lựa chọn sản phẩm theo ý muốn 

iii. Tăng cường giao tiếp, tương tác với khách hàng thông qua các kênh số 

iv. Tăng tỷ lệ doanh thu mảng thương mại điện tử trong tổng doanh thu hàng 

năm của DNNVV, cũng như tăng tỷ lệ doanh thu mảng thương mại điện 

tử xuyên biên giới hàng năm 

Hoạt động trực tuyến: Ngày nay, trực tuyến đơn giản là việc sử dụng internet và 

các phương tiện kết nối mạng để kết nối, giao tiếp, và chia sẻ thông tin. Điều này có thể 

bao gồm học trực tuyến qua các ứng dụng giáo dục, hoặc mua bán hàng hóa trực tuyến 

thông qua gian hàng trực tuyến mà không cần đến cửa hàng trực tiếp. Quyết định số 

1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 13/12/2021 đã đưa 

ra bốn tiêu chí trong chỉ số hoạt động trực tuyến mà DNNVV cần phải tăng cường thúc 

đẩy gồm: (1) Tần suất tương tác nghiệp vụ với doanh nghiệp khác trên môi trường số; 

(2) Tần suất tương tác nghiệp vụ với cơ quan nhà nước trên môi trường số; (3) Tần suất 

sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến của doanh nghiệp; (4) Mức độ doanh nghiệp 

mua sắm hàng hóa trực tuyến. 

- Các mối quan hệ liên quan đến việc kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa 

rất quan trọng đối với sự thành công và phát triển của doanh nghiệp đó, đặc biệt là đối 

với các DNNVV. Thiết lập và duy trì ổn định các mối quan hệ tương tác gữa doanh 

nghiệp với đối tác, nhà cung cấp, đại lý, nhà phân phối và với các cơ quan nhà nước là 

việc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải chú trọng đầu tư. Việc tương tác thường 

xuyên giữa doanh nghiệp với các mối quan hệ sẽ giúp cho doanh nghiệp có được những 

thông tin mới nhất và hữu ích nhất đặc biệt là đối với các DNNVV đang thực hiện CĐS. 

Chính vì thế, các DNNVV cần thiết phải tăng tần suất tương tác nghiệp vụ với doanh 

ngiệp khác, với cơ quan nhà nước trên môi trường số. 

- Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, xu thế toàn cầu đang chuyển 

dần sang các hoạt động trực tuyến: họp trực tuyến, dạy và học trực tuyến…, trong đó, 

dịch vụ ngân hàng trực tuyến và mua sắm hàng hóa trực tuyến được ứng dụng phổ biến 

nhất trong đời sống xã hội. Sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến giúp cho mọi 

người không cần phải đến trực tiếp ngân hàng để chuyển hay nhận tiền, thanh toán hóa 

đơn,… Mua sắm trực tuyến giúp cho mọi người tiết kiệm được chi phí và thời gian di 

chuyển đến cửa hàng, có thể tiếp cận được nhiều sản phẩm hơn mà không phải đi lại 

nhiều. Do đó, các DNNVV thực hiện CĐS cần thúc đẩy việc mua sắm hàng hóa trực 

tuyến cũng như tăng tần suất sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 

2.3.2. Chiến lược chuyển đổi số 



 

 

CĐS là xu hướng và vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển doanh nghiệp. 

Mỗi doanh nghiệp cần một lộ trình chuyển đổi phù hợp dựa trên đặc điểm riêng của 

mình. Chiến lược CĐS đóng vai trò quyết định trong việc thực hiện chuyển đổi toàn 

diện và đồng bộ. Nó là một phần quan trọng của chiến lược doanh nghiệp, bao gồm kế 

hoạch và quy trình áp dụng các phương tiện kỹ thuật số để đạt được mục tiêu và phát 

triển chung của doanh nghiệp. Để thành công, lãnh đạo cần có tầm nhìn và nhận thức 

về CĐS, để lan truyền nhận thức cần thiết đến toàn bộ nhân viên. Sự hợp nhất của tất 

cả các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp là quan trọng để thực hiện chiến lược 

CĐS. Xây dựng chiến lược CĐS đòi hỏi xác định rõ hiện trạng và mục tiêu của doanh 

nghiệp, với kế hoạch hành động phù hợp cho từng giai đoạn. Trong quá trình thực hiện, 

cần liên tục đo lường, kiểm nghiệm, và cập nhật để điều chỉnh theo yêu cầu và tình hình 

thực tế. 

Hiện nay có rất nhiều DNNVV đã không thành công trong việc CĐS do chưa 

nhận thức đúng và đủ về vai trò của CĐS khi thời đại công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi 

hành vi mua sắm của khách hàng so với trước đây. Từ đó dẫn đến không có được tư 

duy xây dựng chiến lược CĐS phù hợp cho doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, quá trình 

CĐS trong các DNNVV còn phải đối mặt với những khó khăn như không có nền tảng 

công nghệ thông tin đủ mạnh để thực hiện chuyển đổi, thiếu nhân sự có kỹ năng số, 

trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp… Tuy nhiên, để tồn tại và 

phát triển trong xu hướng thời đại kỹ thuật số toàn cầu, DNNVV bắt buộc phải thực 

hiện CĐS. Sự thành công của quá trình CĐS phụ thuộc rất lớn vào việc xây dựng một 

chiến lược CĐS rõ ràng, phù hợp với đặc điểm hiện trạng và văn hóa doanh nghiệp. 

Theo đó, để xây dựng và triển khai chiến lược CĐS hiệu quả, các DNNVV có thể xem 

xét những nội dung sau: 

- Văn hóa doanh nghiệp: Phân tích để hiểu văn hóa doanh nghiệp nhằm xác 

định được cách các thành viên trong doanh nghiệp tiếp nhận sự đổi mới và mức độ ảnh 

hưởng của công nghệ mới đối với doanh nghiệp. 

- Thử nghiệm: Có kế hoạch áp dụng thử nghiệm trên quy mô nhỏ để có thể 

phân tích các rủi ro, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp 

như thế nào 

- Ý kiến phản hồi: Thường xuyên thu thập ý kiến, phản hồi của các bộ phận 

được áp dụng thử nghiệm để có thể rút ra được những điểm cần điều chỉnh để hoàn 

thiện. 

- Triển khai áp dụng: Sau khi có được những kết quả của quá trình thử nghiệm, 

doanh nghiệp tiến hành áp dụng công nghệ mới cho từng bộ phận chức năng cụ thể. 

- Theo dõi, phân tích tác động: Phân tích tác động của việc triển khai công 

nghệ mới giúp cho doanh nghiệp nhận ra được những việc cần phải làm và những thay 

đổi cần phải thực hiện để phát huy hiệu quả tối ưu của chiến lược CĐS. 

2.3.3. Hạ tầng và Công nghệ số 

Internet bắt đầu nổi lên từ những năm cuối của thế kỷ 20, dần phổ biến và trở 

thành một phần gắn liền đối với hầu hết các hoạt động thường ngày trong xã hội ngày 

nay. Internet là một mạng viễn thông, giống như một hạ tầng mạng dùng để kết nối các 

thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh…với nhau để trao đổi, chia sẻ thông tin, 

dữ liệu. Kết nối mạng hay kết nối internet dùng để nói đến việc người dùng truy cập 



 

 

mạng internet thông qua các bộ phận, thiết bị cung cấp khả năng truy cập internet như 

Modem, bộ định tuyến hay mạng không dây (wifi). 

Đối với các DNNVV thực hiện CĐS thì xây dựng hạ tầng số là nhiệm vụ hàng 

đầu mang tính tất yếu, là xu hướng chung của mọi doanh nghiệp trên thế giới nói chung 

và Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid-19 xảy đến và kéo dài cho đến nay đã cho thấy 

tầm quan trọng của hạ tầng số, cụ thể ở đây là mạng thông tin toàn cầu internet, nó giúp 

cho hoạt động được duy trì và không bị trì hoãn. Có thể nói hạ tầng số là nền móng của 

CĐS. Chính vì nhận thức được điều này, Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành ngày 13/12/2021 đã xác định 2 chỉ tiêu các DNNVV cần 

tập trung thúc đẩy đó là sử dụng đường truyền Internet băng thông rộng cố định và tăng 

cường sử dụng Internet không dây của doanh nghiệp.  

Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin– truyền thông là hệ thống trang thiết bị phục 

vụ cho việc truyền dẫn, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng 

viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu. Là một hệ thống tập hợp 

các dịch vụ thông tin cơ bản, là hệ thống tính toán, lưu trữ và truyền dữ liệu và là cơ sở 

để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào truyền dữ liệu. Chỉ số Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông 

tin – truyền thông theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTTđối với DNNVV gồm 16 chỉ 

tiêu được phân thành ba nhóm như sau:  

- Công nghệ số cơ bản gồm các chỉ tiêu: Mạng Intranet; Giải pháp lưu trữ bản 

ghi hồ sơ điện tử; Hóa đơn điện tử; Giải pháp chia sẻ thông tin, dữ liệu số. Trong đó, 

mạng Intranet là hệ thống truyền thông nội bộ với ưu điểm là độ an toàn bảo mật cao 

hơn, giao tiếp nội bộ trong doanh nghiệp nhanh chóng hơn, giúp tiết kiệm thời gian và 

chi phí. Việc lưu trữ vật lý gây nên nhiều khó khăn và bất tiện trong việc lưu giữ bảo 

quản và truy xuất do số lượng hồ sơ giấy tờ ngày càng nhiều, vì thế giải pháp lưu trữ 

bản ghi hồ sơ điện tử cần được thúc đẩy sử dụng để thuận tiện trong việc bảo lưu và 

truy xuất. Chuyển sang dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy không những tiết 

kiệm chi phí lưu trữ bảo quản, dễ truy xuất mà còn là phù hợp với định hướng xây dựng 

chính phủ số của chính phủ. Bên cạnh việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu an toàn cũng là vấn 

đề các DNNVV cần quan tâm và thúc đẩy sử dụng giải pháp chia sẻ thông tin, dữ liệu 

số bảo đảm an toàn tránh mất dữ liệu hay dữ liệu bị đánh cắp. 

- Công nghệ số nâng cao gồm các tiêu chí: Giải pháp điện toán đám mây; Hệ 

thống/ công cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc nhóm quản trị và nghiệp vụ; Hệ thống/ công 

cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc nhóm khách hàng và thị trường; Thiết bị, giải pháp IoT; 

Công nghệ Blockchain. DNNVV cần nắm bắt, cập nhật liên tục và kịp thời những công 

nghệ, hệ thống, giải pháp, công cụ mới, hiện đại để thúc đẩy CĐS. Thực hiện sử dụng 

dịch vụ/giải pháp điện toán đám mây (ví dụ như sử dụng máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ 

liệu, phần mềm, phân tích, v.v.,), đẩy mạnh sử dụng hệ thống/công cụ tích hợp/chuyên 

biệt thuộc nhóm quản trị và nghiệp vụ (ví dụ ERP), hệ thống/công cụ tích hợp/chuyên 

biệt thuộc nhóm khách hàng và thị trường (ví dụ CRM), và hệ thống/ công cụ tích 

hợp/chuyên biệt thuộc nhóm hạ tầng công nghệ và an ninh mạng (ví dụ như tường lửa), 

cần thúc đẩy sử dụng thiết bị, giải pháp loT và công nghệ Blockchain. 

- Công nghệ số phục vụ sản xuất với các tiêu chí: Robot hoặc máy in 3D; Các 

quy trình tự động hóa; Các công nghệ nhận diện thương hiệu và sản phẩm tự 

động/chuyên biệt trong chuỗi cung ứng; Quản lý chuỗi cung ứng hoặc các đối tác hỗ 



 

 

trợ thông qua các giải pháp số hóa. DNNVV cần nhận thức và xác định rõ tình hình và 

hoạt động của doanh nghiệp để có phương án thúc đẩy CĐS phù hợp. Theo đó, robot 

hoặc máy in 3D có cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp hay không? Quy 

trình tự động hóa có nên áp dụng không, nếu có thì quy trình như thế nào là tối ưu nhất 

cho doanh nghiệp? Và để thúc đẩy CĐS, DNNVV cần tăng cường sử dụng các công 

nghệ nhận diện thương hiệu và sản phẩm tự động/chuyên biệt trong chuỗi cung ứng (ví 

dụ RFID...) cũng như quản lý chuỗi cung ứng hoặc các đối tác hỗ trợ thông qua các giải 

pháp số hóa 

2.3.4. Vận hành 

Để quá trình CĐS vận hành hiệu quả, trước hết cần xây dựng chính sách Công 

nghệ thông tin – truyền thông. Chính sách Công nghệ thông tin – truyền thông có thể 

hiểu là những hướng dẫn, phương pháp, quy tắc, thủ tục, luật lệ, biểu mẫu cụ thể và 

những công việc được thiết lập để hỗ trợ và thúc đẩy đạt được mục tiêu về công nghệ 

thông tin – truyền thông của doanh nghiệp. Một chính sách Công nghệ thông tin – truyền 

thông thích hợp, linh hoạt cùng với một quy trình nội bộ hệ thống hóa giúp cho DNNVV 

tiết kiệm được thời gian và chi phí hoạt động. 

Trong thời đại thông tin hiện nay, công nghệ luôn đổi mới và nâng cấp liên tục, 

điều này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, song với đó cũng tiềm ẩn những nguy cơ về 

an toàn thông tin, dữ liệu. Đối với doanh nghiệp dữ liệu, thông tin là yếu tố sống còn. 

Nếu thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp không chỉ khiến doanh 

nghiệp phải tốn kém chi phí để khôi phục, tổn thất tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy 

tín trên thị trường. Do đó, vấn đề an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu cần phải được chú 

trọng. Theo đó, các DNNVV cần phải đề ra chính sách bảo mật công nghệ thông tin – 

truyền thông và bảo vệ dữ liệu. Chính sách về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và chính 

sách bảo đảm chất lượng cũng cần phải được xây dựng phù hợp. Khoa học công nghệ 

kỹ thuật luôn đổi mới và phát triển hơn so với cái cũ, những cái mới hơn tốt hơn sẽ 

thhay thế cho những cái cũ không còn phù hợp, chính vì thế DNNVV cần phải thường 

xuyên nâng cấp hoặc cập nhật phần cứng, phần mềm cũng như cải thiện, nâng cấp cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông. 

Trong quá trình chuyển đổi số, đều cần có sự tham gia của các bộ phận, phòng, 

ban và mọi thành viên khác của doanh nghiệp, hay nói cách khác là nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp là bao gồm tất cả các thành viên đang 

tham gia vào bất kỳ công việc, hoạt động nào nhằm phục vụ, đạt được mục tiêu, mục 

đích của doanh nghiệp đó. Tất cả các doanh nghiệp đều được xây dựng nên từ nguồn 

nhân lực. 

Mỗi doanh nghiệp dù với quy mô nhỏ cũng có nhiều hoạt động, công việc riêng 

lẻ phải được thực hiện để đảm bảo doanh nghiệp vận hành ổn định, chính vì thế mọi 

doanh nghiệp đều cần phải cơ cấu tổ chức nhân sự, bố trí phân công thành các cấp, 

khâu, và chức năng chuyên biệt nhưng phải đảm bảo có sự liên kết với nhau. Trong cơ 

cấu tổ chức nhân sự của DNNVV đang thực hiện CĐS cần có một bộ phận chuyên trách 

về công nghệ thông tin – truyền thông, trong đó nhân viên đã tham gia và tốt nghiệp các 

khóa học liên quan đến công nghệ thông tin – truyền thông, lập trình hoặc STEM (các 

ngành liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), và nhân viên có thể 

đảm nhiệm vai trò chuyên gia kinh doanh trong DNNVV. 



 

 

Nguồn nhân lực chính là nguồn lực chính tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp 

cũng như là nguồn lực chủ chốt thúc đẩy hoàn thiện CĐS trong DNNVV. Vì nguồn lực 

con người có khả năng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong khi 

những nguồn lực khác thì không. Khoa học công nghệ kỹ thuật ngày càng tiên tiến và 

phát triển đòi hỏi nhân sự doanh nghiệp phải có kỹ năng và trình độ chuyên môn hoàn 

thiện để có thể bắt kịp tốc độ phát triển của xu hướng thời đại, đáp ứng được những yêu 

cầu và mục tiêu của doanh nghiệp. Theo đó, DNNVV cần tạo điều kiện cho nhân viên 

tham gia các lớp đào tạo trực tuyến, hướng đến sử dụng giải pháp làm việc từ xa, cần 

thúc đẩy việc đào tạo nhân viên về lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông bên 

cạnh việc cần đẩy mạnh xây dựng kho tri thức và chuyên môn. 

2.3.5. Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, buộc các 

doanh nghiệp phải thay đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang số. CĐS văn hóa 

doanh nghiệp là tạo ra một môi trường sử dụng công nghệ trong các hoạt động làm việc. 

Điều này bao gồm việc sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông để kiểm soát và 

quản lý thời gian làm việc của nhân viên. Trong môi trường số, công nghệ không chỉ 

được sử dụng làm phương tiện liên lạc, mà còn là hệ thống quản lý chung cho toàn 

doanh nghiệp, kết nối các quy trình, thủ tục, công việc, và tài liệu. Môi trường làm việc 

số giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành do quy trình doanh nghiệp được tối ưu 

hóa. Điều này nâng cao năng suất làm việc và tạo điều kiện cho nhân viên kết nối và 

tương tác nhanh chóng mọi nơi, mọi lúc. Với những lợi ích này, doanh nghiệp có thể 

đầu tư theo mức phù hợp và đặt ra các chỉ tiêu để thúc đẩy CĐS văn hóa doanh nghiệp, 

bao gồm tăng cường sử dụng internet, máy tính, điện thoại thông minh cho công việc, 

và thúc đẩy giải pháp họp trực tuyến. 

Thời đại công nghệ số luôn thay đổi, phát triển không ngừng để tạo ra những cái 

mới tốt hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của con người. Để có thể tạo ra những sản 

phẩm, dịch vụ tốt hơn, cải tiến đổi mới quy trình cho phù hợp hơn với tình hình hiện tại 

nhằm đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu nhất, các doanh nghiệp cần phải thực hiện 

việc nghiên cứu và phát triển liên tục sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, quy trình để không 

bị tụt hậu, giảm khả năng cạnh tranh. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát 

triển là cần thiết không chỉ đổi với các doanh nghiệp lớn mà còn với cả các DNNVV. 

Nghiên cứu và phát triển là quá trình nghiên cứu bao gồm tất cả các hoạt động hướng 

tới mục tiêu đổi mới tích cực cho doanh nghiệp, tạo ra những cải tiến về sản phẩm, dịch 

vụ, quy trình hiện có hoặc tạo ra những cái hoàn toàn mới. 

Với ý nghĩa như trên, bộ phận nghiên cứu và phát triển đóng vai trò quan trọng 

đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp lớn, họ thường dành 

một phần đáng kể nguồn lực để thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên biệt. 

Còn với DNNVV, tùy theo tính chất quy mô và hiện trạng riêng của mỗi doanh nghiệp 

để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển phù hợp nhất, vì nghiên 

cứu và phát triển là một quá trình quan trọng đối với sự tăng trưởng, phát triển về lâu 

dài và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì thế, DNNVV cần nên đầu tư 

hàng năm cho việc nghiên cứu và phát triển cũng như cần thúc đẩy năng lực đổi mới 

trong nội bộ doanh nghiệp. Thông qua bộ phận nghiên cứu và phát triển, DNNVV có 

thể sở hữu bằng sang chế/nhãn hiệu riêng. Ngoài ra, các DNNVV cũng cần hợp tác với 

các doanh nghiệp khác để sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đột phá. 



 

 

2.3.6. Dữ liệu và tài sản thông tin 

Dữ liệu là tập hợp các dữ kiện thông tin có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau 

như văn bản, số liệu, hình ảnh… được định dạng và lưu trữ phù hợp theo mục đích cụ 

thể. Dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với sự tồn 

tại và phát triển của doanh nghiệp, vì qua dữ liệu có thể biết được các vấn đề mà doanh 

nghiệp đang gặp phải và thông qua việc phân tích dữ liệu, doanh nghiệp đưa ra phương 

hướng sử dụng dữ liệu hiệu quả nhất, từ đó lập nên chiến lược doanh nghiệp thích hợp, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như vị thế cạnh tranh trên thị trường. 

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, đặc biệt là trong xu hướng CĐS ở 

các doanh nghiệp, thuật ngữ cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn thường xuyên được quan tâm 

nhắc đến. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được hệ thống cấu trúc một cách rõ ràng, 

có thể dễ dàng đọc, chỉnh sửa, thêm bớt hoặc xóa bỏ. Khi lượng dữ liệu của doanh 

nghiệp trở nên quá lớn thì cần phải sử dụng đến cơ sở dữ liệu. Việc quản lý dữ liệu bằng 

cơ sở dữ liệu mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như giúp tránh được tình trạng 

lặp lại dữ liệu, bảo đảm tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu được lưu trữ, giúp mọi 

thành viên dễ dàng tiếp cận dữ liệu để giải quyết công việc nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu 

là trung tâm thúc đẩy hoạt động CĐS diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Dữ liệu lớn là một 

tập hợp khối lượng dữ liệu quá lớn và phức tạp đến mức các phương pháp quản lý truyền 

thống không thể xử lý được. Dữ liệu lớn cung cấp cho doanh nghiệp nhiều thông tin về 

hành vi, sở thích của người tiêu dùng từ đó giúp doanh nghiệp hiểu về khách hàng của 

mình tốt hơn để điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động. Nắm bắt được dữ liệu lớn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như giảm chi 

phí, nâng cao doanh số bán hàng, tăng hiệu quả công việc… 

Chính từ nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu đối với doanh nghiệp cũng 

như đối với quá trình CĐS, Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT đã xác định nội dung về 

sử dụng và quản trị dữ liệu là một chỉ số để đánh giá mức độ CĐS của DNNVV, được 

thể hiện qua các tiêu chí như: DNNVV nên sở hữu cơ sở dữ liệu riêng của mình, cần 

tăng thu thập và sử dụng dữ liệu lớn và các phần mềm/ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, 

DNNVV cần có phương pháp thu thập dữ liệu riêng thông qua các kênh số, và doanh 

nghiệp đã tạo ra/n âng cao doanh thu từ việc khai thác dữ liệu của mình, DNNVV cần 

thúc đẩy sử dụng phần mềm hỗ trợ kinh doanh thông minh, công cụ phân tích và biểu 

thị dữ liệu; công cụ quản trị tri thức và công cụ /tiện ích hỗ trợ ra quyết định. 

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và mô hình, giả thuyết nghiên cứu về tác động của các 

nhân tố ảnh hưởng đến mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và và vừa 

2.4.1. Tiêu chí đánh giá mức độ chuyển số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Trong thời gian gần đây, các tiêu chí và mô hình đánh giá mức độ CĐS trong 

doanh nghiệp đã thu hút được sự quan tâm của các học giả cũng như của chính phủ các 

nước.  

OECD (2022) xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ CĐS theo 5 mức: mới bắt 

đầu, tiến triển, hoàn thành, đi đầu và kỳ vọng. Áp dụng trong quản lý thuế, bộ tiêu chí 

được chi tiết hóa theo khung 6 trụ cột: nhân dạng số, tiếp cận dịch vụ thuế, quản trị và 



 

 

tiêu chuẩn hóa dữ liệu, quản lý và áp dụng quy định thuế, kiến thức mới và khung quản 

trị. 

 

Hình 2.4: Bộ tiêu chí đánh giá mức độ CĐS quản lý thuế 

Nguồn: OECD (2022) 

Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 

1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ 

CĐS trong doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp CĐS. Theo đó, bộ chỉ số đánh 

giá mức độ CĐS trong doanh nghiệp được tổ chức gồm 06 trụ cột: (1) Trải nghiệm số 

cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) CĐS 

văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ 

số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí. Đặc biệt, thông tư chi tiết 

hóa bộ chỉ đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau, cụ thể như sau: 

- Đối với DNNVV, bộ chỉ số có cấu trúc 6 trụ cột như trên, với tổng số gồm 10 

chỉ số thành phần và 60 tiêu chí cụ thể (xem phụ lục 1). 

- Đối với doanh nghiệp lớn, bộ chỉ số có cấu trúc 6 trụ cột như trên, với tổng số 

gồm 25 chỉ số thành phần và 139 tiêu chí cụ thể. 

- Đối với tập đoàn, tổng công ty, bộ chỉ số cũng có cấu trúc 6 trụ cột như trên, 

được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ CĐS của các đơn vị thành viên nhân 

với trọng số thích hợp. Chi tiết cấu trúc của Chỉ số đánh giá mức độ CĐS tập đoàn, tổng 

công ty tương tự như cấu trúc của Chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp lớn. 

1. Nhận dạng số 

6. Khung  

quản trị 

5. Kiến 

thức mới 

2. Tiếp cận 

dịch vụ thuế 

3. Quản trị và tiêu 

chuẩn hóa dữ liệu 

4. Quản lý và áp dụng quy định thuế  

1.1. Xây dựng  

nhận dạng số 

1.2. Sử dụng  

nhận dạng số 

2.1. Các loại hình  

dịch vụ thuế 

2.2. Khả năng truy  

cập dịch vụ thuế 

3.1. Tính khả dụng 

và tiêu chuẩn 

3.2. An toàn và 

bảo mật dữ liệu 

4.1. Xây dựng quy 

định, chính sách thuế 

6.2. Cơ chế 

quản lý 

4.2. Đảm bảo áp dụng 

quy định, chính sách 

5.1. Chiến lược và chức 

năng nhân sự 

5.2. Phát triển hoàn 

thiện kỹ năng 

5.3. Hoạch định lực 

lượng lao động 

6.1. Xây dựng  

chiến lược 



 

 

 

Hình 2.5: Bộ chỉ số CĐS cho DNNVV 

Nguồn: Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT 

Đồng thời, Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT cũng phân định rõ 05 cấp độ trong 

thang đo mức độ CĐS áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp, cụ thể như bảng dưới. 

Như vậy, có thể thấy, bộ tiêu chí theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT là bộ tiêu 

chí hoàn chỉnh nhất, đồng thời lại đáp ứng được các đặc thù phù hợp với các doanh 

nghiệp tại Việt Nam và có tính pháp lý là một Quyết định chính thức của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. Do đó, bộ tiêu chí này, đặc biệt đã chi tiết hóa đối với DNNVV, được 

lựa chọn áp dụng trong luận án này để đánh giá mức độ CĐS trong DNNVV trên địa 

bàn Hà Nội.  



 

 

Bảng 2.6: Thang điểm đánh giá mức độ CĐS theo từng trụ cột của DNNVV 

Mức độ Thang điểm đánh giá Mức độ CĐS 

0 
Nhỏ hơn 10% điểm tối đa từng trụ cột; 

Điểm tổng tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 20 điểm. 

Chưa khởi động: doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động nào hoặc có nhưng 

không đáng kể các hoạt động CĐS 

1 

Từ trên 10% đến 20% điểm tối đa từng trụ cột; 

Điểm tổng tối đa trên 20 điểm, có tối thiểu 4 trụ 

cột đạt mức 1 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu 

cầu để xếp mức cao hơn mức 1. 

Khởi động: doanh nghiệp đã có một số hoạt động ở mức độ khởi động việc 

CĐS của doanh nghiệp 

2 

Trên 20% đến 40% điểm tối đa từng trụ cột; 

Điểm tổng tối đa trên 64 điểm, có tối thiểu 4 trụ 

cột đạt mức 2 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu 

cầu để xếp mức cao hơn mức 2. 

Bắt đầu: Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của CĐS theo các trụ 

cột và bắt đầu có các hoạt động CĐS doanh nghiệp trong từng trụ cột của CĐS. 

CĐS bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải 

nghiệm của khách hàng 

3 

Trên 40% đến 60% điểm tối đa từng trụ cột; 

Điểm tối đa trên 128 điểm, có tối thiểu 4 trụ cột 

đạt mức 3 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu 

để xếp mức cao hơn mức 3. 

Hình thành: Việc CĐS doanh nghiệp đã cơ bản được hình thành theo các trụ 

cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của 

doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt CĐS 

mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số 

4 

Trên 60% đến 80% điểm tối đa từng trụ cột; 

Điểm tối đa trên 192 điểm, có tối thiểu 5 trụ cột 

đạt mức 4 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu 

để xếp mức cao hơn mức 4. 

Nâng cao: CĐS của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nền tảng số, công 

nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đạt CĐS mức 4 cơ bản trở 

thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng 

số và dữ liệu số 

5 

Trên 80% đến 100% điểm tối đa từng trụ cột; 

Điểm tối đa từ trên 256 cả 6 trụ cột đều đạt mức 

5. 

Dẫn dắt: CĐS doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp 

thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô 

hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu 

số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt CĐS, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp 

số vệ tinh. 

Nguồn: Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT 



 

 

2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.4.2.1. Nhóm nhân tố môi trường bên trong 

 Mô hình kinh doanh 

Thế giới đang ngày càng trở nên phẳng hơn đòi hỏi các DNNVV phải thay đổi 

cách thức tổ chức và phát triển, cách thu hút khách hàng, đối tác, nhân viên,… Trong 

bối cảnh đó, xây dựng mô hình kinh doanh số là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp 

bắt kịp xu hướng của thời đại và nâng cao tính cạnh tranh. Để xây dựng mô hình kinh 

doanh số trong doanh nghiệp, cần xét đến mô hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp 

đó. Hay nói cách khác, một trong những nhân tố có tác động đến mức độ CĐS tại các 

doanh nghiệp chính là mô hình kinh doanh. Đó là bởi mô hình kinh doanh quyết định 

hành vi của tổ chức cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý, giúp ban lãnh đạo chỉ 

đạo công việc, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và linh hoạt (Santos 

& Martinho, 2020). Hơn nữa, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp còn ảnh hưởng 

trực tiếp đến định hướng nhiệm vụ, động lực, quyền tự chủ của nhân viên, định hướng 

khách hàng và sự hợp tác trong toàn bộ chuỗi giá trị (Santos & Martinho, 2020). Do đó, 

một doanh nghiệp muốn CĐS trước hết phải xét đến mô hình kinh doanh để có kế hoạch 

phân bổ và bố trí nguồn lực sao cho phù hợp và hiệu quả.  

Sự tác động của mô hình kinh doanh đến CĐS tại các DNNVV thể hiện ở các 

khía cạnh sau: 

Thứ nhất, CĐS là động lực thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, nhưng chính 

mô hình kinh doanh mới là yếu tố làm thay đổi linh hoạt cơ cấu tổ chức để giúp doanh 

nghiệp thích nghi với CĐS. Khi thay đổi mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại, cởi 

mở, hướng tới việc chia sẻ, cộng hưởng, giao thoa lẫn nhau về không gian làm việc, dữ 

liệu khách hàng, hạ tầng, công nghệ, nhân lực, doanh nghiệp sẽ tiệm cận dần với mô 

hình kinh doanh số. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động dựa trên các nền tảng 

số, công nghệ hiện đại, tạo ra giá trị dựa trên phát triển lợi ích của khách hàng (Aagaard, 

2019; Sinyuk và cộng sự, 2021). Theo đó, các doanh nghiệp nói chung, và DNNVV nói 

riêng sử dụng nền tảng internet làm kênh tương tác chủ yếu với khách hàng, vận hành 

hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ…  

Thứ hai, mô hình kinh doanh càng khai thác và tận dụng công nghệ số bao nhiêu 

càng giúp doanh nghiệp dễ dàng CĐS trong công tác chia sẻ thông tin nội bộ, cập nhật 

quy trình làm việc giữa các phòng ban và đơn vị. Việc quản lý được các thông tin này 

giúp các DNNVV quản lý được data khách hàng, theo dõi các thông tin được thu thập 

từ khách hàng của mình (Matarazzo và cộng sự, 2021). Áp dụng công nghệ số vào tiếp 

thị, kênh phân phối, bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng; áp dụng công nghệ 

số trong phân tích dữ liệu để đo lường và dự báo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Áp 

dụng công nghệ số để kết nối nhu cầu của khách hàng và với các nhà cung cấp của 

doanh nghiệp; áp dụng công nghệ số và phân tích dữ liệu vào các quy trình và hoạt động 

kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.  

Thứ ba, mô hình kinh doanh tác động đến Đầu tư tìm kiếm và áp dụng các sáng 

kiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, từ đó 

thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng CĐS. Để chuyển sang mô hình số, 

DNNVV cần tích cực đầu tư tìm kiếm và áp dụng các sáng kiến công nghệ nhằm nâng 



 

 

cao hiệu quả kinh doanh (hệ thống quản lý dữ liệu số, trải nghiệm khách hàng, bảo mật 

thông tin, chuỗi cung ứng....) và hiệu quả quản lý (quản lý tài chính, quản trị rủi ro...) 

của doanh nghiệp.  

Thứ tư, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh và mạnh như hiện 

nay, nhu cầu liên kết thông tin giữa các đối tác, các bên liên quan của doanh nghiệp là 

rất lớn. Do đó, mô hình doanh nghiệp tại các DNNVV cần đổi mới theo hướng tạo điều 

kiện thúc đẩy liên kết thông tin giữa các bên: khách hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất 

bằng cách sử dụng công nghệ số. Công nghệ số giúp doanh nghiệp tăng tốc độ tiếp cận 

và phản hồi khách hàng, mọi ý kiến đánh giá của khách hàng đều được nhanh chóng 

ghi nhận và chuyển tiếp tới doanh nghiệp, từ đó, doanh nghiệp phản hồi khách hàng 

thông qua ứng dụng kỹ thuật số và công nghệ mới hiện đại để cải tiến sản phẩm phù 

hợp với thị hiếu người tiêu dùng.  

 Chiến lược doanh nghiệp 

Bên cạnh mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cũng là 

yếu tố quan trọng tác động đến CĐS tại các DNNVV, từ đó quyết định tới sự thành 

công của doanh nghiệp trên thương trường. Đó là vì chiến lược tạo nên sự khác biệt và 

đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chính vì thế, DNNVV có chiến lược kinh 

doanh đúng đắn gắn với CĐS sẽ là điều kiện tuyệt vời để doanh nghiệp nâng cao hiệu 

quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng cường tính cạnh tranh và 

uy tín của doanh nghiệp (Bouwman và cộng sự, 2019; Sinyuk và cộng sự, 2021; 

Matarazzo và cộng sự, 2021).  

Cụ thể, chiến lược doanh nghiệp tác động đến quá trình CĐS ở các khía cạnh sau 

đây: 

Thứ nhất, chiến lược doanh nghiệp gắn với CĐS giúp doanh nghiệp hiểu và nắm 

bắt được xu hướng CĐS của ngành như thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ 

quan quản lý ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động. Thông qua áp dụng các ứng dụng 

số về dữ liệu, quản trị, phân tích và xử lý thông tin, doanh nghiệp thu thập được những 

thông tin cần thiết để khai thác tối đa thời cơ, nắm bắt nhu cầu thị trường, giảm thiểu 

rủi ro để hoạch định kế hoạch hoạt động phù hợp, đem lại hiệu quả tối ưu, từng bước 

mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. 

Thứ hai, để quá trình CĐS diễn ra hiệu quả, các DNNVV cần tích hợp sáng kiến 

về CĐS vào chiến lược chung, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả năng 

chuyển đổi của đơn vị mình. Đó là vì CĐS là sự thay đổi quy mô lớn, đòi hỏi phải điều 

chỉnh cấu trúc, quy trình hoặc văn hóa kinh doanh cơ bản và sẽ mang lại tác động tích 

cực lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, DNNVV 

cũng cần tự đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS để xác định hiện trạng của mình trên lộ 

trình CĐS. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược CĐS tích hợp vào cùng 

chiến lược chung của mình để đạt được kết quả tối ưu. 

Thứ ba, DNNVV có thể tăng cường lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường 

thông qua áp dụng công nghệ số trong chiến lược kinh doanh của mình. Trong bối cảnh 

các công cụ số đang được coi là chìa khóa cạnh tranh quan trọng trên nhiều lĩnh vực và 

phương diện, DNNVV cần chủ động sáng tạo trong ứng dụng các sáng kiến số vào hoạt 

động kinh doanh của mình. Có như thế mới có thể tăng năng suất và hiệu quả làm việc, 



 

 

nắm bắt và phân tích hiệu quả thông tin và nhu cầu thị trường, đánh giá tiềm năng khách 

hàng, tận dụng cơ hội trong các chính sách mà nhà nước đề ra. 

Thứ tư, đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống phân tích dữ 

liệu trong hoạt động quản trị chiến lược có tác động tích cực đến CĐS tại các DNNVV. 

Việc nâng cấp hệ thống CNTT và hệ thống phân tích dữ liệu cần tập trung vào các dự 

án nền tảng để sẵn sàng hỗ trợ cho công tác vận hành, kinh doanh và nâng cao trải 

nghiệm khách hàng. Các công nghệ mới phát triển có thể giúp doanh nghiệp tự động 

hóa rất nhiều quy trình mà trước đây tốn rất nhiều thời gian và nhân sự để hoàn thành, 

từng bước CĐS theo hướng linh hoạt và hiệu quả. 

 Nguồn lực con người 

Để quá trình CĐS diễn ra nhanh chóng, hiệu quả tại các DNNVV cần có đội ngũ 

nhân sự có kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp để tiếp quản và vận hành các ứng 

dụng số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì thế, nguồn lực con người có tác 

động không nhỏ đến CĐS tại các doanh nghiệp. Nguồn lực này càng dồi dào, chất lượng 

bao nhiêu, doanh nghiệp càng dễ dàng CĐS bấy nhiêu (Zhou và cộng sự, 2021). Ở chiều 

ngược lại, CĐS cũng là cơ hội để nguồn nhân lực nâng cao tính sáng tạo, hình thành 

nên thế hệ doanh nghiệp ngày càng phát triển, tăng trưởng từ DNNVV tới các doanh 

nghiệp có quy mô lớn và chất lượng nguồn nhân lực linh hoạt cao (Georg, 2020).  

Thứ nhất, nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm là điều 

kiện quan trong để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu CĐS hiện nay. Đội ngũ nhân sự của 

DNNVV đa phần thuộc các thế hệ trẻ năng động, là những người trẻ đầy nhiệt huyết và 

tinh thần cống hiến, trải nghiệp với những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Nguồn 

nhân lực trong kinh doanh số hiện đại tập hợp những giá trị linh hoạt của các thành viên, 

sẵn sàng với thách thức của cuộc sống và đa phần đều có hứng thú nhất định với công 

nghệ. Do đó, nhiều DNNVV đã tận dụng tốt nguồn nhân lực để mạnh dạn đổi mới trở 

thành một doanh nghiệp số hiện đại. 

Thứ hai, đội ngũ nhân sự có thể tiếp nhận và linh hoạt áp dụng các thay đổi về 

công nghệ, thúc đẩy nhanh quá trình CĐS tại các DNNVV. Điểm mạnh của công nghệ 

kỹ thuật số là có thể thay thế được con người trong một số hoạt động tài chính – kế toán 

như ghi nhận tài khoản, theo dõi nợ - có của tài khoản, lập báo cáo và phân tích mô tả 

trong số liệu kế toán – tài chính cũng được thay thế bởi tự động hóa kỹ thuật số. Đây là 

một bước tiến cho các DNNVV thực hiện nâng cấp năng lực nguồn nhân lực để phù 

hợp với kinh doanh số và tinh giản đi những vị trí phức tạp nay không còn cần thiết nữa.  

Thứ ba, đội ngũ quản lý, lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân 

lực tại các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng. Để DNNVV bắt kịp xu hướng 

CĐS hiện nay, các nhà quản lý, lãnh đạo cần cam kết và chỉ đạo áp dụng công nghệ số 

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các DNNVV, công nghệ số trong kinh 

doanh là cơ hội lớn để doanh nghiệp phát triển khi quy mô của doanh nghiệp còn hạn 

chế, tính linh động cao, dễ thích nghi với cái mới và thường là các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo hay tập trung vào thị trường nghách (Georg, 2020). 

Tuy nhiên, các quyết định đổi mới và phát triển trong DNNVV phần lớn đều phải phụ 

thuộc vào lãnh đạo (thường là chủ doanh nghiệp) nên nếu doanh nghiệp được điều hành 

bởi một người chủ không thích sự rủi ro thì doanh nghiệp khó lòng tiếp cận được tới 



 

 

các công nghệ số trong phát triển nguồn nhân lực kinh doanh hiện đại, doanh nghiệp có 

nguy cơ cao bị tụt lại phía sau do sự chậm chạp trong tiếp cận công nghệ mới.  

Thứ tư, DNNVV cần thường xuyên tổ chức chương trình, khóa đào tạo để thu 

hút, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân tài phù hợp với giai đoạn CĐS. DNNVV tổ chức 

nhiều sự kiện truyền thông, buổi thuyết trình của chuyên gia khách mời giúp chia sẻ 

kiến thức, kinh nghiệm trong nội bộ tổ chức. Năng lực tiếp thu và thích nghi của nhân 

lực DNNVV rất tốt, các doanh nghiệp cần nhìn nhận yếu tố này như điểm mạnh và lên 

kế hoạch cụ thể cho lộ trình phát triển nhân lực số để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong 

thời đại kỹ thuật số của công ty. Những kiến thức được chia sẻ trong các chương trình 

này được thuyết trình bởi các chuyên gia khách mời trong có kiến thức rõ ràng về kinh 

doanh số và có kỹ năng truyền đạt thông tin tốt. Nội bộ DNNVV có thể tổ chức các 

buổi thuyết trình này có thể hình thành một cái nhìn rõ nét hơn về kinh doanh số và 

nguồn nhân lực kinh doanh số cho các thành viên trong công ty, từ đó dễ dàng triển khai 

có hiệu quả các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh doanh 

số trong doanh nghiệp.  

 Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ 

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng kinh doanh số đóng vai trò hết 

sức quan trọng, được xem là nền tảng thiết yếu trong quá trình CĐS của DNNVV. Do 

đó, khái niệm cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực Hệ thống thông tin được định nghĩa dựa trên 

công nghệ và cấu trúc tổ chức hỗ trợ phát triển và thay đổi doanh nghiệp (Tilson và 

cộng sự, 2010; Vũ Trọng Nghĩa 2021; Yoo và cộng sự, 2010). Hạ tầng cơ sở vật chất 

và công nghệ tác động đến quá trình CĐS tại các DNNVV trên các khía cạnh sau:  

Thứ nhất, các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất từ các nhà cung cấp được các 

DNNVV cập nhật thường xuyên, giúp sử dụng hiệu quả và phát huy lợi thế từ hạ tầng 

kinh doanh số. Trong xu hướng phát triển của kỷ nguyên số, CNTT có vai trò quan 

trọng, là công cụ dẫn dắt, thúc đẩy, thăng hạng tăng trưởng của doanh nghiệp, trong đó 

có DNNVV. Ngay từ khâu đào tạo, tập huấn về CĐS, các DNNVV cần lên kế hoạch 

triển khai các hoạt động để nâng cao kiến thức, kỹ năng khai thác các nền tảng, giải 

pháp công nghệ, dữ liệu số cho đội ngũ chuyên trách để nắm bắt tốt thông tin về các 

giải pháp công nghệ mới trên thị trường cũng như các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất 

để áp dụng phát triển doanh nghiệp.  

Thứ hai, DNNVV áp dụng công nghệ mới như điện toán đám mây, công nghệ di 

động, … vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho CĐS diễn ra thuận tiện 

và hiệu quả. Nhờ thế, DNNVV có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên khi cần từ các 

dịch vụ cơ sở hạ tầng, như điện toán, lưu trữ, và kho dữ liệu, cũng như triển khai các 

dịch vụ công nghệ một cách nhanh chóng và tiến hành từ khâu ý tưởng đến khâu hoàn 

thiện nhanh hơn một vài cấp bậc cường độ so với trước đây. Kết quả là, DNNVV tự do 

thử nghiệm, kiểm thử những ý tưởng mới để phân biệt trải nghiệm của khách hàng và 

chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số của DNNVV.  

Thứ ba, DNNVV cần có các giải pháp công nghệ mới được đánh giá là dễ dàng 

được tích hợp và hệ thống CNTT hiện tại của doanh nghiệp. Trong sản xuất kinh doanh, 

các DNNV luôn cần đến những giải pháp công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả ở tất 

cả các khâu, từ cung ứng, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, quảng bá sản phẩm, 

phân phối đến các hoạt động quản trị nhân sự, tài chính, đầu tư... Các DNNVV cần tăng 



 

 

cường đầu tư và ứng dụng công nghệ mới tích hợp với CNTT nhằm giảm chi phí giao 

dịch, kết nối và chia sẻ thông tin để tăng hiệu quả hoạt động và tăng tính cạnh tranh trên 

thị trường.  

Thứ tư, DNNVV cần có kế hoạch đầu tư rõ ràng và nguồn lực ổn định để phục 

vụ nâng cấp và đổi mới hệ thống CNTT khi cần thiết. Hiện nay, Tiềm lực khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo của đa số DNNVV còn yếu; các chính sách thúc đẩy, 

khuyến khích doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa 

tạo tác động đủ lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm 

đến việc trích lập quỹ cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, 

để có tiềm lực phát triển ổn định, DNNVV cần có kế hoạch đầu tư rõ ràng để phục vụ 

nâng cấp và đổi mới hệ thống CNTT khi cần thiết. 

Thứ năm, trong quản trị dữ liệu, DNNVV cần triển khai các chính sách, quy trình 

liên quan đến thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh. 

Hệ thống thông tin quản lý có mục đích cung cấp thông tin trợ giúp các nhà lãnh đạo, 

các nhà quản lý trong việc ra quyết định và quản lý công việc của Doanh nghiệp. Nói 

chung, hệ thống thông tin phải luôn được gắn kết với các hệ thống nghiệp vụ và hoạt 

động ngay trong khuôn khổ chiến lược của doanh nghiệp. Bởi vậy mọi sự phát triển của 

hệ thống thông tin đều phải tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ. Quản lý chiến lược quan 

tâm đến việc tổ chức và sử dụng các nguồn tài nguyên cơ bản nhằm đạt tới mục đích 

của doanh nghiệp, đồng thời cũng phải triển khai các chính sách, quy trình liên quan 

đến thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2.4.2.2. Nhóm nhân tố môi trường bên ngoài 

 Sự phát triển của môi trường công nghệ số 

Môi trường công nghệ số là yếu tố nhằm xác định mức độ sẵn sàng của các 

DNNVV đối với CĐS. Ram và cộng sự (2015) khẳng định môi trường công nghệ số là 

nguồn lực thiết yếu của bất kỳ tổ chức nào, nhất là những doanh nghiệp muốn hướng 

tới mô hình kinh doanh số. Môi trường kinh doanh số càng phát triển càng tạo điều kiện 

không chỉ về nguồn lực mà còn cơ sở hạ tầng, chính sách phù hợp cho các DNNVV 

tham gia CĐS. Các doanh nghiệp này sẽ có một sân chơi lành mạnh, cởi mở và được 

hỗ trợ về nhiều nguồn lực khác nhau như tài chính, nhân sự, công nghệ, từ đó tăng mức 

độ sẵn sàng và khả năng đáp ứng với nhu cầu CĐS hiện nay.  

Cụ thể, sự phát triển của môi trường công nghệ số tác động đế CĐS tại các 

DNNVV trên các mặt sau: 

Thứ nhất, môi trường công nghệ số phát triển đồng nghĩa với việc các dữ liệu số 

về ngành, sản phẩm – dịch vụ, khách hàng, cung ứng, logistics,… đều sẵn có để 

DNNVV ứng dụng và khai thác kỹ thuật số. Khi triển khai công nghệ kỹ thuật số, theo 

Temel và Ayaz (2019), điều quan trọng là có thể đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc 

của dữ liệu từ đầu đến cuối trong quá trình hoạt động để tránh lãng phí, tăng năng suất, 

và dễ bảo trì. Các ứng dụng công nghệ số hiện đại, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, dữ 

liệu lớn, điện toán đám mây,… sẽ được khai thác và áp dụng triệt để, giúp doanh nghiệp 

giảm bớt được chi phí, thời gian và nhân sự cho thu thập và phân tích thông tin. Không 



 

 

những thế, những thông tin được thu thập chính xác, nhanh chóng, và hiệu quả giúp các 

DNNVV lập kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp.  

Thứ hai, đường truyền thông tin số (internet) đủ tốt để DNNVV ứng dụng công 

nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đường truyền thông tin số là tiêu 

chí đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để các DNNVV từng bước ứng dụng công nghệ 

số. Môi trường công nghệ phát triển trước hết thể hiện ở đường truyền thông tin nhanh 

chóng, thông suốt vì khi đó, các ứng dụng, sáng kiến công nghệ mới sẵn sàng được sử 

dụng. Không những thế, internet tốc độ cao còn giúp DNNVV nhanh chóng nắm bắt 

thông tin, tìm kiếm cơ hội từ các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước để trao đổi 

kinh nghiệm, nguồn lực, hỗ trợ nhau cùng phát triển theo hướng CĐS. 

Thứ ba, môi trường công nghệ số phát triển, công nghệ truyền thông thông tin 

số cho doanh nghiệp sẵn có trên thị trường, giúp họ tăng khả năng cạnh tranh và năng 

suất hoạt động. Một số khía cạnh quan trọng khi xem xét đánh giá công nghệ truyền 

thông thông tin số là độ tin cậy, tính kịp thời, chuyển đổi dữ liệu nhanh và hiệu suất 

vượt trội (Merhar và cộng sự, 2019). Điều này đòi hỏi các DNNVV cần có tư duy đổi 

mới kết hợp với tầm nhìn toàn diện để tận dụng luồng thông tin số dồi dào, từ đó cung 

cấp sản phẩm được tối ưu hóa chi phí cho khách hàng dựa trên nhu cầu của họ. 

Thứ tư, thị trường công nghệ số cho doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói 

riêng có tính cạnh tranh và phát triển nhanh. Merhar và cộng sự (2019) cho rằng người 

dùng ngày càng có yêu cầu cao đối với mỗi sản phẩm và dịch vụ. Để đáp ứng được nhu 

cầu của người dùng, thị trường công nghệ số cần được đầu tư phát triển, quá trình cập 

nhật và chuyển đổi dữ liệu phải nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, các yếu tố liên 

quan đến bảo mật dữ liệu phải được thiết kế đảm bảo an ninh tối đa cho thông tin của 

tổ chức và tất cả dữ liệu được thu thập (Merhar và cộng sự, 2019; Ruiz Zuniga và cộng 

sự, 2017).  

 Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh của doanh nghiệp  

Mặc dù các DNNVV đều muốn chuyển đổi mình thành doanh nghiệp số hiện đại 

để bắt kịp với xu hướng của thời đại nhưng mỗi ngành nghề, mỗi loại hình doanh nghiệp 

lại có nhu cầu và tốc độ CĐS không giống nhau. Đó là vì mỗi ngành kinh doanh có 

những đặc điểm, điều kiện khác nhau, phát triển theo tốc độ khác nhau, và mức độ sẵn 

sàng hoặc dễ dàng tiếp cận với CĐS cũng rất chuyên biệt. Vì thế, nắm rõ đặc điểm phát 

triển của ngành kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp nắ bắt được thời cơ tham gia CĐS 

đúng lúc và hiệu quả nhất (Pedrini và Frederico, 2018; Temel và Ayaz, 2019). Đặc điểm 

phát triển của ngành kinh doanh của doanh nghiệp tác động đến quá trình CĐS cụ thể 

ở những vấn đề dưới đây. 

Thứ nhất, khách hàng có nhu cầu và yêu cầu thực hiện giao dịch và dịch vụ hỗ 

trợ trong môi trường và bằng các phương tiện số. Mỗi ngành kinh doanh lại có một tệp 

khách hàng với những yêu cầu khác nhau về sản phẩm dịch vụ đòi hỏi doanh nghiệp 

phải đáp ứng. Do đó, ngành nào càng có nhiều khách hàng có nhu cầu về dịch vụ, sản 

phẩm liên quan đến công nghệ số, các doanh nghiệp thuộc ngành đó càng có nhiều cơ 

hội tiến hành CĐS. Nhu cầu của khách hàng được coi là động lực lớn nhất để các doanh 

nghiệp nói chung, trong đó có DNNVV thay đổi phương thức hoạt động theo hướng số 

hóa để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và xu hướng của thị trường. 



 

 

Thứ hai, thế giới kinh doanh đang thay đổi một cách bất lường bất định trước tác 

động nhanh chóng của kỹ thuật số, những doanh nghiệp không bắt kịp xu hướng CĐS 

hiện nay, trong tương lai gần sẽ phải đối mặt với những thách thức khó khăn hơn do 

hoạt động kinh doanh kém linh hoạt và không còn khả năng cạnh tranh với các doanh 

nghiệp số (Westerman và cộng sự, 2014). DNNVV hoạt động trong các ngành đang 

trong giai đoạn bão hòa và có mức cạnh tranh cao sẽ có nhu cầu CĐS cao hơn để duy 

trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường. Thật vậy, khi thị trường 

đang có dấu hiệu hoặc đang trong thời kỳ bão hòa, nếu doanh nghiệp không đổi mới sẽ 

không thể thu hút được khách hàng, không tạo ra những sản phẩm chất lượng để cạnh 

tranh với các doanh nghiệp khác. DNNVV cần nỗ lực thích nghi linh hoạt các khâu 

trong chuỗi cung ứng như thu mua, sản xuất, phân phối, etc. với những thay đổi nhanh 

chóng của môi trường kinh doanh và công nghệ. Thế giới kinh doanh đang chịu tác 

động lớn từ các yếu tố công nghệ, sự thay đổi này diễn ra trong toàn bộ doanh nghiệp 

và giữa các doanh nghiệp với nhau. Do đó, sự nỗ lực thích nghi các khâu trong chuỗi 

cung ứng của DNNVV là vô cùng quan trọng và các yếu tố công nghệ số giúp những 

hoạt động này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu thời gian chờ và tắc nghẽn 

quy trình do các yếu tố khách quan tác động.  

Thứ ba, trong số các ngành đang hoạt động trên thị trường, các đơn vị cung ứng, 

phân phối, và logistics đang thực hiện CĐS mạnh mẽ và tích cực nhất. Điều này được 

giải thích là vì các doanh nghiệp thực hiện hoạt động cung ứng, phân phối, và logistics 

phải thu thập và xử lý khối lượng thông tin lớn liên quan đến khách hàng, đơn hàng, 

vận chuyên đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời. Nếu không áp dụng công nghệ 

số vào các quy trình này, doanh nghiệp không thể xử lý các đơn hàng, chăm sóc khách 

hàng chu đáo. Không những thế, máy móc công nghệ có thể hoạt động năng suất và ít 

xảy ra lỗi hơn so với con người, điển hình trong sản xuất kinh doanh, khi ứng dụng 

được công nghệ số vào máy móc thiết bị, quy trình sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào 

con người, mức độ tự động hóa sản xuất tăng cao dẫn đến hiệu quả sản xuất cũng được 

cải thiện.  

 Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước 

Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước cũng là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình CĐS trong các DNNVV vì quản lý CĐS và tạo ra nền 

kinh tế số đặt ra những điều mới lạ, nhiều thách thức đối với chính phủ. Những thách 

thức này xuất phát từ thực tế là đầu tư vào công nghệ số và dữ liệu lớn đòi hỏi năng lực 

mới từ tất cả các tác nhân trong nền kinh tế. Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước 

sẽ tác động trực tiếp đến quá trình CĐS của doanh nghiệp trên các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, các quy định pháp luật được nhà nước ban hành sẽ tác động đến quá 

trình CĐS của doanh nghiệp. Rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã 

ban hành các văn bản pháp luật nhằm hỗ trợ DNNVV CĐS, điều này có tác động tích 

cực đến mức độ CĐS của DNNVV, đặc biệt trong bối cảnh xã hội và kinh tế có nhiều 

diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay. Những quy định được ban hành trong 

quá trình các DNNVV đang CĐS không chỉ thiết lập khuôn khổ pháp lý đúng đắn, phù 

hợp, đảm bảo quá trình CĐS diễn ra toàn hiện, thống nhất và hiệu quả mà còn giúp các 

doanh nghiệp có cơ sở vững chắc, đáng tin cậy để đổi mới mình theo hướng số hóa 

chuyên nghiệp hơn. 



 

 

Thứ hai, một trong những hoạt động hỗ trợ của nhà nước đối với các DNNVV 

trong quá trình CĐS là tổ chức các chương tình đào tạo phổ cập CĐS dưới nhiều hình 

thức và phạm vi khác nhau. CĐS mang cơ hội đến cho tất cả các DNNVV nhưng sẽ là 

một hành trình dài, có tính chiến lược, quyết định sự phát triển, đôi khi là sống còn của 

mỗi DNNVV trong bối cảnh hiện này. Quá trình đó mang đầy thách thức khi các 

DNNVV phải đổi diện với nhiều khó khăn về năng lực hiện tại, nguồn lực cho phát triển 

trong tương lai cũng như việc lựa chọn một lộ trình phù hợp và hiệu quả. Nhà nước 

đóng vai trò quan trọng trong những bước đi, giai đoạn đầu thực hiện CĐS của các 

DNNVV (Hanna, 2018; Chen và cộng sự, 2021). Không chỉ dừng ở việc phổ cập CĐS 

bằng các chương trình đào tạo cấp quốc gia, cấp hiệp hội, cấp công ty, phổ thông hóa 

kỹ năng CĐS, các DNNVV sẽ cần tiếp cập nhanh chóng và hiệu quả với các công cụ, 

dịch vụ tư vấn về mô hình, giải pháp và kinh nghiệm chuyển đổi của các nước trên thế 

giới. 

Thứ ba, các chính sách hỗ trợ CĐS do nhà nước ban hành cũng có tác động tích 

cực, góp phần tạo động lực cho các DNNVV tiến hành CĐS. Chính phủ thấu hiểu và 

chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng DNNVV đang đối mặt và đã đưa 

ra các chính sách quản lý nhà nước chủ động, kịp thời hỗ trợ DNNVV thông qua các 

giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa… (Ngân 

hàng Thế giới, 2016; Chen và cộng sự, 2021). Chính sách quản lý nhà nước ban hành 

trong quá trình chuyển đổi sẽ giúp các DNNVV có được một nền tảng kiến thức chung 

và tiếng nói chung để cùng trao đổi về hướng tiếp cận CĐS, giúp các DNNVV có động 

lực vượt qua mọi thử thách, có nền tảng đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất, kinh 

doanh.  

Thứ tư, không chỉ ban hành các chính sách quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp nói 

chung và DNNVV nói riêng tiến hành CĐS, nhà nước còn đồng hành cùng các doanh 

nghiệp thực hiện các giải pháp CĐS, đảm bảo quá trình này diễn ra thuận lợi. Theo 

Nguyễn Thị Hà (2021), Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành và thực hiện các giải pháp 

trong điều kiện cao nhất có thể để hỗ trợ DNNVV, người lao động, phấn đấu đưa cả 

nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới; thực hiện đồng bộ 2 chiến lược tổng thể 

phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và chiến lược khôi phục, phát triển 

kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới (Nguyễn Thị Hà, 2021). Nhà nước cũng 

đề nghị các tổ chức, hiệp hội DNNVV chủ động nghiên cứu, đánh giá thách thức và 

thời cơ của ngành, lĩnh vực, kịp thời chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV hội 

viên và ngành hàng; tăng cường tính liên kết giữa các DNNVV hội viên, hợp tác cùng 

phát triển; chủ động đề xuất với Chính phủ các giải pháp, sáng kiến để phát triển 

DNNVV, phục hồi nền kinh tế (Đặng Thị Huyền Anh, 2021). 

2.4.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu về tác động của các 

yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.4.3.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Để xác lập mô hình nghiên cứu lý thuyết, trước tiên cần xác định các tiêu chí 

mức độ CĐS của DNNVV. Luận án sử dụng tiêu chí bộ tiêu chí của Bộ Thông tin và 

Truyền thông theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ban hành ngày 13/12/2021. Mức 

độ CĐS của DNNVV được đánh giá theo 6 trụ cột (pillars) gồm: (1) Trải nghiệm số 

cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) CĐS 



 

 

văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Mức độ CĐS tổng thể của 

DNNVV được tính bằng tổng số điểm của các trụ cột. 

Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu lý thuyết các nhân tố tác động đến mức độ CĐS của 

các DNVVN trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

Nguồn: tác giả xây dựng dựa theo Tarutė và cộng sự (2018), Nguyễn Hoàng 

Việt và cộng sự (2022), Chử Bá Quyết (2021) 

Trên cơ sở lý luận đã trình bày trên đây về các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí 

đánh giá hiệu suất chuyển đối số của DNNVV, mô hình nghiên cứu được đề xuất như 

hình dưới. Cụ thể, mô hình gồm có 7 biến quan sát độc lập đồng thuận là mô hình kinh 

doanh và chiến lược doanh nghiệp, nguồn lực con người, hạ tầng cơ sở vật chất và công 

nghệ, sự phát triển của môi trường công nghệ số, đặc điểm phát triển ngành kinh doanh, 

và chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước. 

2.4.3.2. Đề xuất các giả thuyết nghiên cứu 

Thế giới đang không ngừng thay đổi, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng thúc đẩy 

sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Mô hình kinh doanh phù hợp trong kỷ nguyên số 

được nhận định có tác động tích cực đến mức độ CĐS của DNNVV. Mô hình kinh 

doanh là khung các hoạt động hoặc cấu trúc tổ chức mà một doanh nghiệp sử dụng để 

tạo ra giá trị, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng, và thu lợi nhuận. Do đó, 

mô hình kinh doanh là nền tảng cơ sở định hướng hành vi, nhiệm vụ, và chiến lược của 

doanh nghiệp, tác động đến các vấn đề liên quan đến quản lý, đảm bảo doanh nghiệp 

hoạt động hiệu quả và linh hoạt (Santos & Martinho, 2020). Trong quá trình CĐS, một 

doanh nghiệp có mô hình kinh doanh linh hoạt, cởi mở, dám chấp nhận thử thách sẽ dễ 

dàng thích nghi với thay đổi của thị trường, sẵn sàng áp dụng công nghệ số để đổi mới 

hoạt động, tạo ra sản phẩm/ dịch vụ có giá trị cao, đáp ứng được nhu cầu của khách 

hàng. Không những thế, mô hình kinh doanh phù hợp là tiền đề để DNNVV tiếp cận 

với công nghệ số, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh vì công nghệ số giúp doanh 

nghiệp tăng tốc độ tiếp cận và phản hồi khách hàng, góp phần nâng cao khả năng cạnh 

Nhóm nhân tố môi trường bên trong 

 Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp 

 Chiến lược doanh nghiệp 

 Nguồn lực con người 

 Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ 

Nhóm nhân tố môi trường bên ngoài 

 Sự phát triển môi trường công nghệ số 
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nước 
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tranh và uy tín của đơn vị trên thương trường (Sinyuk và cộng sự, 2021; Matarazzo và 

cộng sự, 2021). Chính vì vậy, nếu DNNVV không thay đổi mô hình kinh doanh sẽ phải 

chịu rất nhiều thách thức và rủi ro trong tương lai. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất giả 

thuyết thứ nhất như sau: 

H1: Mô hình kinh doanh phù hợp có tác động tích cực đến mức độ CĐS của 

DNNVV. 

Phát triển chiến lược kinh doanh số có tác động tích cực đến mức độ CĐS của 

DNNVV. Doanh nghiệp xây dựng được cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp 

sẽ tạo nên sự khác biệt về giá trị dịch vụ, sản phẩm, kết hợp với ứng dụng công nghệ số 

hiện đại có thể nâng cao trải nghiệm khác hàng, tạo nên giá trị thương hiệu riêng cho 

mình (Matarazzo và cộng sự, 2021). Dựa trên thực lực của doanh nghiệp và tình hình 

thực tế, DNNVV có thể khai thác và áp dụng công nghệ số hiện đại vào chiến lược kinh 

doanh của mình. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất hoạt động 

mà về lâu dài còn tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đó 

là vì công nghệ số là xu hướng của thời đại mới, giúp giải phóng sức lao động, tiết kiệm 

thời gian và chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Có thể nói, nền tảng của chiến lược 

kinh doanh số sẽ tạo ra nhiều giá trị và trải nghiệm cho đối tác, khác hàng của doanh 

nghiệp, đồng thời cũng nâng cao năng lực phục vụ (Sinyuk và cộng sự, 2021). Đây 

chính là thị trường tiềm năng lớn và là cơ hội cho các DNNVV Việt Nam nắm bắt và 

hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Từ đó, luận án đưa ra giả thuyết thứ hai như sau: 

H2: Chiến lược kinh doanh phù hợp có tác động tích cực đến mức độ CĐS của 

DNNVV. 

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt của CĐS DNNVV, khi nguồn nhân lực được 

đảo tạo, phát triển theo hướng thích nghi các công nghệ số phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, hiệu quả vận hành sẽ được cải thiện đáng kể (Zhou và cộng 

sự (2021). Lí do cho sự cải thiện này không chỉ nằm ở công nghệ mà còn được quyết 

định bởi người sử dụng công nghệ, cách mà nguồn nhân lực vận dụng những kiến thức 

về máy móc công nghệ, kỹ thuật số vào thao tác công việc để đạt được hiệu quả tối ưu 

nhất với chi phí thấp. Công nghệ cũng kết nối DNNVV với khách hàng nhanh chóng 

hơn, hiệu suất chuyển đổi kinh doanh số của tổ chức cũng nhanh hơn nhờ vào giá trị 

ngày càng gia tăng mà công ty cung cấp cho người tiêu dùng của mình. Để ghi nhận và 

đưa ra các phương án chiến lược giúp nâng cao trải nghiệm, làm hài lòng khách hàng, 

thứ mà DNNVV cần lưu tâm hơn nữa đó là một đội ngũ nhân sự số linh hoạt. Đội ngũ 

tập trung trải nghiệm và chăm sóc khách hàng, tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường 

nhờ vào chiến lược tập trung vào khách hàng (Georg, 2020). Ta có giả thuyết thứ ba về 

mối quan hệ giữa nguồn nhân lực kinh doanh số và mức độ CĐS của DNNVV:  

H3: Nguồn nhân lực có tác động tích cực đến mức độ CĐS của DNNVV. 

Hạ tầng kinh doanh, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, dữ liệu, 

điện, năng lượng … có vai trò quan trọng, là nền tảng căn bản để đảm bảo sự phát triển 

bền vững của kinh tế số của DNNVV. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ 

liệu… hiện đại, chất lượng, đồng bộ, liên thông rộng khắp và an toàn cùng với hạ tầng 

điện, năng lượng ổn định, chất lượng cao là cơ sở để triển khai các công nghệ và dịch 

vụ của kinh tế số (Tilson và cộng sự, 2010; Yoo và cộng sự, 2010), từ đó thúc đẩy hoạt 

động CĐS quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam. Phát triển kết cấu hạ tầng 



 

 

kinh doanh số có tác động tích cực đến mức độ CĐS của DNNVV. Xuất phát từ những 

dẫn cứ trên, luận án đề xuất giả thuyết thứ tư với nội dung sau đây: 

H4: Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ kinh doanh phù hợp có tác động tích 

cực đến mức độ CĐS của DNNVV. 

Sự phát triển của môi trường công nghệ số là nền tảng quan trọng để các DNNVV 

tiến hành CĐS. Khi các dữ liệu số về thị trường, ngành, khách hàng, các dịch vụ liên 

quan đều sẵn có, doanh nghiệp có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc dữ liệu, phân tích 

thông tin để tận dụng thời cơ phát triển, mở rộng kinh doanh, tránh lãng phí, và tăng 

năng suất (Temel và Ayaz, 2019). Ngoài ra, đường truyền internet đủ tốt, các công nghệ 

truyền thông thông tin số cho doanh nghiệp luôn có sẵn cũng là điều kiện đảm bảo tính 

kịp thời, thông suốt cho các DNNVV trong cập nhật thông tin và áp dụng sáng kiến 

công nghệ vào hoạt động của mình. Tính cạnh tranh và tốc độ phát triển của môi trường 

công nghệ số còn giúp các DNNVV đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách 

hàng (Merhar và cộng sự, 2019; Ruiz Zuniga và cộng sự, 2017). Từ những thông tin 

trên, giả thuyết thứ năm được đề xuất như sau: 

H5: Sự phát triển của môi trường công nghệ số có tác động tích cực đến mức độ 

CĐS của DNNVV. 

Mỗi ngành kinh doanh trên thị trường mang những đặc điểm và điều kiện khác 

nhau và có ảnh hưởng nhất định đến mức độ CĐS của các DNNVV. Những doanh 

nghiệp sở hữu sản phẩm, dịch vụ có liên quan chặt chẽ đến công nghệ số sẽ có nhiều 

thuận lợi hơn trong tiếp cận và cải tiến thành một doanh nghiệp số. Ngoài ra, để duy trì 

và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, những doanh nghiệp hoạt động trong 

những ngành nghề đang trong giai đoạn bão hòa hoặc có mức độ cạnh tranh cao sẽ có 

động lực mạnh mẽ để tiến hành CĐS nhằm giữ vững vị thế và cải thiện hình ảnh của 

mình trên thương trường. Thực tế cho thấy, các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực cần 

xử lý khối lượng thông tin lớn một cách nhanh và chính xác, chẳng hạn như doanh 

nghiệp cung ứng, phân phối và logistics sẽ có nhu cầu CĐS cao hơn. Do đó, giả thuyết 

thứ sáu được đưa ra như sau: 

H6: Đặc điểm phát triền ngành kinh doanh có tác động tích cực đến mức độ 

CĐS của DNNVV. 

Quản lý CĐS và tạo ra nền kinh tế số đặt ra những điều mới lạ, nhiều thách thức 

đối với chính phủ. Những thách thức này xuất phát từ thực tế là đầu tư vào công nghệ 

số và dữ liệu lớn đòi hỏi năng lực mới từ tất cả các tác nhân trong nền kinh tế. Phạm vi 

bao gồm thiết lập các chính sách quốc gia và các ưu tiên cho nền kinh tế số; hỗ trợ 

nghiên cứu và phát triển các công nghệ có triển vọng; điều tiết và bổ sung các lực lượng 

thị trường để đảm bảo khả năng tiếp cận Internet với giá cả phải chăng; và tạo ra các 

khả năng và thể chế của nhà nước để lập kế hoạch, tài trợ và thực hiện các chiến lược 

CĐS quốc gia (Hanna, 2018; Chen và cộng sự, 2021). Thứ nhất, cần thiết lập các chính 

sách mới và điều chỉnh các sáng kiến số phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia. 

Nhà nước có nhiệm vụ tạo ra các chính sách mới trong giai đoạn CĐS. Thứ hai, hỗ trợ 

các DNNVV trong việc nghiên cứu và thử nghiệm các nền tảng và công nghệ số mới 

đầy hứa hẹn. Thứ ba, mở rộng cơ sở hạ tầng viễn thông, đảm bảo quyền truy cập vào 

mạng internet. Thứ tư, đầu tư vào nguồn nhân lực và tổ chức cũng như học hỏi thể chế 

trên tất cả các lĩnh vực. 



 

 

H7: Chính sách quản lý nhà nước có tác động tích cực đến mức độ CĐS của 

DNNVV. 

2.4.3.3. Xây dựng bộ thang đo nghiên cứu định lượng 

Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu đã công bố và từ cơ sỏ lý luận của luận án, 

bộ thang đo nghiên cứu định lượng được xây dựng như bảng dưới đây. 

Bảng 2.7: Bộ thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu định lượng 

1. Mô hình kinh doanh (X1), tổng hợp các nghiên cứu của Santos & Martinho (2020), 

Sinyuk và cộng sự (2021) và Matarazzo và cộng sự (2021), gồm 4 biến quan sát, được 

chuyển đổi dưới dạng phát biểu đánh giá của DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm 

về các nội dung sau: 

 X1.1 - Có khả năng điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tổ chức để thích nghi với CĐS 

 X1.2 - Công nghệ số được khai thác để chia sẻ thông tin nội bộ, cập nhật quy trình 

làm việc giữa các phòng ban, đơn vị 

 X1.3 - Đầu tư tìm kiếm và áp dụng các sáng kiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu 

quả kinh doanh và hiệu quả quản lý 

 X1.4 - Liên kết thông tin giữa các bên: kết nối nhu cầu và dịch vụ khách hàng, 

chuỗi cung ứng nhà cung cấp, nhà sản xuất … bằng cách sử dụng công nghệ số 

2. Chiến lược doanh nghiệp (X2), tổng hợp các nghiên cứu của Berman (2012), 

Bouwman và cộng sự (2019), Sinyuk và cộng sự (2021), Matarazzo và cộng sự 

(2021), gồm 4 biến quan sát, được chuyển đổi dưới dạng phát biểu đánh giá của 

DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm về các nội dung sau: 

 X2.1 - Hiểu biết và nắm bắt, nhận thức được xu hướng CĐS của ngành như thị 

trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan quản lý ngành 

 X2.2 - Tích hợp sáng kiến về CĐS vào chiến lược chung 

 X2.3 - Tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường thông qua việc áp 

dụng công nghệ số 

 X2.4 - Đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT và hệ thống phân tích dữ liệu để hỗ trợ 

các hoạt động quản trị chiến lược 

3. Nguồn lực con người (X3), tổng hợp các nghiên cứu của Zhou và cộng sự (2021) 

và Georg (2020), gồm 8 biến quan sát, được chuyển đổi dưới dạng phát biểu đánh giá 

của DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm về các nội dung sau: 

 X3.1 - Nhân sự có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng với yêu 

cầu CĐS  

 X3.2 - Đội ngũ nhân sự có thể tiếp nhận và linh hoạt áp dụng các thay đổi về công 

nghệ 

 X3.3 - Đội ngũ quản lý, lãnh đạo cam kết và chỉ đạo áp dụng công nghệ số trong 

các hoạt động sản xuất kinh doanh 



 

 

 X3.4 - Tổ chức chương trình, khóa đào tạo để thu hút, tuyển dụng và bồi dưỡng 

nhân tài phù hợp với giai đoạn CĐS 

4. Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ (X4), tổng hợp các nghiên cứu của Tilson và 

cộng sự (2010) và Yoo và cộng sự (2010), gồm 5 biến quan sát, được chuyển đổi dưới 

dạng phát biểu đánh giá của DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm về các nội dung 

sau: 

 X4.1 - Đội ngũ CNTT nắm bắt tốt thông tin về các giải pháp công nghệ mới trên 

thị trường thông qua việc thường xuyên cập nhật các giải pháp công nghệ tiên 

tiến nhất từ các nhà cung cấp 

 X4.2 - Áp dụng phần mềm quản lý, công nghệ mới như điện toán đám mây, công 

nghệ di động, … vào các nghiệp vụ quản lý, quản trị nói chung, etc. để nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 X4.3 - Các giải pháp công nghệ mới được đánh giá là dễ dàng được tích hợp và 

hệ thống CNTT 

 X4.4 - Có kế hoạch đầu tư rõ ràng và nguồn lực ổn định để phục vụ nâng cấp và 

đổi mới hệ thống CNTT khi cần thiết 

 X4.5 - Triển khai các chính sách, quy trình liên quan đến thu thập, lưu trữ và phân 

tích dữ liệu hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh 

5. Sự phát triển của môi trường công nghệ số (X5), tổng hợp từ nghiên cứu của Ram 

và cộng sự (2015), Temel và Ayaz (2019), Merhar và cộng sự (2019), Ruiz Zuniga 

và cộng sự, 2017), gồm 4 biến quan sát, được chuyển đổi dưới dạng phát biểu đánh 

giá của DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm về các nội dung sau: 

 X5.1 - Các dữ liệu số về ngành, sản phẩm – dịch vụ, khách hàng, cung ứng, 

logistics … đều sẵn có để ứng dụng và khai thác kỹ thuyệt số 

 X5.2 - Đường truyền thông tin số (internet) đủ tốt để ứng dụng công nghệ số vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 X5.3 - Công nghệ truyền thông thông tin số cho doanh nghiệp sẵn có trên thị 

trường 

 X5.4 - Thị trường công nghệ số cho doanh nghiệp có tính cạnh tranh và phát triển 

nhanh 

6. Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh (X6), tổng hợp từ nghiên cứu của 

Pedrini và Frederico (2018) và Temel và Ayaz (2019), gồm 4 biến quan sát, được 

chuyển đổi dưới dạng phát biểu đánh giá của DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm 

về các nội dung sau: 

 X5.1 - Khách hàng có nhu cầu và yêu cầu thực hiện các giao dịch và dịch vụ hỗ 

trợ trong môi trường và bằng các phương tiên số 

 X5.2 - Thị trường ngành của doanh nghiệp bão hòa và có mức cạnh tranh cao, đòi 

hỏi CĐS để duy trì và nâng cao lực cạnh tranh  



 

 

 X5.3 - Các đơn vị cung ứng, phân phối và logistics đang thực hiện CĐS mạnh mẽ 

 X5.4 - Năng lực số của các đối thủ đang tăng nhanh và tác động đáng kể đến lợi 

thế cạnh tranh của họ trên thị trường 

7. Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước trong CĐS (X7), tổng hợp các nghiên 

cứu của Hanna (2018), Chen và cộng sự (2021), gồm 4 biến quan sát, được chuyển 

đổi dưới dạng phát biểu đánh giá của DNNVV trên thang điểm likert – 5 điểm về các 

nội dung sau: 

 X7.1 - Ban hành pháp luật CĐS của doanh nghiệp 

 X7.2 - Chương trình đào tạo phổ cập CĐS 

 X7.3 - Chính sách hỗ trợ CĐS 

 X7.4 - Đồng hành thực hiện các giải pháp CĐS 

8. Mức độ mức độ CĐS của DNNVV (Y), theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT của 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 13/12/2021, được tính bằng tổng điểm 

của 6 trụ cột: 

 Y1 - Trải nghiệm số cho khách hàng 

 Y2 - Chiến lược 

 Y3 - Hạ tầng và công nghệ số 

 Y4 - Vận hành 

 Y5 - CĐS văn hóa doanh nghiệp 

 Y6 - Dữ liệu và tài sản thông tin 

Từ bộ thang đo trên, phương trình hồi quy tuyến tính được thiết lập với 03 biến 

kiểm soát là tuổi, quy mô lao động, quy mô doanh thu của DNNVV, cụ thể như sau: 

   Y = a0 + a1X1 + …+ a10X10 + ε 

Với: 

Y: Mức độ CĐS của DNNVV; 

a0, a1, …, a10: các hệ số cần tìm; 

X1, … X7: là các biến độc lập – nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS của 

DNNVV; 

X8, X9, X10: là các biến kiểm soát liên quan đến đặc điểm DNNVV về tuổi, quy 

mô lao động và quy mô doanh thu bình quân năm; 

ε: sai số chuẩn. 

2.5. Kinh nghiệm chuyển đổi số và nâng cao mức độ chuyển đổi số của một số nhỏ 

và vừa nước ngoài và bài học tham khảo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam 



 

 

2.5.1. Kinh nghiệm chuyển đổi số trong một số doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ngoài 

2.5.1.1. Kinh nghiệp doanh nghiệp Webdyn tại Pháp 

Webdyn là thương hiệu của Tập đoàn Flexitron chuyên thiết kế và sản xuất các 

giải pháp IoT công nghiệp, bộ định tuyến, modem và cổng cho truyền thông không dây 

GSM (LTE/4G/3G/2G), có dây (RS232, RS485, Ethernet hoặc CAN) và không dây tầm 

ngắn (Bluetooth), Wi-Fi hoặc LoRa). Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp có trụ 

sở tại Paris, Webdyn cung cấp các sản phẩm phần cứng và phần mềm cho các mạng 

phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và tư vấn cho các khách hàng 

công nghiệp về cách triển khai Internet of Things (IoT) để quản lý hệ thống năng lượng 

thông minh của họ. Trên thị trường, Webdyn là một trong những doanh nghiệp tiên 

phong trong việc cung cấp các bộ tập trung đa giao thức có khả năng bao phủ tất cả các 

ứng dụng giám sát và dịch vụ từ xa. Các sản phẩm linh hoạt và cạnh tranh của DN này 

cung cấp khả năng quản lý toàn diện cho thiết bị từ xa của khách hàng. Hệ thống quản 

lý mà Webdyn áp dụng để thiết kế, sản xuất, hỗ trợ khách hàng, đào tạo và dịch vụ hậu 

mãi đã được AFNOR đánh giá và cấp giấy chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của ISO 

9001. 

Đứng trước nhu cầu CĐS mạnh mẽ hiện nay, Webdyn đã nhanh chóng tiến hành 

CĐS để tối ưu hóa quy trình hoạt động, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm 

cho nhân viên và khách hàng, từ đó cải thiện năng lực cạnh tranh và củng cố thêm vị trí 

của mình trên thương trường. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, lãnh 

đạo và nhân viên của Webdyn phải đối mặt với nhiều thách thức như thay đổi môi 

trường làm việc (làm tại nhà thay vì đến văn phòng), tình hình kinh tế căng thẳng, cắt 

giảm bớt một số nguồn lực (nhân viên, thiết bị làm việc), và ít tương tác với xã hội hơn. 

Đứng trước tình hình đó, doanh nghiệp đã phát triển một giải pháp được cá nhân hóa 

cho phù hợp với tình hình dịch bệnh giúp họ quản lý nhân viên dễ dàng hơn và đảm bảo 

tiến độ công việc. Theo đó, doanh nghiệp chủ động cập nhật và ứng dụng các phần mềm 

CNTT hỗ trợ vận hành công việc như phần mềm giao việc, phần mềm báo cáo công 

việc với các chức năng đầy đủ và nâng cấp hơn, phù hợp với tính chất công việc kinh 

doanh nhưng vẫn đảm bảo dễ thao tác và tính an toàn, bảo mật cao. Điều này giúp cho 

quá trình tương tác giữa lãnh đạo - nhân viên, giữa các nhân viên, phòng ban với nhau 

không bị gián đoạn bất chấp nơi làm việc và múi giờ khác nhau. 

Các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp cũng đưa ra cam kết rõ ràng đối với CĐS và 

thực hiện một số chiến lược có tích hợp kế hoạch chuyển để số để cải thiện không chỉ 

các công cụ kỹ thuật số phục vụ công việc mà còn cách thức vận hành, báo cáo giữa các 

phòng ban, nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc. Cụ thể, doanh nghiệp đã ứng 

dụng công nghệ kỹ thuật số để thu thập và phân tích dữ liệu giúp hiểu rõ hơn về nhu 

cầu của khách hàng, từ đó cung cấp các trải nghiệm cá nhân hóa thông qua ứng dụng di 

động, website, hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Các phòng ban đều có thể 

truy cập các thông tin này để lấy dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn của mình. Đồng 

thời, lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể theo dõi và quản lý quá trình xử lý công việc 

của nhân viên từ xa. 

2.5.1.2. Kinh nghiệm doanh nghiệp Lithoz tại Áo 

Là một công ty con của Đại học Công nghệ Vienna (TU Wien), Lithoz chuyên 

về in 3D (sản xuất phụ trợ) gốm sứ hiệu suất cao. Nhờ chiến lược sở hữu trí tuệ có tầm 



 

 

nhìn xa của trường đại học, doanh nghiệp Áo này có thể cung cấp các hệ thống hoàn 

chỉnh bao gồm vật liệu và máy in in thạch bản. Lithoz đã phát triển các phương pháp 

và công thức được cấp bằng sáng chế để chế tạo các sản phẩm gốm hiệu suất cao với 

các ứng dụng công nghiệp mà các công nghệ truyền thống không thể thực hiện được. 

Doanh nghiệp này đã tạo ra máy in 3D, nhiều loại vật liệu gốm mới và phần mềm 

chuyên dụng cho sản xuất in ấn. Trước khi phát triển quy trình sản xuất gốm dựa trên 

kỹ thuật in thạch bản (LCM), mật độ và độ bền của gốm in 3D không đủ để đáp ứng 

các tiêu chuẩn của ngành gốm sứ. Với công nghệ và vật liệu của mình, Lithoz hiện đã 

đạt được mức độ cao về đặc tính vật liệu như mật độ và độ bền, đồng thời chất lượng 

và độ chính xác của nó đến mức có thể sử dụng quy trình này để sản xuất hàng loạt. 

Khách hàng chính của doanh nghiệp là các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, doanh 

nghiệp sản xuất các bộ phận gốm sứ và các doanh nghiệp y sinh. Thị trường cho các bộ 

phận gốm hiệu suất cao được sản xuất bằng chất phụ gia còn mới và đang phát triển 

nhanh chóng. Các doanh nghiệp khác đang cố gắng thâm nhập thị trường, nhưng chất 

lượng và sự đa dạng của nguyên liệu do Lithoz sản xuất vẫn ở một trình độ cao hơn hẳn. 

Xuất phát từ nhu cầu CĐS của thị trường và yêu cầu ngày càng cao của khách 

hàng, Lithoz đã nhanh chóng tiến hành CĐS và đã đạt được những thành quả nhất định. 

Doanh nghiệp đã phát triển các giao diện kỹ thuật số cần thiết. Kết quả là tất cả các 

thông tin liên lạc của khách hàng đã được kích hoạt kỹ thuật số; dịch vụ sau bán hàng, 

bảo trì từ xa đã được cung cấp bổ sung cho danh mục dịch vụ thông thường; và dịch vụ 

thanh toán điện tử đã được kích hoạt. Nhờ thế, Lithoz đạt được sự cải tiến về chất lượng 

và hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ, đồng thời đạt được kết nối chặt chẽ và nhanh chóng 

với khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới. 

Không những thế, Lithoz cũng áp dụng CĐS trong vận hành và xử lý công việc 

văn phòng. Nhân viên của doanh nghiệp, dựa trên cơ sở dữ liệu đám mây có thể sử dụng 

dữ liệu đám mây để tổng hợp dữ liệu phục vụ công việc, giúp rút ngắn thời gian làm 

việc và tăng hiệu quả công việc. Đặc biệt, Lithoz còn tối ưu hóa quá trình sản xuất của 

mình nhờ sử dụng Internet of Things (IoT) và hệ thống theo dõi thời gian thực để giám 

sát quy trình sản xuất sản phẩm, kịp thời khắc phục được các rủi ro, đảm bảo quá trình 

sản xuất diễn ra thông suốt. Bên cạnh đó, Lithoz đầu tư mạnh vào đào tạo nâng cao 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu vận hành CNTT kỹ thuật số hiện 

nay. Bên cạnh việc thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo dưới nhiều 

hình thức khác nhau, lãnh đạo doanh nghiệp còn thường xuyên mời các chuyên gia đến 

để trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy cho nhân viên của mình. 

2.5.1.3. Kinh nghiệm doanh nghiệp Picote tại Phần Lan 

Picote – hay Innotia như tên gọi ban đầu – được thành lập vào năm 1993 tại Phần 

Lan, là nhà thầu xây dựng, cải tạo và phục hồi các tòa nhà ở tất cả các hạng mục bất 

động sản. Là một nhà thầu xây dựng và cải tạo truyền thống, doanh nghiệp đã phát triển 

một phương pháp độc quyền để sửa chữa các đường ống nhỏ hơn bên trong mà không 

cần khoan hoặc đào. Với 15 năm kinh nghiệm chuyên môn về kinh doanh, doanh nghiệp 

đã thiết kế và phát triển các vật liệu, công cụ và phương pháp để điều chỉnh kỹ thuật lót 

hiện có ban đầu được sử dụng cho các đường ống lớn ở cơ sở hạ tầng để phù hợp với 

các đường ống có đường kính nhỏ hơn được sử dụng trong các tòa nhà. Đến nay, Picote 

tiếp tục phát triển và sản xuất các công cụ phục hồi đường ống và cung cấp nhiều loại 

sản phẩm như máy cắt ngang để phục hồi các ống bên, dụng cụ làm sạch và lót cũng 



 

 

như máy quay dụng cụ thông qua một trục linh hoạt. Picote hiện sản xuất khoảng 30 

loại công cụ khác nhau. 

Đứng trước nhu cầu CĐS mạnh mẽ hiện nay, ban lãnh đạo của Picote đã hoàn 

toàn nhận thức được tầm quan trọng của CĐS trong vận hành doanh nghiệp, coi đây là 

công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình sản xuất kinh doanh, tiếp cận với khách hàng tiềm 

năng, và nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên. Trước hết, để giảm bớt khối lượng 

công việc của nhân viên, doanh nghiệp đã áp dụng phần mềm quản trị quan hệ khách 

hàng, trong đó từ khâu thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến công việc, 

khách hàng, báo cáo,... đều được phần mềm hỗ trợ. Điều này không chỉ tiết kiệm thời 

gian cho nhân viên mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc, mà ban lãnh đạo cũng có thể 

theo sát quản lý công việc từ xa.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xây dựng website của riêng mình cũng như có 

các gian hàng trên các trang thương mại điện tử để tiếp nhận và xử lý các đơn hàng cũng 

như giải đáp các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng. Nhờ thế, nhiệm vụ chăm sóc khách 

hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng được thực hiện dễ dàng và hiệu quả 

hơn, doanh nghiệp cũng nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng 

đối với sản phẩm của mình. Không những thế, việc thành lập các cửa hàng trực tuyến 

còn giúp doanh số bán hàng của Picote cao hơn cũng như tăng hiệu quả công việc cho 

khối văn phòng. Ngoài ra, do nhu cầu về sửa chữa, cải tạo đường ống cũng như các 

công việc liên quan đến xây dựng tăng lên trong những năm qua, doanh nghiệp đã áp 

dụng xử lý nguyên liệu thông qua robot và lập kế hoạch sản xuất với sự hỗ trợ của các 

phần mềm kỹ thuật số. Kết quả là các nguyên liệu được xử lý tự động hóa, giải phóng 

sức lao động cho con người, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công. Việc giám 

sát và xử lý hoạt động sản xuất cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn để giảm thiểu 

tối đa rủi ro cho doanh nghiệp. 

2.5.1.4. Kinh nghiệm doanh nghiệp Fractus tại Tây Ba Nha 

Doanh nghiệp Fractus của Tây Ban Nha bắt đầu hoạt động với tư cách là nhà 

cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo hợp đồng và phòng thí nghiệm thiết kế chuyên về ăng-

ten dựa trên hình dạng fractal để sử dụng trong các thiết bị như điện thoại thông minh, 

máy tính bảng và máy điều hòa nhịp tim. Cho đến nay, Fractus là doanh nghiệp tiên 

phong trong việc phát triển ăng-ten bên trong cho điện thoại thông minh, máy tính bảng 

và thiết bị IoT không dây. Doanh nghiệp nắm giữ danh mục quyền sở hữu trí tuệ gồm 

hơn 40 phát minh được bảo vệ thông qua hơn 120 bằng sáng chế và đơn xin cấp bằng 

sáng chế ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Trong số rất nhiều giải thưởng và danh dự 

nhận được cho công trình đổi mới của mình, Fractus được vinh danh là Nhà tiên phong 

Công nghệ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2005 và đã được Văn phòng Bằng 

sáng chế Châu Âu công nhận cho những phát minh đoạt giải thưởng của mình. Có trụ 

sở chính tại Barcelona, Tây Ban Nha, Fractus có hoạt động ở Châu Âu, Châu Á và Hoa 

Kỳ, đồng thời có mạng lưới đối tác kinh doanh quốc tế. Doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ 

với khách hàng để hiểu nhu cầu công nghệ ăng-ten của họ và cấp phép cho các bằng 

sáng chế của Fractus theo phương pháp hợp tác. 

Do sản phẩm chính của doanh nghiệp tập trung ăng-ten cho các thiết bị điện tử 

thông minh nên làm việc với công nghệ kỹ thuật số luôn là một phần không thể thiếu 

của Fractus. Hơn nữa, khách hàng cũng luôn yêu cầu doanh nghiệp phải đi đầu trong 



 

 

quá trình phát triển kỹ thuật số đối với các sản phẩm và quy trình sản xuất của mình. 

Chính vì thế, Fractus đã tiến hành CĐS một cách toàn diện tại đơn vị mình. Về mặt sản 

phẩm, doanh nghiệp sử dụng IoT, phát triển các cảm biến để các phòng ban, mạng lưới 

máy móc có thể giao tiếp chặt chẽ với nhau, nắm bắt được toàn bộ những gì đang diễn 

ra trong thời gian thực. Về mặt quy trình, Fractus đã giới thiệu hệ thống hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp (ERP) mới với giao diện khách hàng, để khách hàng có thể đặt 

hàng trực tiếp trong hệ thống quản lý đơn hàng của doanh nghiệp. Phản hồi từ khách 

hàng được đưa ra thông qua hệ thống phản hồi chỉ bằng một cú nhấp chuột, từ đó tạo ra 

hệ thống cảnh báo sớm về các mối đe dọa tiềm ẩn trong quy trình.  

Trong hoạt động nội bộ, Fractus triển khai một nền tảng giao tiếp nội bộ giống 

như phương tiện truyền thông xã hội nhưng dễ sử dụng và bao gồm hệ thống quản lý 

thông tin hiệu quả. Một cơ sở dữ liệu tự động sử dụng các khối văn bản đã được lập ra 

để đơn giản hóa công việc biên soạn các tài liệu hướng dẫn quy trình sản xuất và báo 

cáo. Hơn nữa, vì doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn cầu nên mạng lưới kinh doanh 

xã hội đóng vai trò chính trong việc giao tiếp với các đối tác và khách hàng. Lấy khách 

hàng làm trung tâm kết hợp với phần mềm quản trị quan hệ khách hàng đã giúp doanh 

nghiệp chinh phục được thị trường ngách và phát triển đề xuất bán hàng độc đáo của 

mình. Tính năng quản lý đơn hàng tích hợp ERP giúp giảm bớt công việc văn phòng và 

tránh những sai sót tái diễn do xử lý dữ liệu thủ công. Để thắt chặt mối quan hệ với 

khách hàng, Fractus đã xây dựng một cửa hàng web B2B dựa trên nền tảng, kết hợp với 

các doanh nghiệp đối tác và cho phép khách hàng doanh nghiệp đặt hàng các giải pháp 

tích hợp trực tuyến. 

2.5.2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Thứ nhất, DNNVV Việt Nam cần xem xét mô hình kinh doanh của mình trong 

bối cảnh CĐS đang là xu hướng phát triển của nhiều DNNVV trong nước và thế giới 

hiện nay. Nhất là sau đợt dịch bệnh COVID-19 với chỉ thị giãn cách xã hội vừa qua, các 

DNNVV cần phải linh hoạt ứng phó, chuyển đổi mô hình và cách thức vận hành hoạt 

động kinh doanh để vừa phù hợp với tình hình thực tế thị trường và điều kiện của doanh 

nghiệp, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Mô hình kinh doanh 

phù hợp, linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thay đổi, phát triển, chủ động thử 

những ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Bên cạnh 

đó, DNNVV cũng phải cân đối nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật 

chất để vừa tiếp cận, khai thác, và sử dụng công nghệ số, vừa tiết kiệm chi phí, thời 

gian, và giảm thiểu những rủi ro trong khi CĐS. 

Thứ hai, chiến lược phát triển là định hướng của mỗi DNNVV trong quá trình 

hoạt động. Các DNNVV đang có kế hoạch CĐS cần sớm tích hợp kế hoạch CĐS vào 

chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp theo hướng cân đối, hài hòa, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn và xu hướng phát triển chung của xã hội. Ưu điểm của các DNNVV 

tại Việt Nam khi bắt tay vào CĐS là số lượng nhân viên ít, phân cấp đơn giản và các 

phòng ban có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, các doanh nghiệp này thường dễ 

dàng và linh hoạt hơn khi tích hợp kế hoạch CĐS vào chiến lược kinh doanh của mình. 

Cần lưu ý rằng kế hoạch CĐS cần được xem xét tỉ mỉ, cẩn thận trong tầm nhìn trung và 

dài hạn bởi CĐS là cả một quá trình lâu dài và doanh nghiệp cần phải chuẩn bị chu đáo 

từ nguồn tài chính, nhân sự, cho đến máy móc trang thiết bị để vận hành.  



 

 

Thứ ba, tại Việt Nam, các DNNVV trong quá trình CĐS thường gặp khó khăn 

về nguồn nhân lực và tài chính trong khi CĐS cần có hiểu biết và công nghệ. D đó, các 

doanh nghiệp này cần chuẩn bị đội ngũ nhân sự có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm để 

có thể tiếp thu, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công nghệ số. Đặc 

biệt, ban lãnh đạo doanh nghiệp phải là những người có tư duy đổi mới, nhận thức được 

tầm quan trọng của CĐS để xây dựng kế hoạch chuyển đổi và định hướng phát triển 

cho doanh nghiệp. 

Thứ tư, các DNNVV Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển các giao dịch kỹ thuật 

số cần thiết để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên: thanh toán trực tuyến, 

sử dụng cơ sở dữ liệu đám mây để tổng hợp thông tin phục vụ công việc, sử dụng IoT 

và hệ thống theo dõi thời gian thực để giám sát quy trình sản xuất sản phẩm, kịp thời 

khắc phục được các rủi ro, đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra thông suốt. Bên cạnh đó, 

cần chủ động ứng dụng và nâng cấp các phần mềm kỹ thuật số để giảm tải khối lượng 

làm việc cho nhân viên mà vẫn đảm bảo tính chính xác và hiệu quả công việc. Ban lãnh 

đạo cũng có thể theo sát quy trình làm việc và kịp thời xử lý các phát sinh liên quan.  

Thứ năm, các DNNVV Việt Nam cần tích cực thành lập website, các gian hàng 

trực tuyến, tham gia các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để tăng trải nghiệm và 

tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn, giúp nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách 

dễ dàng hơn. Các DN này cần lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp với các phần mềm 

quản trị để thu thập, xử lý thông tin (đơn hàng, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng), 

nhanh chóng tiếp cận khách hàng. Đồng thời xây dựng nền tảng cá nhân hóa tại các 

phần mềm, ứng dụng trực tuyến để tăng trải nghiệm cho khách hàng. 

Thứ sáu, mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong nền kinh tế đều có ưu nhược 

điểm khác nhau nếu tham gia CĐS. Chính vì thế, các DNNVV cần căn cứ vào đặc điểm 

phát triển của ngành kinh doanh của mình, kết hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị để 

có kế hoạch CĐS phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả lâu dài cho doanh nghiệp. Môi trường 

công nghệ số tại Việt Nam hiện nay đang phát triển nhanh chóng với đường truyền ồn 

định, luồng thông tin được lưu thông nhanh chóng và nhiều sáng kiến công nghệ được 

triển khai và áp dụng. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp tham gia vào 

dòng chảy CĐS để tạo ra các sản phẩm dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng 

và thị trường. 

Tóm tắt chương 2 

Trong chương này, luận án đã làm rõ một số khái niệm và thuật ngữ về doanh 

nghiệp vừa và nhỏ và CĐS trong doanh nghiệp nói chung, và gắn với các đặc thù của 

DNNVV nói riêng. Tiếp theo, luận án đã trình bày một số lý thuyết về CĐS nhằm xây 

dựng cơ sở lý thuyết nền cho luận án. Ba lý thuyết chính được sử dụng gồm: lý thuyết 

năng lực động, lý thuyết đổi mới sáng tạo, và lý thuyết tổ chức học hỏi. Trên cơ sở đó, 

luận án trình bày khái niệm, tiêu chí đánh giá mức độ CĐS trong DNNVV với bảng 

Thang điểm đánh giá mức độ CĐS theo từng trụ cột của DNNVV. Ngoài ra, sáu nội 

dung CĐS trong DNNVV cũng được liệt kê để xây dựng cơ sở lý luận đánh giá, bao 

gồm: trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược CĐS, hạ tầng và công nghệ số, vận 

hành, CĐS văn hóa doanh nghiệp, và dữ liệu và tài sản thông tin. 



 

 

Nội dung chính của chương này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS của 

doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng. Các nhân tố được chia thành hai nhóm: 

(1) nhóm nhân tố bên trong, bao gồm: mô hình kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp, 

nguồn lực con người, hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ; (2) nhóm nhân tố môi trường 

bên ngoài, bao gồm: sự phát triển của môi trường công nghệ số, đặc điểm phát triển của 

ngành kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước. Từ đó, 

mô hình nghiên cứu được đề xuất, cùng với bảy giả thuyết nghiên cứu về tác động của 

các nhân tố tương ứng này đến mức độ mức độ CĐS của DNNVV.  

Trong chương hai, luận án cũng trình bày các dạng CĐS trong doanh nghiệp, 

bao gồm: chuyển đổi quy trình, chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi miền, và 

chuyển đổi văn hóa. Đồng thời còn phân tích kinh nghiệm CĐS trong bốn DNNVV 

quốc tế hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau để đưa ra những bài học kinh nghiệm cho 

các DNNVV Việt Nam khi tham gia CĐS. Những nội dung này là cơ sở khung lý luận 

để luận án phát triển tiếp trong các chương sau về phương pháp nghiên cứu và phân tích 

thực trạng và tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến CĐS trong DNNVV trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 



 

 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

3.1. Khái quát về doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

Hà Nội vừa là thủ đô, vừa là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là đô thị 

đặc biệt tại Việt Nam. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội được đánh 

giá qua các khía cạnh bao gồm: Diện tích, Dân số, GDP giá hiện hành, Tăng trưởng 

GDP, Đầu tư trong nền kinh tế, Xuất khẩu và Số lượng lao động. Điểm chung trong 

tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội là đa phần các khía cạnh được đánh giá đều tăng 

trưởng trong các năm 2015, 2018 và 2019, gặp nhiều thay đổi lớn vào năm 2020 và 

2021 và phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022. Cụ thể như sau: 

Diện tích của Hà Nội là 3359,82 ki lô mét vuông và nằm ở phía Tây Bắc của 

trung tâm đồng bằng sông Hồng, diện tích của Hà Nội chiếm 1,01% tỉ lệ diện tích của 

cả nước (331.344,3 km2). Mật độ dân số của Hà Nội tăng dần theo các năm từ 2015 

(7.434 nghìn người) đến 2022 (8.436 nghìn người), trong năm 2021 tỷ lệ dân số của Hà 

Nội chiếm 8,48% trong cả nước (99.461,7 nghìn người). GDP giá hiện hành tính theo 

tỷ đồng tăng từ 545.241 tỷ đồng năm 2015, lên 973.363 tỷ đồng vào 2019, 1.020.000 tỷ 

đồng trong năm 2020 và đạt 1.197.332 tỷ đồng vào năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng 

trưởng GDP lại không đều qua các năm. Năm 2015 và 2019 tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn 

trên 7%, tuy nhiên tỷ lệ lại giảm còn 4,18% vào năm 2020 và đặc biệt giảm chỉ còn 2,92 

% trong năm 2021; sau đó lại có mức tăng trưởng ấn tượng lên 8,96% năm 2022. Mức 

độ đầu tư trong nền kinh tế của thành phố Hà Nội không đồng đều qua các năm. Trong 

khi mức đầu tư này tăng dần theo các năm từ 2015 với 252.685 tỷ VND đến 2020 đạt 

414.661 tỷ VND thì lại giảm nhẹ 5.753 tỷ VND trong năm 2021, chỉ còn 408.908 tỷ 

VND, và tăng mạnh trở lại vào năm 2022 với 463.293 tỷ VND. Con số này đạt 14,39% 

tỷ trọng đầu tư trong nền kinh tế của cả nước. Xuất khẩu của thành phố Hà Nội tính 

theo đơn vị triệu USD trong các năm từ 2015 đến 2022 luôn trên 10.000 và tăng trưởng 

đều qua các năm. Cụ thể vào năm 2015 là 10.462, năm 2019 đạt 15.695, và cao nhất 

vào năm 2022 với 17.132, chiếm 4,61% tỷ trọng xuất khẩu của cả nước trong năm đó. 

Về khía cạnh nguồn lao động, thành phố Hà Nội chiếm tỷ trọng 7,76% so với cả nước 

vào năm 2022 với 4,01 triệu người so với 51,7 triệu lao động tại Việt Nam.  



 

 

Bảng 3.1: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2022 

Năm 2015 2019 2020 2021 2022 

Cả nước 

năm 

2022 

Tỷ trọng 

trong cả 

nước 

Diện tích (km2) 
    3.359,8 

331.344,

3 
1,01% 

Dân số (1000 người) 7.434 8.094 8.247 8.331 8.436 99.461,7 8,48% 

GDP giá hiện hành (tỷ đồng) 

545.241 973.363 1.020.00

0 

1.072.62

5 

1.197.33

2 

9.513.32

7 

12,59% 

Tăng trưởng GDP (%) 7,39 7,72 4,18 3,19 8,96 8,02  

Đầu tư trong nền kinh tế (tỷ VND) 

252.685 379.313 414.661 408.908 463.293 3.219.80

7 

14,39% 

Xuất khẩu (triệu USD) 10.462 15.695 15.159 15.489 17.132 371.304 4,61% 

Số lượng lao động (Triệu người) 3,75 4,05 4,04 4,03 4,01 51,7 7,76% 

FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động (Triệu 

USD) 

25.491 34.344 36.237 37.582 38.849 440.535 8,82% 

Số doanh nghiệp đang hoạt động (đơn vị) 97.041 129.561 141.439 144.692 149.283 895.876 16,66% 

Tổng lao động trong doanh nghiệp (nghìn 

người) 

2.125,7 2.373,9 2.408,5 2.174,2 2.247,1 14.799,6 15,18% 

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội (2022) và Việt Nam (2022) 



 

 

FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động tính theo đơn vị triệu USD tăng trưởng đềuqua 

các năm. Năm 2015 đạt 25.491 triệu USD, tăng lên 36.237 triệu USD vào năm 2020, 

và đạt 38.849 triệu USD vào năm 2022, tương ứng 8,82% vốn FDI đăng ký lũy kế còn 

hoạt động của cả nước. Số lượng doanh nghiệp của thành phố Hà Nội luôn là một trong 

những địa phương dẫn đầu cả nước. Khía cạnh này luôn tăng đều qua các năm, từ 97.041 

vào năm 2015 lên 144.692 đơn vị vào năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng đến 149.283 

doanh nghiệp, chiếm 16,66% số lượng doanh nghiệp của cả nước. Tổng lao động trong 

doanh nghiệp tăng từ 2015 là 2.125,7 nghìn người đến 2020 là 2.408,5 nghìn người, đến 

năm 2022 tổng lao động trong doanh nghiệp tại Hà Nội là 2.247,1 nghìn người, chiếm 

15,18% tổng lao động trong doanh nghiệp của cả nước.  

3.1.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 

3.1.2.1. Tình hình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thành phố Hà Nội luôn đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc phát triển 

kinh tế của nước ta. Thành phố luôn quan tâm giúp đỡ các DNNVV thông qua nhiều 

yếu tố như tài chính, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường,… Những năm qua, 

số lượng DNNVV luôn tăng theo thời gian. Theo số liệu từ cục thống kê, số lượng 

DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng dần đều qua các năm từ 2015 từ 95.723 

DN lên đến 148.033 DN trong năm 2022, với số lượng này đạt tỷ lệ 20,87% trong tổng 

số 709.198 số DNNVV của cả nước. Trong đó, số lượng DN siêu nhỏ hơn 10 người 

tăng dần đều theo các năm, từ 63.155 năm 2015, đạt 118.522 năm 2022, chiếm 79,39% 

tỷ trọng tổng DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, lượng DN nhỏ và vừa với ít hơn 

200 người lại có nhiều biến động, tăng trong các năm 2015 (32.568 DN), 2018 (35.462 

DN) và 2019 (40.367 DN) nhưng lại giảm rất nhiều năm 2020 (34.412 DN), 2021 

(29.928 DN) và 2022 (29.511 DN), chiếm tỷ lệ 19,77% trong tổng số DNNVV trên địa 

bàn thành phố Hà Nội.  

Số liệu trên cho thấy trong 2020 và 2021, đây là thời gian dịch Covid-19 diễn ra, 

gây nhiều khó khăn cho mọi DN, các DN siêu nhỏ bé hơn 10 người vẫn có thể ứng biến 

tốt với biến đổi thị trường nhưng các DN nhỏ và vừa bé hơn 200 người lại gặp nhiều 

khó khăn. Các DNNVV vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Điều này chứng tỏ ưu thế và vị trí 

quan trọng của DNNVV trong nền kinh tế của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước 

nói chung. Nhìn chung theo tiêu chí lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội, DNNVV 

chiếm tỷ trọng rất cao khi so với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên đại bàn, tỷ 

trọng này luôn ở mức ổn định qua các năm từ 2015 đến 2022 (trên 98%), cao nhất vào 

năm 2019 với 99,91%. Số liệu trên đã cho thấy tiêu chí lao động của DNNVV phù hợp 

vối tình hình phát triển của thành phố Hà Nội. 



 

 

Bảng 3.2: Tình hình phát triển DNNVV theo tiêu chí lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội (2022) 

Năm 2015 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả nước 

năm 

2022 

Tỷ 

trọng 

trong cả 

nước 

Số DNNVV 95.723 121.422 129.450 140.017 143.437 148.033 709.198 20.87% 

DN siêu nhỏ < 10 người 63.155 85.960 89.083 105.605 113.509 118.522 574.465 20.63% 

DN nhỏ và vừa < 200 người 32.568 35.462 40.367 34.412 29.928 29.511 134.733 21.90% 

Doanh nghiệp lớn 1.318 1.419 1.404 1.422 1.255 1.250 9.499 13.16% 

tỷ trọng so với tổng số DN trên địa bàn HN 

(%) 98,64 98,84 99,91 98,99 99,13 99,16   

Tỷ trọng DN siêu nhỏ trong tổng DN HN (%) 65,08 69,98 68,76 74,66 78,45 79,39   

Tỷ trọng DN nhỏ vừa vừa trong tổng DN HN 

(%) 33,56 28,87 31,16 24,33 20,68 19,77   

Tỷ trọng DN lớn vừa trong tổng DN HN (%) 1,36 1,16 1,08 1,01 0,87 0,84   



 

 

Dựa theo bảng số liệu chỉ ra rằng DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội phân 

bố không đồng đều trong các lĩnh vực hoạt động. Các lĩnh vực hoạt động tập trung chủ 

yếu vào một số ngành như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (38,5%), Xây dựng 

(13,1%), Công nghiệp chế biến, chế tạo (12,2%), Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ (10,8%), Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (5,8%), Vận tải, kho bãi 

(4,7%), Thông tin và truyền thông (4,3%), Kinh doanh bất động sản (3,2%) và các 

ngành nghề khác (1,8%).  

 

Hình 3.1: Lĩnh vực hoạt động của DNNVV trên địa bàn Tp. Hà Nội năm 2022 

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội (2022) 

3.1.2.2. Đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng 

trưởng, phát triển kinh tế xã hội thành phố. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Cục thống 

kê Hà Nội vào năm 2022, số lượng DNNVV Hà Nội là 148.033, chiếm 20,87% trong 

tổng số 709.198 DNNVV cả nước, và chiếm 99,16% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố. Tỳ lệ người lao động trong DNNVV Hà Nội chiềm 16,05% trong tổng số 

24,4 triệu lao động trong DNNVV cả nước; DNNVV Hà Nội đã tạo được việc làm cho 

1,38 triệu người lao động, đóng góp vào 61,47% tổng số việc làm trên địa bàn thành 

phố. Vốn sản xuất kinh doanh của DNNVV của Hà Nội đạt 3.987 nghìn tỷ đồng, chiếm 

36,47% tổng số vốn của các doanh nghiệp Hà Nội, và đạt tỷ lệ khá cao 21,03% trong 

tồng 18,957 nghìn tỷ đồng của toàn bộ DNNVV trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Qua đó, 

tạo doanh thu thuần đạt 3.060 nghìn tỷ đồng, chiếm 58,29% trong tồng doanh thu của 

tất cả các DN Hà Nội và chiếm 19,24% đồng doanh thu thuần của DNNVV cả nước. 

Các DNNVV đạt lợi nhuận trước thuế 49.876 tỷ đồng, đóng góp vào 18,27% tổng lợi 

nhuận doanh nghiệp Hà Nội và chiếm 7,88% trong tổng 632.619 tỷ đồng doanh thu 

thuần DNNVV cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của người lao động tại các 

DNNVV trên địa bành thành phố Hà Nội đạt 10.986 nghìn đồng, cao hơn mức thu nhập 

Bán buôn, bán lẻ, sửa 

chữa ô tô, xe máy

38.5%

Xây dựng

13.1%

Công 

nghiệp chế 

biến, chế 

tạo

12.2%

Hoạt động chuyên 

môn, khoa học và 

công nghệ

10.8%

Hoạt động hành chính 

và dịch vụ hỗ trợ

5.8%

Vận tải, kho bãi

4.7%

Thông tin và truyền 

thông

4.3%

Kinh doanh bất động 

sản

3.2%

Dịch vụ lưu trú 

và ăn uống

2.7%

Giáo dục và đào tạo

2.2%

Tài chính, ngân 

hàng và bảo hiểm

0.7%

Hoạt 

động 

dịch vụ 

khác

1.8%



 

 

bình quân tháng của người lao động trên cả nước đang ở mức 9.547 nghìn đồng, với 

mừa chênh lệch là 1,439 nghìn đồng. 

Bảng 3.3: Đóng góp của DNNVV vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 

năm 2022 

 

Số 

lượng 

(đơn vị) 

Tổng lao 

động 

(triệu 

người) 

Vốn sxkd 

bình quân 

(tỷ đồng) 

Doanh thu 

thuần (tỷ 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

trước 

thuế (tỷ 

đồng) 

Thu nhập 

bình quân 

tháng người 

lao động 

(nghìn 

đồng) 

DNNVV cả 

nước 
709.198 

14,80 18.957.228 15.904.172 632.619 
9.547 

DNNVV Hà 

Nội 
148.033 

1,38 3.987.071 3.059.920 49.876 
10.986 

Tỷ lệ (%) so với 

cả nước 
20,87 18,03 21,03 19,24 7,88  

Tỷ lệ (%) so với 

tổng số Hà Nội 
99,16 61,47 36,47 58,29 18,27  

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội (2022) 

3.2. Nghiên cứu định lượng tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chuyển 

đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 

3.2.1. Mô tả mẫu nghiên cứu định lượng chính thức 

Với 250 bảng hỏi đã phát đến 250 DNNVV trên địa bàn Hà Nội, tác giả thu về 

được 221 phiếu trả lời hợp lệ, hình thành mẫu nghiên cứu của luận án. Số lượng mẫu 

này thỏa mãn các tiêu chí mẫu tối thiểu của Green (2001) và Tabachnick và Fidell (2012, 

trang 123), theo đó, với mô hình có 7 biến độc lập, số lượng mẫu phải lớn hơn 50 + 8*7 

= 106 hoặc 104 + 7 = 111 doanh nghiệp. 

Phân tích miêu tả mẫu cho thấy: có 136/221 doanh nghiệp, tương ứng với 61,54% 

doanh nghiệp hoạt động được từ 3 – dưới 10 năm. Đây là khoảng thời gian thích hợp 

để một DNNVV có đủ thời gian để hoạt động, tạo dựng thương hiệu và bắt đầu quá 

trình CĐS để đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường. Về loại hình doanh 

nghiệp, số lượng công ty TNHH chiếm tỷ lệ lớn nhất, 27,15%, tuy nhiên không chênh 

lệch quá nhiều so với số doanh nghiệp là công ty nhà nước (>50% vốn), chiếm 24,89% 

và công ty cổ phần, chiếm 21,72%. Đây cũng là các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở 

nước ta hiện nay, việc đảm bảo tỷ lệ đồng đều này cho phép các nhận định về các nhân 

tố ảnh hưởng đến CĐS trong DNNVV trên địa bàn Hà Nội sẽ chính xác và khách quan 

hơn. 

Bảng 3.4: Mô tả đặc điểm mẫu điều tra 

STT Đặc điểm Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

1 Năm thành lập: 221 100 



 

 

Dưới 3 năm 

Từ 3 đến dưới 5 năm 

Từ 5 đến dưới 10 năm 

Từ 10 đến dưới 20 năm 

Trên 20 năm 

27 

72 

64 

37 

21 

12,22 

32,58 

28,96 

16,74 

9,50 

2 Loại hình doanh nghiêp: 

Doanh nghiệp nhà nước (>50% vốn) 

Công ty Cổ phần 

Công ty TNHH 

Công ty tư nhân 

Khác 

221 

55 

48 

60 

40 

18 

100 

24,89 

21,72 

27,15 

18,10 

8,14 

3 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

Thương mại & Dịch vụ 

Công nghiệp & sản xuất 

Nông lâm thủy sản 

Xây dựng 

221 

75 

58 

49 

39 

100 

33,94 

26,24 

22,17 

17,65 

4 Quy mô lao động: 

Dưới 10 lao động 

Từ 10 đến 49 lao động 

Từ 50 đến 99 lao động 

Từ 100 đến 199 lao động 

Từ 200 đến dưới 300 lao động 

221 

70 

57 

43 

34 

17 

100 

31,67 

25,79 

19,46 

15,38 

7,69 

5 Quy mô doanh thu: 

Dưới 3 tỷ đồng 

Từ 3 đến dưới 50 tỷ đồng 

Từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng 

Từ 100 đến dưới 300 tỷ đồng 

221 

72 

60 

53 

36 

100 

32,58 

27,15 

23,98 

16,29 

Nguồn: Xử lý dữ liệu điều tra bằng SPSS 

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát hoạt động trong bốn lĩnh vực: thương mại 

& dịch vụ, công nghiệp & sản xuất, nông lâm thủy sản, và xây dựng. Trong đó, phần 

lớn trong số họ hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, với 75 doanh nghiệp, 

chiếm gần 34%. Chiếm tỷ lệ ít nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng. Đây là tỷ lệ dễ hiểu vì đa số các doanh nghiệp nếu hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng thường có quy mô tương đối lớn, không phù hợp với đối tượng khảo sát của đề 

tài.  

Về quy mô lao động và doanh thu, do hướng đến đối tượng là các DNNVV nên 

các doanh nghiệp tham gia khảo sát đều có quy mô dưới 300 lao động. Trong đó chiếm 

tỷ lệ lớn nhất 31,67% là các doanh nghiệp có quy mô dưới 10 lao động. Tiếp đến là có 

25,79% (tương ứng với 57 doanh nghiệp) có quy mô từ 10 – 49 doanh nghiệp. Số lượng 

doanh nghiệp có quy mô vừa, từ 200 – 300 doanh nghiệp chỉ có 17 đơn vị, chiếm tỷ lệ 

khiêm tốn là 7,69%. Với quy mô lao động như trên, không khó đoan khi có đến 32,58% 



 

 

số doanh nghiệp có quy mô doanh thu dưới 3 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu 

từ 3 – 50 tỷ đồng và từ 50 – 100 tỷ đồng khá đồng đều, lần lượt là 60 và 53 đơn vị, 

tương ứng với 27,15% và 23,98%. Số doanh nghiệp có doanh thu từ 100 – 300 tỷ đồng 

chiếm tỷ lệ nhỏ nhất với 36 đơn vị, tương ứng với 16,29%. Quy mô doanh thu cũng là 

đặc điểm ảnh hưởng đến quá trình CĐS hiện nay khi số tiền cần chi cho đầu tư vào công 

nghệ mới, CĐS là không hề nhỏ. Do đó, những doanh nghiệp có doanh thu khiêm tốn 

cũng sẽ bị hạn chế về nguồn lực ở một mức độ nào đó trong quá trình CĐS.  

3.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

3.2.2.1. Phân tích thành tố khám phá 

Để kiểm định độ tin cậy của bộ thang đo, trước tiên, luận án thực hiện phân tích 

thành tố chính (Principal Component Analysis) với phép xoay varimax để đánh giá độ 

hội tụ của các biến quan sát trong mô hình nghiên cứu lý thuyết. Kết quả phân tích thành 

tố khám phá (EFA) 7 biến độc lập, cấu thành từ 29 biến quan sát (câu hỏi trong khảo 

sát điều tra bảng hỏi) thu được giá trị KMO = 0,834 (> 0,7) với mức ý nghĩa Sig = 0,000 

(<0,05), cho thấy phân tích EFA là phù hợp. Tại các Eigenralue >1, có 7 thành tố chính 

tương ứng với 7 biến độc lập theo lập luận lý thuyết được trích xuất với phương sai lũy 

kế đạt 75,301% (> 50%). Điều này có nghĩa là 7 thành tố chính giải thích được 75,301% 

tổng số thông tin của 29 biến quan sát, nên phân tích thành tố đạt yêu cầu. 

Bảng 3.5: Kết quả phân tích thành tố khám phá EFA với 7 biến độc lập 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
0,834 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
4947,631 

df 406 

Sig. 0,000 

  Các thành tố chính 

  1 2 3 4 5 6 7 

X4.5 0,892       

X4.4 0,862       

X4.2 0,825       

X4.3 0,776       

X4.1 0,713       

X5.1  0,826      

X5.3  0,813      

X5.4  0,800      

X5.2  0,782      

X1.1   0,876     

X1.4   0,874     

X1.2   0,847     

X1.3   0,779     

X3.3    0,912    

X3.2    0,900    

X3.1    0,876    



 

 

X3.4    0,761    

X2.2     0,837   

X2.3     0,826   

X2.1     0,825   

X2.4     0,794   

X6.4      0,852  

X6.3      0,833  

X6.2      0,644  

X6.1      0,587  

X7.1       0,798 

X7.3       0,778 

X7.2       0,770 

X7.4       0,675 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Biến phụ thuộc mức độ CĐS được tính theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT 

ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó điểm tổng thể 

là tổng điểm của 06 trụ cột. 

3.2.2.2. Phân tích thành tố khẳng định 

Kết quả phân tích thành tố khẳng thu được cho thấy các hệ số Cronbach’s Alpha 

và KMO của các thang đo các biến độc lập đều lớn hơn 0,7; thành tố duy nhất được 

hình thành đều giải thích hơn 50% (> 0,5) tổng giá trị thông tin các biến quan sát, tức 

các thang đo đều được chấp nhận; các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát 

trong mỗi thang đo đều lớn hơn 0.3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào 

có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo tương ứng lớn hơn giá trị Cronbach’s 

Alpha hiện tại của biến đó. Vì vậy, tất cả các biến quan sát đều được chấp nhận và các 

thang đo của 7 biến độc lập và biến phụ thuộc cũng đều được kiểm định hợp lệ. 

Bảng 3.6: Kết quả phân tích thành tố khẳng định 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo 

 nếu loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

 biến tổng 

Alpha  

nếu loại biến 

1. Mô hình kinh doanh (X1):  

KMO = 0,730; Cronbach's Alpha = 0,898; Thành tố 1 = 77,563% 

X1.1 8,647 8,702 0,785 0,865 

X1.2 9,267 7,942 0,840 0,843 

X1.3 8,837 8,437 0,681 0,908 

X1.4 9,167 8,967 0,815 0,858 

2. Chiến lược doanh nghiệp (X2):  

KMO = 0,771; Cronbach's Alpha = 0,840; Thành tố 1 = 67,671% 

X2.1 8,412 7,334 0,682 0,794 

X2.2 8,489 7,133 0,696 0,787 

X2.3 8,448 6,721 0,689 0,791 

X2.4 8,398 7,568 0,630 0,816 

3. Nguồn lực con người (X3):  

KMO = 0,734; Cronbach's Alpha = 0,901; Thành tố 1 = 77,889% 



 

 

X3.1 9,281 6,757 0,799 0,866 

X3.2 9,656 7,399 0,856 0,850 

X3.3 9,729 6,681 0,855 0,844 

X3.4 9,249 7,824 0,630 0,924 

4. Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ (X4):  

KMO = 0,853; Cronbach's Alpha = 0,920; Thành tố 1 = 76,652% 

X4.1 13,312 12,225 0,765 0,907 

X4.2 13,317 11,026 0,841 0,892 

X4.3 12,932 12,864 0,638 0,932 

X4.4 12,919 11,684 0,825 0,895 

X4.5 13,457 11,922 0,923 0,879 

5. Sự phát triển của môi trường công nghệ số (X5):  

KMO = 0,7003; Cronbach's Alpha = 0,868; Thành tố 1 = 71,698% 

X5.1 9,484 4,478 0,746 0,821 

X5.2 9,910 4,746 0,713 0,834 

X5.3 9,398 4,904 0,692 0,842 

X5.4 9,787 4,841 0,729 0,828 

6. Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh (X6):  

KMO = 0,810; Cronbach's Alpha = 0,922; Thành tố 1 = 81,096% 

X6.1 8,023 8,449 0,726 0,928 

X6.2 7,923 7,771 0,835 0,893 

X6.3 8,412 7,352 0,883 0,876 

X6.4 7,937 7,132 0,841 0,892 

7. Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước trong CĐS (X7):  

KMO = 0,762; Cronbach's Alpha = 0,796; Thành tố 1 = 62,936% 

X7.1 11,688 4,888 0,628 0,739 

X7.2 11,941 4,974 0,568 0,764 

X7.3 11,719 4,075 0,748 0,669 

X7.4 12,285 4,541 0,515 0,799 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Như vậy, kết quả phân tích EFA kiểm định thang đo và hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha cho thấy 29 biến quan sát của 7 biến độc lập trong mô hình nghiên cứu lý thuyết 

đảm bảo được tính hội tụ và tính nhất quán nội tại. Từ đó, cho phép tác giả thực hiện 

kiểm định mô hình và các giả thuyết nguyên cứu ở phần tiếp sau đây. 

3.2.2.3. Phân tích tương quan các biến độc lập 

Nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích đánh giá mức độ tương quan giữa các 

biến trong mô hình nghiên cứu theo các hệ số tương quan Pearson giữa các biến. Kết 

quả phân tích SPSS thu được như sau: 

Bảng 3.7: Phân tích hệ số tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 
1 0,067 

0,198
** 

0,353
** 

0,274
** 

0,426
** 

0,297
** 

-

0,005 
0,047 

-

0,082 



 

 

X2 
 1 0,003 

-

0,069 
0,038 

-

0,022 

-

0,020 
0,013 

-

0,109 

-

0,046 

X3 
  1 

0,234
** 

0,210
** 

0,345
** 

0,242
** 

0,085 0,081 0,017 

X4 
   1 

0,379
** 

0,582
** 

0,398
** 

-

0,092 
0,050 

-

0,025 

X5 
    1 

0,600
** 

0,242
** 

-

0,096 

-

0,010 

-

0,001 

X6 
     1 

0,368
** 

-

0,009 
0,079 

-

0,024 

X7       1 0,085 0,113 0,005 

X8 
       1 0,031 

-

0,076 

X9         1 0,090 

X1

0 
         1 

Ghi chú: * có ý nghĩa thống kê p=0,05, n=221 

** có ý nghĩa thống kê p=0,01, n=221 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Kết quả trên cho thấy hệ số tương quan Pearson có ý nghĩa thống kê giữa các 

cặp biến dao động trong khoảng -0,109 đến 0,6 (< 0,7), cho phép khẳng định giá trị 

phân biệt giữa các biến độc lập hay các khái niệm nghiên cứu đạt được với độ tin cậy 

95%; tính đa công tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu có thể loại bỏ.  

3.2.3. Phân tích hồi quy bội và kết quả nghiên cứu định lượng  

3.2.3.1. Kết quả hồi quy bội  

Kết quả phân tích hồi quy bội bằng phần mềm SPSS theo phướng pháp Enter 

được trình bày trong bảng dưới. 

Bảng 3.8: Kết quả phân tích hồi quy bội 

 

Hệ số chưa chuẩn hóa 

t Sig. 

Đa cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Dung sai VIF 

(hệ số) 183,566*** 2,671 68,738 0,000     

X1 5,843*** 0,758 7,704 0,000 0,773 1,293 

X2 0,406 0,677 0,599 0,550 0,969 1,032 

X3 2,670*** 0,721 3,702 0,000 0,855 1,170 

X4 2,865** 0,862 3,324 0,001 0,599 1,670 

X5 2,055* 0,844 2,436 0,016 0,625 1,601 

X6 6,102*** 1,010 6,041 0,000 0,436 2,294 

X7 1,624* 0,760 2,136 0,034 0,770 1,299 



 

 

X8 0,001 0,596 0,001 0,999 0,947 1,056 

X9 -0,348 0,633 -0,550 0,583 0,959 1,043 

X10 -0,165 0,626 -0,264 0,792 0,975 1,026 

R = 0,841; R Square = 0,707; Adjusted R Square = 0,693;  

Std, Error of the Estimate = 9,892; F = 50,730; Sig.= 0,000. 

* có ý nghĩa thống kê với p < 0,05;  

** có ý nghĩa thống kê với p < 0,01;  

*** có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Từ kết quả phân tích SPSS hồi quy bội thu được, cho phép kết luận như sau: 

- Hệ số VIF đều < 4; khẳng định không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các 

biến độc lập trong mô hình hồi quy bội (Rogerson, 2001); nói cách khác kết quả giải 

thích và dự báo của mô hình hồi quy bội không bị làm sai lệch bởi sự tương quan không 

đáng kể giữa các biến độc lập.  

- Hệ số R2 = 0,7072 = 70,72% (> 50%) có nghĩa mô hình hồi quy bội giải thích 

hay phản ảnh được 70,72% thực tế hay tổng thông tin của 10 biến độc lập đưa vào mô 

hình. Như vậy, mô hình hồi quy bội này phù hợp với bộ dữ liệu đã thu thập và phản ảnh 

đảm bảo thực tế nghiên cứu về ảnh hưởng của các biến đến mức độ CĐS của các 

DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

- Đại lượng thống kê F = 50,730 với Sig = 0,000 cho thấy mô hình hồi quy có ý 

nghĩa về mặt tổng thể, nói cách khác có thể sử dụng để giải thích và dự báo được thực 

tế về tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS của các DNNVV trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

- Mô hình hồi quy bội đạt được có thể đươc biểu diễn bằng công thức sau: 

Y = 183,566 + 5,843*X1 + 0,406*X2 + 2,670*X3 + 2,865*X4 + 2,055*X5 + 

6,102*X6 + 1,624*X7 + 0,001*X8 – 0,348*X9 – 0,165*X10 

3.2.3.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở kết quả phân tích hồi quy bội, tác giả tiến hành kiểm định các giả 

thuyết đối với từng biến độc lập, cụ thể: 

- Biến X1 - Mô hình kinh doanh có tác động tích cực cùng chiều (B = 5,843) đến 

mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng tin cậy 95% (Sig. = 0,000). 

Nói cách khác, mô hình kinh doanh càng linh động, thích ứng tốt với công nghệ số thì 

mức độ CĐS của DNNVV càng cao. Giả thuyết 1 theo đó được khẳng định đúng. Kết 

quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Santos & Martinho (2020), Sinyuk 

và cộng sự (2021) và Matarazzo và cộng sự (2021) đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa 

mô hình kinh doanh và mức độ CĐS trong doanh nghiệp. 

Hiện nay, các DNNVV trên địa bàn Hà Nội phần lớn áp dụng mô hình trực tuyến, 

trong đó nhà quản trị ra quyết định giám sát trực tiếp cấp dưới và mỗi nhân viên cấp 

dưới sẽ nhận sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước người lãnh đạo trực tiếp của mình. 

Mô hình này đề cao tính linh hoạt trong việc thích ứng với môi trường mà chi phí vận 



 

 

hành lại không quá cao. Trong khi đó, các DNNVV trên địa bàn kinh doanh các ngành 

nghề đặc thù như phòng khám, khách sạn,… sẽ chọn mô hình tổ chức theo chức năng 

với các phòng ban chuyên trách giúp nhà lãnh đạo quản lý các hoạt động hiệu quả hơn. 

Với hai loại mô hình này, các DNNVV tại Hà Nội đang được tổ chức và hoạt động 

tương đối linh động, dễ thích nghi với nhu cầu nội tại cũng như xu hướng của thị trường.  

Trong xu thế CĐS hiện nay, mô hình doanh nghiệp đề cao tính linh hoạt và nhỏ 

gọn trong hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các DNNVV dễ dàng tìm kiếm và áp 

dụng các sáng kiến công nghệ số vào toàn bộ hoặc một bộ phận/ phòng ban của mình 

nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Đối với các doanh nghiệp có nguồn tài chính hạn 

hẹp, có thể bắt đầu CĐS từ một bộ phận riêng lẻ, chẳng hạn như phòng kế toán, 

marketing, sales,…để tăng hiệu suất làm việc. Dần dần, doanh nghiệp có thể mở rộng 

các ứng dụng số ra các phòng ban khác cho đến toàn thể đơn vị. Ngoài ra, tính linh động 

trong các mô hình kinh doanh mà các DNNVV đang áp dụng còn có ưu điểm thúc đẩy 

liên kết, trao đổi thông tin giữa các cá nhân, bộ phận, giúp hỗ trợ nhau trong quá trình 

triển khai công nghệ số; tính nhỏ gọn giúp các ứng dụng số được áp dụng triệt để, nâng 

cao hiệu quả quản lý với chi phí thấp. Không những thế, với cơ cấu tổ chức và mô hình 

đơn giản, DNNVV dễ thích nghi và thay đổi cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động cho 

phù hợp với nhu cầu CĐS, thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh chóng, đem đến cho 

doanh nghiệp hiệu quả cao nhất. 

 Biến X2 – Chiến lược doanh nghiệp không có tác động đáng kể (B = 0,406) đến 

mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng tin cậy 95% (Sig. = 0,550). 

Kết quả này không cho phép khẳng định giả thuyết 2 đúng. Đây là một kết quả đáng 

ngạc nhiên, tuy nhiên trên thực tế, không phải DNNVV nào trên địa bàn Hà Nội cũng 

có đủ nguồn lực để hoạch định một chiến lược kinh doanh rõ ràng, đặc biệt là có thể 

tích hợp trong đó kế hoạch CĐS. Ngoài ra, chiến lược doanh nghiệp ở các doanh nghiệp 

này thường được lập trong ngắn và trung hạn, trong khi để tiến hành CĐS cần có kế 

hoạch dài hơi bởi nó đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ càng về nguồn nhân lực và tài chính, cũng 

như cơ sở hạ tầng.  

Do đó, mặc dù nhiều DNNVV trên địa bàn đã nhận thức được tầm quan trọng và 

bắt đầu có những thay đổi nhất định để hòa chung với xu hướng CĐS, nhưng phần lớn 

những thay đổi này đều mang tính tự phát, xuất phát từ mong muốn muốn tiết kiệm thời 

gian mà đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác của công việc. Hay nói cách khác, các 

ứng dụng số được áp dụng tại các doanh nghiệp này phục vụ nhu cầu trước mắt, chứ 

chưa có kế hoạch CĐS cụ thể. Vì thế, các DNNVV ưu tiên chọn các phần mềm/ công 

cụ số đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình, chẳng hạn như các phần mềm kế toán, quản trị 

khách hàng,… hơn là các ứng dụng số phức tạp như robot, cơ sở dữ liệu riêng,… 

- Biến X3 – Nguồn lực con người có tác động tích cực cùng chiều (B = 2,670) 

đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng tin cậy 95% (Sig. = 0,000). 

Nói cách khác, nguồn lực con người của DNNVV càng tốt, phù hợp với công nghệ số 

thì mức độ CĐS của DNNVV càng cao. Giả thuyết 3 theo đó được khẳng định đúng. 

Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Zhou và cộng sự (2021) và Georg 

(2020) đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa nguồn lực con người và mức độ CĐS trong 

doanh nghiệp. 



 

 

Thực tế, các DNNVV Hà Nội có quy mô vừa và nhỏ với nguồn nhân lực hạn 

chế, nhất là những người có trình độ, chuyên môn và kỹ năng liên quan đến CĐS. Không 

những thế, một đặc điểm khác của DNNVV là mọi quyền lực, quyết định đều tập trung 

vào người đứng đầu. Do đó, nếu lãnh đạo doanh nghiệp là người có tầm nhìn, quan tâm 

đến CĐS thì sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai và áp dụng các công cụ số 

trong hoạt động của mình. Ngược lại, nếu lãnh đạo chưa thấy CĐS là quan trọng và cần 

thiết đối với đơn vị mình, doanh nghiệp đó sẽ đứng ngoài xu hướng này. 

Bên cạnh yếu tố lãnh đạo, đội ngũ nhân sự cũng góp phần thúc đẩy quá trình 

CĐS tại các DNNVV Hà Nội. Các doanh nghiệp này có ưu thế là sở hữu nguồn nhân 

lực trẻ, sáng tạo, ham học hỏi, tích cực đổi mới, dễ thích nghi và bắt kịp với các ứng 

dụng công nghệ mới. Đây là yếu tố thuận lợi giúp doanh nghiệp chủ động, tích cực CĐS 

mặc dù nhiều DNNVV trên địa bàn hiện nay chưa thể thành lập riêng một phòng ban 

IT chuyên trách về vấn đề này. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần luôn chú trọng đào tạo, 

nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, giúp họ có kỹ năng vận hành 

các ứng dụng, phần mềm số vào hoạt động kinh doanh của mình. 

 - Biến X4 – Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ có tác động tích cực cùng chiều 

(B = 2,865) đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng tin cậy 95% 

(Sig. = 0,001). Nói cách khác, hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ của DNNVV càng 

tốt thì mức độ CĐS của DNNVV càng cao. Giả thuyết 4 theo đó được khẳng định đúng. 

Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Tilson và cộng sự (2010) và Yoo 

và cộng sự (2010) đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa hạ tầng cơ sở vật chất, công nghệ 

và mức độ CĐS trong doanh nghiệp. 

Thực tế, hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ tại các DNNVV Hà Nội còn nhiều 

hạn chế do quy mô doanh nghiệp nhỏ và nguồn tài chính hạn hẹp, nhất là các doanh 

nghiệp vừa trải qua thời gian đình trệ do dịch COVID. Tuy nhiên, CĐS vẫn được nhiều 

doanh nghiệp quan tâm do nhận thức được tầm quan trọng và xu hướng chung của thị 

trường. Chính vì thế, các công nghệ số đã phổ thông hóa với chi phí thấp như internet, 

máy tính, điện thoại thông minh, các phần mềm quản trị, chăm sóc khách hàng,… đã 

và đang được các doanh nghiệp này khai thác và áp dụng triệt để để nâng cao hiệu quả 

hoạt động. 

Đối với các doanh nghiệp nói chung và DNNVV Hà Nội nói riêng, hạ tầng cơ 

sở vật chất và công nghệ đóng vao trò quan trọng, là nền tảng thiết yếu để doanh nghiệp 

CĐS. Với đường truyền internet, máy tính, và điện thoại thông minh, các doanh nghiệp 

này đang tích cực ứng dụng các phần mềm số đơn giản nhưng hiệu quả vào hoạt động 

của mình để nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng. Hiện nay, 

khó có thể tìm thấy một DNNVV trên địa bàn Hà Nội không sử dụng máy tính, internet 

trong quá trình hoạt động. Điều này càng khẳng định hạ tầng cơ sở vật chất và công 

nghệ, dù mới ở mức đơn giản, sơ khai nhưng đã có tác động tích cực cùng chiều đến 

mức độ CĐS của các doanh nghiệp này. 

- Biến X5 - Sự phát triển của môi trường công nghệ số có tác động tích cực cùng 

chiều (B = 2,055) đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng tin cậy 

95% (Sig. = 0,016). Nói cách khác, môi trường công nghệ số càng phát triển, càng phổ 

thông hóa thì mức độ CĐS của DNNVV càng cao. Giả thuyết 5 theo đó được khẳng 

định đúng. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Ram và cộng sự 



 

 

(2015), Temel và Ayaz (2019), Merhar và cộng sự (2019), Ruiz Zuniga và cộng sự, 

2017) đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa sự phát triển của môi trường công nghệ số và 

mức độ CĐS trong doanh nghiệp. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 kéo theo sự phát triển của công nghệ 

thông tin đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có 

các DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Đây là nhân tố quyết định đến năng lực cạnh tranh 

của mỗi doanh nghiệp, suy rộng ra là năng lực cạnh tranh của cả quốc gia. Một loạt các 

công nghệ số mới như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối 

(blockchain), thực tế ảo (VR), điện toán đám mây,… đang phát triển mạnh trong thời 

gian gần đây khiến cho các dữ liệu số về thị trường, sản phẩm, khách hàng, dịch vụ liên 

quan như logistic,…đều sẵn có để DNNVV Hà Nội ứng dụng và khai thác. Nhờ thế, 

các doanh nghiệp này có thể dễ dàng lập kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp, sẵn 

sàng CĐS toàn diện trong tương lai. 

Hiện nay, các DNNVV Hà Nội mới bước đầu tận dụng sự phát triển mạnh mẽ 

của môi trường công nghệ số như đầu tư vào đường truyền internet tốc độ cao để tiếp 

cận, thu thập thông tin, nhận và xử lý các đơn hàng để tăng khả năng cạnh tranh và năng 

suất hoạt động. Nhất là trong bối cảnh người dùng ngày càng có yêu cầu cao đối với 

sản phẩm về tính nhanh chóng và thuận tiện, DNNVV cần chủ động và linh hoạt tận 

dụng sự phát triển về mọi mặt của môi trường công nghệ số hiện nay để tăng mức độ 

CĐS cho đơn vị mình. 

- Biến X6 – Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh có tác động tích cực cùng 

chiều (B = 6,102) đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội với ngưỡng tin 

cậy 95% (Sig. = 0,000). Nói cách khác, môi trường ngành có đặc điểm phát triển càng 

gắn liền với công nghệ số thì mức độ CĐS của DNNVV càng cao. Giả thuyết 5 theo đó 

được khẳng định đúng. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Pedrini 

và Frederico (2018) và Temel và Ayaz (2019) đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa đặc 

điểm phát triển của ngành kinh doanh và mức độ CĐS trong doanh nghiệp. 

Theo số liệu thống kê vào tháng 9/2022, các DNNVV trên địa bàn Hà Nội hoạt 

động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 25% là doanh nghiệp bán buôn bán lẻ, 

17% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 16% trong ngành công nghệ 

thông tin truyền thông, 15% trong ngành xây dựng,…. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào 

doanh nghiệp cũng có những mối quan tâm chung là khách hàng, đơn vị cung ứng, nhà 

phân phối và cũng cần ứng dụng các công nghệ số để tăng trải nghiệm hài lòng cho 

khách hàng.  

Ngoài ra, những ngành nghề có mức độ cạnh tranh cao như bán buôn bán lẻ, hay 

công nghệ thông tin sẽ yêu cầu mức độ CĐS cao hơn. Điều này cũng tạo sức ép cho các 

DNNVV khác phải nhanh chóng CĐS để nâng cao tính cạnh tranh và thu hút khách 

hàng. Không những thế, khách hàng hiện nay cũng có nhu cầu thực hiện các giao dịch 

và dịch vụ hỗ trợ bằng các phương tiện số với đòi hỏi ngày càng cao. Đây được coi là 

động lực lớn nhất cho các DNNVV tại Hà Nội tăng cường CĐS, dù đang hoạt động 

trong ngành nghề nào đi nữa. 

 - Biến X7 – Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước trong CĐS tác động tích 

cực đáng kể (B = 1,624) đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng 

tin cậy 95% (Sig. = 0,034). Kết quả này cho phép khẳng định giả thuyết 7 đúng. Kết 



 

 

quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Hanna (2018), Chen và cộng sự (2021) 

đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh và mức 

độ CĐS trong doanh nghiệp. 

Thực tế, các chính sách của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội đã có tác 

động trực tiếp đến các DNNVV trong hiện tại. Một nguyên nhân nữa khiến chính sách 

quản lý và hỗ trợ của nhà nước trong CĐS không có tác động đến mức độ CĐS của 

DNNVV Hà Nội là các doanh nghiệp này hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về 

nguồn lực, lại có quy mô nhỏ và tầm hoạt động không đáng kể nên phụ thuộc nhiều vào 

các yếu tố nội tại và thị trường hơn là các chính sách nhà nước.  

- Các biến X8 – tuổi, X9 – quy mô lao động, X10 – quy mô doanh thu đều không 

có tác động đáng kể đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn Hà Nội ở ngưỡng tin 

cậy 95%. Thực tế, quá trình CĐS không liên quan hay đòi hỏi trực tiếp các yếu tố này 

của DNNVV. Các ứng dụng công nghệ số ra đời nhằm đơn giản, thuận tiện hóa các 

khâu, nhiệm vụ trong doanh nghiệp theo hướng tự động hóa nên chỉ cần có kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ, không phân biệt tuổi tác là có thể vận hành. Doanh nghiệp dù 

có quy mô lao động và quy mô doanh thu như thế nào cũng có thể áp dụng được các 

ứng dụng CĐS, bắt đầu từ mức độ cơ bản như internet, máy tính, điện thoại thông minh. 

Điều này cũng góp phần tạo điều kiện để các DNNVV tham gia vào CĐS tùy theo điều 

kiện thực tế của đơn vị mình. 

Khái quát lại, kết quả hồi quy cho thấy các nhân tố sau đây có tác động đến mức 

độ CĐS của DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội, xếp theo thứ tự mức độ ảnh hưởng 

từ cao đến thấp theo hệ số B từ lớn đến nhỏ gồm: (i) Mô hình kinh doanh; (ii) Nguồn 

lực con người; (iii) Hạ tầng cơ sở vật chất và cộng nghệ; (iv) Sự phát triển của môi 

trường công nghệ số; (v) Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh của DNNVV; và 

(vi) Chính sách quản lý nhà nước hỗ trợ DNNVV trong CĐS. Các nhân tố Chiến lược 

doanh nghiệp, tuổi, quy mô lao động, quy mô doanh thu đều không có tác động đáng 

kể đến mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

3.3. Thực trạng mức độ và các nội dung chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội  

3.3.1. Thực trạng các nội dung chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

3.3.2.1. Thực trạng triển khai trải nghiệm số cho khách hàng 

Theo khảo sát của công ty Kiểm toán BDO Việt Nam năm 2019 với hơn 300 

lãnh đạo cấp Giám đốc của các DNNVV trong các lĩnh vực bán lẻ, tài nguyên thiên 

nhiên, năng lượng, tài chính, y tế và dược phẩm cho biết: có tới 69% lãnh đạo cấp cao 

đặt ra mục tiêu khi thực hiện CĐS là nhằm “nâng cao trải nghiệm khách hàng”. Điều 

này cho thấy vai trò quan trọng của việc nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng trong 

quá trình CĐS. Để nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng, các DNVVN trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đã tập trung vào các hoạt động như tiếp thị số (digital marketing), 

tham gia vào các sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng di động … 

Bảng 3.9: Kết quả điều tra thực trạng triển khai trải nghiệm số cho khách hàng tại 

các DNNVV trên địa bàn TP. Hà Nội 



 

 

Tổng số n = 221 

STT Tiêu chí 

Trung 

bình  

(/ 5 Điểm) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1.  Cập nhật website riêng 3,30 1.062 

2.  Hoạt động trên mạng xã hội 3,59 0.824 

3.  Đầu tư vào hoạt động tiếp thị số 3,32 1.120 

4.  Sử dụng sàn Thương mại điện tử để bán sản phẩm 

(B2C, B2B, B2G) 
3,71 1.081 

5.  Doanh thu mảng thương mại điện tử 2,70 1.002 

6.  Doanh thu mảng thương mại điện tử xuyên biên giới 2,04 0.933 

7.  Cập nhật danh mục sản phẩm dịch vụ số 2,37 1.074 

8.  Giao tiếp với khách hàng thông qua các kênh số 2,81 0.876 

9.  Khả năng cung cấp công cụ /tiện ích số 2,33 0.946 

10.  Tương tác nghiệp vụ với doanh nghiệp khác trên môi 

trường số 
3,12 0.993 

11.  Tác nghiệp vụ với cơ quan nhà nước trên môi trường số 3,02 0.984 

12.  Sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến 3,60 1.016 

13.  Mua sắm hàng hóa trực tuyến 3,16 0.879 

Trụ cột 1 - Trải nghiệm số cho khách hang 39,07 6,607 

Mức độ hiện tại* 4  

* Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - 

Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 

Kết quả khảo sát điều tra của luận án cho thấy, các hoạt động tiếp thị số đang 

được các DNNVV trên địa bàn Hà Nội triển khai ngày càng tích cực và hiệu quả với số 

điểm trung bình từ 3,3 trở lên. Cụ thể, hoạt động cập nhật website riêng đạt 3,3 điểm, 

hoạt động trên mạng xã hội đạt 3,59 điểm, và đầu tư vào hoạt động tiếp thị số đạt 3,32 

điểm trên thang điểm 5. Đây là số điểm tương đối cao trong số 13 tiêu chí liên quan đến 

trải nghiệm số cho khách hàng. Đó là vì so với các phương pháp marketing truyền thống 

thì chi phí làm digital marketing là thấp nhưng lại rất hiệu quả; giúp các doanh nghiệp 

phân loại và xác định đối tượng quảng cáo chính xác hơn so với các phương pháp 

marketing truyền thống. Theo Báo cáo Xu hướng Tiếp thị số Việt Nam, năm 2020 các 

dịch vụ tiếp thị số tăng trưởng chững lại một chút nhưng vẫn ở mức cao, doanh số tiếp 

thị số năm 2019 là 716 triệu USD, năm 2020 vẫn đạt 820 triệu USD và dự đoán các 

năm tiếp theo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Báo cáo cũng ước tính quy mô thị trường quảng 

cáo trực tuyến tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh, với mức 

tăng trưởng kép hằng năm là 21,5%, mức đầu tư trung bình của các doanh nghiệp cho 

các kênh digital marketing trong năm 2020 đạt khoảng 17% trên tổng doanh thu. Với 

sự tăng trưởng cùng với nhu cầu sử dụng công nghệ ngày càng tăng của người dân, các 

doanh nghiệp nói chung và các DNVVN trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng đã 

nắm bắt được những cơ hội thị trường để tiếp thị, quảng bá các sản phẩm dịch vụ. 

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động tiếp thị số, để nâng cao trải nghiệm số 

cho khách hàng, các DNNVV trên địa bàn Hà Nội còn đầy mạnh tham gia và sử dụng 



 

 

sàn thương mại điện tử để bán sản phẩm trên phạm vi cả nước và quốc tế. Đặc biệt trong 

thời gian dịch COVID diễn ra căng thẳng, xu hướng mua sắm trực tuyến trên các sản 

thương mại điện tử tăng mạnh hơn bao giờ hết. Chính vì thế, số điểm trung bình mà kết 

quả khảo sát của luận án ghi nhận được cho tiêu chí “sử dụng sản thương mại điện tử 

để bán sản phẩm” đạt 3,71/5 điểm. Tuy nhiên, do đây là hoạt động còn khá mới mẻ đối 

với các DNNVV nên doanh thu mảng thương mại điện tử chỉ đạt số điểm trung bình là 

2,7, đặc biệt doanh thu mảng thương mại điện tử xuyên biên giới chỉ đạt 2,04 trên thang 

điểm 5, dưới mức trung bình. Tuy nhiên, theo ThS. Phan Y Lan thuộc Viện Kinh tế và 

Quản lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội, trong tương lai, khi các DNNVV có thêm kinh nghiệm 

hoạt động, dần dần mở rộng quy mô kết hợp với sử dụng các công nghệ quản trị quan 

hệ khách hàng, thị trường thương mại điện tử sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho các 

DNNVV nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng tận dụng để CĐS. 

Theo Báo cáo Thương mại điện tử Đông Nam Á 2020 của Google, Temasek và 

Bain & Company, thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 tăng 16% và đạt 

quy mô trên 14 tỷ USD; dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020 – 2025 

là 29% và tới năm 2025 quy mô thương mại điện tử nước ta đạt 52 tỷ USD. Các lĩnh 

vực có mức tăng trưởng cao như: bán lẻ hàng hoá trực tuyến tăng 46%, gọi xe công 

nghệ và đồ ăn tăng 34%, tiếp thị, giải trí và trò chơi trực tuyến tăng 18%. Không chỉ 

các doanh nghiệp lớn, các DNVVN cũng sử dụng rất nhiều các giải pháp hỗ trợ cho 

Marketing như Google, Facebook với đa dạng các công cụ tối ưu quảng cáo, công cụ 

SEO, Affiliate marketing, live stream… Các công nghệ về quản trị quan hệ khách hàng 

(CRM) như Geftly, GenCRM hay VietCRM cũng được các doanh nghiệp sử dụng để 

tối ưu hóa các hoạt động chăm sóc khách hàng, tiến hành dần dần cá nhân hóa trải 

nghiệm của từng khách hàng. Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 

(VECOM), năm 2020 có tới 22% doanh nghiệp tham gia khảo sát có tham gia sàn giao 

dịch thương mại điện tử, tăng 5% so với năm 2019; tỷ lệ doanh nghiệp có website phiên 

bản di động không có nhiều thay đổi so với các năm trước, thay vào đó các doanh nghiệp 

có giải pháp xây dựng website mới có công nghệ tự động điều chỉnh giao diện tương 

thích với các nền tảng khác nhau như máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động... 

Năm 2020 có 75% doanh nghiệp cho biết ưu tiên xây dựng các ứng dụng trên nền tảng 

Android (tăng 5% so với năm 2019), 48% trên nền tảng IOS và 37% trên nền tảng 

Windows.  

Về Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam, theo báo cáo Chỉ số thương mại điện 

tử Việt Nam năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu xếp hạng Chỉ số Thương mại 

điện tử Việt Nam với 67,6 điểm; đứng thứ hai là Hà Nội với 55,7 điểm. Năm 2022, 

thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu xếp hạng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 

2022 với 90,6 điểm, tăng gần 23 điểm so với năm trước; thành phố Hà Nội ở vị trí thứ 

2 với 85,9 điểm, tăng tới 30,2 điểm so với năm trước đó. Cả 2 địa phương này đều có 

khoảng cách rất xa so với các tỉnh thành còn lại. Còn về chỉ số nguồn nhân lực và hạ 

tầng công nghệ thông tin, năm 2021, Hà Nội là thành phố có chỉ số về hạ tầng và nguồn 

lực công nghệ thông tin cao nhất trong cả nước đạt 64,41 điểm, chỉ cách thành phố Hồ 

Chí Minh 0,28 điểm. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của thương 

mại điện tử. Khoảng cách giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh so với các 

địa phương khác trong cả nước về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin là rất 

lớn. 



 

 

Chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) của thành phố Hà 

Nội năm 2021 đạt 60,92 điểm, đứng thứ 2 so với vị trí đứng đầu của thành phố Hồ Chí 

Minh là 76,32 điểm. Mặc dù đứng vị trí thứ 2, nhưng so với các tỉnh thành còn lại thì 

thành phố Hà Nội vẫn đạt được những chỉ số vượt trội. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát 

của luận án về thực trạng triển khai trải nghiệm số cho khách hàng tại các DNNVV trên 

địa bàn thành phố Hà Nội lại cho thấy các doanh nghiệp này chưa thực sự chú trọng đến 

việc cập nhật danh mục sản phẩm dịch vụ số và khả năng cung cấp các công cụ/ tiện 

ích số vẫn còn nhiều hạn chế, thể hiện ở số điểm trung bình lần lượt đạt 2,37 và 2,33 

điểm. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến “giao tiếp với khách hàng thông qua các 

kênh số” của DNNVV trên địa bàn Hà Nội, khiến tiêu chí này chỉ đạt mức điểm trung 

bình 2,81/ 5 điểm. Mặc dù các hoạt động này đạt số điểm trung bình chưa cao, nhưng 

do CĐS ở các DNNVV mới diễn ra trong vài năm trở lại đây, cũng như do nguồn lực 

của các doanh nghiệp này còn nhiều hạn chế nên có thể nói đây là kết quả đã phản ánh 

đúng tình hình hiện tại. Tuy nhiên, trong tương lai không xa, với nguồn nhân lực trẻ và 

thị trường số ngày càng mở rộng, các DNNVV sẽ từng bước nâng cao các dịch vụ/ tiện 

ích số của mình, cải thiện sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tại thành phố Hà 

Nội năm 2021 là 40,02 điểm thua thành phố Hồ Chí Minh 14,66 điểm và cao hơn nhiều 

so với các tỉnh thành khác, theo báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2021. 

Điều này cũng được thể hiện trên kết quả điều tra khảo sát của luận án khi hoạt động 

tương tác nghiệp vụ với doanh nghiệp khác trên môi trường số của các DNNVV trên 

địa bàn Hà Nội đang diễn ra tương đối tốt, đạt 3,12 điểm. Bên cạnh đó, các hoạt động 

tương tác nghiệp vụ với cơ quan nhà nước trên môi trường số cũng đạt số điểm 3,02. 

Có được kết quả này, theo nhận định của các chuyên gia của Chương trình Hỗ trợ doanh 

nghiệp CĐS giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là nhờ các DNNVV trên 

địa bàn Hà Nội đã đồng loạt sử dụng các phần mềm chăm sóc, quản lý khách hàng 

doanh nghiệp, sử dụng chữ ký số, triển khai nhiều công cụ trực tuyến để nhận và xử lý 

các đơn hàng. Các dịch vụ ngân hàng trực tuyến cũng được phổ cập đến các DNNVV 

trên địa bàn với số điểm trung bình đạt được khi đánh giá thực trạng của hoạt động này 

là 3,6 điểm. Điều này đồng thời tác động đến xu hướng mua sắm hàng hóa trực tuyến 

không chỉ diễn ra ở người tiêu dùng mà còn cả ở các doanh nghiệp để không chỉ tiết 

kiệm thời gian và chi phí mà còn tăng hiệu quả và tính chính xác cho công việc.  

Theo Kế hoạch về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 

2022, thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu doanh số thương mại điện tử B2C (giao 

dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng) chiếm 11% trên tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn; tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm 

trực tuyến phấn đấu đạt 50%; 45% các giao dịch thương mại điện tử thanh toán không 

dùng tiền mặt; 65% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử 

có hóa đơn điện tử; 75% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng 

trực tuyến; duy trì 100% chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn 

tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.  

Nhìn chung, tổng thể trụ 1 (trài nghiệm số cho khách hàng) với 13 tiêu chí đã 

vượt ngưỡng mức 3, tuy không đáng kể, để sang mức 4 - mức nâng cao. Đây là kết quả 

rất đáng khích lệ của các DNNVV trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID vừa 

đi qua và tình hình thị trường có nhiều biến động phức tạp. Kết quả này cũng hứa hẹn 



 

 

nhiều tín hiệu tích cực trong tương lai cho các doanh nghiệp, thúc đẩy họ CĐS mạnh 

mẽ hơn nữa để phát triển cùng thời đại. 

3.3.2.2. Thực trạng chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội 

hiện nay chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Các DNNVV trên 

địa bàn Hà Nội tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực như: bán buôn, bán lẻ (25%); 

công nghiệp (17%); công nghệ thông tin truyền thông (16%); xây dựng (15%)… Hiện 

nay, các DNNVV trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thành phố Hà Nội còn gặp 

nhiều khó khăn như: quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu vốn, hoạt động nhỏ lẻ, thiếu tổ 

chức, thiếu tầm nhìn chiến lược, hạn chế về công nghệ, trình độ quản lý và chất lượng 

nguồn lao động còn bất cập... 

Bảng 3.10: Kết quả điều tra thực trạng chiến lược CĐS của các DNNVV trên địa 

bàn TP. Hà Nội 

Tổng số n = 221 

STT Tiêu chí 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1.  Mức độ xây dựng chiến lược/kế hoạch CĐS 3,03 1.109 

Trụ cột 2 - Chiến lược CĐS 15,16 5,547 

Mức độ hiện tại* 4  

* Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - 

Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 

Thực tế hiện nay, mức độ CĐS tại các DNNVV của Việt Nam còn đứng sau cả 

Philippines và Indonesia vì nhiều đơn vị chưa có chiến lược ứng cộng công nghệ số vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Theo nghiên cứu CĐS tại các DNNVV của 

SME Group, gần một nửa DNNVV được khảo sát cho biết hiện đang có kế hoạch tham 

gia vào hoạt động giúp doanh nghiệp thích nghi và CĐS, khoảng 75% các công ty được 

khảo sát đồng ý rằng công nghệ số đang tác động đến cách họ kinh doanh, 42% các 

DNNVV xem CĐS là một thành phần cốt lõi trong chiến lược của tổ chức, 82% các 

DNNVV đã thực hiện một số mức độ CĐS tại tổ chức của họ. Số liệu này rất khớp với 

kết quả điều tra của dự án về thực trạng chiến lược CĐS của các DNNVV trên địa bàn. 

Cụ thể, mức độ xây dựng chiến lược/ kế hoạch CĐS của các doanh nghiệp này đạt số 

điểm trung bình 3,03 trên thang điểm 5. Như vậy, hiện tại, trụ cột 2 – chiến lược CĐS 

đã vượt ngưỡng mức 3 để sang mức 4. Kết quả này mới chỉ ở ngưỡng tối thiểu của mức 

4 vì mặc dù các DNNVV đều hiểu rõ tầm quan trọng của CĐS, nhu cầu của khách hàng 

về những trải nghiệm trên thiết bị di động nhưng 47% DNNVV vẫn không có trang web 

hoặc ứng dụng thân thiện với thiết bị di động. Tuy nhiên, đây là kết quả rất đáng ghi 

nhận, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các DNNVV tại Hà Nội trong xu hướng CĐS 

toàn cầu hiện nay. 

Để hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quá trình hoạch 

định chiến lược CĐS, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3457/QĐ-

UBND về phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

thành phố, giai đoạn 2021-2025”. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 



 

 

2025 của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 100% DNNVV 

trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về CĐS; 100% doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử; khoảng 90.000 DNNVV mới thành lập 

được nhận hỗ trợ từ kế hoạch như: sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá 

mức độ sẵn sàng CĐS, hỗ trợ đào tạo kiến thức về CĐS cho đội ngũ nhân sự, hỗ trợ tư 

vấn, cung cấp các nền tảng CĐS trong doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho các giải pháp 

CĐS. Kế hoạch hỗ trợ chi phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV 

trong quá trình CĐS. Đồng thời cũng đưa ra các gói hỗ trợ cho CĐS như: gói Bắt đầu 

CĐS, gói Tăng tốc CĐS, gói CĐS hướng đến thị trường toàn cầu. Ví dụ: gói “Bắt đầu 

CĐS” với mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ, không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm 

đối với doanh nghiệp vừa; tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp 

CĐS, nhưng không quá 20 triệu đồng/năm với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 50 

triệu đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ, không quá 100 triệu đồng/năm với doanh nghiệp 

vừa. Tất cả các DNNVV được xác định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 

26.8.2021 của Chính phủ; đăng ký trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu 

cầu hỗ trợ CĐS đều được hưởng các chính sách hỗ trợ theo kế hoạch. Cùng với tiến 

trình thực hiện, kế hoạch cũng dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp CĐS là 

315,164 tỉ đồng; trong đó, ngân sách thành phố chi 195,364 tỉ đồng, còn lại doanh 

nghiệp đóng góp và huy động từ các nguồn khác là 119,8 tỉ đồng. 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động trên mọi lĩnh vực đến mọi tổ chức nói 

chung và các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Sự thúc đẩy của chuyển 

đối số, môi trường kinh doanh thay đổi, cùng với những chương trình hỗ trợ từ chính 

quyền địa phương, các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều điều 

kiện thuận lợi để tạo động lực để CĐS, hoạch định các chiến lược CĐS trong tương lai. 

3.3.2.3. Thực trạng hạ tầng và công nghệ số của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông là yếu tố quyết định tới khả năng 

CĐS của các doanh nghiệp và khả năng mở rộng các ứng dụng dịch vụ số tới toàn bộ 

hoạt động kinh tế xã hội.  

Bảng 3.11: Kết quả điều tra thực trạng hạ tầng và công nghệ số của các DNNVV 

trên địa bàn TP. Hà Nội 

Tổng số n = 221 

STT Tiêu chí 

Trung 

bình  

(/ 5 Điểm) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1.  Sử dụng đường truyền Internet băng thông rộng cố định 3,76 0,967 

2.  Sử dụng Internet không dây (wifi) 4,00 0,863 

3.  Sử dụng mạng nội bộ (Lan, Intranet) 3,77 1,002 

4.  Sử dụng giải pháp lưu trữ bản ghi hồ sơ điện tử 3,76 0,954 

5.  Sử dụng hóa đơn điện tử 4,10 0,974 

6.  Sử dụng giải pháp chia sẻ thông tin, dữ liệu số 3,26 1,161 

7.  Sử dụng dịch vụ/giải pháp điện toán đám mây) 2,44 1,084 



 

 

8.  Sử dụng hệ thống/ công cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc 

nhóm quản trị và nghiệp vụ 
2,25 0,929 

9.  Sử dụng hệ thống/ công cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc 

nhóm khách hàng và thị trường 
3,31 1,089 

10.  Sử dụng hệ thống/ công cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc 

nhóm hạ tầng công nghệ và an ninh mạng 
1,94 0,927 

11.  Sử dụng thiết bị, giải pháp loT 2,63 0,998 

12.  Sử dụng công nghệ Blockchain 2,01 0,919 

13.  Sử dụng robot hoặc máy in 3D 2,16 0,790 

14.  Áp dụng các quy trình tự động hóa 2,57 0,939 

15.  Sử dụng các công nghệ nhận diện thương hiệu và sản 

phẩm tự động/chuyên biệt trong chuỗi cung ứng 
2,73 1,095 

16.  Quản lý chuỗi cung ứng hoặc các đối tác hỗ trợ thông 

qua các giải pháp số hóa 
2,24 0,831 

Trụ cột 3 - Hạ tầng và công nghệ số 46,94 6,731 

Mức độ hiện tại* 3  

* Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - 

Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 

Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tỷ lệ lao động sử 

dụng email trong công việc trong năm 2020 có giảm chút so với các năm trước. Do hiện 

nay người lao động có thể sử dụng nhiều nền tảng hỗ trợ hoạt động trao đổi trực tuyến 

khác thay thế như: như Facebook Messenger, Zalo, Viber, Facetime, WhatsApp, 

Skype… và đang có xu hướng dần thay thế cho hình thức kết nối truyền thống thông 

qua email. Theo đó cứ 100 doanh nghiệp thì mới có 43 doanh nghiệp cho biết có tỷ lệ 

lao động thường xuyên sử dụng email phục vụ công việc trong công ty trên 50% (giảm 

4% so với năm trước). Nhóm các DNNVV lại có tỷ lệ lao động sử dụng email trên 50% 

cao hơn một chút so với nhóm doanh nghiệp lớn. Theo khảo sát năm 2020 cho thấy gần 

như 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát thường xuyên sử dụng các nền tảng như 

Facebook Messenger, Zalo, Viber, WhatsApp, Skype… với các mức độ khác nhau để 

thông tin.  

Để có thể sử dụng email cũng như các nền tảng hỗ trợ trao đổi trực tuyến khác, 

các DNNVV trên địa bàn Hà Nội đã đầu tư và tích cực sử dụng các đường truyền giúp 

việc trao đổi thông tin được thông suốt. Theo kết quả điều tra của dự án về thực trạng 

hạ tầng và công nghệ số của các doanh nghiệp này, điểm trung bình cho tiêu chí “sử 

dụng internet không dây (wifi)” đạt số điểm khá cao, 4/5 điểm. Ngoài ra các doanh 

nghiệp còn sử dụng đường truyển internet băng thông rộng cố định và sử dụng mạng 

nội bộ (Lan, Intranet) với số điểm trung bình lần lượt đạt 3,76 và 3,77 điểm. Nhờ thế, 

mọi kết nối trực tuyến trong nội bộ và ra bên ngoài doanh nghiệp đều đảm bảo tính 

nhanh chóng và thuận tiện. 

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI, trong buổi phỏng vấn chuyên gia của 

luận án cho biết, hiện nay các DNNVV trên địa bàn Hà Nội đã và đang triển khai nhiều 

công nghệ nhận diện thương hiệu và sản phẩm tự động/ chuyên biệt trong chuỗi cung 

ứng. Mặc dù vậy, do chi phí bỏ ra cho các công nghệ nhận diện này tương đối cao nên 

số lượng các doanh nghiệp làm chỉn chu vấn đề này không nhiều. Điều này phù hợp với 



 

 

số điểm trung bình 2,73 điểm mà kết quả khảo sát thu được qua quá trình điều tra. Trong 

số các công cụ nhận diện thương hiệu và sản phẩm, Website doanh nghiệp là một kênh 

quan trọng khẳng định giá trị thương hiệu và có tính bền vững nhất cho doanh nghiệp 

trên môi trường trực tuyến. Cùng với việc tham gia các sàn thương mại điện tử khác thì 

Website doanh nghiệp được các chuyên gia hàng đầu khuyến nghị sử dụng cho doanh 

nghiệp khi có định hướng phát triển lâu dài. Theo khảo sát năm 2020 của Hiệp hội 

Thương mại điện tử Việt Nam, Website các doanh nghiệp đã xây dựng hầu như không 

có thay đổi gì so với năm 2019 và mức độ chênh lệch với các năm trước cũng không 

cao; tên miền Việt Nam .VN vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên sử dụng cao nhất trong 

nhiều năm; khoảng 59% doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn tên miền Việt Nam .VN, sau đó 

là tên miền quốc tế .COM (36%); 38% doanh nghiệp có website tham gia khảo sát cho 

biết thường xuyên cập nhật thông tin lên hàng ngày và 28% doanh nghiệp không cập 

nhật thông tin lên website. Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), 

Hà Nội là một trong hai thành phố có số lượng tên miền lớn nhất nước trong nhiều năm 

và cũng đồng thời là một trong hai thành phố có tỷ lệ về số dân/1 tên miền “.vn” thấp 

nhất, với 46 dân/1 tên miền “.vn”. Trong nhiều năm gần đây, đa số các doanh nghiệp 

khảo sát đều có tỷ lệ đầu tư, xây dựng và vận hành website hay ứng dụng di động trên 

tổng vốn đầu tư cho thương mại điện tử ở mức rất thấp; trên 60% doanh nghiệp cho biết 

mới đầu tư cho các hoạt động này dưới 20% trong tổng ngân sách chung chi cho hoạt 

động thương mại điện tử. Trong năm 2020, 6% doanh nghiệp cho biết có đầu tư trên 

50% trong tổng số ngân sách dành cho thương mại điện tử để chi cho các hoạt động đầu 

tư, xây dựng và vận hành website hay ứng dụng di động. Nhóm doanh nghiệp lớn có xu 

hướng đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng và vận hành website hay ứng dụng di động 

cho doanh nghiệp hơn so với các DNNVV.  

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng các loại phần mềm quản lý như 

mua hàng, kho, sản xuất, bán hàng, quản lý khách hàng (CRM), kế toán, nhân sự, dự 

án,… giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn quá trình kinh doanh trong tổ chức. Đối 

với hoạt động tài chính - kế toán, doanh nghiệp có thể sử dụng những ứng dụng/phần 

mềm kế toán online cho phép lưu trữ dữ liệu, quản lý tập trung và tự động hóa tác nghiệp 

thủ quỹ, thủ kho, quy trình phê duyệt đơn hàng với bộ phận kinh doanh và sử dụng hóa 

đơn điện tử với công nghệ blockchain thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm tới 90% chi phí, thời gian đồng thời tính bảo mật, an toàn được nâng 

cao.  

Hiện nay, phần lớn các DNNVV trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng hóa đơn điện 

tử nên hoạt động này, theo khảo sát điều tra của dự án, đạt số điểm trung bình cao nhất, 

lên tới 4,1/5 điểm. Các giải pháp chia sẻ thông tin, dữ liệu số cũng đạt số điểm tương 

đối cao với 3,26 điểm. Còn riêng đối với các thiết bị giải pháp IoT, công nghệ 

Blockchain, hay robot hoặc máy in 3D, do chi phí vận hành lớn cũng như cần nguồn 

nhân lưc chất lượng cao nên rất ít các DNNVV có thể đầu tư bài bản cho các công nghệ 

này. Vì thế, không khó hiểu khi số điểm trung bình của các tiêu chí này còn khá khiêm 

tốn, lần lượt đạt 2,63 – 2,01 – 2,16 trên thang điểm 5.  

Đối với hoạt động quản trị nhân sự, doanh nghiệp sử dụng các phần mềm quản 

lý nhân sự giúp thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp như: 

hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, quản lý hồ sơ, quản lý hợp đồng lao động, quản 

lý đào tạo, đánh giá, chấm công, quản lý thời gian, tính lương, bảo hiểm, giải quyết nghỉ 



 

 

việc, quản lý công tác phí,…; nhờ vậy có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm 22% chi phí 

tuyển dụng và tăng hơn 52% năng suất làm việc nhờ vào tự động hóa quy trình tuyển 

dụng, theo kết quả khảo sát điều tra của luận án. Măc dù các quy trình tự động hóa cũng 

như các công cụ/ hệ thống hỗ trợ công tác quản trị và nghiệp vụ giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm chi phí và tăng hiệu suất làm việc nhưng chưa nhiều DNNVV dành sự quan tâm 

đầu tư đúng mực cho các hạng mục này. Kết quả điều tra cho thấy, thực trạng sử dụng 

dịch vụ/ giải pháp điện toán đám mây, sử dụng hệ thống/ công cụ tích hợp/ chuyên biệt 

thuộc nhóm quản trị và nghiệp vụ và viêc áp dung các quy trình tự động hóa còn nhiều 

hạn chế, với số điểm trung bình mỗi tiêu chí chưa vượt quá 2,6 điểm, lần lượt đat 2,44 

– 2,25 – và 2,57 điểm. 

TS. Trần Thị Hồng Minh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương, 

trong buổi phỏng vấn chuyên gia của luận án cho biết đối với hoạt động quản lý kinh 

doanh, dự án, các ứng dụng giúp nhân viên chủ động cập nhật báo cáo tình trạng khách 

hàng, hợp đồng, dự án,...; hỗ trợ doanh nghiệp từ các nghiệp vụ đơn giản như yêu cầu 

triển khai, quản lý dự án… đến phức tạp hơn như: lên dự toán, hiệu suất triển khai trên 

định mức, hiệu quả triển khai trên dự toán… Đối với hoạt động sản xuất, doanh nghiệp 

sử dụng phần mềm quản lý sản xuất để hỗ trợ thực hiện các chức năng trong doanh 

nghiệp sản xuất nhằm theo dõi tình trạng và tiến độ của quá trình sản xuất, quản lý nhà 

cung cấp, quản lý nguyên vật liệu, nhân công, chi phí và duy trì mối quan hệ với khách 

hàng. Đối với những hoạt động quản lý, điều hành chung có nhiều phần mềm hỗ trợ 

như phần mềm quản lý công việc, phần mềm quản lý tài liệu – hồ sơ, phần mềm quản 

lý phòng họp… Theo kết quả điều tra của dự án, các giải pháp lưu trữ bản ghi hồ sơ 

điện tử phục vụ cho hoat động quản lý kinh doanh khá phổ biến tại các DNNVV trên 

địa bàn Hà Nội. Số điểm trung bình mà tiêu chí này đạt được là 3,76 điểm. 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các loại phần mềm và xu hướng lưu tiên lựa chọn các 

loại phần mềm của các nhóm doanh nghiệp cũng tương đối giống nhau. Theo khảo sát 

của luận án này đối với các DNNVV, cứ 100 doanh nghiệp tham gia khảo sát thì có 87 

doanh nghiệp cho biết có sử dụng phần mềm kế toán tài chính, đây là phần mềm được 

doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất; tiếp theo là phần mềm quản lý nhân sự (53% doanh 

nghiệp có sử dụng phần mềm này). Những phần mềm như quản lý khách hàng (CRM), 

quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đều có tỷ lệ 

doanh nghiệp sử dụng rất thấp. So với các doanh nghiệp lớn thì các DNNVV có tỷ lệ 

sử dụng các phần mềm thấp hơn hẳn, đặc biệt là các phần mềm chuyên sâu như SCM, 

CRM và ERP. Thực trạng này được thể hiện qua kết quả khảo sát điều tra của luận án. 

Cụ thể, số điểm trung bình thể hiện mức độ sử dụng hệ thống/ công cụ tích hợp/ chuyên 

biệt thuộc nhóm khách hàng và thị trường đạt 3,31 điểm; còn mức độ quản lý chuỗi 

cung ứng hoặc các đối tác hỗ trợ thông qua các giải pháp số hóa chỉ đạt 2,24 điểm. Lý 

do là vì nguồn tài chính và nhân sự có kỹ năng và kinh nghiệm vận hành hê thống/ công 

cụ số tại các DNNVV còn thiếu và yếu, chủ yếu thông qua các thao tác đơn giản trên 

máy tính theo dạng thủ công.  

Theo ThS Nguyễn Anh Dương thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 

ương, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng những ứng dụng 

công nghệ số vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp rút ngắn khoảng cách thời 

gian, không gian và giảm bớt các thủ tục quy trình thực hiện như chữ ký điện tử và hợp 

đồng điện tử. Việc sử dụng hợp đồng điện tử thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống 



 

 

đã trở thành một công cụ đắc lực, thay đổi phương thức làm việc của các nhà quản lý 

và cả quy trình làm việc của nhiều bộ phận liên quan. Với hoạt động ký số, hợp đồng 

điện tử có quy trình ký duyệt nhanh chóng, không cần phải mất thời gian trình duyệt 

chờ ký tay, mà chỉ cần bấm “gửi”, hợp đồng điện tử sẽ được thông báo vào “phần mềm 

ký số và hợp đồng điện tử” hoặc email. Qua khảo sát các DNNVV cho thấy 63% doanh 

nghiệp tham gia trả lời khảo sát cho biết có sử dụng chữ ký điện tử, 33% doanh nghiệp 

tham gia khảo sát có sử dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch. Hứa hẹn trong những 

năm tới, con số này sẽ không ngừng tăng lên.  

Năm 2019, thành phố Hà Nội đề ra yêu cầu xây dựng đề án “Xây dựng thành 

phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến 2030” với mục đích xác định 

một lộ trình tổng thể, đồng bộ để xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một thành phố 

thông minh, các hệ thống nền tảng cho phát triển Chính quyền số đã được đẩy mạnh 

triển khai như Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ 

liệu (LGSP) kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (NGSP) theo quy 

định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dữ liệu mở của Thành phố; 

hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung. Đây là vấn đề tương đối 

mới mẻ và đối với nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, vấn đề này vẫn còn chưa 

được định hướng phát triển trong chiến lược của mình. Điều này được thể thiện rõ thông 

qua thực trạng khảo sát về sử dụng hệ thống/ công cụ tích hợp/ chuyên biệt thuộc nhóm 

hạ tầng công nghê và an ninh mạng chỉ đạt số điểm trung bình là 1,94 trên thang điểm 

5. 

Thành phố cũng đã khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ triển khai 

các ứng dụng, dịch vụ phục vụ công dân, doanh nghiệp và công tác quản lý điều hành; 

xây dựng mạng WAN (mạng diện rộng), đưa vào vận hành hệ thống một cửa liên thông 

điện tử dùng chung toàn thành phố, liên thông từ thành phố đến 30 quận, huyện, và 579 

xã, phường, thị trấn với 1.448/1.828 dịch vụ công mức độ 3 và 4; thí điểm triển khai hệ 

thống biên lai điện tử trong cung cấp các dịch vụ hành chính công. Điều này đã tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi cho các DNNVV trên địa bàn thành phố trong quá trình thực 

hiện CĐS. Bên cạnh những đầu tư mang tính chiến lược của chính quyền thành phố về 

hạ tầng và công nghệ truyền thông phục vụ CĐS, các DNNVV cũng có những mức đầu 

tư mua sắm các trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử nhất định. 

Qua khảo sát các chủ DNNVV, năm 2020 có tới 43% nguồn kinh phí trong tổng chi phí 

mua sắm, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử của doanh 

nghiệp được ưu tiên đầu tư vào phần cứng, đây là khoản đầu tư luôn được chủ các 

DNNVV quan tâm đầu tư nhiều nhất. Trong khi đó, chỉ đầu tư 19% nguồn ngân sách 

để giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn nhân lực phục vụ CĐS. 

3.3.2.4. Thực trạng vận hành trên nền tảng kỹ thuật số tại doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam 

đã tăng trưởng không ngừng, từ mức 45.600 doanh nghiệp năm 2019 lên 58.000 doanh 

nghiệp năm 2020 và đạt 64.000 doanh nghiệp năm 2021. Sự phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số tại các địa phương trên cả nước là không đồng đều, chủ yếu tập trung vào 

4 địa phương là Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Trong đó, Hồ Chí Minh 

là địa phương đứng đầu cả nước, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2. Tổng số doanh nghiệp công 

nghệ số của 4 tỉnh thành này chiếm hơn 72% tổng số doanh nghiệp công nghệ số của 



 

 

cả nước, các tỉnh thành khác thì tỷ lệ doanh nghiệp số còn rất thấp chưa đáp ứng được 

nhu cầu CĐS, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Bảng 3.12: Kết quả điều tra thực trạng vận hành trên nền tảng kỹ thuật số của các 

DNNVV trên địa bàn TP. Hà Nội 

Tổng số n = 221 

STT Tiêu chí 

Trung 

bình  

(/ 5 Điểm) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1.  Chính sách bảo mật ICT 2,18 0.881 

2.  Chính sách bảo vệ dữ liệu 3,29 1.178 

3.  Chính sách bảo đảm chất lượng 3,28 1.187 

4.  Chính sách cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động 3,44 1.188 

5.  Tần suất nâng cấp hoặc cập nhật phần cứng/phần mềm 2,91 1.186 

6.  Mức độ đầu tư cải thiện hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng 

ICT 
2,78 1.119 

7.  Vai trò và vị trí của bộ phận IT chuyên trách 2,42 1.008 

8.  Trình độ nhân viên tốt nghiệp các khóa học liên quan 

đến ICT, lập trình hoặc STEM 
2,30 1.200 

9.  Trình độ nhân viên đảm nhiệm vai trò chuyên gia kinh 

doanh 
2,03 0.934 

10.  Sử dụng giải pháp làm việc từ xa 2,58 1.095 

11.  Đào tạo nhân viên về lĩnh vực ICT 1,93 1.062 

12.  Nhân viên tham gia các lớp đào tạo trực tuyến 2,33 0.936 

13.  Kho tri thức và chuyên môn của doanh nghiệp 2,76 0.938 

Trụ cột 4 - Vận hành trên cơ sở ứng dụng và khái thác nền 

tảng số 
34,23 7,753 

Mức độ hiện tại* 3  

* Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - 

Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 

Nguồn: Kết quả điều tra của luận án 

Năm 2020, theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam 

(VINASA), hơn 92% doanh nghiệp đã có sự quan tâm hay đã ứng dụng CĐS trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp mình, nhưng có chưa đến 10% trong số đó cho rằng 

việc CĐS đã thành công và có thể mang lại giá trị quan trọng cho doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, theo kết quả phỏng vấn ThS Dương Hoàng Lan Chi – Viện Chiến lược và Chính 

sách Tài chính (Bộ Tài chính), đa phần thực trạng đổi mới sáng tạo và khoa học công 

nghệ tại các DNNVV đều chưa đủ điều kiện để CĐS, nhiều doanh nghiệp còn thiếu hiểu 

biết về chuyển đối số và chưa biết bắt đầu từ đâu. Hiện nay, chính sách bảo mật ICT 

đang đạt số điểm trung bình thấp nhất, là 2,18 điểm. Tuy nhiên, các DNNVV trên địa 

bàn thành phố Hà Nội cũng đang nỗ lực để theo kịp xu hướng CĐS. Tuy có hạn chế về 

mặt thông tin, kiến thức, cũng như nguồn lực nhưng các doanh nghiệp này cũng đã thiết 

lập và áp dụng các chính sách liên quan đến công nghệ số. Kết quả khảo sát của luận án 

cho thấy, trong số các chính sách liên quan đến công nghệ số, chính sách cho việc đánh 



 

 

giá hiệu quả hoạt động đang được các DNNVV chú trọng hơn cả, thể hiện ở số điểm 

trung bình tương đối cao, 3,44/5 điểm. Bên cạnh đó, chính sách bảo vệ dữ liệu và chính 

sách đảm bảo chất lượng cũng đang được các đơn vị này quan tâm bởi nó ảnh hưởng 

lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Hai tiêu chí này đạt số điểm trung 

bình tương đương nhau, lần lượt là 3,29 và 3,28 điểm.  

Năm 2021, đa phần các doanh nghiệp đều ứng dụng các phần mềm/ứng dụng để 

thức đẩy các hoạt động quản lý đa kênh, bán hàng online, quản trị kênh phân phối với 

nhiều kết quả khả quan, cụ thể là: hầu hết các doanh nghiệp đều trang bị chữ ký số; trên 

200.000 doanh nghiệp đang sử dụng các phần mềm hóa đơn điện tử; hàng trăm nghìn 

doanh nghiệp đang trực tiếp kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, 

Shopee, Tiki…; 20% quảng cáo tại Việt Nam đang được chi cho các kênh tiếp thị số 

(Digital Marketing) gồm Facebook, Google, Tiktok… 

Theo kết quả phỏng vấn TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – phó Hiệu trưởng trường 

ĐH Sao Đỏ, trong giai đoạn 2016-2018, mua sắm qua các website thương mại điện tử 

của doanh nghiệp được xem là kênh mua sắm trực tuyến phổ biến nhất. Nhưng tới năm 

2019, mua sắm qua các diễn đàn, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử có sự tăng trưởng 

mạnh mẽ và cùng với các ứng dụng thương mại điện tử trên di động trở thành những 

kênh mua sắm quan trọng). Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 

cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có website giảm nhẹ từ 44% (năm 2018) xuống 42% (năm 

2020) do doanh nghiệp có nhiều kênh hiệu quả để kinh doanh trực tuyến ngoài kênh 

website. Tỷ lệ các doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp làm thủ tục hải 

quan điện tử luôn đạt mức gần 100%; nguyên nhân chính chủ yếu là do quy định về nộp 

thuế điện tử theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 12 Điều 5 Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP hay quy định về làm thủ tục hải quan điện tử theo thông tư 

22/2014/TT-BTC. Vì thế, nhiều DNNVV tại Hà Nội đang dần chuyển sang sử dụng giải 

pháp làm việc từ xa. Theo kết quả điều tra, số điểm trung bình đánh giá thực trạng sử 

dụng giải pháp làm việc từ xa đạt 2,58 điểm. Tuy đây chưa phải là số điểm cao nhưng 

với xu hướng công nghệ số, nhiều thủ tục có thể thực hiện trực tuyến, trong tương lai, 

giải pháp làm việc từ xa sẽ được phổ biến hơn, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho 

doanh nghiệp. 

Bảng 3.13: Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp 

STT Chỉ tiêu 2018 2019 2020 

1 Tỷ lệ doanh nghiệp có website (*) 44 42 42 

2 Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử (**) 99,83 99,9 99,8 

3 Tỷ lệ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử (**) 99,96 99,54 99,7 

Nguồn: (*) Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2020,  

(**) Số liệu của Bộ Tài Chính 

Nguồn nhân lực đảm nhận việc vận hành nền tảng kỹ thuật số tại các doanh 

nghiệp là nhân tố hết sức quan trọng trong tiến trình CĐS. Ông Bùi Trung Nghĩa – Phó 



 

 

chủ tịch VCCI nhận định trong buổi phỏng vấn chuyên gia rằng trong những năm gần 

đây, nguồn nhân lực cho CĐS, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là vấn 

đề lớn gây cản trở cho quá trình CĐS tại các doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát của 

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có lao 

động chuyên trách về thương mại điện tử năm 2020 lại giảm nhiều so với các năm trước, 

tỷ lệ doanh nghiệp không có lao động chuyên trách về Thương mại điện tử tăng lên. Cụ 

thể là: có 77% doanh nghiệp không có lao động chuyên trách về thương mại điện tử 

năm 2020, tăng thêm 4% so với năm 2019. Thực trạng này cũng được thể hiện qua kết 

quả điều tra của luận án khi số điểm trung bình đánh giá vai trò và vị trí của bộ phận IT 

chuyên trách tại các DNNVV trên địa bàn Hà Nội chỉ đạt 2,42 điểm. Nguyên nhân chính 

là do tác động lớn của đại dịch và áp lực về tài chính khiến việc cắt giảm biên chế và 

kiêm nhiệm nhiều vai trò đã được các công ty triển khai để duy trì hoạt động trong giai 

đoạn khó khăn. Phần lớn các doanh nghiệp không có lực lượng lao động chuyên trách 

thương mại điện tử, CĐS thuộc về nhóm DNNVV, tỷ lệ lao động chuyên trách tại các 

DNNVV chỉ bằng một nửa so với nhóm các doanh nghiệp lớn. 

 

Hình 3.2: Tỷ lệ các doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ 

năng số 

Nguồn: Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2021 

Số liệu từ bảng trên cho thấy, hiện nay, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động 

có kỹ năng số gặp nhiều khó khăn. Kỹ năng quản trị website và sàn giao dịch thương 

mại điện tử vẫn là kỹ năng được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất, 46% doanh nghiệp 

cho biết họ gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng này. Bên cạnh đó, 45% 

doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có các kỹ năng cài đặt chế 

độ, ứng dụng, khắc phục sự cố thông thường của máy vi tính; 43% là kỹ năng khai thác 

và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ thương mại điện tử. Đồng thời, doanh nghiệp cũng gặp 

nhiều khó khăn khi tuyển dụng nhân sự có các kỹ năng số khác. Theo kết quả điều tra 

của luận án, khó khăn của DNNVV là có thật vì trình độ nhân viên tốt nghiệp các khóa 

34%

37%

28%

40%

43%

46%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kỹ năng xây dựng kế hoạch, triển khai dự án 

Thương mại điện tử

Kỹ năng tiếp thị trực tuyến

Kỹ năng triển khai thanh toán trực tuyến

Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu

Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng

Kỹ năng quản trị website và sàn giao dịch 

Thương mại điện tử

Kỹ năng cài đặt chế độ, ứng dụng, khắc mục 

sự cố thông thường của máy vi tính



 

 

học liên quan đến ICT, lập trình, hoặc STEM chỉ đạt 2,3 điểm; còn trình độ nhân viên 

đảm nhiệm vai trò kinh chuyên gia kinh doanh còn thấp hơn, 2,03 điểm. Với vai trò vô 

cùng quan trọng của nguồn nhân lực có kỹ năng số trong quá trình CĐS của các doanh 

nghiệp nói chung và các DNNVV nói riêng, các DNNVV cần đẩy mạnh việc đào tạo 

nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng trong ứng dụng thương mại điện tử, vận hành 

các nền tảng kỹ thuật số tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, khảo sát thực tế các DNNVV trên 

địa bàn Hà Nội lại cho thấy thực trạng đào tạo nhân viên về lĩnh vực ICT đạt số điểm 

trung bình thấp, chỉ ở mức 1,93 điểm. Số lượng nhân viên tham gia các lớp đào tạo trực 

tuyến cũng chưa khả quan lắm, đạt số điểm trung bình 2,33. Thực trạng này đã phần 

nào ảnh hưởng đến kho tri thức và chuyên môn của doanh nghiệp khi số điểm trung 

bình đạt được ở mức 2,76 điểm trên thang điểm 5. Rõ ràng, các DNNVV trên địa bàn 

Hà Nội cần phải đẩy mạnh và chú trọng hơn công tác đào tạo nhân viên phục vụ công 

cuộc CĐS.  

3.3.2.5. Thực trạng chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo một nghiên cứu của ThS Vi Tiến Cường về văn hóa doanh nghiệp đăng trên Tạp 

chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 01-2012, 48% cho rằng văn hoá doanh nghiệp có vai 

trò quan trọng, 22% cho rằng văn hoá doanh nghiệp rất quan trọng. Các phương tiện 

thông tin, tuyên truyền về văn hoá doanh nghiệp tập trung ở báo chí là 63%, truyền hình 

là 33. Trong khi đó, mạng xã hội hiện đang là một kênh truyền thông vô cùng hiệu quả 

lại chưa được Nhà nước tập trung sử dụng. 

Bảng 3.14: Kết quả điều tra thực trạng CĐS văn hóa doanh nghiệp của các 

DNNVV trên địa bàn TP. Hà Nội 

Tổng số n = 221 

STT Tiêu chí 

Trung 

bình  

(/ 5 Điểm) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1.  Sử dụng máy tính, điện thoại thông minh cho công việc 4,25 0.899 

2.  Sử dụng internet cho công việc 4,19 0.928 

3.  Sử dụng email tên miền Doanh nghiệp trong công việc 2,81 1.272 

4.  Sử dụng các ứng dụng cơ bản hoặc phần mềm office 

cho công việc 
4,27 0.851 

5.  Sử dụng các giải pháp họp trực tuyến 2,71 1.093 

6.  Vai trò và vị trí của bộ phận R&D 2,34 1.074 

7.  Đầu tư hàng năm cho mảng R&D 2,33 1.101 

8.  Bằng sáng chế/ nhãn hiệu riêng 2,28 0.809 

9.  Năng lực đổi mới trong nội bộ 2,41 1.147 

10.  Mức độ hợp tác sáng tạo với các doanh nghiệp khác để 

cho ra những sản phẩm và dịch vụ đột phá 
2,05 0.743 

Trụ cột 5 - CĐS văn hóa doanh nghiệp 29,63 4,958 

Mức độ hiện tại* 3  

* Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - 

Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 



 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của luận án 

Kết quả khảo sát về thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại các DNNVV trong quá 

trình CĐS cho thấy: các thành viên trong doanh nghiệp thường đối xử với nhau như 

người thân trong gia đình, gắn bó và chia sẻ với nhau, họ thường chia sẻ về cuộc sống 

thường ngày thông qua trao đổi, tâm sự trực tiếp; nhưng hiện nay thì có nhiều ứng dụng 

miễn phí nên có thể dễ dàng chia sẽ hơn, điều này giúp các thành viên trong công ty 

thấu hiểu, tạo nên sức mạnh và sự khác biệt trong hoạt động kinh doanh cũng như lợi 

thế cạnh tranh của công ty trên thị trường, nhược điểm là cũng có thể tạo dựng sức mạnh 

bè phái và mất thời gian của nhân viên nhiều hơn. Kết quả điều tra khảo sát của luận án 

cũng cho thấy việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, internet, và các ứng dụng 

cơ bản hoặc phần mềm office cho công việc tại các DNNVV trên địa bàn Hà Nội rất 

phổ biến, đạt số điểm trung bình lần lượt là 4,25 – 4,19 và 4,27 điểm trên thang điểm 5. 

Trong khi đó, do có nhiều ứng dụng miễn phí kết nối và chia sẻ thông tin nên thực trạng 

sử dụng email tên miền doanh nghiệp trong công việc chưa đạt mức cao như kỳ vọng, 

đạt 2,81 điểm. Các giải pháp họp trực tuyến tuy có phổ biến nhưng tần suất sử dụng 

chưa nhiều, chỉ đạt 2,71 điểm. Tuy nhiên, đây được coi là tín hiệu tích cực cho thấy các 

DNNVV đã và đang triệt để khai thác các ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp 

để tiết kiệm thời gian, lại đảm bảo tính khoa học và chính xác. 

Các doanh nghiệp tạo dựng được nét văn hóa đặc trưng, từ trang phục, trang sức, 

cách thức giao tiếp đến cách thức làm việc. Theo một nghiên cứu của ThS Vi Tiến 

Cường về văn hóa doanh nghiệp đăng trên Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 01-

2012, văn hoá doanh nghiệp thường được biểu hiện thông qua các hình thức như khẩu 

hiệu hành động 63%, đồng phục 48%, bài hát truyền thống 15%, thăm quan nghỉ mát, 

hoạt động văn hoá, thể thao, dã ngoại, teambuiding 37%…. Văn hóa doanh nghiệp thể 

hiện rõ qua hiệu quả công việc, khi mọi thành viên đều hướng tới hiệu quả, hiệu suất và 

chất lượng công việc; triết lý kinh doanh của nhà quản trị được lan tỏa từ lãnh đạo cao 

nhất xuống đội ngũ quản lý và người thừa hành, mọi thành viên được phát triển và làm 

việc hướng đến hiệu quả công việc. Lãnh đạo trong doanh nghiệp là người ảnh hưởng 

và quyết định đến văn hóa doanh nghiệp, nên tầm nhìn về CĐS của nhà quản trị sẽ ảnh 

hưởng đến quá trình hướng đến văn hóa số của doanh nghiệp. Trong buổi phỏng vấn 

chuyên gia của luận án, ThS Phan Y Lan, Viện Kinh tế và Quản lý, trường ĐH Bách 

Khoa Hà Nội nhận định, trong môi trường chuyển đối số như hiện nay, các doanh nghiệp 

đều có xu hướng thể hiện văn hóa doanh nghiệp dưới nhiều hình thức trên mạng xã hội, 

thông qua các phương tiện truyền thông để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong nội 

bộ doanh nghiệp và trong cộng đồng. Một số doanh nghiệp còn phát triển bằng sáng 

chế/ nhãn hiệu riêng tuy nhiên số lượng chưa nhiều do cần phải đầu tư nhiều chất xám 

và nguồn tài chính. Vì thế, số điểm trung bình mà tiêu chí này đạt đương trong quá trình 

điều tra khảo sát là 2,28 điểm. Đây là hệ quả của việc đầu tư hàng năm cho mảng R&D 

chưa được chú trọng, dẫn đến chưa phát huy được vai trò và vị trí của bộ phận này. 

Theo kết quả điều tra của luận án, số điểm trung bình cho hai tiêu chí này chỉ đạt lần 

lượt là 2,33 và 2,34 điểm.  

Bên cạnh đó, văn hóa doanh nghiệp của các DNNVV này cũng có một số hạn 

chế như: việc phát triển năng lực nhân viên chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, 

nhân viên ít có cơ hội được học tập để nâng cao trình độ; nhân viên ít được tham gia 

vào quá trình xây dựng mục tiêu và chiến lược của tổ chức, ít có cơ hội thể hiện khả 



 

 

năng tư duy sáng tạo của bản thân; nhân viên chưa được chủ động trong mọi công việc 

đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, nên mất thêm nhiều thời gian khi chờ các nhà 

quản trị xử lý. Không những thế, năng lực đổi mới trong nội bộ tại các DNNVV cũng 

còn hạn chế. Mặc dù xu hướng CĐS đang ngày càng diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ 

nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của xu thế này. 

Điều này thể hiện ở kết quả khảo sát của luận án về hai tiêu chí “năng lực đối mới trong 

nội bộ” đạt 2,41 điểm, và “mức độ hợp tác sáng tạo với các doanh nghiệp khác để cho 

ra những sản phẩm và dịch vụ đột phá” đạt 2,05 điểm.  

Nhìn chung, những biểu hiện văn hoá doanh nghiệp còn chưa mạnh và chỉ thực 

sự tích cực ở một số doanh nghiệp. Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong nước và 

quốc tế, văn hóa doanh nghiệp là rào cản số một trong quá trình CĐS. Để CĐS thành 

công, các nhà lãnh đạo cần đánh giá đúng hiện trạng môi trường văn hóa của doanh 

nghiệp mình, cần phải xây dựng cho mình một sắc thái riêng phù hợp với môi trường 

CĐS nhưng không xa rời văn hoá truyền thống. 

3.3.2.6. Thực trạng sử dụng và quản trị dữ liệu và tài sản thông tin của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Trong thời kì Cách mạng Công nghiệp 4.0, doanh nghiệp không chỉ có các tài 

sản hữu hình như nhà máy, xí nghiệp, dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị… mà còn 

có một loại tài sản rất đặc biệt và quan trọng, đó là cơ sở dữ liệu. Theo kết quả điều tra 

khảo sát của luận án được trình bày trong bảng dưới đây, tỷ lệ doanh nghiệp sở hữu cơ 

sở dữ liệu riêng chưa nhiều, đạt số điểm trung bình 2,84 điểm. Nguyên do của thực 

trạng này là nhiều DNNVV trên địa bàn Hà Nội bị hạn chế về nguồn nhân lực và tài 

chính để thu thập, phân tích và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu riêng của mình phục vụ 

cho mục đích sản xuất kinh doanh. 

Bảng 3.15: Kết quả điều tra thực trạng sử dụng và quản trị dữ liệu và tài sản thông 

tin của các DNNVV trên địa bàn TP. Hà Nội 

Tổng số n = 221 

STT Tiêu chí 

Trung 

bình  

(/ 5 Điểm) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1.  Sở hữu cơ sở dữ liệu (CSDL) riêng 2,84 1.381 

2.  Thu thập và sử dụng, dữ liệu lớn 2,00 0.884 

3.  Sử dụng phần mềm/ứng dụng quản lý CSDL 2,36 1.165 

4.  Phương pháp thu thập dữ liệu riêng thông qua các kênh 

số 
2,47 0.845 

5.  Khai thác dữ liệu số 2,08 0.896 

6.  Sử dụng phần mềm hỗ trợ kinh doanh thông minh, công 

cụ phân tích và biểu thị dữ liệu; công cụ quản trị tri thức 
2,90 1.217 

7.  Sử dụng công cụ/tiện ích hỗ trợ ra quyết định 2,74 1.050 

Trụ cột 6 - Dữ liệu và tài sản thông tin 17,38 4,391 

Mức độ hiện tại* 3  

* Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - 

Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 



 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của luận án 

Hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, 

bao gồm (1) tăng năng suất làm việc cho nhân viên, (2) tiết kiệm được nhiều chi phí do 

không phải in ấn nhiều giấy tờ, lưu trữ và bảo quản, (3) gia tăng khả năng lưu trữ thông 

tin và xử lý thông tin dữ liệu dễ dàng hơn, (4) giảm rủi ro khi doanh nghiệp có thể gặp 

rủi ro về các tai nạn chủ quan hoặc khách quan gây mất mát dữ liệu, và (5) giúp bảo 

mật thông tin tốt hơn. Cơ sở dữ liệu số đảm bảo về độ an toàn dữ liệu khi có thể đáp 

ứng các yêu cầu về cơ chế bảo mật, phân quyền hay giúp giảm thiểu vấn đề thất thoát 

do sử dụng tài liệu chung theo phương pháp lưu trữ dữ liệu truyền thống. 

Hiện nay, những công ty lớn có quá trình CĐS diễn ra mạnh mẽ đã chuyển sang 

mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng tự phục vụ với mức độ tự động hóa cao, sử dụng 

chữ ký điện tử, lưu trữ tất cả các tài liệu trên bộ nhớ đám mây (the cloud)... Ví dụ trong 

lĩnh vực kinh doanh, trang bán lẻ Sendo.Vn trực thuộc Tập đoàn FPT đã vận dụng phân 

tích dữ liệu lớn trên 5 triệu sản phẩm được bán bởi 80.000 shop đòi hỏi sự chuyên 

nghiệp trong quá trình xử lý, nhằm bảo đảm loại trừ chính xác hàng giả, hàng nhái; và 

kiểm tra độ tin cậy về giá bán cuối cùng của các shop trong lễ hội mua sắm trực tuyến 

ngày 02/12/2018. Trong lĩnh vực hàng không, Vietnamairlines (VNA) là hãng hàng 

không Việt Nam đầu tiên đã triển khai xong giai đoạn đầu của nền tảng dữ liệu mở 

Skywise được phát triển bởi Airbus và đối tác Big Data – Palantir, đã và đang triển khai 

tích hợp các cơ sở dữ liệu vào hệ thống Skywise như: thông tin lịch bay, kế hoạch bay 

(Netlines, FIM), dữ liệu cảm biến trên tàu bay (AGS), các cảnh báo kỹ thuật từ tàu bay 

(Airman)… 

Có thể thấy rằng, cơ sở dữ liệu số mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho các 

tập đoàn, công ty lớn mà các DNNVV cũng cần bắt kịp với với dữ liệu để nhanh chóng 

thích ứng với tốc độ thay đổi đổi của thị trường. Theo nghiên cứu của Gartner, gần 50% 

doanh nghiệp trên thế giới đã sẵn sàng đầu tư cho hệ thống dữ liệu lớn từ năm 2019, và 

70% trong số đó đã lên kế hoạch để rót thêm vốn vào hoạt động này. Tại Việt Nam, để 

thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu lớn (Big data), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri 

thức Việt số hóa”, nhằm kết nối tri thức dựa trên nền tảng những công nghệ mới nhất, 

như: trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). Hệ tri thức Việt số hóa được xây 

dựng thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, Việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri 

thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo và 

các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật 

sản xuất và tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanhn nghiệp tham gia, 

với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu nguồn tài nguyên tri thức số hóa của 

Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng khai thác dữ liệu số của các DNNVV trên địa bàn Hà 

Nội chưa đạt được kết quả cao, thể hiện ở số điểm trung bình dừng lại ở mức 2,08 điểm. 

Nhiều doanh nghiệp chưa biết tận dụng dữ liệu số khai thác được để phục vụ cho việc 

lập kế hoạch, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, cũng như hỗ trợ cho việc ra 

quyết định của ban giám đốc. 

Để hỗ trợ các DNNVV trong vấn đề này, Nhà nước đã và đang dần xây dựng bộ 

cơ sở dữ liệu lớn để phát triển thành phố thông minh và chính quyền điện tử giai đoạn 

2020 – 2025. Với mục tiêu đó, Hà Nội đã thực hiện hàng loạt ứng dụng công nghệ vào 

quản lý điều hành thành phố, cũng như cung cấp dịch vụ công ích cho người dân. Trong 



 

 

năm 2017, Hà Nội đã bắt đầu xây dựng một số hệ thống điều hành đô thị thông minh. 

Đồng thời, số hóa các tài liệu chuyên nghiệp nhằm góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin để xây dựng, phát triển thành phố thông minh. Điều này được kỳ 

vọng sẽ giúp các DNNVV trên địa bàn thu thập và sử dụng dữ liệu lớn hiệu quả hơn, 

do hiện nay khả năng này của các doanh nghiệp tương đối yếu, mới đạt mức điểm trung 

bình 2 trên thang điểm 5. Đồng thời cũng giúp doanh nghiệp khai thác và áp dụng được 

nhiều phương pháp thu thập dữ liệu riêng thông qua các kênh số. Trong khi đó, trên 

thực tế các phương pháp này chưa được phổ biến rộng rãi tại các DNNVV, thể hiện qua 

số điểm trung bình chỉ đạt 2,47 điểm, theo số liệu khảo sát điều tra của luận án. 

Theo nhận xét của ông Hoàng Thế Anh, Giám đốc kinh doanh công ty CP Công 

nghệ Mobiwork Việt Nam trong buổi phỏng vấn chuyên gia của luận án, trên thực tế 

việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tại các DNNVV hiện nay chủ yếu vẫn đang được 

thực hiện nhập liệu theo phương pháp thủ công, điều này mang lại hiệu quả chưa cao, 

chứa nhiều rủi ro sai sót. Bên cạnh đó, quy trình thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu còn 

gặp nhiều khó khăn trong việc thống nhất và chia sẻ thông tin giữa các phòng ban, dẫn 

đến tình trạng chia cắt thông tin giữa các bộ phận và khó khăn trong công tác quản lý, 

xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. Dữ liệu không được lưu thông xuyên suốt cũng làm 

giảm khả năng tương tác giữa các nhân viên và bộ phận bên trong tổ chức. 

Theo thống kê của Bộ Công Thương, 90% thông tin tài liệu quan trọng trong hệ 

thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp hiện nay đang được lưu trữ theo phương pháp 

truyền thống. Kết quả điều tra của luận án cũng đưa ra các số liệu minh chứng cho thực 

trạng này. Cụ thể, tiêu chí sử dụng phần mềm/ ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu của các 

DNNVV tại Hà Nội mới chỉ đạt 2,36/5 điểm. Việc sử dụng công cụ/ tiện ích hỗ trợ ra 

quyết định cũng chưa thực sự hiệu quả, thể hiện ở số điểm trung bình đạt 2,74 điểm. 

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp này lại tương đối tích cực và chủ động trong sử dụng 

phần mềm hỗ trợ kinh doanh thông minh, công cụ phân tích và biểu thị dữ liệu, công cụ 

quản trị tri thức. Số điểm trung bình mà tiêu chí này đạt được là 2,9 điểm, báo hiệu 

nhiều tín hiệu lạc quan trong tương lai. 

Nhìn chung, các DNNVV trên địa bàn Hà Nội chưa khai thác hiệu quả các phần 

mềm, công cụ số. Điều này đang gây trở ngại trong công tác tra cứu, tìm kiếm, khai 

thác thông tin dữ liệu, làm ảnh hưởng tới kết quả công việc và khó cập nhật vào hệ 

thống cơ sở dữ liệu điện tử. Vì vậy trong thời gian tới, các DNNVV cần xây dựng và 

phát triển thêm hạ tầng dữ liệu, đầu tư vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu để khai thác các nguồn tài 

nguyên hiện có hiệu quả. 

3.3.2. Thực trạng mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

Theo báo cáo kết quả đánh giá CĐS của cơ quan nhà nước năm 2022, việc 

chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình CĐS ngày 

càng thuận tiện. Kết quả DTI (Digital Transformation Index – Bộ chỉ số đánh giá CĐS) 

cấp tỉnh cho thấy, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về mức độ CĐS năm 2022, với giá 

trị đạt được là 0,8002, là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh 

tế số và Xã hội số. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 tỉnh, thành phố lần lượt là tp. Hồ 



 

 

Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, 

Bắc Giang, và Nam Định. Năm 2022, thành phố Hà Nội xếp hạng thứ 24, tăng 16 bậc 

so với năm 2021. Trong đó các chỉ số về Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số xếp 

hạng ít chênh lệch nhau hơn so với năm 2021. Tuy nhiên, với vị thế là thành phố trực 

thuộc trung ương nhưng vị trí xếp hạng của Hà Nội vẫn chưa đạt như kỳ vọng..  

Những chỉ số này được đánh giá dựa trên các nguồn thông tin như: số liệu báo 

cáo CĐS của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trong năm 2020, 2021, 2022; số liệu điều tra xã hội của người 

dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức; số liệu đánh giá của các chuyên gia 

về CĐS, công nghệ thông tin. Trong đó, bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số cấp tỉnh gồm 

14 chỉ tiêu: tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; số doanh nghiệp công nghệ số (số lượng 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin); số lượng doanh 

nghiệp nền tảng số; số lượng DNNVV tiếp cận, tham gia chương trình hỗ trợ CĐS cho 

DNNVV; tỷ lệ DNNVV sử dụng nền tảng số; số lượng giao dịch trên sàn thương mại 

điện tử và Postmart; số tên miền .VN… So với xếp hạng về chỉ số Chính quyền số và 

Xã hội số, chỉ số Kinh tế số ở vị trí xếp hạng cao hơn, năm 2022 ở vị trí 18, tăng đến 18 

bậc so với năm 2021. Đây là con số rất đáng khích lệ cho thấy nỗ lực của chính quyền 

thành phố và các DN đã cùng chung sức thúc đẩy CĐS và đã đạt được kết quả khả quan. 

Tuy nhiên, so với các tỉnh thành khác, chỉ số Kinh tế số của thành phố Hà Nội vẫn còn 

thấp.  

Bảng 3.16: Xếp hạng chỉ số CĐS của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2022 

Xếp hạng Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Chỉ số CĐS cấp tỉnh (DTI) 
43 

(0,2727) 

40 

(0,3535) 

24 

(0,6098) 

Chính quyền số 
48 

(0,3168) 

40 

(0,3685) 

40 

(0,6298) 

Kinh tế số 
27 

(0,2619) 

36 

(0,3845) 

18 

(0,6810) 

Xã hội số 
54 

(0,2215 

47 

(0,3261) 

30 

(0,5895) 

Nguồn: https://dti.gov.vn 

Các DNNVV luôn được sự hỗ trợ tối đa từ Chính phủ với hàng loạt các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ như: Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 6/6/2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 

75/NQ-Cp ngày 9/8/2017 về cắt giảm mức phí, chi phí cho doanh nghiệp; Nghị quyết 

số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 3/6/2017 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; 

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình 

đẳng cho mọi thành phần kinh tế, tạo thuận lợi về nguồn vốn, công nghệ… giúp các 

DNNVV mạnh dạn hơn khi bước vào tiến trình CĐS của doanh nghiệp, góp phần vào 

công cuộc CĐS của quốc gia. Theo Quyết định 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt của Bộ 



 

 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh 

nghiệp dùng chung trên toàn quốc (gọi tắt tiếng Việt là “Bộ chỉ số CĐS doanh nghiệp 

hay Bộ chỉ số”, tiếng Anh là “Digital Business Indicators”, viết tắt DBI); và các nhiệm 

vụ, giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng Bộ chỉ số. Do đó, trong thời gian tới không 

chỉ các doanh nghiệp lớn, tập đoàn mà các DNNVV cũng có thể xác định được mình 

đang ở giai đoạn nào trong quá trình CĐS để có lộ trình, kế hoạch, đưa ra các giải pháp 

CĐS phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn; vừa tạo được bức 

tranh tổng thể về CĐS doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số; tạo lập được cơ sở dữ 

liệu CĐS doanh nghiệp với các thông tin, số liệu xác thực để giúp doanh nghiệp đưa ra 

quyết định quản trị phù hợp.  

Trong khi các doanh nghiệp lớn, tập đoàn và tổng công ty có mức độ CĐS cao 

hơn, thì mức độ CĐS của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội đang ở mức độ 

khởi động, một số ít doanh nghiệp bước sang giai đoạn bắt đầu.  

Theo kết quả điều tra của dự án, điểm trung bình của trụ cột 1 (trải nghiệm số 

cho khách hàng) đạt 39,07 điểm, đạt mức chung ở mức 4. Tuy nhiên, kết quả này mới 

chỉ lớn hơn ngưỡng tối thiểu của mức 4 – là mức nâng cao. Thực tế cho thấy, Các doanh 

nghiệp đã bắt đầu triển khai các trải nghiệm số cho khách hàng , sử dụng các giải pháp 

hỗ trợ cho Marketing như Google, Facebook với đa dạng các công cụ tối ưu quảng cáo, 

công cụ SEO, Affiliate marketing, live stream…; một số doanh nghiệp đã bắt đầu sử 

dụng các công nghệ về quản trị quan hệ khách hàng (CRM) như Geftly, GenCRM hay 

VietCRM để tối ưu hóa các hoạt động chăm sóc khách hàng, tăng trải nghiệm cá nhân 

hóa của khách hàng.  

Trụ cột 2 (chiến lược CĐS) cũng là tiêu chí đạt đến ngưỡng 4, mặc dù mới chỉ 

hơn ngưỡng tối thiểu của mức này với điểm trung bình đạt 15,16 điểm. Thời gian gần 

đây, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động tuyên truyền hỗ trợ các DNNVV 

trên địa bàn Hà Nội, nhất là ban lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận 

thức, tư duy về tầm quan trọng và xu hướng CĐS hiện nay. Số lượng các doanh nghiệp 

xây dựng kế hoạch, quy trình, áp dụng các sáng kiến, phương tiện kỹ thuật số trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng nhiều. Mặc dù vẫn còn nhiều DNNVV 

trên địa bàn, vì nguồn lực còn hạn chế về nhiều mặt mà chưa chú trọng đến xây dựng 

và phát triển chiến lược CĐS nhưng số điểm trung bình mà trụ cột này đạt được được 

coi là tín hiệu tích cực của các DNNVV trên địa bàn Hà Nội, tạo đà thúc đẩy tốc độ và 

mức độ CĐS của các doanh nghiệp này trong thời gian tới.  

Về hạ tầng công nghệ, các doanh nghiệp chủ yếu tập trung đầu tư vào phần cứng, 

ít đầu tư vào các công nghệ phục vụ CĐS. Nếu có, các DNNVV trên địa bàn Hà Nội 

mới chỉ đầu tư vào công nghệ số cơ bản như mạng internet, hóa đơn điện tử, các giải 

pháp chia sẻ thông tin và dữ liệu số. Số lượng các doanh nghiệp này áp dụng công nghệ 

số nâng cao như các giải pháp điện toán đám mây, giải pháp chuyên biệt liên quan đến 

quản trị và nghiệp vụ, giải pháp IoT, công nghệ Blockchain,… không nhiều do hạn chế 

về nguồn nhân lực và tài chính. Kết quả điều tra cho thấy số điểm trung bình mà tiêu 

chí này đạt được là 46,94 điểm, đạt mức 3 – mức hình thành. 

Trụ cột 4 (vận hành) với số điểm trung bình đạt 34,23 điểm theo kết quả điều tra 

dự án cũng đạt mức 3 – mức hình thành. Đó là vì tại các DNNVV trên địa bàn Hà Nội 

hiện nay chưa có nhiều đơn vị hình thành bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin 



 

 

và truyền thông, cũng như rất ít nhân viên có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm liên 

quan đến CNTT, lập trình, hoặc STEM. Đây là trở ngại khiến quá trình vận hành công 

nghệ số trong các DNNVV tại Hà Nội chưa triển khai được hiệu quả và thuần thục. 

Bên cạnh đó, Những biểu hiện văn hoá số của doanh nghiệp còn chưa mạnh và 

chỉ thực sự tích cực ở một số doanh nghiệp. Điều này thể hiện qua số điểm trung bình 

mà trụ cột này đạt được là 34,23 điểm, theo kết quả điều tra. Dịch bệnh COVID đã làm 

thay đổi mô hình làm việc của các doanh nghiệp nói chung, và DNNVV trên địa bàn 

Hà Nội nói riêng, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển từ môi trường làm việc truyền 

thống sang môi trường làm việc số. Tuy nhiên, các DNNVV hiện nay mới chỉ dừng lại 

ở mức sơ khai là sử dụng các công nghệ nghe gọi online để chat, họp, trao đổi thông 

tin. Trong khi đó, môi trường số thực sự đòi hỏi các doanh nghiệp cần ứng dụng công 

nghệ vào quá trình hoạt động như quản lý tài liệu, chăm sóc khách hàng, quản lý quy 

trình,…chung trên một nền tảng. Những biểu hiện văn hóa số này ở các DNNVV tại Hà 

Nội còn chưa được quan tâm triển khai hiệu quả và tích cực. 

Kết quả điều tra của luận án cho thấy, trụ cột 6 (dữ liệu và tài sản thông tin) tại 

các DNNVV trên địa bàn Hà Nội cũng đang đạt mức 3 – mức hình thành, với số điểm 

trung bình là 17,38 điểm. Điều này đúng với thực trạng hiện này khi Hệ thống cơ sở dữ 

chủ yếu vẫn đang được thực hiện nhập liệu theo phương pháp thủ công, điều này mang 

lại hiệu quả chưa cao, chứa nhiều rủi ro sai sót, mất nhiều thời gian và công sức cho 

nhân viên trong quá trình thu thập, xử lý thông tin, chia sẻ thông tin… Để có thể đạt 

được mức nâng cao, các DNNVV nói chung và tại Hà Nội nói riêng cần chủ động thu 

thập và sử dụng dữ liệu lớn và tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ 

liệu vào hoạt động của mình. Ngoài ra, để nâng cao mức độ CĐS, doanh nghiệp có thể 

khai thác và áp dụng các công nghệ số thông minh, chẳng hạn như công cụ phân tích 

dữ liệu, công cụ hỗ trợ ra quyết định,… Có như thế, các DNNVV không chỉ tiết kiệm 

được thời gian và chi phí mà còn tăng hiệu suất hoạt động cho đơn vị mình. 



 

 

Bảng 3.17: Kết quả khảo sát điều tra thực trạng mức độ CĐS của DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Tổng số n = 221 

 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Điểm 

trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

chung 

Trụ cột 1: Trải nghiệm số cho khách hàng  1,36% 50,23% 45,25% 3,17% 39,07 6,607 4 

Trụ cột 2: Chiến lược CĐS 8,60% 21,27% 41,18% 16,29% 12,67% 15,16 5,547 4 

Trụ cột 3: Hạ tầng và Công nghệ số   58,37% 41,18% 0,45% 46,94 6,731 3 

Trụ cột 4: Vận hành  21,27% 53,39% 23,98% 1,36% 34,23 7,753 3 

Trụ cột 5: CĐS văn hóa doanh nghiệp  4,52% 51,58% 43,44% 0,45% 29,63 4,958 3 

Trụ cột 6: Dữ liệu và tài sản thông tin 0,90% 28,51% 51,58% 18,55% 0,45% 17,38 4,391 3 

Tổng 0% 0% 67,87% 32,13% 0% 182,42 17,861 3 

Ghi chú: Mức 0 - Chưa khởi động; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 

Nguồn: Kết quả điều tra của luận án 



 

 

3.3.3. Thực trạng chính sách và tác động của chính sách đến chuyển số trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 

3.3.3.1. Thực trạng các chính sách của chính phủ về chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng 

DNNVV chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế xã hội 

nước ta hiện nay nên chính phủ luôn quan tâm và ưu tiên đến doanh nghiệp có quy mô 

này, nhất là trong công cuộc CĐS hiện nay. Trong thời gian qua, hàng loạt các chính 

sách thể hiện qua văn bản pháp luật đã được nhà nước ban hành để hỗ trợ CĐS cho các 

DN, đặc biệt là DNNVV. Có thể kể đến một số văn bản quan trọng như: Quyết định số 

12/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 về phê duyệt Chương trình Hỗ 

trợ doanh nghiệp CĐS giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 377/QĐ-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhờ có các chính sách này, các DN nói chung 

và DNNVV nói riêng đã có hành lang pháp lý phù hợp, công bằng để tăng cường nguồn 

lực cần thiết cho CĐS. Đặc biệt, Quyết định 1970/QĐ- BTTTT đã quy định cụ thể các 

tiêu chuẩn và thang đánh giá để các DNNVV có thể tự đánh giá hiệu quả công tác CĐS 

trong đơn vị mình với sáu mức cụ thể tương đương với ba giai đoạn của quá trình CĐS. 

Cụ thể, giai đoạn 1 bao gồm các mức: chưa CĐS - khởi động - bắt đầu - hình thành; giai 

đoạn 2 là mức nâng cao; và giai đoạn 3 là mức dẫn dắt.  

Các chính sách của chính phủ về CĐS đã tác động tích cực đến các DN nói chung 

và DNNVV nói riêng, khuyến khích và tạo điều kiện cho các DN chủ động tham gia 

CĐS. Thông qua cổng điện tử của Chương trình Hỗ trợ DNNVV CĐS của Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021-2025 còn cung cấp 

các dịch vụ đào tạo, hướng dẫn, tư vấn các gói hỗ trợ DN CĐS theo nhu cầu và điều 

kiện của từng đơn vị. Nhìn chung, các chính sách của chính phủ về CĐS đang tạo được 

hiệu ứng lan tỏa, tạo môi trường thuận lợi để các DN, nhất là DNNVV tham gia CĐS, 

bắt kịp xu thế phát triển của kinh tế thế giới hiện nay. 

3.3.3.2. Thực trạng các chính sách của thành phố Hà Nội về chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng 

Hà Nội là một trong hai thành phố lớn tập trung số lượng DNNVV đông nhất cả 

nước, cũng là nơi nhu cầu CĐS ở các DN phát triển mạnh mẽ để có thể trụ vững trên 

thị trường. Nhận thức được điều đó, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách 

thiết thực tạo môi trường thuận lợi cho các DN, nhất là DNNVV CĐS thành công. Cụ 

thể, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 3501/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương 

Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên 

địa bàn TP Hà Nội” và Quyết định số 3457/QĐ-UBND về “Hỗ trợ CĐS cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, Quyết định 

số 3457 hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% DNNVV trên địa bàn tp.HN 

được nâng cao nhận thức về CĐS, sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử.  

Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp như 

(1) xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, cơ sở dữ liệu phục vụ CĐS, (2) truyền thông nâng 

cao nhận thức về CĐS, thúc đẩy CĐS trong DN, (3) đào tạo và phát triển nguồn nhân 



 

 

lực cho DNNVV về CĐS, (4) hỗ trợ các gói CĐS cho các DNNVV, (5), hình thành 

mạng lưới chuyên gia tư vấn, thúc đẩy CĐS trong DN trên địa bàn thành phố, và (6) 

thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ CĐS của thành phố. Trong số các giải pháp này, Hà Nội sẽ 

đẩy mạnh thành lập khung chương trình chuyển đối số dành riêng cho các DNNVV 

theo từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động cụ thể, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực phát 

triển kinh tế số trên địa bàn thành phố. Song song với đó là thiết lập các phần mềm, ứng 

dụng phục vụ thu thập, đánh giá, phân tích các thông tin về thị trường, doanh nghiệp,... 

để biên soạn các công cụ, tài liệu về CĐS cho DNNVV. Ngoài ra, các DN cũng có thể 

truy cập miễn phí vào hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm các video bài giảng, tài 

liệu,...về CĐS theo từng lĩnh vực và từng cấp độ cụ thể. 

Cũng theo Quyết định số 3457, Hà Nội đã chi hơn 315 tỷ đồng để hỗ trợ các DN 

nhỏ và mới thành lập CĐS. Các DN này nhận được hỗ trợ về tư vấn, đào tạo kiến thức 

về CĐS, sử dụng miễn phí các tài liệu liên quan, và được hỗ trợ kinh phí thuê, mua các 

giải pháp CĐS. Với các chính sách đã được ban hành, Hà Nội không chỉ xây dựng và 

thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ CĐS của thành phố mà còn tạo hành lang pháp lý, môi 

trường thuận lợi để các DN nói chung và DNNVV nói riêng tiếp cận được với kiến 

thức, thông tin, nguồn kinh phí để tiến hành CĐS, đem lại hiệu quả hoạt động cao nhất. 

3.3.3.2. Tác động của chính sách đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội  

Những chính sách và hỗ trợ trên của Hà Nội đã có tác động tích cực và đáng kể 

đến CĐS trong DNNVV trên địa bàn thành phố ở một số khía cạnh sau đây: 

Thứ nhất, các chính sách của thành phố thúc đẩy các doanh nghiệp và tổ chức 

đầu tư vào ứng dụng công nghệ, phần mềm, và các dự án liên quan đến Chuyển đổi số 

(CĐS) thông qua các biện pháp tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính. Cụ thể, thành phố đã xây 

dựng các gói hỗ trợ như “Bắt đầu CĐS” (hỗ trợ tài chính trực tiếp), “Tăng tốc CĐS” 

(hỗ trợ sâu rộng với các giải pháp bảo mật dữ liệu, quản lý hệ thống, phân tích kinh 

doanh thông minh, ...), và “CĐS hướng đến thị trường toàn cầu” (hỗ trợ doanh nghiệp 

CĐS trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm xuất khẩu). 

Thứ hai, các chính sách hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cho các DNNVV đáp ứng nhu cầu CĐS của đơn vị. Theo đó, 

thành phố cung cấp các chương trình đào tạo cùng tài liệu miễn phí liên quan đến CĐS 

được sắp xếp theo từng lĩnh vực ngành nghề và mức độ CĐS của DN. Kết hợp với cổng 

thông tin điện tử tư vấn trực tuyến cho DN, các DNNVV có thể dễ dàng truy cập, sử 

dụng tài liệu để áp dụng công nghệ kỹ thuật số hiệu quả hơn trong quá trình hoạt động 

kinh doanh của mình. 

Thứ ba, các chính sách thúc đẩy CĐS của thành phố Hà Nội đã tạo ra mạng lưới 

kết nối giữa các DNNVV với nhau, cùng nhau chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong 

quá trình CĐS. Điều này không chỉ giúp chúng cùng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm 

trong quá trình CĐS, mà còn là nơi tạo ra cơ hội hợp tác và chia sẻ tài nguyên. Qua đó, 

các doanh nghiệp có thể tiến tới tự động hóa quy trình làm việc, sản xuất, báo cáo, và 

thậm chí tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ. Mục tiêu là đổi 

mới và sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng. 



 

 

Thứ tư, các chính sách khuyến khích CĐS của Hà Nội đã tạo ra hành lang pháp 

lý chặt chẽ, nhất là các quy định về bảo mật dữ liệu, đảm bảo an toàn cho thông tin của 

người dùng và thông tin về bí quyết, thương hiệu, và bản quyền của DN. Điều này giúp 

các DN, nhất là DNNVV với nguồn lực còn hạn chế, có thể yên tâm sử dụng, xử lý 

thông tin của khách hàng, nhà cung cấp trên không gian mạng. 

Thứ năm, các chính sách thúc đẩy CĐS của thành phố Hà Nội không chỉ tập 

trung vào khía cạnh tài chính mà còn chú trọng vào việc hỗ trợ tiếp thị số và phát triển 

thương mại điện tử. Thông qua việc cung cấp thông tin hướng dẫn, tài trợ sự kiện tiếp 

thị, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV thực hiện các giao dịch trực 

tuyến trên địa bàn. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi thị trường mà còn khuyến 

khích sự sáng tạo và phát triển của các doanh nghiệp trong môi trường số. 

Nhìn chung, các chính sách của chính phủ nói chung và Hà Nội nói riêng đã tác 

động tích cực đến CĐS tại các DNNVV vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức 

trong quá trình CĐS do thiếu nguồn lực về tài chính, con người, cũng như thiếu thông 

tin chính thống và nhận thức về CĐS còn chưa thông suốt. Bằng cách tạo ra môi trường 

CĐS thuận lợi, công bằng, và minh bạch nhờ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về thông tin, 

tài chính, kiến thức, các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có thể dễ dàng hơn 

trong tận dụng tiềm năng của CĐS để cải thiện hiệu suất, tăng khả năng cạnh tranh, sẵn 

sàng nắm bắt các cơ hội của thị trường trong môi trường kinh doanh số hóa. 

3.4. Đánh giá chung về chuyển đổi trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

Hiện nay, quá trình CĐS diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp lớn, tập đoàn, 

tổng công ty. Đa số các DNNVV trên địa bản thành phố Hà Nội vẫn phản ứng thụ động 

với những thay đổi của thị trường, chưa thực sự nỗ lực trong quá trình CĐS. Các doanh 

nghiệp cũng đang phải đối mặt với nhiều rào cản trong quá trình CĐS như thiếu tầm 

nhìn tư duy về CĐS, thách thức trong văn hóa công ty, thiếu hụt các công nghệ thiết 

yếu và thiếu hiểu biết về khách hàng cũng như dữ liệu hoạt động và thiếu chiến lược 

CĐS hóa để đổi mới. Các doanh nghiệp chủ yếu gặp khó khăn do vấn đề chi phí, công 

nghệ. Tuy nhiên, cũng đã ghi nhận được một số kết quả tích cực trong quá trình khởi 

động và bắt đầu thực hiện CĐS.  

3.4.1. Những kết quả đạt được 

- Về trải nghiệm số cho khách hàng: các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội 

đã nắm bắt khá tốt những cơ hội thị trường để nâng cao những trải nghiệm số cho khách 

hàng nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. nhiều DNNVV trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đã tập trung vào các hoạt động để gia tăng trải nghiệm số của khách 

hàng như tiếp thị số (digital marketing), tham gia vào các sàn thương mại điện tử, kinh 

doanh trên các nền tảng di động, áp dụng các công nghệ/ phần mềm quản trị quan hệ 

khách hàng,… Các doanh nghiệp đã nắm bắt được những cơ hội thị trường để tiếp thị, 

quảng bá các sản phẩm dịch vụ và kinh doanh hiệu quả trên các sàn thương mại điện 

tử. Chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và chỉ số giao dịch 

giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) của thành phố Hà Nội trong năm 2021 đứng 

nhì cả nước, sau thành phố Hồ Chí Minh. Những chỉ số này đã phần nào phản ánh kết 

quả của doanh nghiệp trong quá trình nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng như việc 



 

 

xây dựng và sử dụng website doanh nghiệp, ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động, 

tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, doanh thu từ kênh trực tuyến, sử dụng 

các phần mềm trong doanh nghiệp, sử dụng chữ ký điện tử, sử dụng hợp đồng điện tử… 

- Về chiến lược CĐS: các DNNVV đã được hưởng lợi nhiều từ chương trình hỗ 

trợ của chính quyền thành phố Hà Nội theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND về phê 

duyệt kế hoạch “Hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, giai 

đoạn 2021-2025”, nên được hỗ trợ về: sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh 

giá mức độ sẵn sàng CĐS, hỗ trợ đào tạo kiến thức về CĐS cho đội ngũ nhân sự, hỗ trợ 

tư vấn, cung cấp các nền tảng CĐS trong doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho các giải 

pháp CĐS. Kết quả là, ngày càng nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là ban lãnh đạo của 

doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng và xu hướng CĐS ngày càng tăng, sẵn 

sàng xây dựng các chiến lược, quy trình, áp dụng các công nghệ số trong hoạt động kinh 

doanh của mình. 

- Về hạ tầng và công nghệ số: Theo khảo sát các DNNVV trên địa bàn thành phố 

Hà Nội cho hấy gần như 100% doanh nghiệp thường xuyên sử dụng các nền tảng như 

Facebook Messenger, Zalo, Viber, WhatsApp, Skype… với các mức độ khác nhau để 

thông tin và thực hiện công việc; 63% doanh nghiệp có sử dụng chữ ký điện tử, 33% 

doanh nghiệp có sử dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch; các doanh nghiệp ưu tiên 

lựa chọn sử dụng các phần mềm kế toán tài chính hàng đầu, tiếp theo là phần mềm quản 

trị nhân sự để hỗ trợ công việc. Các DNNVV Hà Nội cũng đang nỗ lực đầu tư phát triển 

các nền tảng hỗ trợ trao đổi trực tuyến, đường truyền internet được lắp đặt với tốc độ 

cao để đảm bảo thông tin và công việc được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, thông suốt. 

Ngoài ra, website doanh nghiệp được đầu tư và xây dựng bài bản, trở thành cầu nối đắc 

lực giữa doanh nghiệp và khách hàng. Nhờ thế, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, 

chi phí nhân sự và tăng hiệu suất làm việc. 

- Về vận hành trên nền tảng kỹ thuật số tại DNNVV : mặc dù bị hạn chế về nhiều 

mặt nhưng các DNNVV đã thiết lập và áp dụng nhiều chính sách liên quan đến công 

nghệ số, chẳng hạn như chính sách đánh giá hiệu quả hoạt động, chính sách bảo vệ dữ 

liệu, và chính sách đảm bảo chất lượng. Nhiều giải pháp làm việc từ xa đã được áp dụng 

giúp doanh nghiệp ở tại chỗ nhưng vẫn có thể xử lý các đơn hàng, thủ tục hồ sơ giấy tờ. 

Điều này giúp họ tiết kiệm chi phí và thời gian, và dự báo các giải pháp này sẽ ngày 

càng phổ biến trong tương lai không xa. 

- Về CĐS văn hóa doanh nghiệp: Kết quả khảo sát các DNNVV tại thành phố 

Hà Nội cho thấy rằng các doanh nghiệp đều nhận biết được tầm quan trọng của văn hóa 

doanh nghiệp trong sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường số như 

hiện nay. Ngoài ra, dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi mô hình và văn hóa làm việc của 

các doanh nghiệp, từ truyền thống sang linh động, làm việc từ xa. Vì thế, các phần mềm/ 

công cụ số hỗ trợ làm việc từ xa như skype, zoom,… ngày càng phổ biến. Các DNNVV 

Hà Nội đã rất chủ động và thành thạo trong việc sử dụng các công cụ số cơ bản như 

máy tính, điện thoại thông minh, các phần mềm hỗ trợ công việc. Thậm chí, một số 

doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng và phát triển bằng sáng chế/ nhãn hiệu riêng của 

mình. Số lượng các doanh nghiệp này chưa nhiều nhưng cũng là tín hiệu tích cực và có 

sức lan tỏa để cộng đồng các DNNVV trên địa bàn Hà Nội ngày càng tham gia sâu vào 

quá trình CĐS. 



 

 

- Về sử dụng và quản trị dữ liệu và tài sản thông tin của DNNVV: Các DNNVV 

tại Hà Nội đã nâng cao hiểu biết và nhận thức về tài sản thông tin – chính là cơ sở dữ 

liệu vì nó đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhà nước nói chung 

và Hà Nội nói riêng đang dần xây dựng bộ cơ sở dữ liệu lớn để phát triển thành phố 

thông minh và chính quyền điện tử, các DNNVV sẽ được hưởng nhiều lợi ích trong 

việc thu thập và sử dụng dữ liệu thông tin phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn của 

đơn vị mình. Ở nhiều DNNVV hiện nay, các phần mềm hỗ trợ kinh doanh thông minh, 

công cụ phân tích và biểu thị dữ liệu, công cụ quản trị tri thức đã và đang được quan 

tâm, khai thác, và ứng dụng, là tín hiệu tích cực trong tương lai gần. 

Khát quát lại, mức độ CĐS của DNNVV tại thành phố Hà Nội đã có những kết 

quả tích cực và chủ động trong thời gian qua. Trong việc cải thiện trải nghiệm số cho 

khách hàng, DNNVV đã khéo léo áp dụng tiếp thị số, tham gia sàn thương mại điện tử, 

và sử dụng công nghệ quản lý quan hệ khách hàng. Nâng cao chỉ số giao dịch B2C và 

B2B, Hà Nội đứng thứ hai cả nước, phản ánh hiệu suất CĐS trong doanh nghiệp nói 

chung và DNNVV nói riêng. Chính quyền thành phố đã hỗ trợ động viên DNNVV 

thông qua chương trình CĐS, từ việc cung cấp tài liệu hướng dẫn đến việc tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ số. Sự chủ động trong xây dựng chiến lược, áp 

dụng công nghệ số, và đối mặt với thách thức của COVID-19 là những động lực chính 

giúp Hà Nội tạo ra một môi trường CĐS động và phát triển. 

3.4.2. Những hạn chế 

- Về trải nghiệm số cho khách hàng tại DNNVV: Hiện nay, các doanh nghiệp chủ 

yếu ưu tiên lựa chọn những giải pháp hỗ trợ cho Marketing như Google, Facebook với 

đa dạng các công cụ tối ưu quảng cáo, công cụ SEO, Affiliate marketing, live stream… 

Còn ít doanh nghiệp chú trọng vào công nghệ quản trị khách hàng để tối ưu hóa các 

hoạt động chăm sóc khách hàng và dần dần cá nhân hóa trải nghiệm của từng khách 

hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến cập nhật danh mục sản 

phẩm dịch vụ và đến khả năng cung cấp các công cụ/ tiện tích số còn nhiều hạn chế, 

ảnh hưởng đến mức độ giao tiếp với khách hàng thông qua các kênh số. 

- Về chiến lược CĐS: các DNNVV đã nhận được nhiều hỗ trợ từ chính quyền 

địa phương trong quá trình CĐS, nhưng vẫn chưa thực sự chú trọng vào việc hoạch định 

chiến lược CĐS cho tương lai của doanh nghiệp nhằm tận dụng những cơ hội thị trường 

và vượt qua các rào cản, thách thức trong môi trường số. Vẫn còn không ít doanh nghiệp 

chưa có website hoặc ứng dụng thân thiện với thiết bị di động để kết nối mọi lúc mọi 

nơi với khách hàng dù đã hiểu rõ tầm quan trọng của CĐS cũng như nhu cầu được trải 

nghiệm trên thiết bị di động của khách hàng. 

- Về hạ tầng và công nghệ số của DNNVV: nguồn kinh phí trong tổng chi phí 

mua sắm, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử của doanh 

nghiệp được các DNNVV ưu tiên đầu tư vào phần cứng, đây là khoản đầu tư luôn được 

quan tâm đầu tư nhiều nhất. Trong khi đó, doanh nghiệp đầu tư rất ít nguồn ngân sách 

để giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn nhân lực phục vụ CĐS; xây dựng và vận 

hành website hay ứng dụng di động cho hoạt động thương mại điện tử; đầu tư vào các 

phần mềm như quản lý khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và quản trị 

nguồn lực doanh nghiệp (ERP)… Đối với các giải pháp công nghệ cao như IoT, 

Blockchain, điện toán đám mây,… do hạn chế về nguồn lực nên rất ít DNNVV trên địa 



 

 

bàn Hà Nội có thể đầu tư và vận hành các công nghệ này. Bên cạnh đó, chưa nhiều 

doanh nghiệp quan tâm đầu tư đúng mức đến các quy trình tự động hóa và các công cụ 

hỗ trợ công tác quản trị và nghiệp vụ nhằm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả làm việc. 

- Về vận hành trên nền tảng kỹ thuật số tại DNNVV: Hiện nay các DNNVV Hà 

Nội chỉ vận hành ở mức cơ bản. Do thiếu nguồn nhân lực phục vụ cho CĐS. Phần lớn 

các doanh nghiệp không có lực lượng lao động chuyên trách thương mại điện tử, tỷ lệ 

lao động chuyên trách tại các DNNVV chỉ bằng một nửa so với nhóm các doanh nghiệp 

lớn, một nguyên nhân chính là do tác động của đại dịch Covid-19, nên nhiều công ty 

cắt giảm nhân sự và kiêm nhiệm nhiều vai trò để duy trì hoạt động của doanh nghiệp 

vượt qua giai đoạn khó khăn. Không những thế, các doanh nghiệp này còn thiếu nguồn 

nhân lực có kỹ năng để vận hành các nền tảng số như kỹ năng quản trị website và sàn 

giao dịch thương mại điện tử; kỹ năng cài đặt chế độ, ứng dụng, khắc phục sự cố thông 

thường của máy vi tính; kỹ năng khai thác và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ thương mại 

điện tử; kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu; kỹ năng tiếp thị trực tuyến; kỹ năng triển khai 

thanh toán trực tuyến… 

- Về CĐS văn hóa: tại các DNNVV trên địa bàn gặp một số hạn chế như: việc 

phát triển kỹ năng số nhân viên chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, nhân viên ít 

có cơ hội được học tập để nâng cao trình độ; nhân viên ít được tham gia vào quá trình 

xây dựng mục tiêu và chiến lược của tổ chức, ít có cơ hội thể hiện khả năng tư duy sáng 

tạo của bản thân… Bên cạnh đó, mảng R&D tại các doanh nghiệp này chưa được đầu 

tư nên chưa phát huy được vai trò và trách nhiệm của bộ phận này, ảnh hưởng đến năng 

lực đổi mới nội bộ tại các doanh nghiệp. Thực tế, văn hóa doanh nghiệp đang là rào cản 

trong quá trình CĐS tại các DNNVV Hà Nội đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

cần đánh giá đúng hiện trạng để xây dựng cho đơn vị mình một sắc thái riêng phù hợp 

với môi trường CĐS. 

- Về sử dụng và quản trị dữ liệu và tài sản thông tin của DNNVV: do thông tin 

tài liệu quan trọng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp chủ yếu được lưu trữ 

theo phương pháp truyền thống nên gây trở ngại trong công tác tra cứu, tìm kiếm, khai 

thác thông tin dữ liệu, làm ảnh hưởng tới kết quả công việc và khó cập nhật vào hệ 

thống cơ sở dữ liệu điện tử. Tỷ lệ DNNVV sử hữu cơ sở dữ liệu riêng chưa nhiều do 

hạn chế về nguồn nhân lực và tài chính. Kết ẩu là, khả năng khai thác dữ liệu số của các 

doanh nghiệp này chưa cao, chưa biết tận dụng các thông tin dữ liệu số phục vụ cho 

việc lập kế hoạch, phân tích thị trường, và ra quyết định của nhà lãnh đạo. Do đó, các 

DNNVV cần xây dựng và phát triển thêm hạ tầng dữ liệu, đầu tư vào công tác đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu để 

khai thác các nguồn tài nguyên hiện có hiệu quả. 

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

Thứ nhất, CĐS trong các DNNVV trên địa bàn Hà Nội chưa đạt được như kỳ 

vọng vì tỷ lệ các DN có mô hình truyền thống, dựa vào cơ cấu và quy trình công việc 

truyền thống còn nhiều. Đây là rào cản khiến các DN này gặp khó khăn trong việc thích 

nghi với CĐS. Những DN có mô hình truyền thống không có sự đầu tư cần thiết vào 

các ứng dụng kỹ thuật số, nhân viên sử dụng các thao tác thủ công để hoàn thành nhiệm 

vụ công việc. Tuy nhiên, đây thường là những công ty nhỏ hoặc siêu nhỏ chưa nhận 



 

 

thức được đúng đắn lợi ích và sự cần thiết của CĐS, hoặc chưa có nguồn lực phù hợp 

để tiến hành CĐS. 

Thứ hai, thực tế hiện nay cho thấy vẫn còn không ít các DNNVV trên địa bàn 

thành phố Hà Nội chưa tích hợp chiến lược CĐS vào chiến lược kinh doanh của công 

nghiệp, mới dừng lại ở việc coi CĐS là công cụ phục vụ công việc trong ngắn hạn, chưa 

có tầm nhìn trung và dài hạn cho CĐS tại đơn vị mình. Mục tiêu chiến lược của các DN 

này chưa bao gồm việc tận dụng triệt để CĐS để cải thiện hiệu suất, mở rộng thị trường, 

hoặc tạo ra sản phẩm/ dịch vụ mới. Do đó, đối với các DN này, CĐS chưa trở thành một 

phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của DN. Cũng có nguyên nhân khác khi 

một số DN đã chú trọng đến chuyển đối số trong chiến lược kinh doanh của mình, nhưng 

lại chưa xác định rõ được vai trò CĐS trong chiến lược đó. Kết quả là DN chưa thiết 

lập được cơ sở hạ tầng CĐS phù hợp, bao gồm đầu tư vào phần cứng, phần mềm, và 

nhân lực kỹ thuật. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu kế hoạch và định hướng cho CĐS, 

khiến hiệu quả công việc kinh doanh chưa được như kỳ vọng. 

Thứ ba, các DNNVV thiếu sự đầu tư hợp lý vào nguồn nhân lực để vận hành các 

nền tảng số tại doanh nghiệp, nên chưa khai thác hiệu quả các nguồn lực. Nhiều 

DNNVV Hà Nội chưa hình thành bộ phận IT chuyên trách để cập nhật, vận hành và xử 

lý các vấn đề liên quan đến công nghệ số. Không những thế, doanh nghiệp gặp nhiều 

khó khăn trong khâu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng số liên quan đến ICT, lập trình, 

hoặc STEM. Vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo nâng cao kỹ năng số của 

đội ngũ chuyên môn hiện tại, hay tuyển thêm nhân sự chuyên trách có đầy đủ các kỹ 

năng số. Vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo nâng cao kỹ năng số của đội 

ngũ chuyên môn hiện tại, hay tuyển thêm nhân sự chuyên trách có đầy đủ các kỹ năng 

số. 

Thứ tư, không thể phủ nhận rằng nguồn lực tài chính của các DNNVV còn hạn 

chế. Vì vậy khi đầu tư vào trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin thì các doanh 

nghiệp chỉ ưu tiên vào các khoản mục đầu tư cơ bản mà chưa thể quan tâm tới nhiều 

hạng mục đầu tư khác để phục vụ cho thương mại điện tử và CĐS. Ngoài ra, sự hạn chế 

về tài chính cũng cản trở các DNNVV Hà Nội khai thác các ứng dụng công nghệ số 

hiện đại và chuyên biệt như IoT, điện toán đám mây, Blockchain, AI, big data,… 

Thứ năm, môi trường công nghệ số phục vụ CĐS tại Hà Nội vẫn còn nhiều bất 

cập. Trước hết, dữ liệu tại các bộ ngành chưa được chia sẻ và mở công khai như các 

văn bản luật quy định (Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định 47 về quản lý, kết nối, và 

chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước). Điều này khiến cho các DN gặp khó khăn 

trong phát triển công nghệ số vì các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, đổi mới sáng 

tạo,…đều dựa vào khai thác dữ liệu. Ngoài ra, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, 

hạ tầng thanh toán số, hạ tầng điện lực còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được các yêu 

cầu phát triển IoT, thành phố thông minh, chưa tương xứng với tiềm năng thị trường. 

Mặt khác, Việt Nam vẫn chưa sản xuất được các sản phẩm phục vụ cho công nghệ số 

mà phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài có giá thành cao, và các DNNVV trên 

địa bàn Hà Nội gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các sản phẩm này. 

Thứ sáu, mỗi ngành nghề lại có những cơ hội và thách thức riêng trong CĐS. 

Chẳng hạn, những ngành kinh doanh có mức độ cạnh tranh cao thường thúc đẩy các 

DNNVV áp dụng CĐS để duy trì hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh, trong khi một số 



 

 

ngành có quy trình sản xuất phức tạp và nghiêm ngặt như y tế và thực phẩm đòi hỏi sự 

đầu tư và thay đổi lớn nếu muốn triệt để thực hiện CĐS. Ngoài ra,các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ dễ dàng và quen thuộc hơn trong tận 

dụng thị trường trực tuyến để tiếp cận khách hàng, trong khi các DN trong lĩnh vực 

truyền thống như nông nghiệp, cơ hội CĐS thường phức tạp hơn. 

Thứ bảy, hệ thống chính sách cùng các biện pháp hỗ trợ DN nói chung và 

DNNVV chuyển đối số nói riêng đang ngày càng được hoàn thiện nhưng vẫn còn tồn 

tại một số bất cập. Một là, các quy định về đảm bảo an ninh ạng và bảo hộ dữ liệu cá 

nhân còn chưa được cụ thể hóa, chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng 

cũng như quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân vẫn đang trong quá trình xây dựng. Hai 

là, việc xây dựng các chính sách khuyến khích DN ứng dụng CNTT và CĐS trong xúc 

tiến thương mại mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, nhất 

là trong bối cảnh nhiều DNNVV chưa nâng cao nhận thức, thói quen về CĐS. Ba là, 

trong khi đường truyền internet là yếu tố then chốt trong CĐS, nhưng chưa có chế tài 

buộc nhà cung cấp đường truyền internet đền bù thiệt hại khi kết nối bị gián đoạn hoặc 

không đảm bảo chất lượng như đã cam kết. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng 

CĐS của DN. Bốn là, nhà nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng thiếu các cuộc 

đổi thoại để lắng nghe DNNVV nhằm hiểu rõ những thác thức và khó khăn mà họ đang 

gặp phải trong thực hiện CĐS. Điều này khiến cho các chính sách quản lý và hỗ trợ của 

nhà nước, của thành phố Hà Nội chưa đi sâu vào thực chất và chưa đạt hiệu quả cao.  

Tóm tắt chương 3 

Chương này làm rõ thực trạng mức độ CĐS trong DNNVV trên địa bàn thành 

phố Hà Nội trong bối cảnh mô hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng, đóng 

góp rất nhiều đối với tăng trưởng nền kinh tế của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. 

Kết quả điều tra của dự án chỉ ra rằng, các DNNVV Hà Nội đang nỗ lực CĐS và đã đạt 

được nhiều thành tựu. Đặc biệt tiêu chí về trải nghiệm số cho khách hàng và chiến lược 

CĐS đã đạt mức nâng cao cho thấy tiềm năng của quá trình CĐS trong tương lai gần. 

Thông qua kết quả điều tra, trong chương này luận án phân tích rõ thực trạng sáu nội 

dung CĐS trong DNNVV, bao gồm: thực trạng triển khai trải nghiệm số cho khách 

hàng, thực trạng chiến lược CĐS , thực trạng hạ tầng và công nghệ số, thực trạng vận 

hành trên nền tảng kỹ thuật số, thực trạng CĐS văn hóa doanh nghiệp, thực trạng sử 

dụng và quản trị dữ liệu và tài sản thông tin. 

Đồng thời, chương 3 cũng trình bày nghiên cứu định lượng tác động của các yếu 

tố ảnh hưởng đến mức độ CĐS trong DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Kết quả kiểm định 

mô hình và giả thuyết nghiên cứu chỉ ra rằng: mô hình kinh doanh, nguồn lực con người, 

hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ, sự phát triển của môi trường công nghệ số, đặc 

điểm phát triển của ngành kinh doanh có tác động tích cực cùng chiều đến mức độ CĐS 

của các doanh nghiệp. Trong khi đó, chiến lược doanh nghiệp, chính sách quản lý và hỗ 

trợ của nhà nước trong CĐS, tuổi, quy mô lao động, và quy mô doanh thu không có tác 

động tích cực cùng chiều đến mức độ CĐS của các doanh nghiệp này. 

Dựa trên thực trạng phân tích về mức độ CĐS, chương 3 nêu lên những kết quả 

đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế này trong quá 



 

 

trình CĐS của DNNVV Hà Nội. Đây sẽ là cơ sở để luận án đưa ra giải pháp và kiến 

nghị nâng cao mức độ CĐS tại các doanh nghiệp này trong chương tiếp theo. 

 



 

 

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO MỨC ĐỘ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030 TẦM NHÌN 2040 

4.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong nước và quốc tế 

4.1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trên thế giới và khu vực 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đem lại được nhiều cơ hội to lớn cho 

các doanh nghiệp phát triển, cùng với hội nhập kinh tế quốc tế, CĐS là quá trình nâng 

cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi cung ứng sản xuất 

và dịch vụ cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp mình đang cung 

cấp. Cách mạng số 4.0 là quá trình kết hợp nhiều công nghệ, tác động không nhỏ tới thị 

trường, nhu cầu khách hàng cũng như nâng cao năng lực của công ty. Phát triển mạnh 

mẽ nhất trong thời đại cách mạng kỹ thuật số là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài 

chính, vận tải, bán lẻ,… có tỉ lệ CĐS cao nhất với kết quả tốt được ghi nhận rõ nhất cho 

ngành tài chính qua các phương tiện thanh toán online hay bán lẻ và vận tải qua tỷ lệ 

tăng trưởng mua sắm online trên thế giới.  

Hầu hết các DNNVV đã nhận thức được tầm quan trọng của CĐS, nhận định 

đây là quá trình tất yếu mà doanh nghiệp phải thực hiện số hóa quy trình kinh doanh, 

thiết kế lại mô hình kinh doanh, tận dụng công nghệ để cải tiến sản phẩm, nâng cấp dịch 

vụ trải nghiệm khách hàng nhờ vào sự phổ biến của mạng internet. CĐS trong DNNVV 

nhằm duy trì và nâng cấp khả năng cạnh tranh của mình trong môi trường đang thay đổi 

nhanh chóng hiện nay, nhiều doanh nghiệp qua đó cũng có kỳ vọng sử dụng số hóa để 

đạt được một số mục tiêu như tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới. Các nhà quản trị cũng cho 

biết việc số hóa quy trình kinh doanh đang được chú trọng hơn tại các DNNVV, việc 

triển khai số hoá rộng rãi trong tổ chức, số hóa quá trình quản trị giúp DNNVV truyền 

đạt thông tin, dữ liệu nhanh chóng, đạt được hiệu suất cao trong hoạt động sản xuất và 

kinh doanh của mình. Do đó, các DNNVV tận dụng cơ hội CĐS với mong muốn nâng 

cao trải nghiệm cho khách hàng, hoạt động trơn tru hiệu quả hơn và tạo ra được nhiều 

sản phẩm, dịch vụ mới hơn, tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững và có thể trở thành 

một trong những đơn vị đi đầu về CĐS thành công, phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh 

nhiều thế giới chuyển động nhanh như hiện nay.  

Hiểu rõ lợi ích, cơ hội mà CĐS mang lại cho nền kinh tế quốc gia, nhiều nước 

đã đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ, xây dựng giải pháp cụ thể để thúc đẩy CĐS trong nước 

mà chủ yếu đối tượng được hỗ trợ CĐS là các DNNVV – chiếm phần lớn giá trị kinh tế 

mang lại cho quốc gia. CĐS được áp dụng cho toàn bộ cả hệ thống chuỗi giá trị, kết nối 

các DNNVV, các quốc gia, các ngành thực hiện tạo ra giá trị và tối thiểu hóa chi phí 

trên toàn chuỗi. Do đó, bên cạnh việc phải đối mặt với nhiều khó khăn, rào cản đến từ 

trong và ngoài tổ chức, DNNVV nhận được sự giúp đỡ từ Chính phủ quốc gia, tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình CĐS trong kinh doanh và sản xuất. Nhờ vào internet và cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, điện thoại thông minh,… giúp hoạt động 

kinh doanh của DNNVV thêm năng suất, tăng tính linh hoạt, hoạt động hiệu quả và rút 

ngắn được nhiều thời gian ra mắt sản phẩm mới với thị trường với chất lượng sản phẩm 

ngày càng cao. Hạ tầng kỹ thuật số còn mang lại cho các DNNVV nhiều công cụ bổ trợ 

cho hoạt động kinh doanh của mình như wifi, cáp quang, điện toán đám mây hay IoT, 



 

 

BigData,… kết nối với nhiều dữ liệu liên quan tới ngành, thị trường, khách hàng, khai 

thác cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Ngoài ra, CĐS không chỉ giúp DNNVV 

tăng năng suất lao động của mình mà còn được coi như một thách thức bởi đồng thời 

với đó là sự gia tăng năng suất của các nước khác, chất lượng lao động kỹ thuật số ngày 

càng cao của các nước trong khu vực và trên thế giới.  

Trong khu vực Đông Nam Á, một số tiêu chí đánh giá mức độ CĐS của DNNVV 

trong các nước được thể hiện qua: Mức độ kết nối, phương thức thanh toán, hiệu quả 

logistics, kỹ năng số của lao động, chính sách và các quy định hiện hành. Qua đó, xác 

định được vị thế, hiệu quả CĐS hiện tại của các DNNVV và thực hiện lập kế hoạch 

hành động, xây dựng chính sách và quy định để nâng cao mức độ CĐS, bắt kịp với tốc 

độ CĐS nhanh chóng của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Lợi thế mà CĐS 

mang lại cho khu vực Đông Nam Á nói chung và các DNNVV trong khu vực nói riêng, 

phải kể đến là sự phát triển của điện thoại thông minh, mạng internet trực tuyến thông 

qua băng thông rộng di động có thể dễ dàng được đăng nhập bởi hơn một nửa dân số 

trong khu vực. DNNVV thực hiện CĐS có cơ hội tiếp cận nhanh chóng với nhiều đối 

tượng khách hàng hơn, dễ dàng tìm kiếm và xử lý dữ liệu để hiểu khách hàng, nâng cấp 

dịch vụ của mình. Bên cạnh đó, chất lượng và năng lực chi trả của người dùng tại đây 

đang là một điểm hạn chế trong quá trình CĐS khu vực. Các DNNVV chuyển đổi mô 

hình kinh doanh nền tảng sẽ thường không thu được phí từ người dùng, tuy nhiên có 

thể tạo ra được nền tảng quảng cáo, không gian truyền thông và thu lại lợi ích từ không 

gian quảng cáo này. 

4.1.2. Bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam 

Việt Nam hiện nay chủ động hội nhập kinh tế thế giới thông qua việc ứng dụng 

các thành quả của cuộc cách mạng 4.0, thực hiện thúc đẩy CĐS trong các DNNVV với 

mục tiêu tăng năng suất, kinh doanh linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như 

rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, tận dụng CĐS để nâng cao trình độ công nghệ, năng 

lực cạnh tranh của DNNVV. Trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin và truyền thông (ICT) phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tăng năng suất và lợi 

thế cạnh tranh đi kèm với đó là thách thức việc làm khi trình độ lao động ở mức phổ 

thông nhưng quá trình CĐS lại yêu cầu cao hơn. Khối các DNNVV chiếm tỷ lệ rất lớn 

tại thị trường Việt Nam, thực hiện CĐS như một quá trình tất yếu trong phát triển kinh 

doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng. CĐS rõ ràng nhất 

được nhận thấy bởi tỷ trọng nhiều doanh nghiệp ứng dụng phần mềm, giải pháp quản 

lý vào hoạt động phân phối, quảng cáo hay bán hàng, tiếp thị, đa kênh, quản trị mối 

quan hệ với khách hàng,… cho hoạt động kinh doanh của mình.  

DNNVV tại Việt Nam có nhận thức sớm về xu hướng CĐS, đánh giá được tầm 

quan trọng của quá trình này và có điểm mạnh nằm ở cơ cấu công ty với ít nhân sự, quy 

mô nhỏ nên dễ dàng thực hiện CĐS, thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của thế 

giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, công tác CĐS trong các 

DNNVV còn gặp nhiều khó khăn bởi các yếu tố như: chi phí đầu tư hạn chế, hạ tầng 

vật chất kém phát triển, thiếu các biện pháp chống rủi ro an ninh mạng, quy trình nghiệp 

vụ, quản lý, hoạt động chuỗi cung ứng chưa chuẩn hoá, khả năng tiếp cận các thông tin 

về công nghệ số còn hạn chế hay thiếu thốn nguồn lực có kiến thức về công nghệ thông 

tin để phục vụ cho quá trình CĐS.  



 

 

Trong bối cảnh tốc độ chuyển dịch kỹ thuật số đang trở thành xu thế hiện nay, 

tại Việt Nam, Chính phủ và nhà nước quan tâm và hỗ trợ các DNNVV trong quá trình 

CĐS, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, CĐS cũng đem lại một số thay đổi đặc 

trưng trong môi trường kinh doanh phải kể đến như sự thay đổi hành vi của khách hàng, 

mở ra những thị trường mới tiềm năng hơn và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu 

cho phép DNNVV có nhiều sự lựa chọn hơn về nhà cung cấp, chất lượng nguồn nguyên 

vật liệt đầu vào,… DNNVV do đó mà có cơ hội tìm kiếm được nguồn cung chất lượng 

với chi phí thấp, đáp ứng đúng đối tượng khách hàng để thu về lợi nhuận tối đa nhờ quá 

trình CĐS. DNNVV là đối tượng được hưởng những lợi thế có được từ các chuyển dịch 

của thị trường trong và ngoài nước, là cơ hội để các doanh nghiệp này đổi mới kỹ thuật 

số nhanh hơn, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp mình. Sự ra đời của các nền tảng, các 

giải pháp phần mềm quản lý, các công ty ICT,… trong bối cảnh CĐS nhanh chóng tại 

Việt Nam giúp cho các DNNVV có nhiều sự lựa chọn tối ưu quy trình làm việc, quản 

trị bộ máy của mình, tăng tính linh hoạt trong sản xuất và ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới.  

Tuy nhiên, hầu hết DNNVV trong nước cũng vấp phải một số thách thức nhất 

định chẳng hạn như sự hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu hỗ trợ hay dữ 

liệu khách hàng, nhà cung cấp,… Dù không thể phủ nhận sự tiện lợi mà các giải pháp 

quản lý trên thị trường hiện nay, tuy nhiên các giải pháp này còn thiếu sự kết nối, vô 

hình chung gây ra sự bối rối khi lựa chọn giải pháp hiệu quả và phù hợp nhất cho các 

DNNVV. Chính phủ bày tỏ sự quan tâm hỗ trợ với các DNNVV nhưng mức hỗ trợ vốn 

đầu tư vẫn chưa thật sự phù hợp, chưa tương xứng với nhu cầu thực hiện CĐS tốn nhiều 

chi phí.  

4.1.3. Cơ hội và thách thức đặt ra cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Trong bối cảnh chuyển đối số đang trở thành xu thế, là sự chuyển đổi thiết yếu 

trong doanh nghiệp thời đại 4.0, không chỉ các doanh nghiệp lớn và cả phần lớn 

DNNVV tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng đều cố 

gắng tận dụng thời cơ CĐS để có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Với mục tiêu 

tăng doanh thu, giảm chi phí và tạo được mô hình kinh doanh mới hiệu quả hơn nhờ 

công nghệ, cộng DNNVV dần áp dụng CĐS, tích hợp các công nghệ số vào quá trình 

kinh doanh của mình nhằm thay đổi phương thức sản xuất và quá trình quản trị, vận 

hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đối số trong DNNVV trên địa bàn TP Hà 

Nội được đánh giá không chỉ có nhiều cơ hội mà đi kèm với đó nhiều thách thức mà 

các doanh nghiệp này phải vượt qua được để có được lợi thế cạnh tranh cả trong và 

ngoài nước.  

CĐS trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội là việc thực hiện tích hợp số 

hoá công nghệ vào quá trình vận hành, hoạt động của tổ chức. Với mục tiêu gia tăng 

hiệu quả kinh doanh, đem lại trải nghiệm hài lòng hơn cho khách hàng và đặc biệt là 

tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. DNNVV thực hiện CĐS có cơ hội đổi mới 

hệ thống máy móc, công nghệ sản xuất, cải thiện năng suất sản xuất, ra mắt được sản 

phẩm mới đáp ứng ngày càng cao cho nhu cầu của khách hàng và nhanh chóng tiếp cận 

được khách hàng để tìm hiểu mong muốn và cải thiện sản phẩm phù hợp. DNNVV trên 

địa bàn có cơ hội tiếp cận cơ sở dữ liệu khách hàng, thông tin thị trường nhanh chóng, 

dễ dàng hơn nhờ các ứng dụng công nghệ mà CĐS mang lại, nâng cao hiệu quả vận 

hành doanh nghiệp dựa trên tự động hoá quy trình, tận dụng AI hay Machine Learning 



 

 

giúp phân tích dữ liệu hiệu quả, từ đó xây dựng được kế hoạch nâng cấp dịch vụ hiệu 

quả hơn cho khách hàng. CĐS đem lại cho DNNVV cơ hội đến gần hơn với khách hàng, 

tăng độ phủ sóng nhờ thương mại điện tử, chuyển hướng kinh doanh dựa trên nên tảng 

số, tiếp cận được nhiều khách hàng đồng nghĩa với việc tăng doanh thu cho công ty, 

giảm chi phí bỏ ra trên một đơn vị sản phẩm, tác động tích cực lên hiệu quả tài chính 

của DNNVV.  

Ngoài ra, DNNVV khi thực hiện CĐS có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn 

cầu, thiết lập mối quan hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động 

trong chuỗi giá trị của mình. DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể dễ dàng 

tiếp cận nhiều nhà cung cấp hơn, thông tin hiệu quả tới nội bộ nhân viên cũng như các 

thành phần khác trong chuỗi để nâng cao hiệu suất hoạt động logistics trong chuỗi, giảm 

chi phí nhờ vào ứng dụng công nghệ, các ứng dụng quản lý doanh nghiệp,…  

Bên cạnh các cơ hội về hiệu quả vận hành, mở rộng thị trường, chuỗi giá trị hay 

vị thế cạnh tranh mà CĐS mang lại cho DNNVV tại thành phố Hà Nội, đồng thời cũng 

có nhiều rào cản, thách thức mà DNNVV phải vượt qua để đạt được lợi thế bền vững. 

Hai yếu tố thách thức lớn nhất mà CĐS mang lại cho DNNVV trên địa bàn thành phố 

Hà Nội chính là rào cản về công nghệ và tài chính. Năng lực công nghệ của các DNNVV 

tại Hà Nội còn yếu, các doanh nghiệp này thường vấp phải các vấn đề về an ninh mạng, 

an toàn thông tin, khách hàng có yêu cầu cao về các chính sách quyền riêng tư nhưng 

với khả năng hiện tại, DNNVV chưa thể đáp ứng bởi chưa xây dựng hàng rào bảo mật 

thông tin đủ mạnh. Năng lực tài chính của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội 

bị hạn chế, hầu hết DNNVV đều có vốn đầu tư thấp, quy mô nhỏ do đó không đủ khả 

năng chi trả cho đổi mới máy móc, công nghệ hay đầu tư cải tiến quy trình sản xuất tối 

ưu hơn. Tầm nhìn và chiến lược phát triển của DNNVV trong thời kỳ CĐS được đánh 

giá là một phần thách thức của các doanh nghiệp này. Việc DNNVV tại Hà Nội còn 

thiếu tầm nhìn, tư duy chiến lược cụ thể cho CĐS, tồn tại các thách thức về văn hoá 

công ty cản trở quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh số hoá trong công ty. Năng 

lực quản trị hạn chế, chủ yếu đến từ kinh nghiệm trong khi chuyên môn không cao của 

đội ngũ quản lý và sự tập trung gần như tuyệt đối quyền quyết định vào ban quản trị 

làm hạn chế tốc độ CĐS trong DNNVV. 

Các rào cản về thị trường và chất lượng lao động cũng là một phần thách thức 

mà DNNVV tại Hà Nội đang phải đối mặt. Khi chi phí nhân công rẻ và lợi thế về tài 

nguyên không còn được đánh giá cao bởi sự xuất hiện của công nghệ, tốc độ CĐS trong 

doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, các 

DNNVV tại Việt Nam nói chung và DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang 

nằm trong những quốc gia CĐS khá chậm, nếu không có biện pháp tăng tốc thì các 

DNNVV này rất dễ bị đào thải bởi sự chiếm lĩnh thị trường của các doanh nghiệp lớn, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện CĐS thành công. Đi cùng với thách 

thức công nghệ mới, DNNVV tại Hà Nội còn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lao 

động trình độ cao, thiếu nguồn lao động có kỹ năng về thương mại điện tử hay máy móc 

công nghệ. Nếu chỉ với công nghệ mà không có sự vận hành từ nhân sự có năng lực, 

công nghệ sẽ không mang lại được hiểu quả thật sự như mong muốn, không thể tạo ra 

năng suất vượt trội so với sử dụng lao động phổ thông trước đó. CĐS trong DNNVV 

thành phố Hà Nội đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm được nguồn lao động có tay nghề, 



 

 

kỹ năng để vận hành tốt các loại máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến trong sản xuất 

để tạo ra sự vượt trội cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.  

Tuy vậy, các rào cản hay thách thức kể trên chỉ có thể gây khó khăn trong quá 

trình CĐS chứ không thể nào ngăn bước chuyển mình tất yếu này của các DNNVV tại 

thành phố Hà Nội. Bởi ngoài các rào cản trên thì các DNNVV tại Hà Nội có lợi thế quy 

mô nhỏ với ít nhân sự, khi thực hiện CĐS không cồng kềnh như các doanh nghiệp lớn 

với bộ máy nhân viên phức tạp và phân quyền, dễ dàng áp dụng CĐS để thay đổi mô 

hình quản trị, kinh doanh trong DNNVV.  

4.2. Quan điểm và định hướng nâng cao mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến 2035 tầm nhìn 2050 

4.2.1. Quan điểm nâng cao mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

DNNVV chiếm tới 97% trên tổng số doanh nghiệp của thành phố Hà Nội, sự 

phát triển cả về số lượng và chất lượng của DNNVV khẳng định được vai trò nòng cốt 

của mình trong xây dựng và phát triển thành phố. Nhận thấy tiềm năng phát triển của 

các DNNVV trên địa bàn trong bối cảnh phát triển và CĐS phục vụ doanh nghiệp hiện 

nay, nhà nước và Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ thúc đẩy DNNVV phát 

triển, nâng cao khả năng tiếp cận với các loại công nghệ mới với các quan điểm CĐS:  

Thứ nhất, CĐS trong DNNVV là con đường ngắn nhất để thúc đẩy đất nước phát 

triển, hiện đại và thịnh vượng hơn. Áp dụng CĐS trong phần lớn đối tượng quyết định 

tới giá trị kinh tế của quốc gia, nhanh chóng hội nhập kinh tế thế giới. Thực hiện CĐS 

trong DNNVV thành công chính là tận dụng công nghệ mới trong sản xuất, cung cấp 

dịch vụ, đáp ứng thị trường nhanh chóng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu 

quả.  

Thứ hai, phải dẫn đầu trong CĐS, coi số hoá nền kinh tế như một cuộc cách 

mạng chính sách, phải có thái độ tích cực về công nghệ và sáng tạo, có sự phối hợp, kết 

nối và chia sẻ giữa các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội, chấp nhận công nghệ 

mới, sẵn sàng từ bỏ những mô hình kinh doanh đã cũ và không còn phù hợp để mở 

đường cho một tương lai của những doanh nghiệp số hiệu quả tại Hà Nội. Cơ quan nhà 

nước giữ vai trò dẫn đầu, định hướng quản lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

DNNVV tại thành phố Hà Nội CĐS nhanh chóng và hiệu quả, bắt kịp xu hướng phát 

triển của thế giới để dành được lợi thế cạnh tranh bền vững không chỉ ở thị trường trong 

nước mà còn trên phạm vi kinh doanh quốc tế. 

Thứ ba, kết nối, tạo cảm hứng và tầm nhìn cho DNNVV thành phố Hà Nội trong 

tiếp cận CĐS kinh doanh. Mặc dù CĐS đang là xu thế, mang lại nhiều thuận lợi, cơ hội 

bứt phá trong doanh nghiệp, vẫn có rất nhiều DNNVV gặp thất bại trong quá trình này. 

Các vấn đề về rủi ro cùng với những rào cản về vốn, kiến thức công nghệ,… đang làm 

chùn bước các DNNVV tại Hà Nội, vô tình làm bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển doanh 

nghiệp. Nhà nước qua đó cần tạo điều kiện kết nối và chia sẻ, tạo cảm hứng cho các 

DNNVV dù đã, đang hay chưa tham gia CĐS để thúc đẩy sự gia nhập của các doanh 

nghiệp này.  

Thứ tư, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, chính sách hỗ trợ DNNVV của 

Chính phủ, cơ hội đến từ sự thay đổi thị trường hay sự dịch chuyển chuỗi giá trị toàn 



 

 

cầu để tăng tốc quá trình CĐS có hiệu quả. DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội cần 

được hỗ trợ trong dài hạn, nhất quán và có sự xuyên suốt, tiến hành công khai hỗ trợ 

trong CĐS DNNVV tại Hà Nội, các doanh nghiệp đều được bình đẳng trong tiếp cận 

các chính sách. Nỗ lực hoàn thiện CĐS trong DNNVV dựa trên các nguồn lực, tận dụng 

tối đa sự hỗ trợ của các tổ chức nhà nước, các quỹ đầu tư công nghệ,… để phát triển và 

hội nhập kinh tế thế giới.  

Thứ năm, nghiên cứu, tiếp thu và áp dụng tối đa các công nghệ số tiên tiến cho 

sự phát triển của DNNVV. Nhà nước đảm bảo bình đẳng trong cơ hội tiếp cận các nguồn 

lực như vốn đầu tư, đất đai,… cho các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng tới DNNVV 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bởi khó khăn lớn nhất hiện tại của các DNNVV nằm ở 

việc tiếp cận vốn, nguồn đầu tư cho CĐS, thay mới máy móc, thiết bị công nghệ cao 

trong sản xuất hay các giải pháp công nghệ phục vụ cho vận hành và quan hệ với khách 

hàng. DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội cần quan tâm, chọn lựa kỹ càng các giải 

pháp công nghệ, các phần mềm quản lý doanh nghiệp phù hợp, hơn là chú tâm đến các 

dịch vụ công nghệ của các doanh nghiệp lớn.  

4.2.2. Định hướng nâng cao mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thứ nhất, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV, đẩy nhanh tốc độ 

CĐS, phát triển kinh doanh, tạo ra môi trường vĩ mô ổn định cho các DNNVV trên địa 

bàn thành phố Hà Nội phát triển. Đẩy nhanh quá trình CĐS trong DNNVV của thành 

phố Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia nhập các chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá 

trị sản xuất, chế biến trong thành phố Hà Nội và cả trên phạm vi toàn cầu.  

Thứ hai, định hướng CĐS trong giai đoạn 2019 – 2020 về số hoá các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội. Tập trung tạo nền tảng, xây dựng hạ tầng và môi trường pháp lý phù 

hợp, hỗ trợ hướng dẫn DNNVV thành phố Hà Nội thực hiện CĐS hiệu quả, phát triển 

công nghệ số, nguồn nhân lực số tương xứng để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Trong 

đó, định hướng triển khai số hoá theo ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế, từng bước 

dẫn dắt sự thâm nhập của các DNNVV Hà Nội vào chuỗi giá trị toàn cầu, thực hiện 

CĐS từng bước, đảm bảo hỗ trợ công bằng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế à DNNVV 

đang tham gia. Hướng đến số hoá hoàn toàn cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập.  

Thứ ba, số hoá thành lợi thế cạnh tranh trong nước và toàn cầu giai đoạn 2021 – 

2025. Củng cố, nâng cấp các mô hình sản xuất, mô hình kinh doanh truyền thống, nỗ 

lực liên kết với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị toàn cầu để tối ưu hoá hoạt động 

của doanh nghiệp. DNNVV tại Hà Nội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về giải quyết 

việc làm, nâng cấp chất lượng lao động số, ứng dụng công nghệ số tiên tiến vào sản 

xuất. Tối thiểu hoá chi phí và gia tăng lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm nhờ vào CĐS 

đối với các DNNVV trên địa bàn thành phố, tăng hiệu suất để dành được lợi thế cạnh 

tranh cả về giá cả do chi phí giảm và về chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhờ các giải pháp 

công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại.  

Thứ tư, giai đoạn đáp ứng kinh tế - xã hội số toàn diện 2026 – 2030. Mục tiêu 

CĐS toàn bộ các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu về một nền 

kinh tế, xã hội số toàn diện. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều được số hoá, CĐS nội 

bộ và bên ngoài DNNVV linh hoạt, tham gia toàn diện vào thị trường số, đáp ứng các 

yêu cầu số hoá trong vận hành, quản trị, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ số hiệu 

quả cho người tiêu dùng. DNNVV tại Hà Nội hoàn chỉnh bộ máy, mô hình kinh doanh 



 

 

số hiện đại, hoạt động với hiệu suất cao, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu để đạt 

được những lợi thế về chi phí thấp hay công nghệ cao. Khuyến khích DNNVV thành 

lập mới hay chuyển đổi qua các ngành công nghệ giải pháp số mới như AI, IoT, 

Metaverse,… đảm bảo CĐS toàn diện, sâu sắc trong mọi lĩnh vực của DNNVV thành 

phố Hà Nội.  

  



 

 

4.3. Giải pháp nâng cao mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn thành phố Hà Nội  

4.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng 

Để cải thiện và nâng cao trải nghiệm của khách hàng không chỉ cần có những tác 

động thay đổi tích cực về khía cạnh kinh doanh ở cấp độ DN mà còn cần sự chung tay 

của chính quyền thành phố. Việc nâng cao trải nghiệm số giúp các doanh nghiệp hiểu 

sâu hơn về nhu cầu và mong đợi của khách hàng, giúp các DNNVV đưa ra các chính 

sách phù hợp để hợp lý hóa và cải thiện thông tin liên lạc với khách hàng, nhờ đó sự hài 

lòng của khách hàng được gia tăng. Các DNNVV có thể sử dụng điều này làm đòn bẩy 

để tăng lòng trung thành và lợi nhuận thương hiệu. Các nhóm giải pháp được đề ra bao 

gồm: 

Thứ nhất, thành phố Hà Nội cần khuyến khích các DNNVV thực hiện công tác 

CĐS trên nhiều kênh phương tiện truyền thông. Việc đa dang hóa các kênh liên lạc sẽ 

thúc đẩy quá trình tương tác với khách hàng theo nhiều cách khách nhau, và khách hàng 

có thể tương tác với doanh nghiệp theo cách phù hợp với thói quen hàng ngày của họ. 

Thông qua một số hoạt động tư vấn trên các cổng thông tin điện tử, các buổi hội thảo, 

hội nghị, gặp gỡ giao lưu với các DNNVV trên địa bàn thành phố, chính quyền Hà Nội 

có thể giới thiệu, tuyên truyền các kênh CĐS khác nhau để DN tùy theo điều kiện thực 

tế của đơn vị mình tiến hành cho phù hợp. Giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện 

hiệu quả, giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng và cuối cùng, 

tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, một thách thức mà các DNNVV có thể phải đối mặt là việc 

khách hàng muốn được hỗ trợ thông qua truyền thông không đồng bộ trên tất cả các 

kênh, tức là, một truy vấn có thể được báo cáo qua nhiều kênh, dẫn đến việc bị quá tải 

thông tin cần xử lý. Vì vậy, các DNNVV cần phải xây dựng một chương trình CĐS đa 

kênh tốt, được trang bị tích hợp các nguồn và có sự trao đổi, xử lý thông tin chéo lẫn 

nhau để đối mặt với các thách thức này. 

Thứ hai, thành phố Hà Nội cần hỗ trợ các DN, đặc biệt DNNVV xây dựng các 

chính sách để lưu trữ và tham chiếu dữ liệu khách hàng. Đây là một vấn đề rất quan 

trọng nhằm cải thiệm trải nghiệm số của khách hàng. Việc phải lặp lại các thông tin cho 

các kênh quản lý khác nhau sẽ tạo ra khoảng cách giữa khách hàng và doanh nghiệp 

trong quá trình CĐS. Thành phố có thể cử các chuyên gia đến tư vấn, hướng dẫn trực 

tiếp/ online tại các DN có yêu cầu hoặc thông qua các buổi hội thảo để phổ biến kiến 

thức, quy trình và các bước xây dựng hệ thống lưu trữ và tham chiếu dữ liệu khách hàng 

sao cho hiệu quả. Qua đó, các DNNVV có thể tham khảo các biện pháp như đảm bảo 

cho tất cả các kênh quản lý đều có thể truy cập vào khu dữ liệu khách hàng, từ đó giảm 

thiểu các quy trình phức tạp, nâng cao trải nghiệm số của khách hàng. Dữ liệu giúp 

doanh nghiệp có thể hiểu và phân tích hành vi của khách hàng. Tuy nghiên, bên cạnh 

đó các doanh nghiệp cũng cần phải chú ý đến vấn đề bảo mật thông tin khách hàng. Các 

doanh nghiệp cần phải xây dựng các chính sách bảo mật nhằm giảm thiểu các rủi ro về 

rò rỉ thông tin khách hàng. 

Thứ ba, thành phố Hà Nội cần thúc đẩy các DNNVV trên địa bàn sử dụng các 

công cụ kĩ thuật số để có thể hiểu được những nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, việc 

áp dụng các biện pháp công nghệ để theo dõi các nhu cầu của khách hàng qua lượt truy 

cập, tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm, cửa sổ trò chuyện trực tuyến thuông qua mạng 



 

 

xã hội, trang web hỗ trợ hoặc ứng dụng để tối ưu hóa biện pháp truyền thông đang được 

sử dụng rộng rãi. Các nhu cầu của khách hàng sẽ liên tục thay đổi, vì vậy sử dụng các 

công cụ để theo sát những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng giúp doanh nghiệp 

thu hút khách hàng một cách liền mạch trên nhiều thiết bị kĩ thuật số. Nhờ đó, doanh 

nghiệp cũng có thể giữ được thương tác với thương hiệu của doanh nghiệp lâu dài. 

Không chỉ giới thiệu, tuyên truyền về các công cụ kỹ thuật số này, thành phố Hà Nội 

còn có thể cung cấp các bản dùng thử miễn phí để DN có thể tự mình áp dụng vào hoạt 

động thực tế để tự trải nghiệm và đánh giá tính phù hợp đối với đơn vị mình. Trong quá 

trình DN áp dụng các công cụ này, thành phố cần thường xuyên theo dõi, giám sát để 

kịp thời đưa ra những tư vấn, giải đáp thắc mắc cho DN để nâng cao hiệu quả sử dụng 

lên mức tối đa. 

Thứ tư, thành phố Hà Nội cần hỗ trợ các DNNVV nâng cao khả năng truy cập, 

chất lượng dịch vụ chăm sóc và trải nghiệm nhờ các công nghệ số. Thành phố có thể tổ 

chức các lớp tập huấn, xây dựng các ấn phẩm điện tử, cẩm nang điện tử để phổ biến 

thông tin, thao tác cũng như kiến thức cần thiết để DNNVV trên địa bàn có thể dễ dàng 

truy cập và cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm của mình trong quá trình áp dụng 

các phần mềm, ứng dụng công nghệ số. Ví dụ như về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: thành 

phố có thể cung cấp quy trình thực hiện các biện pháp số hóa và sử dụng dữ liệu để cải 

tiến các dịch vụ y tế sẵn có, cải thiện các gói sản phẩm, triển khái các chính sách giám 

sát bệnh, đo lường chỉ số từ xa. Các DNNVV cũng có thể tận dụng sự hỗ trợ từ công 

nghệ như robot hỗ trợ phẫu thuật, ứng dụng AI, các công cụ tự động hóa, IOT… trong 

phân tích các chỉ số, các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, tuy nhiên để đạt được những 

hiệu quả tối ưu nhất đồng thời nâng cao trải nghiệm số của khách hàng, các quy trình 

này cần được chuẩn hóa và phối hợp với các sở, ngành liên quan để có sự trao đổi và 

giám sát thường xuyên. Đồng thời, Hà Nội cũng cần hỗ trợ về tài chính thông qua các 

gói vay, gói hỗ trợ ưu đãi cho các DN có nhu cầu đầu tư và phát triển các thiết bị để 

khách hàng có thể truy cập và sử dụng từ xa, sau đó kết nối dữ liệu đến các kênh của 

doanh nghiệp để có thể nhận được sự tư vấn phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho 

cả khách hàng và doanh nghiệp.  

Thứ năm, thành phố Hà Nội cần khuyến khích các DN chủ động vượt ra ngoài 

phạm vi dữ liệu và tạo ra tương tác có ý nghĩa với khách hàng. Bằng cách đăng tải các 

tài liệu hướng dẫn DN cách thu thập, phân tích dữ liệu khách hàng; cập nhật các thông 

tin về thị trường nói chung và hoạt động CĐS nói riêng trên các website chính thống 

của thành phố, DNNVV trên địa bàn có thể dễ dàng tiếp cận thông tin để làm cơ sở lập 

kế hoạch hành trình của khách hàng trên toàn bộ trải nghiệm kỹ thuật số để làm nổi bật 

các điểm tiếp xúc và đảm bảo mọi tương tác đều hoạt động và có kết quả có thể đạt 

được. Bên cạnh phân tích dữ liệu, doanh nghiêp cần tập trung lấy ý kiến từ những trải 

nghiệm thực tế của khách hàng. Lấy dữ liệu từ các cuộc khảo sát, biểu mẫu, email, trò 

chuyện và mạng xã hội có thể giúp doanh biết thêm thông tin về trải nghiệm mà khách 

hàng đang có. Sử dụng quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm để khi tạo ra 

sản phẩm hoặc dịch vụ đều dưạ vào nhua cầu của người dùng. Quá trình này đảm bảo 

phần mềm số của doanh nghiêp có thể sử dụng ổn định và dễ dàng truy cập.  

4.3.2. Nhóm giải pháp về chiến lược chuyển đổi số 

Thứ nhất, thực tế, nhiều DNNVV trên địa bàn chưa biết cách lập kế hoạch truyền 

thông kỹ thuật số, cũng như chưa tích hợp chiến lược kỹ thuật số vào chiến lược hoạt 



 

 

động kinh doanh của công ty. Để khắc phục tình trạng này thành phố cần tích cực tư 

vấn, hướng dẫn cho các DN trong quá trình lập chiến lược kỹ thuật số và chiến lược 

kinh doanh. Một số hình thức tư vấn mà Hà Nội có thể áp dụng bao gồm: tư vấn online 

qua các cửa sổ chat trên cổng thông tin điện tử, tư vấn trực tiếp cho các DN đến các cơ 

quan, phòng ban chịu trách nhiệm về CĐS DN, hoặc tư vấn qua số điện thoại đường 

dây nóng của Chương trình CĐS quốc gia,… Nhờ thế, các DNNVV với ít nguồn lực và 

kinh nghiệm có thêm kiến thức, kỹ năng để lập chiến lược kỹ thuật số hiệu quả. Cần ưu 

ý rằng để thành công, chiến lược nên tập trung vào nơi chuỗi giá trị của công ty dễ bị 

gián đoạn và có thể trở nên mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn về mặt kinh tế từ việc khởi 

động lại kỹ thuật số. Một trong những thách thức đối với việc thiết lập chiến lược kỹ 

thuật số là tìm ra dịch vụ nào nên được thực hiện nội bộ, dịch vụ nào nên được thuê 

ngoài cho nhà cung cấp bên thứ ba và dịch vụ nào yêu cầu tùy chỉnh để có hiệu quả. 

Thứ hai, để xây dựng một chiến lược kĩ thuật số phù hợp, ban tư vấn CĐS cho 

DN của thành phố Hà Nội cần phải lưu ý DN đến các nội dung sau: thông tin chi tiết 

tạo ra sự rõ ràng về nhu cầu cầu của khách hàng, cần nâng cao khả năng tạo ra sự thích 

hợp hơn nữa cho thương hiệu để có thể phù hợp và tương tác được với nhu cầu của 

khách hàng bằng cách tận dụng các công nghệ tối đa hóa sự tương tác giữa thương hiệu 

và đối tượng mục tiêu: bao gồm sử dụng công nghệ phân tích nhu cầu của khách hàng, 

áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, thành phố 

Hà Nội có thể sử dụng giải pháp in các cuốn cẩm nang, sổ tay nhỏ trong đó tổng hợp 

các bước lập chiến lược CĐS, các vấn đề cần chú trọng để các DN dễ dàng theo dõi và 

áp dụng. Trong quá trình đó, DN cần tập trung triển khai chiến lược kỹ thuật số xem 

xét các hoạt động và quy trình cần được chuyển đổi để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 

khách hàng. Sau đó, tìm kiếm sự kết hợp phù hợp của các công nghệ và chiến lược để 

tạo ra những lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp. 

Thứ ba, để thúc đẩy CĐS cho DNNVV tại Hà Nội, các giải pháp chính sách cần 

hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này bao gồm việc thiết 

lập chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên sâu về CĐS, hỗ trợ tài chính cho doanh 

nghiệp và cá nhân tham gia đào tạo, và khuyến khích sự hợp tác giữa doanh nghiệp và 

các tổ chức đào tạo. Ngoài ra, cần áp dụng chính sách khuyến khích chuyển đổi nguồn 

nhân lực truyền thống vào lĩnh vực CĐS, thông qua ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính, và tạo 

môi trường kinh doanh thúc đẩy sự đổi mới. Việc thiết lập hệ thống thưởng và đánh giá 

công bằng, cùng việc xây dựng cộng đồng học thuật, sẽ tạo ra một lực lượng lao động 

linh hoạt và sẵn sàng đáp ứng thách thức của CĐS, góp phần vào sự phát triển bền vững 

của nền kinh tế số. 

Thứ tư, việc phát triển các chiến lược kĩ thuật số giúp cho các DNNVV tạo cho 

người dùng những trải nghiệm tuyệt vời. Vì thế, chính quyền thành phố Hà Nội cần có 

giải pháp hỗ trợ về nguồn tài chính, thông tin, nhân lực để các DNNVV cần tập trung 

phát triển các chiến lược kĩ thuật số hiện đại, được lập kế hoạch cẩn thận như vậy cho 

phép doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm cho khách hàng của mình. Hiện nay, Hà Nội 

đang triển khai ba gói hỗ trợ các DNNVV trên địa bàn CĐS. Trong đó, gói “bắt đầu 

CĐS” tập trung hỗ trợ bằng tiền mặt, còn hai gói nâng cao hơn là “tăng tốc CĐS’ và 

“CĐS hướng đến thị trường toàn cầu” có cách hỗ trợ chuyên sâu hơn, tập trung vào các 

công cụ, giải pháp giúp DN bảo mật dữ liệu, quản lý hệ thống, phân tích kết quả kinh 

doanh. Giải pháp này giúp các DNNVV triển khai sử dụng các công cụ có nhiều khả 



 

 

năng kỹ thuật số khác nhau và luôn chủ động tìm kiếm các công cụ CĐS tốt hơn. Chiến 

lược kỹ thuật số phù hợp sẽ cho phép doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng dù ở bất kỳ 

đâu và giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Các chiến lược 

CĐS được đưa ra cần đảm bảo cung cấp đầy đủ tính minh bạch trong các quy trình và 

số liệu hiệu suất, cung cấp toàn quyền truy cập vào tất cả các tài khoản, công cụ, hệ 

thống báo cáo và hệ thống thiết lập tác vụ nội bộ. Các công cụ công nghệ, kĩ thuật có 

thể được xem xét trong quán chính đưa ra chiến lược CĐS như: quảng bá công cụ tìm 

kiếm (SEO); quảng cáo theo ngữ cảnh; quảng cáo trên mạng xã hội (SMM); phân tích 

trang web. 

Thứ năm, chiến lược kỹ thuật số tốt bắt đầu với sự hiểu biết phong phú về môi 

trường cạnh tranh và khả năng thay đổi của nó. Bởi vì các công nghệ mới có thể định 

hình lại hoàn toàn nền kinh tế kinh doanh, điều cần thiết là phải suy nghĩ thấu đáo về 

các tác động đối với tổ chức doanh nghiệp và hệ sinh thái rộng lớn hơn của khách hàng, 

nhà cung cấp và đối tác. Do đó, điều chính quyền thành phố Hà Nội cần làm lúc này là 

cung câp đầy đủ thông tin về thị trường, về cơ hội CĐS, đồng thời tạo ra môi trường 

CĐS lành mạnh, công bằng để tất cả các loại hình và quy mô DN đều có thể tham gia. 

Để làm được điều này, thành phố Hà Nội cần hoàn thiện hệ thống dữ liệu mở để các 

DN có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết liên quan đến CĐS. Bên cạnh đó, 

những tài liệu phục vụ công tác tư vấn, đào tạo CĐS cho các DN cần được sẵn sàng trên 

nhiều kênh truyền thông khác nhau, như cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, 

các video trên youtube,…để DN có thể khai thác và sử dụng mọi lúc mọi nơi. Nội dung 

của các tài liệu này sẽ giúp các DN trả lời những câu hỏi cốt lõi như: Kỹ thuật số có thể 

kích hoạt những dịch vụ mới nào? Nó có thể trao quyền cho những đối thủ mới nào? 

Tác động và cơ hội của kỹ thuật số sẽ khác nhau tùy theo ngành và theo chức năng. Các 

quy trình kinh doanh cốt lõi có thể được sáng tạo lại; ví dụ, chuỗi cung ứng đang được 

cấu hình lại nhờ Công nghiệp 4.0, giúp cho việc vận hành các cơ sở nhỏ hơn, linh hoạt 

hơn gần với khách hàng hơn, có thể nhanh chóng cung cấp các sản phẩm mới phù hợp 

với nhu cầu địa phương. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp luật, chính sách cũng cần 

được hoàn thiện đầy đủ để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và công bằng cho 

các loại hình và quy mô DN. Các gói hỗ trợ CĐS cần tập trung đúng đối tượng để đạt 

được hiệu quả cao nhất. 

Thứ sáu, chính quyền thành phố Hà Nội cũng cần truyền thông thông qua các 

chiến dịch, hội thảo, diễn đàn,.. để các doanh nghiệp đồng thời nâng cao nhận thức về 

các khả năng chiến lược và rủi ro mà kỹ thuật số mang lại. Doanh nghiệp cần xây dựng 

các cơ chiến lược mới để bổ sung cho những điểm mạnh truyền thống của mình — và 

đảm bảo rằng cái mới và cái cũ làm việc cùng nhau một cách nhanh nhẹn và có sự phối 

hợp. Cần thiết lập các bảng biểu và hiểu rõ về các ý nghĩa chi phí của công nghệ mà 

doanh nghiệp muốn áp dụng, hiểu rõ về những cơ hội cũng như thách thức mà chiến 

lược CĐS đấy mang lại. Doanh nghiệp phải có các biện pháp phân tích hiệu suất của 

quá trình CĐS, đi sâu vào phân tích để xác định những điểm hiệu quả và không hiệu 

quả và đưa ra các chiến lược đối phó. Một chiến lược kĩ thuật tốt là chiến lược luôn tìm 

các tạo ra giá trị để cũng cố lợi thế hiện có và tạo ra, khai thách những lợi thế mới. 

Doanh nghiệp cần phải xác định mục tiêu của CĐS là tạo ra nền tảng thích hợp cho hoạt 

động kinh doanh kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là tạo ra một tổ chức có thể tiếp tục tự 

tái tạo khi cần thiết để theo kịp những thay đổi về công nghệ và kỳ vọng của khách 



 

 

hàng. Chiến lược kỹ thuật số phải đủ tầm nhìn để đưa các công ty vượt qua những thay 

đổi trong nền kinh tế kỹ thuật số, theo cách tiếp tục mang lại lợi thế kỹ thuật số cho 

doanh nghiệp. 

Thứ sáu, để có thể thúc đẩy quá trình chuyển đối hóa một cách hiệu quả, các 

doanh nghiệp cần phải làm chủ trong các chiến lược CĐS ngắn hạn, ví dụ như các lĩnh 

vực như tiếp thị chính xác, định giá và quảng cáo dựa trên AI, cũng như giảm chi phí 

theo hướng kỹ thuật số… Các chiến lược CĐS này sẽ giúp cho doanh nghiệp duy trì 

nguồn vốn và tập trung giải phóng các nguồn lực cần thiết cho các ưu tiên có tác động 

cao mang tính chiến lược hơn. Muốn vậy, chính quyền thành phố Hà Nội cần hết sức 

tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng đồng bộ để các DN không gặp trở ngại, khó khăn khi áp 

dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh của mình. Đặc biệt, thành phố cần cải 

thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ đảm bảo tính tương thích trong môi trường số cho các 

chủ thể, đối tượng kinh doanh để tận dụng những lợi ích mà các công cụ này mang lại. 

Bên cạnh đó, để chiến lược CĐS hoạt động hiệu quả, trong tiếp thị kỹ thuật số, thành 

phố Hà Nội cần tạo cơ hội cho doanh nghiệp thực hiện các chiến dịch nhắm điến mục 

tiêu cụ thể và chính xác thông qua cơ chế khuyến khích các hoạt động này, biểu dương 

các đơn vị đã có những kinh nghiệm thành công trong thực hiện các chiến dịch liên 

quan đến CĐS. Doanh nghiệp cần xây một quy trình để đánh giá liệu công nghệ mới có 

thực sự bổ sung hoặc phát triển doanh nghiệp hiện tại hay không. Bằng cách áp dụng 

phương pháp đo lường, doanh nghiệp có thể tránh lãng phí nguồn lực cho các sáng kiến 

không phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của doanh nghiệp mình. Điều này cũng góp phần 

giúp các DNNVV sử dụng các nguồn kinh phí của mình một các hiệu quả và hợp lý. 

4.3.3. Nhóm giải pháp nâng xây dựng và phát triển bền vững hạ tầng và công nghệ 

số 

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực to lớn trong việc xác định các cơ 

hội doanh thu mới, đổi mới giải pháp và nhanh nhẹn hơn, cả về hoạt động và thị trường. 

Giờ đây, với sự chung tay của chính quyền thành phố khi được trao quyền truy cập vào 

nhiều dữ liệu và ứng dụng hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp có thêm cơ hội để khai 

thác và áp dụng dữ liệu đó theo những cách mới để đi trước. Việc triển khai cơ sở hạ 

tầng CNTT hiện đại, nhanh nhẹn được thiết kế cho tốc độ và khả năng mở rộng để xử 

lý khối lượng ngày càng tăng và độ phức tạp của dữ liệu trên bất kỳ môi trường nào là 

điều bắt buộc đối với các tổ chức. Các giải pháp về chiến lược CĐS được đề ra bao 

gồm: 

Thứ nhất, thành phố cần ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy DN, nhất là 

DNNVV khai thác bền vững thông qua các công cụ kỹ thuật số mới, áp dụng các bộ 

giải pháp CĐS toàn diện để thúc đẩy quá trình CĐS nhanh chóng và hoàn thiện hơn. 

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cần sát sao hơn nữa trong việc củng cố bộ cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật số cơ bản bao gồm: triển khai đường trục Internet, băng thông rộng, 

củng cố hoạt động của bộ viễn thông di động và bộ truyền thông kỹ thuật số, bao gồm 

các ứng dụng, xây dựng cổng thông tin doanh nghiệp, nền tảng, hệ thống và phần mềm, 

tăng cường bảo mật hoạt động, danh tính người dùng và mã hóa dữ liệu API và tích 

hợp. Các bộ CĐS mà các DNNVV có thể áp dụng triển khai bao gồm:  

Giải pháp CĐS với phần mềm số hóa tài liệu D-IONE – công cụ công nghệ nhằm 

hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai công tác xử lý số liệu, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu 



 

 

với lượng thông tin lớn cùng chất lượng cao, nhanh chóng với chi phí tiết kiệm. Điểm 

đặc trưng của hệ thống này là khả năng áp dụng kĩ thuật để tạo lập cơ sở dữ liệu lớn 

một cách linh hoạt nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được sự đúng đắn của dữ liệu nhờ tích 

hợp công nghệ OCR, nâng cao khả năng phân loại các tài liệu phức tạp thành các tệp, 

nhờ đó các thông tin, nội dung trong các văn bản dữ liệu được khai thách một cách dễ 

dàng và nhanh chóng. Hệ thống này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý dự 

liệu thông tín số, các số liệu kinh doanh giúp doanh nghiệp tiết kiệm các khoản chi phí 

vận hành, nhờ đó giảm giá thành và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Giải pháp CĐS với hệ thống tự động hóa doanh nghiệp WEONE, hệ thống này 

góp phần thúc đẩy trong công tác quản lý và hoạch định các nguồn tài nguyên trong 

doanh nghiệp ở các lĩnh vực như: nhân sự, khách hàng , truyền thông, tài chính và các 

hoạt động kinh doanh… Công cụ này đưa ra một giải pháp phụ vụ chuyển đổi hóa một 

cách chuyên nghiệp thông qua chuẩn hóa và số hóa mọi quy trình của doanh nghiệp 

thành một quy trình mang tính thống nhất, nhờ đó các công tác quản trị, quản lý và việc 

trao đổi dữ liệu để thực hiện các công tác điều hành trong nội bộ doanh nghiệp có thể 

diễn ra một cách trơn tru, dễ dàng, hiệu quả và khoa học hơn. Việc áp dụng công nghệ 

tự động hóa WEONE giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu xuất kinh doanh và sản xuất, 

cắc giảm các chi phí vận hành. Bên cạnh đó, việc có thể chủ động quản lý công việc 

liên tục, 24/7 qua các nền tảng trực tuyến giúp doanh nghiệp có thể chủ động hơn khi 

xây dựng các chiến lược phát triển và đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. 

Giải pháp CĐS với phần mềm quản lý, lưu trữ hồ sơ DocEye. Giải pháp này hỗ 

trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ số bằng cách 

cung cấp các tính năng quản lý tìm kiếm và trao đổi các tài liệu, cơ sở dữ liệu mà không 

bị giới hạn về không gian và thời gian. Bên cách đó, phần mềm này hỗ trợ các doanh 

nghiệp trong vấn đề theo sát các nhu cầu và hoạt động thực tế của khách hàng bằng các 

áp dụng các công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin IONE nhằm tối ưu hóa việc thu 

thập thông tin của khách hàng.  

Thứ hai, thành phố Hà Nội cần không ngừng khuyến khích các doanh nghiệp 

chủ động tiếp cận, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến thấp trong khi quy mô thị 

trường còn nhỏ. Từ góc độ của doanh nghiệp, trước hết, việc nâng cấp công nghệ chậm 

sẽ khiến các doanh nghiệp trong nước kém cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp 

nước ngoài. Đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, thiếu vốn, năng lực công 

nghệ kém và khi một số lượng lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ sử dụng công nghệ lạc 

hậu từ hai đến ba thế hệ thì rõ ràng đó là rào cản lớn đối với CĐS trong cả sản xuất và 

kinh doanh. Vì thế, UBND Hà Nội phổi hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội DNNVV 

tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, các diễn 

đàn về khoa học để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các nền tảng công nghệ 

mới. Đây cũng là cơ hội để các DNNVV không ngừng trau dồi, học hỏi và áp dụng các 

quy trình, thiết bị kĩ thuật tiến tiến vào hoạt động của doanh nghiệp. Cần hết sức coi 

trọng đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên 

cứu, nâng cao khả năng tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. Số hóa các dịch vụ cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp có thể dẫn đến 

những lợi ích hữu hình trên toàn thế giới. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có thể yêu 

cầu thay đổi mô hình tổ chức, nhưng nó cũng sẽ tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp.  



 

 

Thứ ba, chính quyền thành phố Hà Nội cần tập trung hướng dẫn các DNNVV 

lập kế hoạch tích hợp cho các trường hợp có thể xảy ra với tất cả các khía cạnh của 

doanh nghiệp (chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, nhân sự, CNTT, bán hàng, quản lý, 

v.v.) và khả năng kết hợp với nhau để xem xét các hệ thống hiện tại của doanh nghiệp 

(bao gồm cả những hệ thống cũ và lỗi thời) và dữ liệu được tạo ra như một phần của 

hoạt động hàng ngày của họ thông qua các tài liệu online và offline. Lập kế hoạch tích 

hợp có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và các 

bên liên quan tổng thể. Bằng cách tích hợp các hệ thống và công cụ, một doanh nghiệp 

có thể phát triển các mô hình cung cấp dịch vụ nhất quán, tạo ra các trải nghiệm nâng 

cao và tiêu chuẩn hóa các quy trình quản lý của mình. 

Thứ tư, thành phố Hà Nội cần đầu tư thêm nguồn lực để hiện đại hóa các hệ 

thống kế thừa bằng công nghệ mới nhất, cho phép DN kết nối và chia sẻ dữ liệu có liên 

quan thông qua các nền tảng kỹ thuật số đáp ứng và ứng dụng dành cho thiết bị di động, 

để có thể tạo ra trải nghiệm người dùng được cải thiện cho khách hàng và nhân viên của 

chính DN. Điều này cho phép doanh nghiệp tăng mức độ tương tác và tiếp thị hiệu quả 

hơn. Luôn chủ động tìm ra cách tiếp cận những gì mới nhất và tuyệt vời nhất về đổi mới 

công nghệ. Bằng cách tạo ra một cơ sở hạ tầng vững chắc và phát triển các nền tảng tích 

hợp đẳng cấp thế giới kết nối tất cả các phòng ban và dịch vụ khác nhau, doanh nghiệp 

sẽ có thể tiếp thị khách hàng mới hiệu quả hơn, cung cấp trải nghiệm nhân viên hiệu 

quả và hấp dẫn hơn, đồng thời cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các đối tác và các bên liên 

quan. 

Thứ năm, để đẩy mạnh CĐS cho DNNVV, thành phố Hà Nội cần tập trung vào 

phát triển nguồn lực tài chính và tài trợ đầu tư. Điều này bao gồm việc cung cấp hỗ trợ 

tài chính, thiết lập các cơ chế tài trợ đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi để DNNVV có 

thể hấp thụ nguồn vốn từ thị trường tư nhân. Các biện pháp khuyến khích đầu tư tư 

nhân, giảm thuế, và hợp tác với tổ chức tài trợ quốc tế sẽ là những bước quan trọng để 

thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong quá trình CĐS của doanh nghiệp tại Hà Nội. 

4.3.4. Nhóm giải pháp thúc đẩy ứng dụng, triển khai chuyển đổi số trong vận hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thứ nhất, nền kinh tế kỹ thuật số là “nền kinh tế hoạt động chủ yếu dựa trên công 

nghệ kỹ thuật số”, và đặc biệt đề cập đến các giao dịch điện tử được thực hiện thông 

qua internet. Trong nền kinh tế số, các doanh nghiệp sẽ chuyển dần từ quy trình sản 

xuất truyền thống sang mô hình sản xuất, thương mại và sử dụng kết nối. Điều này sẽ 

làm tăng năng suất cũng như hiệu quả lao động, đồng thời tạo ra quy mô và tăng trưởng 

kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp cần hoàn thiện các quy trình kinh 

doanh trên sàn giao dịch chứng khoán, thương mại điện tử ,giao dịch internet, hải quan 

điện tử, thanh toán điện tử, hậu cần trực tuyến, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, 

v.v. Muốn vậy, thành phố Hà Nội cần rà soát các thủ tục hành chính, các bước tiếp cận 

nguồn dữ liệu mở, quy trình kinh doanh trên nền tảng số theo hướng tinh gọn, đơn giản 

hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV muốn tiến hành CĐS sâu rộng.  

Thứ hai, thành phố Hà Nội cần thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ 

chế mới cho phát triển thanh toán trực tuyến để các DN đồng loạt ứng dụng thanh toán 

trực tuyến trong các giao dịch kinh doanh của mình, giúp nâng cao lòng tin của DN đối 

với hệ thống thanh toán số; và quản lý hiệu quả các dịch vụ thanh toán trực tuyến trong 



 

 

và ngoài nước, liên quốc gia và liên ngành. Điều này nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nếu chính sách quản lý không thông thoáng, thiếu linh hoạt 

và trì trệ sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dễ bị tổn thương và thiếu 

vị thế trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. 

Thứ ba, thành phố Hà Nội cần hỗ trợ thủ tục cho các DN đồng bộ hoá các quy 

trình liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Bằng cách tạo một kho phần mềm 

chung, doanh nghiệp sẽ không chỉ có thể bảo mật các thủ tục mà còn giúp nhân viên 

mới làm quen với các hoạt động và quy trình sản xuất của công ty nhanh hơn. Đồng 

thời, việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho phép các công ty nhanh chóng hình dung 

ra các trục trặc và do đó có thể lường trước được những rủi ro tiềm ẩn. Do đó, các doanh 

nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình ra quyết định để tăng lợi nhuận. Các công cụ này 

giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của công ty và cải thiện năng suất. Tự động hóa 

nhiều tác vụ thủ công và lặp đi lặp lại và tích hợp cơ sở dữ liệu trong một tổ chức cho 

phép nhân viên làm việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian. 

Thứ tư, thành phố cần tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển thông qua 

các công trình nghiên cứu về các tác động chiến lược đối với hoạt động kinh doanh hiện 

tại, bao gồm cả sự gián đoạn đối với bất kỳ kênh phân phối ngoại tuyến nào khi doanh 

số bán hàng kỹ thuật số phát triển. Bên cạnh đó, vấn đề xung đột kênh trong lộ trình 

chiến lược cũng cần được các chuyên gia thuộc các Sở, ban, ngành nghiên cứu để đánh 

giá tác động, rủi ro tiềm ần, điều này giúp DN xây dựng một lộ trình để giảm thiểu các 

vấn đề không mong muốn phát sinh. Các DNNVV nên xác định vai trò mà họ mong đợi 

các nhà phân phối sẽ thực hiện với các kênh kỹ thuật số mới. Một số có thể quyết định 

loại bỏ các nhà phân phối và tiến hành mọi hoạt động kinh doanh thông qua thương mại 

điện tử trong khi những người khác có thể giữ các kênh ngoại tuyến và trực tuyến. 

Những người đi theo chiến lược có thể thực hiện nhiều bước khác nhau để giảm thiểu 

xung đột kênh, chẳng hạn như hạn chế các kênh kỹ thuật số để tạo khách hàng tiềm 

năng hoặc hỗ trợ phát triển các nền tảng trực tuyến cho các nhà phân phối. 

Thứ năm, thành phố Hà Nội cần xây dựng các công cụ, chỉ số đo lường mức độ 

ảnh hưởng của CĐS lên hoạt động sản xuất, kinh doanh, xác định các chỉ số thành công 

trong kinh doanh cho doanh nghiệp và có biện pháp theo dõi chúng. Trên cơ sở đó, DN 

dễ dàng xác định các mục tiêu cần đạt được trong quá trình chuyển đổi, việc CĐS này 

sẽ tác động như thế nào đến chiến lược kinh doanh tổng thể. Một mục tiêu tốt phải luôn 

có thể định lượng được và quá trình CĐS cũng không ngoại lệ. Dựa vào phương pháp 

lập mục tiêu như phương pháp SMART, Mục tiêu và Kết quả Chính (OKR) hoặc lập 

khung vấn đề, doanh nghiệp sẽ có thể thiết lập chiến lược chuyển đổi của mình dễ dàng 

hơn và sẽ có thể hiểu và xác định mục tiêu chung của quá trình này. 

Thứ sáu, chính quyền thành phố cần thúc đẩy các DN nói chung và DNNVV nói 

riêng không ngừng cập nhật, đổi mới, từ bỏ mô hình kinh doanh lỗi thời để chuyển sang 

một hệ thống mới, hiệu quả hơn. Công nghệ không ngừng phát triển nên DN cần đón 

nhận sự đổi mới và sử dụng công nghệ tiên tiến, làm quen với các cải tiến kỹ thuật số 

mới nhất, phải luôn cởi mở để thay đổi và phản ứng nhanh chóng. Bằng cách tuyên 

dương các DNNVV có tinh thần đổi mới sáng tạo, hay mở các cuộc thi về DN số sáng 

tạo đổi mới, hoặc có các hình thức khen thưởng, động viên các DN có ý tưởng độc dáo 

liên quan đến công nghệ số, thành phố Hà Nội có thể tạo ra một làn sóng giúp DN thêm 

hào hứng khi thực hiện CĐS thông qua các ý tưởng sáng tạo giúp tăng hiệu quả kinh 



 

 

doanh. Nhờ tích hợp các công nghệ mới vào mô hình hoạt động kinh doanh của mình, 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ trở nên năng suất và hiệu quả hơn. Tự động 

hóa các quy trình cho phép doanh nghiệp làm việc nhanh hơn bằng cách loại bỏ các tác 

vụ thủ công tốn thời gian, chẳng hạn như phê duyệt tài liệu hoặc nhận chữ ký. Cần triển 

khai các biện pháp áp dụng tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tẻ nhạt, nhờ đó 

cho phép nhân viên giải phóng thời gian và tái đầu tư những thời gian đã tiết kiệm đó 

vào công việc chiến lược. Điều này giúp cải thiện kết quả kinh doanh, thời gian và ngân 

sách của công ty. 

Thứ bảy, thành phố cũng cần có các giải pháp chính sách về phát triển thuê ngoài 

Outsourcing các dịch vụ tư vấn, vận hành thử và chuyển giao công nghệ và kỹ năng 

quản trị số cho DNNVV. Chính sách này cần tập trung vào việc tạo ra một môi trường 

thuận lợi, thông qua việc thành lập Quỹ Hỗ Trợ, chương trình đào tạo chuyển giao kỹ 

năng quản trị số, khuyến khích hợp tác quốc tế, cung cấp hỗ trợ tư vấn pháp lý, và xây 

dựng môi trường doanh nghiệp thân thiện. Những biện pháp này nhằm giúp DNNVV 

tiếp cận dịch vụ chất lượng cao, tăng cường năng lực quản trị và kỹ năng số, đồng thời 

giảm bớt gánh nặng tài chính và pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền 

vững trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh. 

4.3.5. Nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 

Thứ nhất, thành phố Hà Nội thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về văn hóa DN giúp các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp tạo ra một văn hóa tổ chức 

mở ra để cải tiến liên tục, trong đó tất cả các bên liên quan đều có mặt trong quá trình 

chuyển đổi liên tục này. Vì kỹ thuật số đòi hỏi những cách thức làm việc mới cũng như 

những thay đổi đối với văn hóa tổng thể của tổ chức, nhân viên phải được trao quyền 

để làm việc khác biệt và bắt kịp với tốc độ kinh doanh nhanh hơn. CĐS đòi hỏi những 

thay đổi về văn hóa và hành vi như chấp nhận rủi ro có tính toán, tăng cường hợp tác 

và lấy khách hàng làm trung tâm. Nội dung của các buổi tuyên truyền có thể đa dạng, 

chẳng hạn như: củng cố các hành vi và cách thức làm việc mới thông qua các cơ chế 

chính thức; thiết lập các phương pháp thực hành liên quan đến làm việc theo những 

cách mới; và cách thức trao quyền cho nhân viên, khuyến khích họ đưa ra ý liên quan 

đến số hóa để hỗ trợ doanh nghiệp.  

Thứ hai, thành phố Hà Nội cần hỗ trợ các DNNVV tích hợp toàn bộ hoạt động 

của công ty vào quy trình CĐS. Thông qua các buổi đào tạo, tập huấn cùng các tài liệu 

có sẵn trên các nền tảng trực tuyến, chính quyền thành phố có thể tạo nền tảng kiến thức 

cho các DN giúp đảm bảo quá trình chuyển đối số trong các đơn vị này diễn ra thành 

công. Việc triển khai CĐS cần khuyến khích sự hợp tác của các bộ phận trong doanh 

nghiệp. Tất cả nhân viên phải nhận thức được những thách thức về kỹ thuật số và tham 

gia vào quá trình số hóa của công ty. Quá trình mà điều này có thể được thực hiện phải 

hấp dẫn và toàn diện để các thành viên trong nhóm của bạn đều đi theo cùng một hướng. 

Việc áp dụng các biện pháp thay đổi thành công trong văn hóa doanh nghiếp giúp doanh 

nghiệp hạn chế bất kỳ hình thức phản kháng nào có thể nảy sinh từ nhân viên và điều 

đó có thể làm chậm quá trình số hóa.  

Thứ ba, thành phố Hà Nội cần tăng cường các chiến dịch tuyên truyền dưới nhiều 

hình thức khác nhau như phát hành các ẩn phẩm, cẩm nang hay qua các video clip ngắn 

gọn giúp DN có định hướng trong lập kế hoạch truyền thông về quy trình số hóa, áp 



 

 

dụng các công cụ kỹ thuật số để giúp thông tin dễ tiếp cận hơn trong toàn doanh nghiệp. 

Việc giới thiệu những thay đổi về văn hóa có thể đòi hỏi rất nhiều cuộc họp với những 

người khác nhau trong và ngoài công ty và thành phố cần tiến hành các chiến dịch này 

định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý. Cân lưu ý rằng trước khi bắt tay vào các sáng kiến 

CĐS, các nhà quản lý DN cần tham khảo hết các tài liệu hiện có, chọn và giới thiệu một 

số chiến dịch nâng cao nhận thức để thúc đẩy ý tưởng thay đổi. Đảm bảo tất cả nhân 

viên nhận thức được rằng điều này sắp xảy ra để họ chuẩn bị tinh thần cho những thay 

đổi mà nó có thể mang lại. Việc vạch ra một kế hoạch truyền thông đóng vai trò thu hút 

các nhân viên tham gia chủ động vào quá trình số hóa, các doanh nghiệp cũng cần tổ 

chức các cuộc họp thường xuyên để lấy ý kiến phản hồi, xác định và cải thiện quy trình. 

Thứ tư, ban công tác về CĐS của thành phố Hà Nội cần thiết lập các chỉ số và 

mục tiêu có thể đo lường, một thành phần thiết yếu của CĐS là đo lường mọi thứ đang 

diễn ra như thế nào và so sánh dữ liệu này với các mục tiêu đã thiết lập trước. Điều này 

giúp thành phố có cái nhìn tổng quan về quá trình CĐS của doanh nghiệp, đồng thời về 

phía doanh nghiệp có thể thực hiện chiến lược trong khi vẫn giữ mọi người chịu trách 

nhiệm về hành động của họ. Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nhân viên hiểu cách 

đo lường các chỉ số này và tác động của chúng đối với việc đạt được mục tiêu. Đồng 

thời, doanh nghiệp cần xây dựng các biện pháp để tránh các bẫy công nghệ. Việc lạm 

dụng công nghệ không cần thiết có thể khiến nhân viên chết chìm trong các kênh và 

thông báo, làm tăng mức độ căng thẳng và lãng phí thời gian quý báu. 

Thứ năm, thành phố Hà Nội cần thành lập các nhóm chức năng chuyên trách để 

có thể hỗ trợ kịp thời và hiệu quả các DN xây dựng một chiến lược CĐS hóa. Đồng 

thời, chính nội bộ các DN cũng nên xây dựng các nhóm chức năng chéo hợp tác chặt 

chẽ với nhau bao gồm cả bộ phận kinh doanh, quản lý, tài chính, nhân sự của doanh 

nghiệp. Các nhóm chức năng của thành phố kết hợp với của DN có nhiệm vụ tư vấn 

hoạt động triển khai linh hoạt các hoạt động số hóa của doanh nghiệp trong toàn tổ chức 

và tập trung vào hành trình của khách hàng từ đầu đến cuối thay vì bị bó buộc vào một 

bộ phận hoặc chức năng duy nhất. Trong bối cảnh kỹ thuật số, các doanh nghiệp phải 

sáng tạo hơn trong các kênh mà họ đang sử dụng để cho phép các cách thức làm việc 

mới, nhanh hơn và các thay đổi về tư duy và hành vi nhanh hơn mà quá trình CĐS yêu 

cầu. Nhờ đó, kết quả đạt được là năng cao trách nhiệm giải trình các quy trình số hóa, 

tăng cường khả năng ra quyết định nhanh chóng và khả năng xây dựng phần mềm trên 

quy mô lớn.  

Thứ sáu, chính quyền thành phố cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các DNNVV 

trên địa bàn để cùng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp không ngại rủi ro đối với việc 

số hóa. Trên thực tế, các tổ chức có mức độ CĐS cao có xu hướng đón nhận các nhà 

lãnh đạo cởi mở với các sáng kiến táo bạo. Tuy nhiên, nên có những biện pháp bảo 

hiểm, quản trị rủi ro đi kèm. Thành phố cần có những cảnh bảo và tư vấn kịp thời, giám 

sát các doanh nghiệp thực hiện công tác kiểm định các rủi ro tiềm ẩn. Kỹ thuật số mở 

ra cánh cửa để chạy nhiều thử nghiệm quy mô nhỏ đòi hỏi chi phí hạn chế trong trường 

hợp thất bại nhưng có thể tạo ra những khám phá có giá trị cao.Vì thế việc tạo ra một 

môi trường văn hóa phù hợp sẽ góp phần phát triển và duy trì một quá trình CĐS thành 

công. 

4.3.6. Nhóm giải pháp xây dựng, khai thác và phát triển dữ liệu và tài sản thông tin 



 

 

Công nghệ di động, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và mạng xã hội (trong 

số các khía cạnh khác của cuộc cách mạng kỹ thuật số) đã thay đổi hoàn toàn cách khách 

hàng trao đổi thông tin với các công ty. Do đó, loại và chất lượng của sản phẩm và dịch 

vụ cũng đã thay đổi để đáp ứng những mong đợi và nhu cầu mới của người tiêu dùng. 

Vì thế, chính quyền thành phố Hà Nội cần đóng vai trò hướng dẫn, tư vấn cho các DN 

nói chung và DNNVV nói riêng trên địa bàn thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng, 

phát triển và khai thác dữ liệu và tài sản thông tin để các nền tảng kỹ thuật số trực quan 

và dễ sử dụng cũng như có thể tương tác kỹ thuật số bất kỳ lúc nào từ bất kỳ thiết bị 

nào.  

Thứ nhất, thành phố Hà Nội cần tích cực và chủ động hơn trong vai trò tham vấn 

cho các DN trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý các chiến lược khi sử dụng 

các công cụ khai thác dữ liệu. Để tiến lên với quá trình CĐS, doanh nghiệp cần có khả 

năng thu thập và phân tích dữ liệu về khách hàng và hành vi trực tuyến của họ. Điều 

này cần chính quyền thành phố tạo điều kiện về môi trường số, cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

số để DN có thể triển khai phần mềm cấu trúc kỹ thuật số thuận lợi, từ đó thúc đẩy CĐS 

khi những cấu trúc này cần được tích hợp trong toàn công ty. Thành phố có thể tham 

vấn cách xác định các nền tảng, công cụ mới có thể giúp doanh nghiệp phát triển, từ đó 

doanh nghiệp sẽ quyết định công cụ nào nào sẽ là đối tác thân thiết của họ trên các nền 

tảng này. Một số công cụ chỉ có thể được cấp quyền truy cập vào phân tích dữ liệu, 

trong khi những công cụ khác sẽ được hưởng lợi từ việc định tuyến lại khách hàng cho 

họ thông qua nền tảng cho các bộ phận hoặc dịch vụ cụ thể. Nếu doanh nghiệp quyết 

định kích hoạt cả kênh phân phối trực tuyến và ngoại tuyến, thì phải thông báo rõ ràng 

chiến lược trực tuyến của họ với các nhà phân phối công cụ kĩ thuật hỗ trợ trong quá 

trình chuyển đổi.  

Thứ hai, việc tạo ra trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa và khác biệt bắt 

đầu với việc thu thập và phân tích dữ liệu - nhưng nó không kết thúc ở đó. Bước tiếp 

theo là đưa dữ liệu vào sử dụng. Mặc dù các doanh nghiệp có rất nhiều dữ liệu, nhưng 

có vẻ như họ không thành công như họ có thể trong việc thiết lập hồ sơ khách hàng 

được cá nhân hóa. Nói cách khác, thực sự sử dụng dữ liệu có thể là một thách thức. Để 

khắc phục vấn đề này, thành phố Hà Nội cần hỗ trợ các DNNVV trong hoạt động nghiên 

cứu và phát triển bằng cách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ chuyên gia tư vấn, hay hỗ trợ mua, 

thuê các công cụ kỹ thuật số cần thiết để tạo ra một cấu trúc hỗ trợ trải nghiệm được cá 

nhân hóa cho người dùng. Nhờ thế, khi khách hàng liên hệ với doanh nghiệp, cho dù 

thông qua cổng web, trò chuyện hay cuộc gọi điện thoại, trải nghiệm được điều chỉnh 

cho phù hợp với tình huống và nhu cầu của khách hàng cụ thể đó.  

Thứ ba, sử dụng trí tuệ nhân tạo đòi hỏi cơ sở hạ tầng hiện đại cũng như nguồn 

nhân lực có trình độ cao, cộng với khả năng tài chính để có thể đầu tư và nâng cấp 

thường xuyên – đây là những thách thức không nhỏ đối với các DNNVV trên địa bàn 

thành phố Hà Nội vốn hạn chế về nguồn lực. Để giúp các DNNVV khắc phục được rào 

cản này, thành phố HN thông qua các gói hỗ trợ CĐS của mình có thể hỗ trợ các DN 

này về tài chính, công cụ để họ có thể tiếp cận được với AI. Việc sử dụng các công nghệ 

AI giúp thu thập, đối chiếu và phân tích dữ liệu quan trọng từ các dịch vụ kỹ thuật số, 

tạo ra mô hình dữ liệu và cung cấp thông tin, thiết lập các nền tảng trí tuệ nhân tạo có 

khả năng đưa ra các dự đoán kinh doanh chính xác. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể bắt 

đầu khám phá những cơ hội mới cho mình, cung cấp các cơ hội phát triển liên tục cho 



 

 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú ý cái thiện giá trị của dữ liệu hiện 

tại. Tìm các phương pháp cải tiến để chiết xuất giá trị từ dữ liệu nhằm giúp doanh nghiệp 

quản lý nội dung dữ liệu hiệu quả hơn.  

Thứ tư, thành phố Hà Nội cần xem xét để đưa ra các giải pháp nhằm giảm chi 

phí dữ liệu, đặt biệt là đối với các DNNVV. Chi phí quản lý dữ liệu cao hơn là do xu 

hướng duy trì nhiều dữ liệu hầu như không được sử dụng của nhiều doanh nghiệp. Ngoài 

ra, chi phí cao hơn để lưu trữ, bảo vệ và bảo quản tất cả dữ liệu không sử dụng trong tổ 

chức. Các chuyên gia thuộc cơ quan quản lý của nhà nước thông qua các công cụ tư vấn 

có thể đưa ra lộ trình cắt giảm chi phí dữ liệu cho DN. Chẳng hạn, bằng cách loại bỏ dữ 

liệu mà công ty không còn cần thiết, doanh nghiệp có thể cắt giảm được các khoản chi 

phí liên quan đến quản lý dữ liệu. Ngoài ra, doanh nghiệp chỉ nên chi tiền cho dữ liệu 

mà họ chưa có khi mua các tập dữ liệu mới và xóa những dữ liệu đã lỗi thời. Điều này 

sẽ giúp giảm các trường hợp dữ liệu trùng lặp, hạn chế tăng chi phí lưu trữ dữ liệu. 

Thứ năm, chính quyền thành phố Hà Nội cần có những giải pháp giúp các DN, 

đặc biệt là DNNVV giải quyết các mối bận tâm về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu 

và kiểm kê. Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của DN 

về bảo mật thông tin và dữ liệu cho các giao dịch điện tử, nhất là trong hoạt động thương 

mại, thanh toán. Đồng thời, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ qua chức năng 

để tăng cường an ninh mạng, đảm bảo bảo mật thông tin cho các giao dịch điện tử, tạo 

tâm lý an tâm cho DN và cả khách hàng của họ. Ngoài ra, để được hưởng lợi từ bảo mật 

tối ưu, các công ty cũng nên đánh giá độ tin cậy của hệ thống và mạng hiện tại của họ 

bằng cách tiến hành các bài kiểm tra thâm nhập. Cần xây dựng các biện pháp kiểm soát 

rủi ro mạng hợp lý, không nên được áp dụng giống nhau ở mọi lĩnh vực để hạn chế gây 

lãng phí thời gian và tiền bạc nhưng ở một số nơi lại không đủ chi tiêu, cũng không nên 

áp dụng các biện pháp bảo vệ từng phần, khiến một số tài sản thông tin quan trọng dễ 

bị tổn thương trong khi tập trung quá chặt chẽ vào những tài sản ít quan trọng hơn. Cần 

có kế hoạch ưu tiên các tài sản và rủi ro, đánh giá các biện pháp kiểm soát và phát triển 

các kế hoạch khắc phục.  

Thứ sáu, chính quyền thành phố Hà Nội cần nghiên cứu đề xuất các biện pháp 

xây dựng, phát triển và khai thác dữ liệu và tài sản thông tin riêng biệt cho từng loại 

thông tin. Trong bất kỳ doanh nghiệp cụ thể nào, một số dữ liệu, hệ thống và ứng dụng 

quan trọng hơn những dữ liệu, hệ thống và ứng dụng khác. Một số có nhiều rủi ro hơn 

và một số có nhiều khả năng bị nhắm mục tiêu hơn. Các tài sản quan trọng và mức độ 

nhạy cảm cũng rất khác nhau giữa các lĩnh vực. Ví dụ, đối với hệ thống bệnh viện, tài 

sản nhạy cảm nhất thường là thông tin bệnh nhân; các dữ liệu khác như cách hoạt động 

của phòng cấp cứu thậm chí có thể được công bố rộng rãi. 

4.4. Kiến nghị giải pháp chính sách với với Nhà nước, các Bộ, Ngành, với hiệp hội 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

4.4.1. Giải pháp chính sách với Nhà nước và các Bộ, Ngành 

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để tạo môi 

trường và không gian thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế 

số. Đặc biệt, cần cải cách thủ tục hành chính và tạo cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt 

động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế số. Nhà nước cũng 



 

 

cần xây dựng các chính sách hỗ trợ huy động các nguồn lực, bao gồm ưu đãi thuế cho 

ngành công nghiệp phần mềm, khu công nghệ cao và khu phần mềm. Tiếp tục hoàn 

thiện và xây dựng các chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp 

phát triển đồng thời phát triển những chính sách quản lý thuế để tạo sự bình đẳng giữa 

các đối tượng doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thúc đẩy cho các DNNVV trong quá trình 

chuyển đối số, nhà nước cũng cần phải xây dựng các chính sách thuế riêng, sản phẩm 

tín dụng cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Ngân hàng nhà nước, Quỹ đầu tư và phát 

triển phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tiếp 

cận tính dụng. Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh công tác kết nối giữa ngân hàng 

thương mại và doanh nghiệp. Trong đó, đối với Ngân hàng Thương mại cần chú ý đến 

các vấn đề sau: để xây dựng cơ sở hoạch định chính sách lãi xuất, NHTM cần chủ động 

nắm bắt, nâng cao năng lực dự báo và phân tích, trau dồi năng lực quản trị rủi ro thanh 

khoản, rủi ro ngoại hối… để có những phản ứng kịp thời trước những diễn biến bất 

thường của thị trường và những thay đổi trong chính sách của NHNN. Bên cạnh đó, 

NHTM cũng cần có những công cụ đo lượng để có thể phân tích, đánh giá chính xác 

hiệu quản đồng vốn cũng như khả năng sinh lời từ cac khoản cho vay để có thể xác định 

được lãi xuất cho vay hợp lý. 

Thứ hai, bên cạnh các nhu cầu về vốn, để thực hiện các quy trình CĐS, các doanh 

nghiệp cũng cũng cần có các hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, chuyển đổi từ Nhà nước và 

các Bộ, ngành coslieen quan. Cụ thể, các Bộ, ban, ngành cần tăng cường việc phối hợp 

với chính quyền thành phố Hà Nội để cập nhật cho doanh nghiệp các bổ sung về quy 

hoạch, những thay đổi kế hoạch sử dụng đất. Thị trường đất đai và mặt bằng kinh doanh 

cần được công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho các DNNVV có thể tiếp cận đất 

đai/mặt bằng tốt hơn, giảm các rủi ro về đất đai như: thu hồi đất, không được cấp giấy 

phép phù hợp, không được chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phối hợp với 

UBND các quận, huyện của Hà Nội nghiên cứu ưu tiên hỗ trợ các DNNVV trong vấn 

đề bố trí quỹ đất để có thể hình thành các cụm công nghiệp phục vụ cho mục tiêu chuyển 

đối số, tạo điều kiện cho các DNNVV tìm được khu vực cho vị trí thuận lợi, phù hợp 

với nhu cầu và mục tiêu CĐS của doanh nghiệp. 

Thứ ba, để thúc đẩy sự phát triển của DNNVV, việc xây dựng Chính phủ điện 

tử/số và đồng hành chủ động trong quá trình chuyển đổi số là một giải pháp cần thiết. 

Đề xuất bao gồm việc tạo nền tảng Chính phủ điện tử toàn diện, cung cấp dịch vụ trực 

tuyến để giảm bớt thủ tục hành chính và khuyến khích DNNVV tham gia. Chính sách 

hỗ trợ tài chính và khuyến khích cũng được đề xuất để giúp doanh nghiệp vượt qua 

những thách thức tài chính khi tham gia chuyển đổi số. Bảo mật thông tin và quyền 

riêng tư, cũng như việc tăng cường khả năng kỹ thuật của DNNVV, là những yếu tố 

quan trọng. Đồng thời, khuyến khích việc sử dụng giao thương điện tử và mạng lưới 

kinh doanh giúp mở rộng cơ hội thị trường. Những đề xuất này tạo ra một cơ sở hạ tầng 

để Chính phủ và DNNVV cùng hợp tác, hình thành một môi trường kinh doanh linh 

hoạt và hiệu quả trong thời đại số hóa. 

Thứ tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Bộ Thông tin 

và Truyền thông cũng cần có những biện pháp hỗ trợ các DNNVV nói chung và các 

DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng về công nghệ, kĩ thuật phục vụ cho 

quá trình CĐS và cơ sở kỹ thuật. CĐS là quá trình các công ty nhúng công nghệ vào 

các doanh nghiệp của họ để thúc đẩy thay đổi cơ bản. Vì thế, việc nhận được sự hỗ trợ 



 

 

về nghiên cứu và đối mới công nghệ giúp các DNNVV có thể nhanh chóng chóng tiếp 

nhận, cải tiến và làm chủ công nghệ, sau đấy áp dụng vào mô hình kinh doanh của mình. 

Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan có thể hỗ 

trợ quá trình này thông qua các hoạt động như triển khai và tổ chức các diễn đàn nghiên 

cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Bên cạnh 

đó, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát và thiết lập các kinh phí để mở rộng và 

nâng cấp các vườn ươm doanh nghiệp, các cơ sở hỗ trợ kĩ thuật, nâng cao chất lượng 

hoạt động, liên tục chỉ đạo các trung tâm hỗ trợ kĩ thuật, các vườn ươm tạo trên địa bàn 

thành phố Hà Nội phát triển các không gian khởi nghiệp, hỗ trợ các DNNVV trong các 

vấn đề liên quan đến thiết bị, máy móc, cơ sở mặt bằng. 

Thứ năm, quá trình CĐS cũng đòi hỏi một nguồn nhân lực ổn định và chất lượng 

vì thế cần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn lao động cho nền kinh tế số. 

Vì thế cần sự chỉ đạo và phối hợp giữa Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 

với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để có thể hỗ trợ các DNNVV nói chung và 

các DNNVV đang hoạt động tại Hà Nội nói riêng phát triển nguồn lực nhân sự chất 

lượng phục vụ cho các yêu cầu của quá trình chuyển đổi. Nhà nước và các Bộ, ngành 

cần liên tục chỉ đạo và triển khai các khóa tập huấn, các chương trình đào tạo kiến thức 

chuyên môn, kĩ năng quản lý, quản trị về CĐS cho các DNNVV. Cần xây dựng quỹ 

hoạt động, kinh phí để có thể triển khai các hoạt động đào tạo nghề và bố trí các khóa 

học đào tạo kỹ năng và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia vào 

quá trình CĐS của doanh nghiệp. Các Bộ, ngành cần xem xét đến các biệp pháp hỗ trợ 

kinh phí đối với các DNNVV trong quá trình đào tạo. Ngoài việc đào tạo trực tiếp, cũng 

cần triển khai các hệ thống đào tạo trực tuyến để, cung cấp các tài khoản miễn phí cho 

các DNNVV khi truy cập vào kho bài giảng và đào tạo trực tuyến. Đồng thời, phối hợp 

với các trường đào tạo nghề của địa phương để có thể triển khai chương trình đạo tạo 

từ sớm, đảm bảo đầu ra nhân sự chất lượng. 

Thứ sáu, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư 

và kinh doanh trong môi trường kinh tế số; xây dựng, khuyến khích và bảo đảm sân 

chơi bình đẳng, lành mạnh cho các loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế về môi 

trường khởi nghiệp, đầu tư, quyền và nghĩa vụ thuế; cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật theo yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế số; và tuân thủ các tiêu 

chuẩn quốc tế trong môi trường kinh tế số. Hơn nữa, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật 

và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến nền kinh tế số là điều cần 

thiết, như phát triển văn bản điện tử hay chữ ký số. 

4.4.2. Giải pháp chính sách với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Thứ nhất, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, đặc biệt là Hiệp hội DNNVV thành phố 

Hà Nội, cần cập nhật thông tin về các chương trình hỗ trợ của Chính phủ hoặc chính 

quyền địa phương một cách nhanh chóng và chính xác. Chủ động trong việc tìm hiểu 

các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ, triển lãm về công nghệ tại địa 

phương, các chương trình giới thiệu sản phảm công nghệ mới, nhờ đó các DNNVV có 

thể tiếp cận với nguồn thông tin một cách nhanh chóng, sớm áp dụng các công nghệ 

mới nhất vào quá trình CĐS của doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ của quá trình chuyển 

đổi. Các Hiệp hội cần thường xuyên triển khai và tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn nhằm 

giới thiệu, cung cấp cho các DNNVV các thông tin về các nền tảng số, hỗ trợ doanh 

nghiệp trong quá trình tư vấn, trao đổi và giúp giải đáp các thắc mắc về thủ tục hành 



 

 

chính hoặc nghiên cứu công nghệ trong quá trình CĐS. Trong đó, hiệp hội DNNVV 

thành phố Hà Nội đóng vai trò như một cầu nối để kết nối và chia sẽ những dự liệu liên 

quan đến nền tảng kĩ thuật số, cho phép các DNNVV trên địa bàn thử nghiệm các sản 

phẩm và công nghệ mới. Những cộng đồng như vậy mang các DNNVV đến gần nhau 

hơn để giải quyết những thách thức chung và chia sẻ các phương pháp hay nhất. Các 

hiệp hội hỗ trợ tạo ra một cấu trúc tập trung cung cấp các nguồn lực cho việc triển khai 

tại địa phương để sử dụng khi cần thiết. Các nguồn lực đó bao gồm hỗ trợ lập kế hoạch 

và ưu tiên đầu tư cũng như phương pháp tiêu chuẩn để quản lý việc triển khai CĐS. 

Thứ hai, hiệp hội DNNVV Việt Nam và Hà Nội có thể triển khai các đường dây 

nóng, tổng đài tư vấn để giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp về các thông tin, lựa chọn 

các nền tảng số. Hỗ trợ các sở, ban ngành liên quan trong việc tổ chức nâng cao nhận 

thức của DNNVV về tầm quan trọng của công tác CĐS, hỗ trợ đào tạo theo quy mô, 

giai đoạn, lĩnh vực, tư vấn về chiến lược và quy trình CĐS cho các doanh nghiệp. Đặc 

biệt, Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội cần phối hợp với các cơ quan nhà nước có 

liên quan đến CĐS để tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị để triển khai, giới thiệu, quảng 

bá về các nền tảng số đến với các doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy các DNNVV 

trên địa bàn tham giá quá trình CĐS và sử dụng các nền tảng số chất lượng để phục vụ 

cho nhu cầu chuyển đổi. Từ đó giúp doanh nghiệp hiểu hơn về nhu cầu chuyển đổi của 

mình, các hiệp hội cần hỗ trợ, tham vấn cho DNNVV phác thảo chiến lược kinh doanh 

hiện tại, xác định mục tiêu của công ty, sự kết hợp hợp lý giữa các yếu tố kinh doanh 

khác nhau, xác định các yêu cầu của doanh nghiệp và triển khai cuối cùng của mô hình. 

Bốn kế hoạch chính liên quan đến việc định hướng doanh nghiệp theo hướng số hóa là 

xác định phạm vi, thiết lập quy mô kinh doanh, thể hiện tốc độ kinh doanh và tạo ra các 

nguồn có giá trị.  

Thứ ba, hiệp hội DNNVV Việt Nam và Hà Nội có thể xem xét triển khai các bộ 

cẩm nang, các tài liệu, công cụ và cùng với các bộ, ban, ngành tuyển chọn, đào tạo và 

tổ chức mạng lưới tư vấn bao gồm các chuyên gia có năng lực trong lĩnh vực CĐS nhằm 

hỗ trợ các doành nghiệp thực hiện công tác CĐS hiệu quả hơn. Các giải pháp kiến nghị 

có thể được xem xét đến bao gồm: hỗ trợ các ban, ngành trong việc khảo sát, thu thập 

các thông tin, cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi, hỗ trợ đánh giá 

chính xác khả năng hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra kế hoạch CĐS phù hợp 

với nhu cầu của doanh nghiệp. Trong quá trình CĐS của doanh nghiệp, các hiệp hội cần 

liên tục triển khai các hình thức đo lường, đánh giá mức độ CĐS và đối với DNNVV, 

có thể cấp chứng nhận mức chuyển đổi đối với các doanh nghiệp số. Đồng thời xây 

dựng các cơ chế kiểm soát phác thảo các quy tắc cần tuân thủ để tránh các vấn đề liên 

quan đến thị trường chuyển đổi kĩ thuật số. Các cơ chế này cần có sự phối hợp nhịp 

nhàng giữa hiệp hội và các ban, ngành liên quan nhằm thiết kể để cải thiện và đảm bảo 

phúc lợi của các hệ thông kinh doanh kĩ thuật số trong tương lai. Nhờ đó có thể xây 

dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các DNNVV tại Hà 

Nội tiếp nhận công nghệ mới và CĐS. 

Thứ tư, phối hợp với các cơ quan truyền thông, Bộ thông và Truyền thông để 

tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình chuyển 

đối số đến với các DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời triển khai các biện pháp 

nhằm vận động các doanh nghiệp trong địa phương sử dụng các nền tảng CĐS, thúc 

đẩy các doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình này. Đối với các doanh nghiệp 



 

 

thành lập mới, hiệp hội DNNVV Việt Nam và Hà Nội có thể xây dựng các cơ chế hỗ 

trợ thúc đẩy như: hỗ trợ kinh phí dịch vụ, kinh phí khởi tạo và cài đạt phần mềm, hỗ trợ 

kinh phí thuê chuyên gia và kinh phí đào tạo kiến thức. Đồng thời, các hiệp hội còn có 

vai trò trong việc hỗ trợ Nhà nước trong cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá và báo cáo 

quá trình thực hiện CĐS của doanh nghiệp nói chung và DNNVV, doanh nghiệp mới 

thành lập và các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển thành doanh nghiệp nói riêng. Đồng 

thời, tăng cường hỗ trợ các DNNVV trong việc quản lý quan ninh mạng, và có các biện 

pháp tăng cường khả năng phòng thủ mạng đồng thời phối hợp với các cơ quan liên 

quan tạo ra quy tắc về một trung tâm an ninh mạng mới.  

Thứ năm, xây dựng và thực hiện chính sách kết nối cộng đồng khoa học và công 

nghệ trong nước với nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Cần cơ cấu lại vững chắc dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời sàng lọc, lựa 

chọn và phân loại cơ cấu đầu tư theo hướng các dự án chất lượng cao, công nghiệp công 

nghệ cao, cam kết dài hạn tạo ra giá trị gia tăng lớn, hướng tới R&D tại chỗ và chuyển 

giao công nghệ tiên tiến cho Việt Nam. 

Tóm tắt chương 4 

Chương này tập trung vào các giải pháp và kiến nghị nâng cao mức độ CĐS 

trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh CĐS đang diễn ra nhanh 

chóng và mạnh mẽ ở phạm vi quốc tế, khu vực và trong nước, đem lại nhiều lợi ích cho 

nền kinh tế quốc gia. Vì thế, các DNNVV Hà Nội đang nỗ lực tận dụng thời cơ CĐS để 

tham gia sâu rộng vào quá trình này, không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh 

nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế thủ đô nói riêng và cả nước nói 

chung. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng phải vượt qua một số rào cản như rào cản 

về công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực bởi năng lực công nghệ của các doanh nghiệp 

này còn yếu và nguồn tài chính tương đối eo hẹp. 

Nhà nước và chính phủ cũng như chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành 

nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy các DNNVV trên địa bàn Hà Nội tiến hành CĐS, từ 

đó đưa ra các định hướng về CĐS cho các đơn vị này. Đồng thời, xuất phát từ thực 

trạng, thành công và hạn chế trong quá trình CĐS trong các DNNVV, chương 4 đưa ra 

các giải pháp cụ thể giúp nâng cao mức độ CĐS trong các doanh nghiệp. Các giải pháp 

này được chia thành các nhóm: nhóm giải pháp nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng, 

giải pháp về chiến lược CĐS; giải pháp nâng cao xây dựng và phát triển hạ tầng và công 

nghệ số; giải pháp thúc đẩy ứng dụng, triển khai CĐS trong vận hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh; giải pháp thúc đẩy CĐS văn hóa doanh nghiệp; giải pháp xây dựng, 

phát triển, và khai thác dữ liệu và tài sản thông tin; và nhóm các giải pháp khác. Bên 

cạnh đó, một loạt các kiến nghị giải pháp chính sách cũng được đưa ra với thành phố 

Hà Nội, nhà nước và các bộ, ngành, với hiệp hội DNNVV Việt Nam để các cấp chính 

quyền có thể dựa vào đó để đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng 

cao mức độ CĐS trong tương lai. 



 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu mức độ CĐS trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố 

Hà Nội và hàm ý chính sách cho quản lý là đề tài mang tính thời sự bởi hiện nay CĐS 

đã trở thành xu hướng tất yếu của mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc 

cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Luận án này đã phần nào lấp đầy các khoảng 

trống nghiên cứu trước đó về vấn đề CĐS trong các DNNVV nói chung và trên địa bàn 

Hà Nội nói riêng khi đã hệ thống được cơ sở lý luận về CĐS trong DNNVV, phân tích 

thực trạng CĐS và mức độ CĐS trong tại Hà Nội, và đề xuất một số hàm ý chính sách 

thúc đẩy mức độ CĐS trong DNNVV. 

Trong luận án này, ba lý thuyết chủ đạo về CĐS là lý thuyết năng lực động, lý 

thuyết đổi mới sáng tạo, và lý thuyết tổ chức học hỏi, cùng sáu nội dung CĐS trong 

DNNVV đã được trình bày, bao gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng, Chiến lược CĐS, 

Hạ tầng và Công nghệ số, Vận hành, CĐS văn hóa doanh nghiệp, Dữ liệu và tài sản 

thông tin. Đây là cơ sở lý luận làm nền tảng cho những phân tích thực trạng mức độ 

CĐS tại các DNNVV Hà Nội. Bên cạnh đó, luận án không chỉ liệt kê mà còn đi sâu 

phân tích hai nhóm nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến mức 

độ CĐS trong các DNNVV, từ đó đề xuất các mô hình nghiên cứu tương ứng. 

Kết quả điều tra 221 DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, trong sáu 

trụ cột – tương ứng với sáu nội dung CĐS, trụ cột 1 (trải nghiệm số cho khách hàng) và 

trụ cột 2 (chiến lược CĐS) đã đạt đến mức 4 - mức nâng cao. Đây là kết quả rất đáng 

khích lệ, cho thấy các DNNVV Hà Nội đã tích cực chủ động tham gia CĐS, báo hiệu 

nhiều tín hiệu tích cực trong tương lai. Dựa trên kết quả này, các giả thuyết mà luận án 

đưa ra đã được kiểm định. Theo đó, mô hình kinh doanh, nguồn lực con người, hạ tầng 

cơ sở vật chất và công nghệ, sự phát triển của môi trường công nghệ số, và đặc điểm 

phát triển của ngành kinh doanh có tác động tích cực cùng chiều đến mức độ CĐS của 

DNNVV trên địa bàn HN. Các yếu tố còn lại, bao gồm chiến lược kinh doanh, chính 

sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước, tuổi, quy mô lao động, và quy mô doanh thu không 

có tác động đáng kể đến mức độ CĐS của các DN này. 

Có thể thấy, trong những năm gần đây, các DNNVV nói chung và DNNVV Hà 

Nội nói riêng đã tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình chuyển đổi sỗ, với sự hỗ 

trợ từ phía nhà nước, chính quyền thành phố Hà Nội và đạt được nhiều thành tựu, quan 

trọng nhất là nhận thức của lãnh đạo các doanh nghiệp này đã thay đổi theo hướng cởi 

mở, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để doanh nghiệp áp dụng công nghệ 

số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn nhân 

lực và tài chính mà mức độ CĐS tại nhiều đơn vị chưa cao. Dựa trên thực trạng trên, 

luận án đưa ra nhiều giải pháp kiến nghị thiết thực giúp nâng cao mức độ CĐS trong 

DNNVV trên địa bàn Hà Nội. Đối với các DNNVV, cần thực hiện công tác CĐS trên 

nhiều kênh phương tiện truyền thông, tích hợp kế hoạch CĐS vào chiến lược chung của 

doanh nghiệp, hoàn thiện các quy trình kinh doanh trên môi trường số, Tích hợp toàn 

bộ công ty vào quy trình CĐS, nâng cao các giải pháp về quản lý các chiến lược khi sử 

dụng các công cụ khai thác dữ liệu, và chủ động tiếp cận các nguồn hỗ trợ tốt. Đối với 

các cơ quan hữu quan, cần tạo môi trường bình đẳng để các DNNVV Hà Nội tiếp cận 

dễ dàng với công nghệ số, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời cần có 



 

 

nhiều kênh tư vấn cho các doanh nghiệp này để họ có thêm kiến thức và thông tin giúp 

quá trình CĐS diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án còn có một số hạn chế. Trước hết là 

giới hạn đối tượng nghiên cứu chỉ vào mức độ CĐS và các nhân tố ảnh hưởng trong 

DNNVV. Nghiên cứu không mở rộng để bao quát những khía cạnh khác của doanh 

nghiệp như tài chính, quản lý nhân sự, hay chiến lược kinh doanh. Mặt khác, phạm vi 

nội dung của nghiên cứu được hạn chế ở mức độ thực trạng mà không đưa ra chiến lược 

hoặc hướng dẫn cụ thể về việc cải thiện mức độ CĐS trong DNNVV. Ngoài ra, mặc dù 

nghiên cứu tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

nhưng không tạo ra một so sánh rõ ràng với các doanh nghiệp ở các địa phương khác 

hoặc các khu vực đô thị khác. 

Với những hạn chế trên, có những hướng nghiên cứu tiềm năng để mở rộng và 

củng cố kiến thức. Một hướng có thể là mở rộng phạm vi nghiên cứu để bao gồm nhiều 

địa bàn khác nhau và nhiều ngành nghề hơn, để có cái nhìn đa dạng về mức độ CĐS. 

Nghiên cứu cũng có thể tập trung vào sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, để hiểu 

rõ hơn về tác động kết hợp của chúng đối với CĐS. Đồng thời, cần tiếp tục theo dõi sự 

phát triển của CĐS trong thời gian là quan trọng để nắm bắt những thay đổi đột phá và 

xu hướng mới. Nghiên cứu có thể mở rộng để xem xét ảnh hưởng của CĐS đến hiệu 

suất tài chính và sự đổi mới của DNNVV. Mặt khác, có thể tìm hiểu về các biện pháp 

cụ thể và chiến lược quản lý mà các doanh nghiệp có thể triển khai để đạt được mức độ 

CĐS cao hơn và bền vững trong thời gian dài. Ngoài ra, một số hương nghiên cứu mới 

nữa rất đáng để xem xét như nghiên cứu mức độ CĐS tại các DNNVV trong một số 

ngành nghề nhất định, hoặc có thể mở rộng địa bàn nghiên cứu từ Hà Nội sang các tỉnh 

lân cận, tạo thành khu vực nghiên cứu như Đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ, … 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DNNVV 

(theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

1. Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấu trúc theo 06 

trụ cột (pillar) là: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng. (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và 

công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và (6) Dữ liệu 

và tài sản thông tin. 

Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu 

chí (10 chỉ số thành phần và 60 tiêu chí). Sơ đồ cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ 

chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được mô tả như Hình 1. 

 

Hình 1. Cấu trúc chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng 

Trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng gồm 02 chỉ số thành phần, 13 tiêu chí, 

cụ thể như sau: 

1.1. Chỉ số Hiện diện trực tuyến: 

Gồm 09 tiêu chí: Tần suất cập nhật website của doanh nghiệp; Tần suất 

hoạt động mạng xã hội của doanh nghiệp; Tỷ lệ đầu tư vào hoạt động tiếp thị số của 

doanh nghiệp; Tần suất sử dụng sàn thương mại điện tử để bán sản phẩm của doanh 

nghiệp (B2C, B2B, B2G); Tỷ lệ doanh thu mảng thương mại điện tử của doanh nghiệp 

hàng năm; Tỷ lệ doanh thu của mảng thương mại điện tử xuyên biên giới của doanh 

nghiệp hàng năm; Tần suất cập nhật danh mục sản phẩm dịch vụ trên môi trường số 

của doanh nghiệp; Tỷ lệ doanh nghiệp có các cuộc giao tiếp với khách hàng thông qua 



 

 

các kênh số; Doanh nghiệp cung cấp công cụ/tiện ích số để khách hàng lựa chọn sản 

phẩm theo ý muốn. 

1.2. Chỉ số Hoạt động trực tuyến: 

Gồm 04 tiêu chí: Tần suất tương tác nghiệp vụ với doanh nghiệp khác trên môi trường 

số; Tần suất tương tác nghiệp vụ với cơ quan nhà nước trên môi trường số; Tần suất 

sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến của doanh nghiệp; Mức độ doanh nghiệp 

mua sắm hàng hóa trực tuyến. 

2. Trụ cột Chiến lược số 

Trụ cột Chiến lược số gồm 01 chỉ số thành phần và 01 tiêu chí: Doanh nghiệp đã xây 

dựng chiến lược/kế hoạch chuyển đổi số. 

3. Trụ cột Hạ tầng và Công nghệ số 

Trụ cột Hạ tầng và Công nghệ số gồm 02 chỉ số thành phần và 16 tiêu chí, cụ thể như 

sau: 

3.1. Chỉ số Kết nối mạng: 

Gồm 02 tiêu chí: Kết nối tới mạng Internet băng thông rộng; Kết nối internet 

không dây. 

3.2. Chỉ số Hạ tầng Công nghệ thông tin - truyền thông: 

Gồm 14 tiêu chí: Công nghệ số cơ bản (Mạng Intranet; Giải pháp lưu trữ bản ghi hồ 

sơ điện tử; Hóa đơn điện tử; Giải pháp chia sẻ thông tin, dữ liệu số); Công nghệ số 

nâng cao (Giải pháp điện toán đám mây; Hệ thống/ công cụ tích hợp/chuyên biệt 

thuộc nhóm quản trị và nghiệp vụ; Hệ thống/ công cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc 

nhóm khách hàng và thị trường; Thiết bị, giải pháp IoT; Công nghệ Blockchain); 

Công nghệ số phục vụ sản xuất (Robot hoặc máy in 3D; Các quy trình tự động hóa; 

Các công nghệ nhận diện thương hiệu và sản phẩm tự động/chuyên biệt trong chuỗi 

cung ứng; Quản lý chuỗi cung ứng hoặc các đối tác hỗ trợ thông qua các giải pháp số 

hóa). 

4. Trụ cột Vận hành 

Trụ cột vận hành gồm 02 chỉ số thành phần và 13 tiêu chí, cụ thể như sau: 

4.1. Chỉ số Chính sách Công nghệ thông tin - truyền thông: 

Gồm 06 tiêu chí: Chính sách bảo mật ICT; Chính sách bảo vệ dữ liệu; Chính sách bảo 

đảm chất lượng; Chính sách cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động; Tần suất doanh 

nghiệp nâng cấp hoặc cập nhật phần cứng/phần mềm: Tỷ lệ đầu tư của doanh nghiệp 

vào việc cải thiện hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng ICT. 

4.2. Chỉ số Nguồn nhân lực: 

Gồm 07 tiêu chí: Cơ cấu tổ chức nhân sự (Bộ phận IT chuyên trách của doanh nghiệp; 

Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp tốt nghiệp các khóa học liên quan đến ICT, lập trình 

hoặc STEM; Tỷ lệ nhân viên đảm nhiệm vai trò chuyên gia kinh doanh của doanh 

nghiệp giải pháp làm việc từ xa), Kỹ năng nhân viên (Doanh nghiệp đào tạo nhân viên 

về lĩnh vực ICT; Doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các lớp đào tạo 

trực tuyến; Doanh nghiệp xây dựng kho tri thức và chuyên môn). 



 

 

5. Trụ cột Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 

Trụ cột Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp gồm 02 chỉ số thành phần và 10 tiêu 

chí, cụ thể như sau: 

5.1. Chỉ số Sử dụng Công nghệ thông tin - truyền thông (ICT): 

Gồm 05 tiêu chí: Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp sử dụng máy tính hoặc điện thoại 

thông minh cho công việc; Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp sử dụng internet cho 

công việc; Sử dụng email tên miền Doanh nghiệp; Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp 

sử dụng các ứng dụng cơ bản hoặc phần mềm office; Doanh nghiệp sử dụng các giải 

pháp họp trực tuyến. 

5.2. Chỉ số Cơ sở hạ tầng R&D (Nghiên cứu và phát triển): 

Gồm 05 tiêu chí: Bộ phận R&D của doanh nghiệp; Tỷ lệ đầu tư hàng năm cho mảng 

R&D của doanh nghiệp; Doanh nghiệp sở hữu bằng sáng chế/nhãn hiệu riêng; Đánh 

giá về năng lực đổi mới trong nội bộ của doanh nghiệp; Doanh nghiệp hợp tác sáng 

tạo với các doanh nghiệp khác để cho ra những sản phẩm và dịch vụ đột phá. 

6. Trụ cột Dữ liệu và tài sản thông tin 

Trụ cột Dữ liệu và tài sản thông tin gồm 01 chỉ số thành phần và 07 tiêu chí, cụ thể 

như sau: 

6.1. Chỉ số Sử dụng và quản trị dữ liệu: 

Gồm 07 tiêu chí: Doanh nghiệp có sở hữu CSDL riêng của mình; Doanh 

nghiệp có thu thập và sử dụng dữ liệu lớn; Doanh nghiệp có sử dụng phần mềm/ứng 

dụng quản lý CSDL; Doanh nghiệp có phương pháp thu thập dữ liệu riêng thông qua 

các kênh số; Doanh nghiệp đã tạo ra/nâng cao doanh thu từ việc khai thác dữ 

liệu của mình; Doanh nghiệp có sử dụng phần mềm hỗ trợ kinh doanh thông minh, 

công cụ phân tích và biểu thị dữ liệu; Công cụ quản trị tri thức; Doanh nghiệp có sử 

dụng công cụ/tiện ích hỗ trợ ra quyết định. 

II. Thang điểm và phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

1. Thang điểm 

Thang điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được thể hiện 

trong Bảng sau đây. 

Bảng 1: Thang điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

TT Chỉ số 
Số lượng 

tiêu chí 

Thang điểm tối đa 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Đánh giá tổng thể 60 64 128 192 256 320 

1 Trải nghiệm số cho khách hàng 13 13 26 39 52 65 

2 Chiến lược số 1 5 10 15 20 25 



 

 

3 Hạ tầng và Công nghệ số 16 16 32 48 64 80 

4 Vận hành 13 13 26 39 52 65 

5 
Chuyển đổi số văn hóa doanh 

nghiệp 
10 10 20 30 40 50 

6 Dữ liệu và tài sản thông tin 7 7 14 21 28 35 

Biểu đồ biểu diễn cấu trúc thang điểm của Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng trụ cột và điểm đánh giá tổng thể được thể hiện 

trong hình sau đây. 

 

Hình 1. Cấu trúc thang điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2. Phương pháp đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Tùy theo kết quả đánh giá (điểm tổng đạt được của tất cả các tiêu chí) doanh nghiệp sẽ 

được xếp loại mức độ chuyển đổi số theo nguyên tắc sau: 

2.1. Đánh giá từng trụ cột 

Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm tổng đạt được của các tiêu chí trong trụ cột, đối 

chiếu với thang điểm đánh giá trong Bảng 1 để xếp loại Trụ cột đó đang ở mức nào 

trong 5 mức: Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - Hình thành: Mức 4 - 

Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt. 

Bảng 2: Thang điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số theo từng trụ cột của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Mức độ Thang điểm đánh giá theo từng trụ cột Mức độ chuyển đổi số 

0 Nhỏ hơn 10% điểm tối đa từng trụ cột Chưa khởi động 



 

 

1 Từ trên 10% đến 20% điểm tối đa từng trụ cột Khởi động 

2 Trên 20% đến 40% điểm tối đa từng trụ cột Bắt đầu 

3 Trên 40% đến 60% điểm tối đa từng trụ cột Hình thành 

4 Trên 60% đến 80% điểm tối đa từng trụ cột Nâng cao 

5 Trên 80% đến 100% điểm tối đa từng trụ cột Dẫn dắt 

Ví dụ: Doanh nghiệp có tổng điểm của trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng là 39 

điểm thì sẽ được đánh giá: “trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng của doanh nghiệp 

đạt mức 3 - đã hình thành”. 

Ngoài 5 mức chuyển đổi số này, sẽ có một mức nữa là mức 0 - mức chưa khởi động 

chuyển đổi số. Đây là mức đánh giá đối với doanh nghiệp mà hầu như chưa có động 

thái gì cho chuyển đổi số. 

2.2. Đánh giá tổng thể: 

- Mức 0 - Chưa khởi động chuyển đổi số: Điểm tổng tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 20 

điểm; 

- Mức 1- Khởi động: Điểm tổng tối đa trên 20 điểm, có tối thiểu 4 trụ cột đạt 

mức 1 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức cao hơn mức 1; 

- Mức 2 - Bắt đầu: Điểm tổng tối đa trên 64 điểm, có tối thiểu 4 trụ cột đạt mức 2 hoặc 

cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức cao hơn mức 2; 

- Mức 3 - Hình thành: Điểm tối đa trên 128 điểm, có tối thiểu 4 trụ cột đạt mức 3 hoặc 

cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức cao hơn mức 3; 

- Mức 4 - Nâng cao: Điểm tối đa trên 192 điểm, có tối thiểu 5 trụ cột đạt mức 4 hoặc 

cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức cao hơn mức 4; 

- Mức 5 - Dẫn dắt: Điểm tối đa từ trên 256 cả 6 trụ cột đều đạt mức 5. 

III. Chi tiết tiêu chí và điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

ST

T 

Trụ 

cột / Chỉ số thành 

phần 

Tiêu chí 

Than

g 

điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá thực tế 

DN t

ự 

đánh

 giá 

Tư 

vấ

n 

đá

nh 

giá 

Sở TT

&TT 

đánh 

giá 

Bộ 

TT&TT đ

ánh giá 

I Trải nghiệm số cho khách hàng 65         

1.1 Hiện diện trực tuyến 45         



 

 

1.1.

1 

Tiếp thị điện tử 

Tần suất doanh nghiệp 

cập nhật website riêng 

Mức 

1:1 đi

ểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4: 4 

điểm: 

Mức 

5: 5 

điểm. 

        

1.1.

2 

Tần suất doanh nghiệp 

có hoạt động trên mạng 

xã hội 

        

1.1.

3 

Tỷ lệ đầu tư vào hoạt 

động tiếp thị số của 

doanh nghiệp 

        

1.1.

4 

Thương mại điện 

tử 

Tần suất doanh nghiệp 

sử dụng sàn Thương mại 

điện tử để bán sản phẩm 

(B2C, B2B, B2G) 

        

1.1.

5 

Tỷ lệ doanh thu của 

mảng thương mại điện 

tử của doanh nghiệp 

hàng năm 

        

1.1.

6 

Tỷ lệ doanh thu của 

mảng thương mại điện 

tử xuyên biên giới của 

doanh nghiệp hàng năm 

        

1.1.

7 

Tần suất doanh nghiệp 

cập nhật danh 

mục sản phẩm dịch vụ 

trên môi trường số 

        

1.1.

8 

Mức độ giao tiếp của 

doanh nghiệp với khách 

hàng thông qua các kênh 

số 

        

1.1.

9 

Khả năng của doanh 

nghiệp trong việc cung 

cấp công cụ /tiện ích 

số để khách hàng lựa 

chọn sản phẩm 

theo ý muốn 

        

1.2 Hoạt động trực tuyến 20         

1.2.

1 

Hoạt động 

trực tuyến 
Tần suất doanh nghiệp t

ương tác nghiệp 
        



 

 

vụ với doanh nghiệp 

khác trên môi trường số. 
Mức 

1: 1 

điểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

 Mức 

4: 4 

điểm; 

Mức 

5: 5 

điểm. 

1.2.

2 

Tần suất doanh nghiệp 

tương tác nghiệp vụ với 

cơ quan nhà nước trên 

môi trường số 

        

1.2.

3 

Tần suất doanh 

nghiệp sử dụng các 

dịch vụ ngân hàng trực t

uyến 

        

1.2 

A 

Mức độ doanh nghiệp 

mua sắm hàng hóa trực 

tuyến. 

        

2 Chiến lược 25         

2.1 Chiến lược/kế hoạch chuyển đổi số 25         

2.1.

1 

Chiến lược chuyển 

đổi số 

Xây dựng chiến lược/kế 

hoạch chuyển đổi số của 

doanh nghiệp 

Mức 

1: 5 

điểm; 

Mức 

2: 10 

điểm; 

Mức 

3: 15 

điểm; 

Mức 

4: 20 

điểm; 

Mức 

5: 25 

điểm. 

        

3 Hạ tầng và Công nghệ số 80         

3.1 Kết nối mạng 10         

3.1.

1 

Kết nối tới mạng 

Internet băng 

thông rộng 

Mức độ sử dụng đường 

truyền Internet băng 

Mức 

1: 1 

điểm; 

        



 

 

thông rộng cố định của 

doanh nghiệp 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4: 4 

điểm; 

Mức 

5: 5 

điểm. 

3.1.

2 

Kết nối internet 

không dây 

Mức độ sử dụng Internet 

không dây (wifi) của 

doanh nghiệp 

        

3.2 
Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin - 

truyền thông 
70         

3.2.

1 

Công nghệ số 

cơ bản 

Mức độ sử dụng sử dụng 

mạng nội bộ (Lan, 

Intranet) của doanh 

nghiệp 

Mức 

1: 1 

điểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4: 4 

điểm; 

Mức 

5: 5 đi

ểm. 

        

3.2.

2 

Mức độ sử 

dụng giải pháp lưu trữ 

bản ghi hồ sơ điện 

tử của doanh nghiệp 

        

3.2.

3 

Mức độ sử dụng 

hóa đơn điện tử của 

doanh nghiệp 

        

3.2.

4 

Mức độ sử dụng giải 

pháp chia sẻ thông tin, 

dữ liệu số của doanh 

nghiệp 

        

3.2.

5 

Công nghệ số 

nâng cao 

Doanh nghiệp có sử 

dụng dịch vụ/giải pháp 

điện toán đám 

mây không? (ví dụ Việc 

sử dụng máy chủ, 

lưu trữ, cơ sở dữ liệu, 

phần mềm, phân tích, 

v.v.,) 

        



 

 

3.2.

6 

Doanh nghiệp có sử 

dụng hệ thống/ công 

cụ tích hợp/chuyên biệt 

thuộc nhóm quản trị và 

nghiệp vụ (ví dụ ERP) 

không? 

        

3.2.

7 

Doanh nghiệp có sử 

dụng hệ thống/ công cụ 

tích hợp/chuyên biệt 

thuộc nhóm khách hàng 

và thị trường (ví dụ 

CRM) không? 

        

3.2.

8 

Doanh nghiệp có sử 

dụng hệ thống/ công cụ 

tích hợp/chuyên biệt 

thuộc nhóm hạ tầng 

công nghệ và an ninh 

mạng (Ví dụ tường lửa) 

không? 

        

3.2.

9 

Doanh nghiệp có sử 

dụng thiết bị, giải pháp 

loT không? 

        

3.2.

10 

Doanh nghiệp có sử 

dụng công nghệ 

Blockchain không? 

        

3.2.

11 

Công nghệ số 

phục vụ sản xuất 

Doanh nghiệp có sử 

dụng robot hoặc máy in 

3D không? 

Mức 

1: 

1 điể

m; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4: 4 

điểm; 

        

3.2.

11 

Doanh nghiệp có áp 

dụng các quy trình tự độ

ng hóa? 

        

3.2.

13 

Doanh nghiệp có sử dụn

g các công 

nghệ nhận diện thương h

iệu và sản phẩm tự 

động/chuyên biệt trong 

chuỗi cung ứng (ví dụ 

RFID...) không? 

        



 

 

3.2.

14 

Doanh nghiệp có quản 

lý chuỗi 

cung ứng hoặc các đối tá

c hỗ trợ thông qua các 

giải pháp số hóa không? 

Mức 

5: 5 

điểm. 
        

4 Vận hành 65         

4.1 
Chính sách Công nghệ thông tin - truyền 

thông 
30         

4.1.

1 

Chính sách Công 

nghệ thông tin - tr

uyền thông 

Doanh nghiệp có chính 

sách bảo mật ICT không 

Mức 

1: 1 

điểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 

3 điể

m; 

Mức 

4: 

4 điể

m; 

Mức 

5: 5 

điểm. 

        

4.1.

2 

Doanh nghiệp có chính 

sách bảo 

vệ dữ liệu không? 

        

4.1.

3 

Doanh nghiệp có chính 

sách bảo đảm chất 

lượng không? 

        

4.1.

4 

Doanh nghiệp 

có chính sách cho việc 

đánh giá hiệu quả hoạt 

động không? 

        

4.1.

5 

Tần suất doanh nghiệp 

nâng cấp hoặc cập nhật 

phần cứng/phần mềm? 

        

4.1.

6 

Tỷ lệ đầu tư của doanh 

nghiệp vào việc cải thiện 

hoặc nâng cấp cơ sở 

hạ tầng ICT? 

        

4.2 Nguồn nhân lực 35         

4.2.

1 

Cơ cấu tổ chức 

nhân sự 

Doanh nghiệp có bộ 

phận IT chuyên trách 

không? 
Mức 

1: 1 

điểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

        

4.2.

2 

Tỷ lệ nhân viên của 

doanh nghiệp tốt nghiệp 

các khóa học liên 

quan đến ICT, lập trình 

hoặc STEM (các 

        



 

 

ngành liên quan đến 

khoa học, công nghệ, 

kỹ thuật và toán học)? 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4: 4 

điểm; 

Mức 

5: 5 

điểm. 

4.2.

3 

Tỷ lệ nhân 

viên đảm nhiệm vai trò 

chuyên gia kinh doanh 

của doanh nghiệp? 

        

4.2.

4 

Kỹ năng nhân viê

n 

Doanh nghiệp có sử 

dụng giải pháp làm việc 

từ xa? 

        

4.2.

5 

Doanh nghiệp có đào tạo 

nhân viên về lĩnh 

vực ICT? 

        

4.2.

6 

Doanh nghiệp có tạo 

điều kiện cho nhân 

viên tham gia các lớp 

đào tạo trực tuyến 

        

4.2.

7 

Doanh nghiệp có xây 

dựng kho tri thức 

và chuyên môn 

        

5 Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 50         

5.1 Sử dụng ICT 25         

5.1.

1 

Sử dụng ICT 

Tỷ lệ nhân viên của 

doanh nghiệp sử 

dụng máy tính hoặc điện 

thoại thông minh cho 

công việc? 

Mức 

1: 

1 điể

m; 

Mức 

2: 

2 điể

m; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4: 4 

điểm; 

        

5.1.

2 

Tỷ lệ nhân viên của 

doanh nghiệp sử dụng 

internet cho công việc? 

        

5.1.

3 

Có email tên 

miền Doanh nghiệp 

không? 

        

5.1.

4 

Tỷ lệ nhân viên của 

doanh nghiệp sử dụng 

các ứng dụng cơ 

        



 

 

bản hoặc phần mềm 

office cho công việc? 

Mức 

5: 5 

điểm. 

5.1.

5 

Doanh nghiệp sử dụng 

các giải pháp họp 

trực tuyến? 

        

5.2 
Cơ sở hạ tầng R&D (Nghiên cứu và phát 

triển) 
25         

5.2.

1 

Cơ sở hạ tầng 

nghiên cứu và 

phát triển 

Doanh nghiệp 

có bộ phận R&D không? 
Mức 

1; 1 

điểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 3 

điểm; 

Mức 

4; 4 

điểm; 

Mức 

5: 5 

điểm. 

        

5.2.

2 

Tỷ Lệ doanh nghiệp đầu 

tư hàng năm cho mảng 

R&D? 

        

5.2.

3 

Doanh nghiệp có sở hữu 

bằng sáng chế/ nhãn 

hiệu riêng không? 

        

5.2.

4 

Đánh giá về năng lực 

đổi mới trong nội bộ của 

doanh nghiệp? 

        

5.2.

5 

Doanh nghiệp có hợp 

lác sáng tạo với các 

doanh nghiệp khác để 

cho ra những sản phẩm 

và dịch vụ đột phá 

không? 

        

6 Dữ liệu và tài sản thông tin 35         

6,1 Sử dụng và quản trị dữ liệu 35         

6.1.

1 

Sử dụng và 

quản trị dữ liệu 

Doanh nghiệp có sở hữu 

CSDL riêng của mình 

không? 

Mức 

1: 1 

điểm; 

Mức 

2: 2 

điểm; 

Mức 

3: 

        

6.1.

2 

Doanh nghiệp có thu 

thập và sử dụng, dữ liệu 

lớn không? 

        

6.1.

3 
Doanh nghiệp có sử 

dụng phần mềm/ứng 
        



 

 

dụng quản lý CSDL 

không? 

3 điể

m; 

Mức 

4: 4 

điểm; 

Mức 

5: 5 

điểm. 

6.1.

4 

Doanh nghiệp có 

phương pháp thu thập 

dữ liệu riêng thông qua 

các kênh số không? 

        

6.1.

5 

Doanh nghiệp đã tạo 

ra/nâng cao doanh thu từ 

việc khai thác dữ liệu 

của mình chưa? 

        

6.1.

6 

Doanh nghiệp có sử 

dụng sử dụng 

phần mềm hỗ trợ kinh 

doanh thông minh, công 

cụ phân tích và biểu thị 

dữ liệu; công cụ quản trị 

tri thức 

        

6.1.

7 

Doanh nghiệp 

có sử dụng công cụ/tiện 

ích hỗ trợ ra quyết định 

không? 
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Phụ lục 2: Các câu hỏi khung phỏng vấn 

(Đối tượng phỏng vấn: các chuyên gia kinh tế - quản trị, các lãnh đạo các 

DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội) 

1. Ông/ bà có thể cho biết mức độ chuyển đổi số của DNNVV (của ông/ bà) trên 

địa bàn thành phố Hà Nội? 

2. DNNVV (của ông/ bà) xây dựng và triển khai trải nghiệm số cho khách hàng 

như thế nào? 

3. DNNVV (của ông/ bà) xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số như thế 

nào? 

4. DNNVV (của ông/ bà) thực hiện chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp như thế 

nào? 

5. Dữ liệu và tài sản thông tin số hiện nay tại DNNVV (của ông/ bà) ra sao? 

6. Hạ tầng CNTT và công nghệ số đã được đầu tư và nâng cấp như thế nào tại 

DNNVV (của ông/ bà) để sẵn sàng triển khai chuyển đổi số? 

7. Xin ông/ bà cho biết thông qua khai thác nền tảng chuyển đổi số, DNNVV (của 

ông/ bà) đã đạt được lợi thế cạnh tranh gì trên thị trường, chẳng hạn lợi thế cạnh 

tranh trong tiếp thị, phân phối, mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, … 

8. Khả năng áp dụng công nghệ số, bao gồm tự động hóa, internet vạn vật, phân 

tích dữ liệu… đã được áp dụng như thế nào vào quy trình sản xuất kinh doanh 

tại DNNVV (của ông/ bà)? 

9. Ông/ bà có nhận xét gì về nguồn nhân lực tham gia vào quá trình chuyển đổi số 

tại DNNVV (của ông/ bà) trên địa bàn Hà Nội hiện nay, về cả số lượng và chất 

lượng? 

10. DNNVV (của ông/ bà) đã và đang áp dụng các phần mềm CNTT nào vào các 

nghiệp vụ quản lý, quản trị nói chung để nâng cao hiệu quả kinh doanh? 

11. Các giải pháp công nghệ mới như điện toán đám mây, công nghệ di động… có 

được dễ dàng tích hợp vào hệ thống CNTT hiện tại của của DNNVV (của ông/ 

bà) hay không, và đã mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? 

12. Xin ông/ bà cho biết kế hoạch đầu tư về nguồn nhân lực và vật lực để nâng cấp 

và đổi mới hệ thống CNTT khi cần thiết đối với DNNVV (của ông/ bà)? 

13. Theo ông/ bà, các rủi ro mà DNNVV (của ông/ bà) có thể gặp phải khi thực hiện 

chuyển đổi số hiện nay là gì? Nhất là các rủi ro pháp lý liên quan đến sử dụng 

công nghệ mới, chẳng hạn như vấn đề bản quyền, thuế…? 

14. DNNVV (của ông/ bà) đã xây dựng quy trình riêng để xử lý các sự cố, vi phạm 

về CNTT và an ninh mạng hay chưa? 

15. DNNVV (của ông/ bà) đã tổ chức các chương trình, sự kiện, khóa học nào để 

chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, thu hút nhân tài phù hợp với giai đoạn 

chuyển đổi số? 

 

  



 

 

Phụ lục 3: Bảng hỏi khảo sát điều tra 

BẢNG CÂU HỎI THĂM DÒ Ý KIẾN 

(Mẫu phiếu dành cho các nhà quản lý trong DNNVV) 

 

Kinh thưa quý vị!  

Cuộc điều tra này nhằm mục đích đánh giá thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (DNNVV) trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp 

cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong hỗ trợ nâng cao mức độ chuyển 

đổi số của DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Xin quý vị hãy dành chút thời gian giúp chúng tôi hoàn thiện phiếu hỏi ý kiến này. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

A. Thông tin chung 

Tên doanh nghiệp: ............ 

Địa chỉ ...................................................................................... Tel .............................  

1. Vị trí, chức vụ cao nhất của người trả lời: 

☐ Chủ doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên 

☐ Ban lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) 

☐ Quản lý cấp cao (Trường, phó Phòng ban trực thuộc Ban lãnh đạo)  

☐ Khác: ............................................................... 

2. Năm thành lập:  

☐ < 3 năm ☐ 3 – < 5 năm ☐ 5 – < 10 năm ☐ 10 - < 20 năm  ☐ ≥ 20 

năm 

3. Loại hình doanh nghiệp:  

 Công ty TNHH   Công ty tư nhân   Công ty Cổ phẩn 

 DNNN (Nhà nước chiếm trên 50% vốn)     Khác (hợp danh, ....) 

4. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

 Thương mại & Dịch vụ  Công nghiệp & sản xuất  Nông lâm thủy sản 

 Xây dựng    Khác: ..... 

5. Quy mô của doanh nghiệp: 

a) Về lao động:  Dưới 10 LĐ   10 - 49 LĐ     50-99 

LĐ      100-199 LĐ  ≥ 200 LĐ  

b) Về doanh thu:  Dưới 3 tỷ VND  3 - < 50 tỷ VND   50 - < 100 tỷ 

    100 - < 200 tỷ   ≥ 200 tỷ VND 

 

B. Đánh giá về thực trạng chuyển đổi số tại doanh nghiệp của quý vị 

 Trải nghiệm số cho khách hàng 



 

 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

6. Tần suất doanh nghiệp cập nhật website riêng 1 2 3 4 5 

7. Tần suất doanh nghiệp có hoạt động trên mạng 

xã hội 
1 2 3 4 5 

8. Tỷ lệ đầu tư vào hoạt động tiếp thị số của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

9. Tần suất doanh nghiệp sử dụng 

sàn Thương mại điện tử để bán sản phẩm 

(B2C, B2B, B2G) 

1 2 3 4 5 

10. Tỷ lệ doanh thu của mảng thương mại điện tử 

của doanh nghiệp hàng năm 
1 2 3 4 5 

11. Tỷ lệ doanh thu của mảng thương mại điện tử 

xuyên biên giới của doanh nghiệp hàng năm 
1 2 3 4 5 

12. Tần suất doanh nghiệp cập nhật danh mục sản 

phẩm dịch vụ trên môi trường số 
1 2 3 4 5 

13. Mức độ giao tiếp của doanh nghiệp với khách 

hàng thông qua các kênh số 
1 2 3 4 5 

14. Khả năng của doanh nghiệp trong việc cung 

cấp công cụ /tiện ích số để khách hàng lựa 

chọn sản phẩm theo ý muốn 

1 2 3 4 5 

 Hoạt động trực tuyến 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

15. Tần suất doanh nghiệp tương tác nghiệp vụ với 

doanh nghiệp khác trên môi trường số. 
1 2 3 4 5 

16. Tần suất doanh nghiệp tương tác nghiệp vụ với 

cơ quan nhà nước trên môi trường số 
1 2 3 4 5 

17. Tần suất doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ 

ngân hàng trực tuyến 
1 2 3 4 5 

18. Mức độ doanh nghiệp mua sắm hàng hóa trực 

tuyến. 
1 2 3 4 5 

 Chiến lược chuyển đổi số 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 



 

 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

19. Mức độ xây dựng chiến lược/kế hoạch chuyển 

đổi số của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

 Hạ tầng và công nghệ số 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

20. Mức độ sử dụng đường truyền Internet băng 

thông rộng cố định của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

21. Mức độ sử dụng Internet không dây (wifi) của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

22. Mức độ sử dụng mạng nội bộ (Lan, Intranet) 

của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

23. Mức độ sử dụng giải pháp lưu trữ bản 

ghi hồ sơ điện tử của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

24. Mức độ sử dụng hóa đơn điện tử của doanh 

nghiệp 
1 2 3 4 5 

25. Mức độ sử dụng giải pháp chia sẻ thông tin, dữ 

liệu số của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

26. Mức độ sử dụng dịch vụ/giải pháp điện 

toán đám mây của doanh nghiệp (ví dụ việc sử 

dụng máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phần 

mềm, phân tích, v.v.,) 

1 2 3 4 5 

27. Mức độ sử dụng hệ thống/ công 

cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc nhóm quản trị 

và nghiệp vụ (ví dụ ERP) của doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

28. Mức độ sử dụng hệ thống/ công cụ 

tích hợp/chuyên biệt thuộc nhóm khách hàng 

và thị trường (ví dụ CRM) 

1 2 3 4 5 

29. Mức độ sử dụng hệ thống/ công cụ tích 

hợp/chuyên biệt thuộc nhóm hạ tầng công 

nghệ và an ninh mạng (Ví dụ tường lửa) 

1 2 3 4 5 

30. Mức độ sử dụng thiết bị, giải pháp loT 1 2 3 4 5 

31. Mức độ sử dụng công nghệ Blockchain 1 2 3 4 5 

32. Mức độ sử dụng robot hoặc máy in 3D 1 2 3 4 5 



 

 

33. Mức độ doanh nghiệp áp dụng các quy trình tự 

động hóa 
1 2 3 4 5 

34. Mức độ sử dụng các công nghệ nhận diện 

thương hiệu và sản phẩm tự động/chuyên biệt 

trong chuỗi cung ứng (ví dụ RFID...) 

1 2 3 4 5 

35. Mức độ quản lý chuỗi cung ứng hoặc các đối 

tác hỗ trợ thông qua các giải pháp số hóa 
1 2 3 4 5 

 Vận hành trên cơ sở ứng dụng và khái thác nền tảng số 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

36. Đánh giá về chính sách bảo mật ICT của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

37. Đánh giá về chính sách bảo vệ dữ liệu của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

38. Đánh giá về chính sách bảo đảm chất lượng 

của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

39. Đánh giá về chính sách cho việc đánh giá hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

40. Tần suất doanh nghiệp nâng cấp hoặc cập nhật 

phần cứng/phần mềm 
1 2 3 4 5 

41. Mức độ đầu tư của doanh nghiệp vào 

việc cải thiện hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng ICT 
1 2 3 4 5 

42. Vai trò và vị trí của bộ phận IT chuyên trách 1 2 3 4 5 

43. Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp tốt nghiệp 

các khóa học liên quan đến ICT, lập trình hoặc 

STEM (các ngành liên quan đến khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật và toán học)? 

1 2 3 4 5 

44. Tỷ lệ nhân viên đảm nhiệm vai trò chuyên gia 

kinh doanh của doanh nghiệp? 
1 2 3 4 5 

45. Mức độ sử dụng giải pháp làm việc từ xa tại 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

46. Mức độ đào tạo nhân viên về lĩnh vực ICT tại 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

47. Mực độ tạo điều kiện cho nhân viên tham gia 

các lớp đào tạo trực tuyến 
1 2 3 4 5 



 

 

48. Đánh giá về kho tri thức và chuyên môn của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

 Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

49. Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp sử 

dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh cho 

công việc? 

1 2 3 4 5 

50. Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp sử dụng 

internet cho công việc? 
1 2 3 4 5 

51. Mức độ sử dụng email tên miền Doanh nghiệp 

trong công việc? 
1 2 3 4 5 

52. Tỷ lệ nhân viên của doanh nghiệp sử dụng các 

ứng dụng cơ bản hoặc phần mềm office cho 

công việc? 

1 2 3 4 5 

53. Mức độ sử dụng các giải pháp họp trực tuyến 

của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

54. Vai trò và vị trí của bộ phận R&D 1 2 3 4 5 

55. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư hàng năm cho mảng 

R&D? 
1 2 3 4 5 

56. Đánh giá về bằng sáng chế/ nhãn hiệu riêng 

của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

57. Đánh giá về năng lực đổi mới trong nội bộ của 

doanh nghiệp? 
1 2 3 4 5 

58. Mức độ hợp tác sáng tạo với các doanh nghiệp 

khác để cho ra những sản phẩm và dịch vụ đột 

phá 

1 2 3 4 5 

 Dữ liệu và tài sản thông tin 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 

Mức 1 - Rất kém đến Mức 5 - 

Rất tốt 

59. Mức độ sở hữu cơ sở dữ liệu (CSDL) riêng của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

60. Mức độ thu thập và sử dụng, dữ liệu lớn của 

doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 



 

 

61. Mức độ sử dụng phần mềm/ứng dụng quản lý 

CSDL của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

62. Đánh giá về phương pháp thu thập dữ liệu 

riêng thông qua các kênh số của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

63. Mức độ tạo ra/nâng cao doanh thu từ việc khai 

thác dữ liệu số của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

64. Mức độ sử dụng phần mềm hỗ trợ kinh doanh 

thông minh, công cụ phân tích và biểu thị dữ 

liệu; công cụ quản trị tri thức 

1 2 3 4 5 

65. Mức độ sử dụng công cụ/tiện ích hỗ trợ ra 

quyết định của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

 

C. Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số tại doanh nghiệp của quý 

vị 

 Mô hình kinh doanh 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

66. Doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh linh 

hoạt cơ cấu tổ chức để thích nghi với chuyển 

đổi số 

1 2 3 4 5 

67. Công nghệ số được khai thác để chia sẻ thông 

tin nội bộ, cập nhật quy trình làm việc giữa các 

phòng ban, đơn vị 

1 2 3 4 5 

68. Nhà quản lý doanh nghiệp tích cực đầu tư tìm 

kiếm và áp dụng các sáng kiến công nghệ 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh (hệ thống 

quản lý dữ liệu số, trải nghiệm khách hàng, 

bảo mật thông tin, chuỗi cung ứng, etc.) và 

hiệu quả quản lý (quản lý tài chính, quản trị rủi 

ro, etc) của doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

69. Doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ số trong 

quy trình liên kết, xử lý thông tin với các bên 

liên quan như: kết bối nhu cầu và dịch vụ 

khách hàng, chuỗi cung ứng nhà cung cấp, nhà 

sản xuất … 

1 2 3 4 5 

 Chiến lược doanh nghiệp 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 



 

 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

70. Nhà quản lý doanh nghiệp có hiểu biết và nắm 

bắt, nhận thức được xu hướng CĐS của ngành 

như thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, 

cơ quan quản lý ngành mà DN đang hoạt động 

1 2 3 4 5 

71. Nhà quản lý doanh nghiệp đã cố gắng tích hợp 

sáng kiến về CĐS vào chiến lược chung của 

doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

72. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp được 

củng cố, nâng cao thông qua việc áp dụng 

công nghệ số 

1 2 3 4 5 

73. Doanh nghiệp đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT 

và hệ thống phân tích dữ liệu để hỗ trợ các hoạt 

động chiến lược của doanh nghiệp, cụ thể như 

nâng cao khả năng huy động vốn, tìm kiếm 

nhà đầu tư chiến lược phù hợp. 

1 2 3 4 5 

 Nguồn lực con người 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

74. Nhân sự của doanh nghiệp có đầy đủ kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng với 

yêu cầu chuyển đổi số (áp dụng công nghệ 

mới, quy trình mới, v.v.) 

1 2 3 4 5 

75. Đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp có thể tiếp 

nhận và linh hoạt áp dụng các thay đổi về công 

nghệ 

1 2 3 4 5 

76. Đội ngũ quản lý, lãnh đạo cam kết và chỉ đạo 

áp dụng công nghệ số trong các hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

1 2 3 4 5 

77. Doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, 

khóa đào tạo để thu hút, tuyển dụng và bồi 

dưỡng nhân tài phù hợp với giai đoạn chuyển 

đổi số 

1 2 3 4 5 

 Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 



 

 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

78. Đội ngũ CNTT của doanh nghiệp nắm bắt tốt 

thông tin về các giải pháp công nghệ mới trên 

thị trường, thông qua việc thường xuyên cập 

nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất từ 

các nhà cung cấp 

1 2 3 4 5 

79. Để giảm thiểu chi phí và cải thiện hiệu quả hệ 

thống CNTT của doanh nghiệp, doanh nghiệp 

đã áp dụng công nghệ mới như điện toán đám 

mây, công nghệ di động, etc. vào hoạt động 

của mình 

1 2 3 4 5 

80. Các giải pháp công nghệ mới được đánh giá là 

dễ dàng được tích hợp và hệ thống CNTT hiện 

tại của doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

81. Doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư rõ ràng và 

nguồn lực ổn định để phục vụ nâng cấp và đổi 

mới hệ thống CNTT khi cần thiết 

1 2 3 4 5 

82. Trong việc quản trị dữ liệu, doanh nghiệp có 

triển khai các chính sách, quy trình liên quan 

đến thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu hỗ 

trợ việc ra quyết định kinh doanh 

1 2 3 4 5 

 Sự phát triển của môi trường công nghệ số 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

83. Các dữ liệu số về ngành, sản phẩm – dịch vụ, 

khách hàng, cung ứng, logistics … đều sẵn có 

để ứng dụng và khai thác kỹ thuyệt số 

1 2 3 4 5 

84. Đường truyền thông tin số (internet) đủ tốt để 

ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

85. Công nghệ truyền thông thông tin số cho 

doanh nghiệp sẵn có trên thị trường 
1 2 3 4 5 

86. Thị trường công nghệ số cho doanh nghiệp có 

tính cạnh tranh và phát triển nhanh 
1 2 3 4 5 

 Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 



 

 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

87. Khách hàng có nhu cầu và yêu cầu thực hiện 

các giao dịch và dịch vụ hỗ trợ trong môi 

trường và bằng các phương tiên số 

1 2 3 4 5 

88. Thị trường ngành của doanh nghiệp bão hòa 

và có mức cạnh tranh cao, đòi hỏi chuyển đổi 

số để duy trì và nâng cao lực cạnh tranh 

1 2 3 4 5 

89. Các đơn vị cung ứng, phân phối và logistics 

đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ 
1 2 3 4 5 

90. Năng lực số của các đối thủ đang tăng nhanh 

và tác động đáng kể đến lợi thế cạnh tranh của 

họ trên thị trường 

1 2 3 4 5 

 Chính sách quản lý nhà nước 

Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào vị trí số điểm về: 

Chỉ tiêu Thang điểm từ Mức 1 – Không 

đồng ý đến Mức 5 – Hoàn toàn 

đồng ý 

91. Pháp luật về chuyển đổi số phù hợp với bối 

cảnh và hoạt động chuyển đổi số của doanh 

nghiệp 

1 2 3 4 5 

92. Các chương trình đào tạo phổ cập chuyển đổi 

số trong doanh nghiệp của Nhà nước có tác 

động tích cực đến doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

93. Các chính sách quản lý nhà nước có hỗ trợ 

khuyến khích khả thi chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

94. Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước 

đồng thành thực hiện các giải pháp, chương 

trình chuyển đổi số cùng doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà ! 

  



 

 

Phụ lục 4: Kết quả khảo sát điều tra 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Q1 Chuc vu 221 1 4 2.15 0.906 

Q2 221 1 5 2.79 1.150 

Q3 221 1 5 2.63 1.261 

Q4 221 1 5 2.47 1.281 

Q5.1 221 1 4 2.24 1.076 

Q5.2 221 1 4 2.24 1.079 

Q6 221 2 5 3.30 1.062 

Q7 221 2 5 3.59 0.824 

Q8 221 2 5 3.32 1.120 

Q9 221 2 5 3.71 1.081 

Q10 221 1 5 2.70 1.002 

Q11 221 1 4 2.04 0.933 

Q12 221 1 5 2.37 1.074 

Q13 221 1 5 2.81 0.876 

Q14 221 1 5 2.33 0.946 

Q15 221 2 5 3.12 0.993 

Q16 221 2 5 3.02 0.984 

Q17 221 2 5 3.60 1.016 

Q18 221 2 5 3.16 0.879 

Trụ 1 221 24 57 39.07 6.607 

Q19 221 1 5 3.03 1.109 

Trụ 2 221 5 25 15.16 5.547 

Q20 221 2 5 3.76 0.967 

Q21 221 2 5 4.00 0.863 

Q22 221 2 5 3.77 1.002 

Q23 221 2 5 3.76 0.954 

Q24 221 2 5 4.10 0.974 

Q25 221 1 5 3.26 1.161 

Q26 221 1 5 2.44 1.084 

Q27 221 1 5 2.25 0.929 

Q28 221 1 5 3.31 1.089 

Q29 221 1 4 1.94 0.927 

Q30 221 1 4 2.63 0.998 

Q31 221 1 4 2.01 0.919 

Q32 221 1 4 2.16 0.790 

Q33 221 1 4 2.57 0.939 

Q34 221 1 4 2.73 1.095 

Q35 221 1 4 2.24 0.831 

Trụ 3 221 34 65 46.94 6.731 

Q36 221 1 5 2.18 0.881 

Q37 221 1 5 3.29 1.178 



 

 

Q38 221 1 5 3.28 1.187 

Q39 221 1 5 3.44 1.188 

Q40 221 1 5 2.91 1.186 

Q41 221 1 5 2.78 1.119 

Q42 221 1 5 2.42 1.008 

Q43 221 1 5 2.30 1.200 

Q44 221 1 5 2.03 0.934 

Q45 221 1 5 2.58 1.095 

Q46 221 1 5 1.93 1.062 

Q47 221 1 4 2.33 0.936 

Q48 221 1 5 2.76 0.938 

Trụ 4 221 18 57 34.23 7.753 

Q49 221 2 5 4.25 0.899 

Q50 221 2 5 4.19 0.928 

Q51 221 1 5 2.81 1.272 

Q52 221 2 5 4.27 0.851 

Q53 221 1 5 2.71 1.093 

Q54 221 1 5 2.34 1.074 

Q55 221 1 5 2.33 1.101 

Q56 221 1 4 2.28 0.809 

Q57 221 1 5 2.41 1.147 

Q58 221 1 4 2.05 0.743 

Trụ 5 221 18 41 29.63 4.958 

Q59 221 1 5 2.84 1.381 

Q60 221 1 5 2.00 0.884 

Q61 221 1 5 2.36 1.165 

Q62 221 1 5 2.47 0.845 

Q63 221 1 5 2.08 0.896 

Q64 221 1 5 2.90 1.217 

Q65 221 1 5 2.74 1.050 

Trụ 6 221 7 29 17.38 4.391 

Y 221 138 236 182.42 17.861 

Q66 221 1 5 3.33 1.046 

Q67 221 1 5 2.71 1.140 

Q68 221 1 5 3.14 1.202 

Q69 221 1 5 2.81 0.969 

Q70 221 1 5 2.84 1.018 

Q71 221 1 5 2.76 1.049 

Q72 221 1 5 2.80 1.147 

Q73 221 1 5 2.85 1.018 

Q74 221 2 5 3.36 1.068 

Q75 221 2 5 2.98 0.889 

Q76 221 2 5 2.91 1.036 

Q77 221 2 5 3.39 0.997 

Q78 221 2 5 3.17 0.962 

Q79 221 2 5 3.17 1.089 



 

 

Q80 221 2 5 3.55 0.979 

Q81 221 2 5 3.57 0.996 

Q82 221 2 5 3.03 0.879 

Q83 221 1 5 3.38 0.889 

Q84 221 1 5 2.95 0.843 

Q85 221 1 5 3.46 0.817 

Q86 221 1 5 3.07 0.806 

Q87 221 1 5 2.74 0.940 

Q88 221 1 5 2.84 0.980 

Q89 221 1 5 2.35 1.024 

Q90 221 1 5 2.83 1.103 

Q91 221 2 5 4.19 0.786 

Q92 221 2 5 3.94 0.812 

Q93 221 2 5 4.16 0.918 

Q94 221 2 5 3.59 0.989 

Valid N 

(listwise) 
221         

 

Q1 Chuc vu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 62 28.1 28.1 28.1 

2 77 34.8 34.8 62.9 

3 68 30.8 30.8 93.7 

4 14 6.3 6.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q2 X8 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 27 12.2 12.2 12.2 

2 72 32.6 32.6 44.8 

3 64 29.0 29.0 73.8 

4 37 16.7 16.7 90.5 

5 21 9.5 9.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 55 24.9 24.9 24.9 

2 48 21.7 21.7 46.6 

3 60 27.1 27.1 73.8 

4 40 18.1 18.1 91.9 

5 18 8.1 8.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



 

 

Valid 1 68 30.8 30.8 30.8 

2 51 23.1 23.1 53.8 

3 49 22.2 22.2 76.0 

4 37 16.7 16.7 92.8 

5 16 7.2 7.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q5.1 X9 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 70 31.7 31.7 31.7 

2 64 29.0 29.0 60.6 

3 50 22.6 22.6 83.3 

4 37 16.7 16.7 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q5.2 X10 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 72 32.6 32.6 32.6 

2 60 27.1 27.1 59.7 

3 53 24.0 24.0 83.7 

4 36 16.3 16.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q6 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 66 29.9 29.9 29.9 

3 58 26.2 26.2 56.1 

4 62 28.1 28.1 84.2 

5 35 15.8 15.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q7 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 15 6.8 6.8 6.8 

3 93 42.1 42.1 48.9 

4 80 36.2 36.2 85.1 

5 33 14.9 14.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q8 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 70 31.7 31.7 31.7 

3 55 24.9 24.9 56.6 

4 52 23.5 23.5 80.1 

5 44 19.9 19.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q9 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 39 17.6 17.6 17.6 

3 52 23.5 23.5 41.2 

4 63 28.5 28.5 69.7 

5 67 30.3 30.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q10 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 24 10.9 10.9 10.9 

2 80 36.2 36.2 47.1 

3 58 26.2 26.2 73.3 

4 57 25.8 25.8 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q11 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 76 34.4 34.4 34.4 

2 77 34.8 34.8 69.2 

3 52 23.5 23.5 92.8 

4 16 7.2 7.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q12 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 60 27.1 27.1 27.1 

2 58 26.2 26.2 53.4 

3 66 29.9 29.9 83.3 

4 35 15.8 15.8 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q13 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 21 9.5 9.5 9.5 

2 45 20.4 20.4 29.9 

3 113 51.1 51.1 81.0 

4 40 18.1 18.1 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q14 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 49 22.2 22.2 22.2 

2 74 33.5 33.5 55.7 

3 75 33.9 33.9 89.6 



 

 

4 22 10.0 10.0 99.5 

5 1 .5 .5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q15 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 76 34.4 34.4 34.4 

3 64 29.0 29.0 63.3 

4 60 27.1 27.1 90.5 

5 21 9.5 9.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q16 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 82 37.1 37.1 37.1 

3 74 33.5 33.5 70.6 

4 43 19.5 19.5 90.0 

5 22 10.0 10.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q17 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 42 19.0 19.0 19.0 

3 49 22.2 22.2 41.2 

4 85 38.5 38.5 79.6 

5 45 20.4 20.4 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q18 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 56 25.3 25.3 25.3 

3 87 39.4 39.4 64.7 

4 64 29.0 29.0 93.7 

5 14 6.3 6.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q19 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 19 8.6 8.6 8.6 

2 47 21.3 21.3 29.9 

3 91 41.2 41.2 71.0 

4 36 16.3 16.3 87.3 

5 28 12.7 12.7 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Trụ2 Trụ 2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5 19 8.6 8.6 8.6 



 

 

10 47 21.3 21.3 29.9 

15 91 41.2 41.2 71.0 

20 36 16.3 16.3 87.3 

25 28 12.7 12.7 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q20 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 26 11.8 11.8 11.8 

3 57 25.8 25.8 37.6 

4 81 36.7 36.7 74.2 

5 57 25.8 25.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q21 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 13 5.9 5.9 5.9 

3 43 19.5 19.5 25.3 

4 96 43.4 43.4 68.8 

5 69 31.2 31.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q22 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 28 12.7 12.7 12.7 

3 57 25.8 25.8 38.5 

4 73 33.0 33.0 71.5 

5 63 28.5 28.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q23 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 22 10.0 10.0 10.0 

3 67 30.3 30.3 40.3 

4 74 33.5 33.5 73.8 

5 58 26.2 26.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q24 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 18 8.1 8.1 8.1 

3 40 18.1 18.1 26.2 

4 64 29.0 29.0 55.2 

5 99 44.8 44.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q25 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



 

 

Valid 1 20 9.0 9.0 9.0 

2 36 16.3 16.3 25.3 

3 62 28.1 28.1 53.4 

4 72 32.6 32.6 86.0 

5 31 14.0 14.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q26 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 43 19.5 19.5 19.5 

2 87 39.4 39.4 58.8 

3 52 23.5 23.5 82.4 

4 29 13.1 13.1 95.5 

5 10 4.5 4.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q27 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 48 21.7 21.7 21.7 

2 94 42.5 42.5 64.3 

3 55 24.9 24.9 89.1 

4 23 10.4 10.4 99.5 

5 1 .5 .5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q28 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 3.6 3.6 3.6 

2 47 21.3 21.3 24.9 

3 71 32.1 32.1 57.0 

4 59 26.7 26.7 83.7 

5 36 16.3 16.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q29 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 90 40.7 40.7 40.7 

2 67 30.3 30.3 71.0 

3 52 23.5 23.5 94.6 

4 12 5.4 5.4 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q30 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 35 15.8 15.8 15.8 

2 60 27.1 27.1 43.0 

3 77 34.8 34.8 77.8 



 

 

4 49 22.2 22.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q31 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 78 35.3 35.3 35.3 

2 77 34.8 34.8 70.1 

3 52 23.5 23.5 93.7 

4 14 6.3 6.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q32 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 41 18.6 18.6 18.6 

2 117 52.9 52.9 71.5 

3 50 22.6 22.6 94.1 

4 13 5.9 5.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q33 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 26 11.8 11.8 11.8 

2 86 38.9 38.9 50.7 

3 65 29.4 29.4 80.1 

4 44 19.9 19.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q34 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 35 15.8 15.8 15.8 

2 65 29.4 29.4 45.2 

3 46 20.8 20.8 66.1 

4 75 33.9 33.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q35 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 47 21.3 21.3 21.3 

2 84 38.0 38.0 59.3 

3 81 36.7 36.7 95.9 

4 9 4.1 4.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q36 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 50 22.6 22.6 22.6 

2 97 43.9 43.9 66.5 

3 61 27.6 27.6 94.1 



 

 

4 10 4.5 4.5 98.6 

5 3 1.4 1.4 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q37 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 14 6.3 6.3 6.3 

2 45 20.4 20.4 26.7 

3 69 31.2 31.2 57.9 

4 50 22.6 22.6 80.5 

5 43 19.5 19.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q38 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12 5.4 5.4 5.4 

2 54 24.4 24.4 29.9 

3 59 26.7 26.7 56.6 

4 53 24.0 24.0 80.5 

5 43 19.5 19.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q39 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 10 4.5 4.5 4.5 

2 46 20.8 20.8 25.3 

3 54 24.4 24.4 49.8 

4 59 26.7 26.7 76.5 

5 52 23.5 23.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q40 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 29 13.1 13.1 13.1 

2 57 25.8 25.8 38.9 

3 60 27.1 27.1 66.1 

4 54 24.4 24.4 90.5 

5 21 9.5 9.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q41 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 36 16.3 16.3 16.3 

2 56 25.3 25.3 41.6 

3 52 23.5 23.5 65.2 

4 74 33.5 33.5 98.6 

5 3 1.4 1.4 100.0 



 

 

Total 221 100.0 100.0   

Q42 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 44 19.9 19.9 19.9 

2 80 36.2 36.2 56.1 

3 60 27.1 27.1 83.3 

4 35 15.8 15.8 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q43 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 80 36.2 36.2 36.2 

2 46 20.8 20.8 57.0 

3 46 20.8 20.8 77.8 

4 46 20.8 20.8 98.6 

5 3 1.4 1.4 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q44 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 77 34.8 34.8 34.8 

2 75 33.9 33.9 68.8 

3 57 25.8 25.8 94.6 

4 10 4.5 4.5 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q45 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 44 19.9 19.9 19.9 

2 62 28.1 28.1 48.0 

3 62 28.1 28.1 76.0 

4 49 22.2 22.2 98.2 

5 4 1.8 1.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q46 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 109 49.3 49.3 49.3 

2 39 17.6 17.6 67.0 

3 54 24.4 24.4 91.4 

4 17 7.7 7.7 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q47 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 54 24.4 24.4 24.4 

2 58 26.2 26.2 50.7 

3 91 41.2 41.2 91.9 

4 18 8.1 8.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q48 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 23 10.4 10.4 10.4 

2 59 26.7 26.7 37.1 

3 87 39.4 39.4 76.5 

4 51 23.1 23.1 99.5 

5 1 .5 .5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q49 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 12 5.4 5.4 5.4 

3 32 14.5 14.5 19.9 

4 65 29.4 29.4 49.3 

5 112 50.7 50.7 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q50 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 9 4.1 4.1 4.1 

3 51 23.1 23.1 27.1 

4 51 23.1 23.1 50.2 

5 110 49.8 49.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q51 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 38 17.2 17.2 17.2 

2 59 26.7 26.7 43.9 

3 61 27.6 27.6 71.5 

4 33 14.9 14.9 86.4 

5 30 13.6 13.6 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q52 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .5 .5 .5 

3 55 24.9 24.9 25.3 

4 49 22.2 22.2 47.5 

5 116 52.5 52.5 100.0 



 

 

Total 221 100.0 100.0   

Q53 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 30 13.6 13.6 13.6 

2 71 32.1 32.1 45.7 

3 63 28.5 28.5 74.2 

4 46 20.8 20.8 95.0 

5 11 5.0 5.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q54 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 57 25.8 25.8 25.8 

2 74 33.5 33.5 59.3 

3 49 22.2 22.2 81.4 

4 39 17.6 17.6 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q55 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 64 29.0 29.0 29.0 

2 64 29.0 29.0 57.9 

3 52 23.5 23.5 81.4 

4 39 17.6 17.6 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q56 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 41 18.6 18.6 18.6 

2 87 39.4 39.4 57.9 

3 84 38.0 38.0 95.9 

4 9 4.1 4.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q57 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 64 29.0 29.0 29.0 

2 54 24.4 24.4 53.4 

3 53 24.0 24.0 77.4 

4 48 21.7 21.7 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q58 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



 

 

Valid 1 50 22.6 22.6 22.6 

2 117 52.9 52.9 75.6 

3 48 21.7 21.7 97.3 

4 6 2.7 2.7 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q59 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 42 19.0 19.0 19.0 

2 66 29.9 29.9 48.9 

3 36 16.3 16.3 65.2 

4 39 17.6 17.6 82.8 

5 38 17.2 17.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q60 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 71 32.1 32.1 32.1 

2 93 42.1 42.1 74.2 

3 44 19.9 19.9 94.1 

4 12 5.4 5.4 99.5 

5 1 .5 .5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q61 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 68 30.8 30.8 30.8 

2 60 27.1 27.1 57.9 

3 41 18.6 18.6 76.5 

4 50 22.6 22.6 99.1 

5 2 .9 .9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q62 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 12.7 12.7 12.7 

2 84 38.0 38.0 50.7 

3 88 39.8 39.8 90.5 

4 20 9.0 9.0 99.5 

5 1 .5 .5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q63 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 68 30.8 30.8 30.8 

2 78 35.3 35.3 66.1 

3 65 29.4 29.4 95.5 



 

 

4 9 4.1 4.1 99.5 

5 1 .5 .5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q64 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 31 14.0 14.0 14.0 

2 57 25.8 25.8 39.8 

3 61 27.6 27.6 67.4 

4 47 21.3 21.3 88.7 

5 25 11.3 11.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q65 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 35 15.8 15.8 15.8 

2 50 22.6 22.6 38.5 

3 77 34.8 34.8 73.3 

4 56 25.3 25.3 98.6 

5 3 1.4 1.4 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q66 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 3.6 3.6 3.6 

2 41 18.6 18.6 22.2 

3 74 33.5 33.5 55.7 

4 67 30.3 30.3 86.0 

5 31 14.0 14.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q67 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 33 14.9 14.9 14.9 

2 73 33.0 33.0 48.0 

3 54 24.4 24.4 72.4 

4 48 21.7 21.7 94.1 

5 13 5.9 5.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q68 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 20 9.0 9.0 9.0 

2 53 24.0 24.0 33.0 

3 58 26.2 26.2 59.3 

4 57 25.8 25.8 85.1 

5 33 14.9 14.9 100.0 



 

 

Total 221 100.0 100.0   

Q69 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 16 7.2 7.2 7.2 

2 70 31.7 31.7 38.9 

3 87 39.4 39.4 78.3 

4 37 16.7 16.7 95.0 

5 11 5.0 5.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q70 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 12.7 12.7 12.7 

2 47 21.3 21.3 33.9 

3 83 37.6 37.6 71.5 

4 59 26.7 26.7 98.2 

5 4 1.8 1.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q71 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 12.7 12.7 12.7 

2 65 29.4 29.4 42.1 

3 65 29.4 29.4 71.5 

4 58 26.2 26.2 97.7 

5 5 2.3 2.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q72 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 38 17.2 17.2 17.2 

2 44 19.9 19.9 37.1 

3 76 34.4 34.4 71.5 

4 50 22.6 22.6 94.1 

5 13 5.9 5.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q73 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 12.7 12.7 12.7 

2 43 19.5 19.5 32.1 

3 90 40.7 40.7 72.9 

4 54 24.4 24.4 97.3 

5 6 2.7 2.7 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q74 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 53 24.0 24.0 24.0 

3 83 37.6 37.6 61.5 

4 38 17.2 17.2 78.7 

5 47 21.3 21.3 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q75 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 79 35.7 35.7 35.7 

3 77 34.8 34.8 70.6 

4 55 24.9 24.9 95.5 

5 10 4.5 4.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q76 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 109 49.3 49.3 49.3 

3 43 19.5 19.5 68.8 

4 49 22.2 22.2 91.0 

5 20 9.0 9.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q77 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 51 23.1 23.1 23.1 

3 65 29.4 29.4 52.5 

4 73 33.0 33.0 85.5 

5 32 14.5 14.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q78 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 67 30.3 30.3 30.3 

3 68 30.8 30.8 61.1 

4 67 30.3 30.3 91.4 

5 19 8.6 8.6 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q79 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 83 37.6 37.6 37.6 

3 50 22.6 22.6 60.2 

4 56 25.3 25.3 85.5 

5 32 14.5 14.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q80 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 38 17.2 17.2 17.2 

3 63 28.5 28.5 45.7 

4 80 36.2 36.2 81.9 

5 40 18.1 18.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q81 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 36 16.3 16.3 16.3 

3 70 31.7 31.7 48.0 

4 69 31.2 31.2 79.2 

5 46 20.8 20.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q82 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 72 32.6 32.6 32.6 

3 81 36.7 36.7 69.2 

4 58 26.2 26.2 95.5 

5 10 4.5 4.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q83 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .5 .5 .5 

2 34 15.4 15.4 15.8 

3 91 41.2 41.2 57.0 

4 71 32.1 32.1 89.1 

5 24 10.9 10.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q84 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 2.7 2.7 2.7 

2 55 24.9 24.9 27.6 

3 115 52.0 52.0 79.6 

4 34 15.4 15.4 95.0 

5 11 5.0 5.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q85 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .5 .5 .5 

2 25 11.3 11.3 11.8 

3 84 38.0 38.0 49.8 

4 93 42.1 42.1 91.9 



 

 

5 18 8.1 8.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q86 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 2.3 2.3 2.3 

2 41 18.6 18.6 20.8 

3 116 52.5 52.5 73.3 

4 51 23.1 23.1 96.4 

5 8 3.6 3.6 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q87 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 15 6.8 6.8 6.8 

2 81 36.7 36.7 43.4 

3 78 35.3 35.3 78.7 

4 40 18.1 18.1 96.8 

5 7 3.2 3.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q88 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12 5.4 5.4 5.4 

2 81 36.7 36.7 42.1 

3 67 30.3 30.3 72.4 

4 52 23.5 23.5 95.9 

5 9 4.1 4.1 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q89 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 51 23.1 23.1 23.1 

2 76 34.4 34.4 57.5 

3 63 28.5 28.5 86.0 

4 27 12.2 12.2 98.2 

5 4 1.8 1.8 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q90 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 27 12.2 12.2 12.2 

2 63 28.5 28.5 40.7 

3 64 29.0 29.0 69.7 

4 55 24.9 24.9 94.6 

5 12 5.4 5.4 100.0 

Total 221 100.0 100.0   



 

 

Q91 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 8 3.6 3.6 3.6 

3 27 12.2 12.2 15.8 

4 101 45.7 45.7 61.5 

5 85 38.5 38.5 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q92 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 13 5.9 5.9 5.9 

3 41 18.6 18.6 24.4 

4 114 51.6 51.6 76.0 

5 53 24.0 24.0 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q93 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 11 5.0 5.0 5.0 

3 45 20.4 20.4 25.3 

4 63 28.5 28.5 53.8 

5 102 46.2 46.2 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

Q94 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 37 16.7 16.7 16.7 

3 60 27.1 27.1 43.9 

4 80 36.2 36.2 80.1 

5 44 19.9 19.9 100.0 

Total 221 100.0 100.0   

 

  



 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.834 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

4947.631 

df 406 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Com 

ponent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 8.920 30.759 30.759 8.920 30.759 30.759 3.999 13.790 13.790 

2 2.880 9.931 40.690 2.880 9.931 40.690 3.295 11.360 25.150 

3 2.675 9.223 49.912 2.675 9.223 49.912 3.255 11.225 36.375 

4 2.357 8.128 58.041 2.357 8.128 58.041 3.253 11.219 47.594 

5 2.121 7.312 65.353 2.121 7.312 65.353 2.738 9.442 57.036 

6 1.738 5.991 71.344 1.738 5.991 71.344 2.731 9.417 66.454 

7 1.147 3.956 75.301 1.147 3.956 75.301 2.566 8.847 75.301 

8 0.767 2.645 77.946             

9 0.741 2.555 80.501             

10 0.668 2.304 82.805             

11 0.623 2.148 84.953             

12 0.532 1.834 86.787             

13 0.500 1.724 88.510             

14 0.458 1.579 90.090             

15 0.370 1.275 91.365             

16 0.332 1.145 92.510             

17 0.278 0.957 93.467             

18 0.274 0.944 94.411             

19 0.252 0.868 95.279             

20 0.208 0.716 95.995             

21 0.200 0.689 96.684             

22 0.180 0.619 97.303             

23 0.166 0.574 97.877             

24 0.141 0.488 98.365             

25 0.130 0.447 98.812             

26 0.105 0.362 99.174             

27 0.090 0.309 99.483             

28 0.080 0.276 99.759             

29 0.070 0.241 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

X4.5 0.892 0.130 0.159 0.083 -0.023 0.193 0.149 

X4.4 0.862 0.084 0.091 0.039 -0.100 0.134 0.145 



 

 

X4.2 0.825 0.143 0.141 0.104 -0.004 0.259 0.122 

X4.3 0.776 0.147 0.018 0.013 -0.018 -0.001 0.111 

X4.1 0.713 0.192 0.235 0.170 -0.027 0.332 0.161 

X5.1 0.071 0.826 0.028 0.091 0.053 0.204 0.079 

X5.3 0.148 0.813 0.147 0.072 -0.003 0.050 0.000 

X5.4 0.200 0.800 0.125 0.054 -0.019 0.186 0.076 

X5.2 0.119 0.782 0.050 0.055 0.047 0.236 0.103 

X1.1 -

0.015 

0.082 0.876 0.040 -0.018 0.183 0.121 

X1.4 0.082 0.080 0.874 0.039 0.040 0.194 0.101 

X1.2 0.233 0.132 0.847 0.127 0.080 0.167 0.087 

X1.3 0.230 0.104 0.779 0.086 0.047 -0.075 0.098 

X3.3 0.109 0.077 0.071 0.912 -0.005 0.104 0.044 

X3.2 0.078 0.112 0.043 0.900 0.017 0.128 0.080 

X3.1 0.089 0.094 0.098 0.876 -0.060 0.054 0.077 

X3.4 0.014 0.008 0.047 0.761 0.050 0.090 0.113 

X2.2 0.014 0.050 -0.063 0.103 0.837 0.000 0.012 

X2.3 -

0.057 

0.060 0.046 -0.061 0.826 0.035 -0.106 

X2.1 -

0.052 

0.009 0.100 -0.003 0.825 -0.017 -0.008 

X2.4 -

0.033 

-0.057 0.028 -0.029 0.794 -0.035 0.070 

X6.4 0.219 0.238 0.122 0.157 0.009 0.852 0.093 

X6.3 0.245 0.257 0.169 0.153 0.006 0.833 0.145 

X6.2 0.321 0.411 0.247 0.246 -0.052 0.644 0.174 

X6.1 0.336 0.428 0.194 0.082 -0.033 0.587 0.108 

X7.1 0.087 0.020 0.088 0.077 -0.029 0.095 0.798 

X7.3 0.284 0.196 0.178 0.167 -0.019 0.116 0.778 

X7.2 0.154 0.049 -0.035 0.083 0.059 -0.009 0.770 

X7.4 0.072 0.041 0.178 0.025 -0.040 0.124 0.675 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

1 0.529 0.436 0.381 0.315 -0.012 0.438 0.307 

2 -0.307 0.091 0.265 0.162 0.893 0.004 -0.066 

3 -0.238 -0.171 -

0.222 

0.912 -0.159 -0.055 0.064 

4 0.061 -0.638 0.622 -0.005 -0.069 -0.241 0.373 

5 0.534 -0.267 -

0.561 

-0.011 0.408 -0.138 0.378 

6 -0.496 0.294 -

0.132 

-0.174 -0.072 -0.006 0.784 

7 0.185 0.456 0.127 0.108 -0.038 -0.853 -0.019 



 

 

Phụ lục 5: 

Kết quả phân 

tích thành tố khám phá EFA 

Phụ lục 6: Kết quả phân tích thành tố khẳng định CFA 

 Mô hình kinh doanh (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.730 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
694.373 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.103 77.563 77.563 3.103 77.563 77.563 

2 .579 14.468 92.031       

3 .209 5.213 97.244       

4 .110 2.756 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Chiến lược doanh nghiệp (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.840 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.771 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
359.099 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 



 

 

1 2.707 67.671 67.671 2.707 67.671 67.671 

2 .602 15.062 82.733       

3 .382 9.543 92.276       

4 .309 7.724 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Nguồn lực con người (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.901 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.734 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
729.305 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.116 77.889 77.889 3.116 77.889 77.889 

2 .589 14.725 92.614       

3 .199 4.984 97.598       

4 .096 2.402 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Hạ tầng cơ sở vật chất và công nghệ (X4) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.920 5 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.853 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
946.386 

df 10 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 



 

 

1 3.833 76.652 76.652 3.833 76.652 76.652 

2 .549 10.986 87.638       

3 .313 6.261 93.899       

4 .213 4.268 98.167       

5 .092 1.833 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Sự phát triển của môi trường công nghệ số (X5) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.868 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.700 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
525.427 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.868 71.698 71.698 2.868 71.698 71.698 

2 .708 17.706 89.404       

3 .240 5.996 95.400       

4 .184 4.600 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Đặc điểm phát triển của ngành kinh doanh (X6) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.810 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
728.994 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 



 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.244 81.096 81.096 3.244 81.096 81.096 

2 .410 10.239 91.335       

3 .233 5.819 97.154       

4 .114 2.846 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước trong chuyển đổi số (X7) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.796 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.762 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
290.024 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.517 62.936 62.936 2.517 62.936 62.936 

2 .660 16.491 79.427       

3 .513 12.819 92.246       

4 .310 7.754 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

  



 

 

Phụ lục 7: Kết quả phân tích tương quan các biến động lập 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 Pearson Correlation 1 0.067 0.198** 0.353** 0.274** 0.426** 0.297** -0.005 0.047 -0.082 

Sig. (2-tailed)   0.318 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.944 0.490 0.223 

N   221 221 221 221 221 221 221 221 221 

X2 Pearson Correlation   1 0.003 -0.069 0.038 -0.022 -0.020 0.013 -0.109 -0.046 

Sig. (2-tailed)     0.969 0.304 0.573 0.748 0.767 0.853 0.107 0.497 

N     221 221 221 221 221 221 221 221 

X3 Pearson Correlation     1 0.234** 0.210** 0.345** 0.242** 0.085 0.081 0.017 

Sig. (2-tailed)       0.000 0.002 0.000 0.000 0.208 0.228 0.801 

N       221 221 221 221 221 221 221 

X4 Pearson Correlation       1 0.379** 0.582** 0.398** -0.092 0.050 -0.025 

Sig. (2-tailed)         0.000 0.000 0.000 0.175 0.464 0.717 

N         221 221 221 221 221 221 

X5 Pearson Correlation         1 .600** 0.242** -0.096 -0.010 -0.001 

Sig. (2-tailed)           0.000 0.000 0.157 0.880 0.983 

N           221 221 221 221 221 

X6 Pearson Correlation           1 0.368** -0.009 0.079 -0.024 

Sig. (2-tailed)             0.000 0.888 0.242 0.728 

N             221 221 221 221 

X7 Pearson Correlation             1 0.085 0.113 0.005 

Sig. (2-tailed)               0.208 0.094 0.947 

N               221 221 221 

X8 Pearson Correlation               1 0.031 -0.076 

Sig. (2-tailed)                 0.645 0.261 

N                 221 221 

X9 Pearson Correlation                 1 0.090 



 

 

Sig. (2-tailed)                   0.182 

N                   221 

X10 Pearson Correlation                   1 

Sig. (2-tailed)                     

N                     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 

Phụ lục 8: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .841a 0.707 0.693 9.892 

a. Predictors: (Constant), X10, X5, X2, X8, X9, X3, X1, X7, X4, X6 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 49637.912 10 4963.791 50.730 .000b 

Residual 20547.789 210 97.847     

Total 70185.701 220       

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X10, X5, X2, X8, X9, X3, X1, X7, X4, X6 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 183.566 2.671   68.738 0.000     

X1 5.843 0.758 0.327 7.704 0.000 0.773 1.293 

X2 0.406 0.677 0.023 0.599 0.550 0.969 1.032 

X3 2.670 0.721 0.149 3.702 0.000 0.855 1.170 

X4 2.865 0.862 0.160 3.324 0.001 0.599 1.670 

X5 2.055 0.844 0.115 2.436 0.016 0.625 1.601 

X6 6.102 1.010 0.342 6.041 0.000 0.436 2.294 

X7 1.624 0.760 0.091 2.136 0.034 0.770 1.299 

X8 0.001 0.596 0.000 0.001 0.999 0.947 1.056 

X9 -0.348 0.633 -0.021 -0.550 0.583 0.959 1.043 

X10 -0.165 0.626 -0.010 -0.264 0.792 0.975 1.026 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 


